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Trong suốt hơn 80 năm 
qua, nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn luôn 

giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong 
tiến trình phát triển của đất nước. 
Nông nghiệp không chỉ là trụ cột 
đảm bảo an ninh lương thực, ổn 
định xã hội mà còn là bệ đỡ vững 
chắc trong những giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế – xã hội. Từ một 
nền nông nghiệp lạc hậu, bị tàn 
phá nặng nề bởi chiến tranh và 
thiên tai, Việt Nam đã vươn lên trở 
thành một trong những quốc gia 
xuất khẩu nông sản hàng đầu thế 
giới. Hiện nay, nông nghiệp không 
chỉ là nguồn sinh kế của gần 10 
triệu hộ nông dân, hàng triệu cơ 
sở kinh doanh và doanh nghiệp 
mà còn góp phần nâng cao vị thế 
quốc tế của Việt Nam thông qua 
các sản phẩm nông sản chủ lực.

Quá trình phát triển của ngành 
nông nghiệp Việt Nam gắn liền 
với từng giai đoạn lịch sử của dân 
tộc - từ kháng chiến kiến quốc, 
xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, vượt qua khủng hoảng trước 
Đổi mới, đến giai đoạn hội nhập 
và phát triển bền vững. Việc nhìn 
lại chặng đường 80 năm vừa qua 
không chỉ khẳng định vai trò, đóng 
góp của nông nghiệp mà còn giúp 
rút ra những bài học kinh nghiệm, 
định hướng phát triển trong bối 
cảnh mới, khi ngành nông nghiệp 
đang đứng trước yêu cầu chuyển 
đổi sang mô hình xanh, sinh thái 
và có trách nhiệm hơn.

GIAI ĐOẠN 1945-1954: 
NÔNG NGHIỆP TRONG 
KHÁNG CHIẾN KIẾN QUỐC

Ngay sau Cách mạng Tháng 
Tám, nông nghiệp Việt Nam phải 
đối mặt với muôn vàn khó khăn: 

TS. TRẦN CÔNG THẮNG, TS. TRƯƠNG THỊ THU TRANG
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: 
80 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng thăm gian 
trưng bày 80 năm thành tựu của ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Triển lãm 
thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

nền kinh tế lạc hậu, ruộng đất bỏ hoang gần một nửa, hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, nạn đói và thiên tai. Chính phủ non trẻ dưới sự lãnh đạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định “chống giặc đói” là nhiệm vụ cấp bách 
hàng đầu trong sáu nhiệm vụ lớn được nêu ngày 3/9/1945.

Nhiều biện pháp đã được triển khai: phát động phong trào “nhường 
cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”; củng cố hệ thống đê điều; kêu gọi gia 
tăng sản xuất với khẩu hiệu “tấc đất tấc vàng”, “người cày có ruộng”. Nhờ 
những nỗ lực đó, đến năm 1946 nạn đói cơ bản được đẩy lùi, sản lượng 
lương thực đạt 1,15 triệu tấn – gấp đôi năm 1945.

Cùng với việc khôi phục sản xuất, Nhà nước còn áp dụng chính sách 
tài chính quan trọng: phát hành giấy bạc Việt Nam (giấy bạc Cụ Hồ) từ 
cuối năm 1946, đồng thời thực hiện thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp 
nhanh chóng trở thành nguồn thu chủ yếu, chiếm 54-86% tổng thu ngân 
sách trong giai đoạn 1951-1954. Khi quan hệ kinh tế - thương mại với 
Liên Xô và Trung Quốc được mở rộng, nguồn thu ngân sách được cải 
thiện rõ rệt; năm 1953, lần đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám, thu ngân 
sách vượt chi 16%.

Có thể nói, trong giai đoạn đầu xây dựng chính quyền cách mạng, nông 
nghiệp vừa là mặt trận chống đói, vừa là trụ cột bảo đảm tài chính và hậu 
cần cho kháng chiến. Bài học lớn nhất rút ra là phát huy sức dân, khơi dậy 
tinh thần tự lực, coi nông nghiệp và nông dân là nền tảng để giữ vững độc 
lập dân tộc.
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GIAI ĐOẠN 1955-1975: NÔNG NGHIỆP TRONG SỰ 
NGHIỆP ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Trong giai đoạn 1955-1975, nông nghiệp vừa góp phần xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đảm bảo hậu cần cho miền Nam, 
đóng góp quan trọng vào công cuộc thống nhất đất nước.

Ở miền Bắc, cuộc vận động cải cách ruộng đất năm 1956 đã chia 
334.100 ha ruộng cho nông dân, xóa bỏ tàn dư chế độ phong kiến, nâng 
cao quyền làm chủ của giai cấp nông dân. Nhờ đó, nông nghiệp đảm 
bảo phần lớn nhu cầu lương thực cho nhân dân và cho lực lượng vũ 
trang ngày đêm chiến đấu. Các phong trào “Thóc không thiếu một cân, 
quân không thiếu một người”, “Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ” 
được triển khai rộng khắp, trở thành nguồn lực to lớn cho tiền tuyến.

Về tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 1958-1960, tổng sản phẩm xã 
hội bình quân tăng 14,1%/năm. Đến năm 1970, công cuộc khôi phục 

và phát triển sản xuất ở miền Bắc đạt kết 
quả rõ rệt: sản lượng lương thực đạt 5,28 
triệu tấn, tăng hơn nửa triệu tấn so với 
năm 1969; diện tích gieo trồng đạt 3,03 
triệu ha, tăng 60.000 ha so với năm trước; 
năng suất lúa hai vụ đạt 43,11 tạ/ha.

Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh tế, 
sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng 
với công sức của nông dân và nguồn lực 
nhà nước đầu tư. Miền Bắc vẫn phải nhập 
khẩu trung bình một triệu tấn lương thực 
mỗi năm trong giai đoạn 1966-1975. Điều 
này cho thấy hạn chế của cơ chế quản lý 
tập trung, bao cấp, chưa khuyến khích 
được tính chủ động và sáng tạo của người 
nông dân.

Dù còn khó khăn, nông nghiệp miền 
Bắc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử: vừa 
đảm bảo đời sống nhân dân, vừa là hậu 
phương lớn chi viện cho tiền tuyến, góp 
phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ đại 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
thống nhất đất nước.

GIAI ĐOẠN 1976-1985: NÔNG 
NGHIỆP TRONG THỜI KỲ THỐNG 
NHẤT ĐẤT NƯỚC, TRƯỚC ĐỔI MỚI

Sau khi đất nước thống nhất, nông 
nghiệp giữ vai trò quan trọng trong ổn 
định và xây dựng đất nước. Giai đoạn 
này, Nhà nước áp dụng mô hình kinh 
tế kế hoạch tập trung theo kiểu Liên Xô, 
quản lý chủ yếu bằng mệnh lệnh hành 
chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh từ trên xuống. Ở miền Bắc, đơn vị 
sản xuất chính là hợp tác xã nông nghiệp 
và nông trường quốc doanh; các tổ chức 
này đã có đóng góp trong xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc.

Qua hai kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm (1976-1980, 1981-1985), 
Việt Nam từng bước khắc phục hậu quả 
chiến tranh. Tuy nhiên, năm 1979 đất 
nước cùng lúc phải chống đỡ hai cuộc 
chiến tranh ở biên giới Tây Nam và 
biên giới phía Bắc, đồng thời chịu lệnh 
cấm vận của Mỹ và phương Tây. Trong 
bối cảnh nông nghiệp suy giảm, hàng 
năm vẫn phải nhập khẩu, thậm chí xin 
viện trợ lương thực.

Đại hội Đảng lần thứ V (1981) xác 
định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
nhấn mạnh sản xuất lương thực, hàng 

Giai đoạn 1955-1975, nông nghiệp vừa đảm bảo đời sống nhân dân, 
vừa chi viện cho tiền tuyến, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vĩ 
đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Ảnh: Tư liệu

Đào kênh dẫn nước vào đồng ruộng thời hợp tác xã 
Ảnh: Philip Jones GriffithsMagnumphoto
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tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Từ thực tiễn “khoán 
chui” ở Hải Phòng, ngày 13/1/1981 Ban Chấp hành 
Trung ương ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW về khoán 
sản phẩm đến nhóm lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp, mở ra bước đột phá trong tư duy đổi mới. 
Tiếp đó, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết số 
154-HĐBT (1983) về khoán sản phẩm cuối cùng đến 
nhóm lao động và cá nhân; Chính phủ cũng triển khai 
chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới (1979) và 
hoàn chỉnh thủy nông - nhiệm vụ chỉ sau quốc phòng. 
Từ năm 1977-1985, nhiều công trình thủy lợi vừa và 
lớn được khởi công tại Duyên hải miền Trung, Tây 
Nguyên; riêng đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng 
14 hệ thống đê ngăn mặn cho 650.000 ha.

Trong giai đoạn 1977-1985, GDP tăng bình quân 
4,65%/năm, trong đó nông nghiệp tăng 4,49%/năm. 
Nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong GDP 
(38,92%), nhưng sản xuất chủ yếu dựa vào lúa nước 
độc canh. Mô hình hợp tác xã kiểu cũ không tạo động 
lực cho nông dân: thu nhập của xã viên chưa đạt 50% 
nhu cầu, an ninh lương thực thiếu hụt, đời sống nhân 
dân khó khăn.

Những năm cuối thời kỳ này, sản xuất nông nghiệp 
đình trệ, thiếu lương thực diễn ra nghiêm trọng. Đất 
đai thuộc sở hữu tập thể, quản lý quan liêu, kém dân 
chủ, dễ bị điều chuyển, làm mất động lực của người sản 
xuất. Khoảng 70-80% nông dân sống dưới mức nghèo 
đói; tăng trưởng nông nghiệp chỉ đạt 1,9%/năm. Trước 
tình hình đó, Hội nghị Trung ương 8 khóa V (1985) 

quyết định xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 
chuyển sang cơ chế kinh tế nhiều thành phần. Kết luận 
Bộ Chính trị (1986) cho phép phát triển kinh tế tư nhân, 
đổi mới quản lý, thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Nghị quyết 10 của Bộ 
Chính trị (1988) đã chính thức khẳng định vai trò của 
kinh tế hộ gia đình - mở đường cho sự hồi sinh mạnh 
mẽ của nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.

GIAI ĐOẠN 1986-2010: NÔNG NGHIỆP SAU 
ĐỔI MỚI

Sau đổi mới, nông nghiệp Việt Nam có bước phát 
triển vượt bậc, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện 
đời sống nhân dân và thúc đẩy xuất khẩu. Từ chỗ hàng 
năm phải nhập khẩu 600 nghìn - 1 triệu tấn lương 
thực, đến năm 1989, Việt Nam đã xuất khẩu 1,4 triệu 
tấn gạo và liên tục duy trì mức xuất khẩu cao, đạt đỉnh 
4,5 triệu tấn vào năm 1999. Trong giai đoạn này, kim 
ngạch xuất khẩu nông sản chiếm 30-40% tổng kim 
ngạch xuất khẩu cả nước.

Thu nhập của nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm bình quân 2% mỗi năm. Cơ cấu kinh tế 
nông thôn chuyển dịch tích cực, trong đó xu hướng 
chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang nuôi thủy sản 
hoặc trồng cây có giá trị kinh tế cao ngày càng rõ nét. 
Nhờ áp dụng cơ cấu cây trồng hợp lý, Việt Nam vừa 
đảm bảo an ninh lương thực trong nước, vừa duy trì 
xuất khẩu gạo, đồng thời dành được quỹ đất cho phát 
triển cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây trồng 
khác có lợi thế.

Giai đoạn 1986-2010, nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống 
nhân dân và thúc đẩy xuất khẩu
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Thành tựu nổi bật của giai đoạn này là sự kết hợp 
hài hòa giữa tăng sản lượng lương thực, giảm nghèo 
và mở rộng xuất khẩu nông sản, góp phần đưa nông 
nghiệp trở thành động lực quan trọng thúc đẩy công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN NAY: TÁI CƠ CẤU VÀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ năm 2011, ngành nông nghiệp bước vào giai đoạn 
tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững, đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế và 
nâng cao thu nhập của nông dân. Để hiện thực hóa mục 
tiêu này, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vào ba nội dung: 
(i) khai thác và phát triển các sản phẩm có lợi thế; (ii) phát 
triển chuỗi giá trị, gắn kết sản xuất với chế biến và kinh 
doanh; (iii) đổi mới thể chế sản xuất – kinh doanh.

Nhiều chính sách tiếp theo được ban hành, tạo điều 
kiện tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy công nghiệp chế 
biến, đẩy mạnh xuất khẩu và chuyển đổi nông nghiệp 
theo hướng xanh, trách nhiệm, bền vững. Chính phủ 
cũng phê duyệt Chiến lược Phát triển nông nghiệp, 
nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2050; Trung ương ban hành nhiều Nghị quyết quan 
trọng như: Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi 
mới thể chế, chính sách đất đai, tạo động lực đưa Việt 
Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; Nghị 
quyết số 20-NQ/TW (2022) về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự chung 
sức của toàn xã hội, sức sản xuất nông nghiệp tăng mạnh. 
Nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt 
trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19, 
khi nhiều quốc gia khủng hoảng lương thực nhưng Việt 
Nam vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong nước, đồng 
thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tăng tỷ 
trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường lớn 
như thủy sản, rau, hoa, quả nhiệt đới, cây công nghiệp 
giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản. Nhờ đó, kim ngạch xuất 
khẩu nông, lâm, thủy sản tăng ấn tượng: năm 2020 đạt 
41,2 tỷ USD, đến năm 2024 đạt 62,5 tỷ USD. Nhiều mặt 
hàng vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới như gạo, cà phê, 
tiêu, điều, thủy sản và sản phẩm lâm nghiệp.

Giai đoạn 2011-nay, nông nghiệp trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn như 
đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đảm bảo an ninh lương thực trong nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh 
lương thực toàn cầu
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Những năm gần đây, việc chuyển đổi sản xuất nông 
nghiệp theo hướng sinh thái, xanh, trách nhiệm và bền 
vững ngày càng rõ nét. Giảm phân bón, thuốc hóa học, 
tiết giảm đầu vào, áp dụng quy trình và tiêu chuẩn sản 
xuất bền vững gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu 
tác động biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế chủ đạo. 
Các mô hình nông nghiệp đa giá trị được nhân rộng; 
tư duy phát triển chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” 
sang “kinh tế nông nghiệp”, góp phần nâng cao hiệu 
quả, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh.

Chất lượng nông sản không ngừng cải thiện, đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật và phi kỹ thuật của những thị 
trường khó tính nhất. Đến nay, nông sản Việt Nam đã 
có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng 
bước hình thành thương hiệu, chuỗi giá trị toàn cầu. 
Vai trò trụ đỡ của nông nghiệp trong khủng hoảng, 
cùng với tiềm năng phát triển trong thời kỳ mới, càng 
khẳng định định hướng ưu tiên đầu tư cho nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn là hoàn toàn đúng đắn. 
Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, nông thôn không chỉ 
là nơi sinh sống mà còn là một khu vực kinh tế quan 
trọng, nơi gìn giữ văn hóa - bản sắc dân tộc và bảo 
đảm an ninh quốc phòng; nông dân là chủ thể trung 
tâm của quá trình phát triển, đúng như tinh thần Nghị 
quyết số 19-NQ/TW và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông 
nghiệp thịnh thì nước ta thịnh.”

KẾT LUẬN
Trải qua hơn 80 năm đồng hành cùng lịch sử 

dân tộc, nông nghiệp Việt Nam luôn giữ vai trò trụ 
cột trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ 
đất nước. Từ một nền sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, nông 
nghiệp đã vươn lên trở thành một trong những ngành 
xuất khẩu chủ lực, góp phần nâng cao vị thế quốc gia 
trên trường quốc tế.

Những thành tựu đạt được cho thấy sức mạnh của 
tư duy đổi mới, của chính sách kịp thời, cũng như sự 
kiên cường, sáng tạo của hàng triệu nông dân. Mỗi giai 
đoạn lịch sử đều để lại những bài học quý giá: phát huy 
sức dân trong kháng chiến kiến quốc; bảo đảm hậu 
cần trong thống nhất đất nước; cải cách thể chế trong 
thời kỳ bao cấp; mở rộng quyền làm chủ của nông 
dân trong đổi mới; và tái cơ cấu theo hướng xanh, bền 
vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp đứng trước 
yêu cầu chuyển đổi toàn diện sang mô hình kinh tế nông 
nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường 
quốc tế, đồng thời bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. 
Việc ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn không chỉ là chiến lược kinh tế mà còn là vấn đề an 
ninh, văn hóa và phát triển bền vững của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2021). 
Nghiên cứu định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp 
Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững gắn với quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2.  Europa. (2013). Approaches to sustainable agriculture. 
European Union.
3. FAO. (2021). Chuyển đổi Nông nghiệp tại châu Á – 
Kinh nghiệm chính sách và thể chế. Bangkok: FAO.
4.  IFAD. (2012). Nông nghiệp hộ gia đình nhỏ bền vững: 
Nuôi sống thế giới và bảo vệ Trái Đất – Sustainable 
smallholder agriculture: Feeding the world, protecting 
the planet. IFAD.
5. IPSARD. (2019). Nghiên cứu xây dựng Đề án 
nâng cao năng lực cạnh tranh nông sản Đồng Nai 
trong hội nhập.
6.  Josh Stott. (2017). Tăng trưởng bao trùm là gì và tại 
sao nó quan trọng? New York: Tổ chức Joseph Rowntree.
7. Kumar, S., Kumar, N., & Vivekadhish, S. (2016). Các 
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đến Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs).
8. Laborde, D. L. (2018). Chuyển đổi nền nông nghiệp 
ở châu Phi và châu Á: Vai trò của chính sách và đầu tư 
công. Washington D.C. & Geneva: IFPRI và IISD.
9. Laborde, D., & L. T. (2018). Chuyển đổi nông 
nghiệp ở châu Phi và châu Á: Những ưu tiên chính 
sách là gì? IFPRI.
10. Ngân hàng Thế giới. (2016). Báo cáo Phát triển Việt 
Nam 2016 – Viet Nam Development Report 2016.
11. Ngân hàng Thế giới. (2018). Đánh giá quản lý chất 
thải công nghiệp có hại và chất thải rắn: Các lựa chọn và 
hành động. Washington: The World Bank.
12. Peter Timmer. (1988). Chuyển đổi nông nghiệp – The 
agricultural transformation. In H. v. Srinivasan (Ed.), 
Handbook of Development Economics. Elsevier Science.
13. Pretty, J. (2008). Nông nghiệp bền vững: Khái niệm, 
nguyên tắc và bằng chứng. Philosophical Transactions of 
the Royal Society B, 363.
14. Rogall, G. (2009). Kinh tế học bền vững – Lý thuyết 
kinh tế và thực tế của phát triển bền vững. Hà Nội: 
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (dịch 
tiếng Việt).
15. Timmer, D. V. (2012). Tại sao giá lương thực ổn định 
là một điều tốt: Bài học từ việc ổn định giá gạo ở châu Á. 
An ninh lương thực toàn cầu.
16. UNEP. (2011). Hướng tới Nền kinh tế Xanh – Lộ 
trình cho phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo 
2011. Nairobi, Kenya: UNEP.
17. Vos, R. (2018). Chuyển đổi nông nghiệp và nông 
thôn trong các xu hướng phát triển của châu Á: Quá 
khứ và thách thức tương lai. WIDER Working Paper 
2018/87.



10 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh am hiểu rất sâu 

sắc về nông nghiệp - nông thôn - nông dân, từ đó, 
Người đã đưa ra nhiều tư tưởng quan trọng và có giá 
trị về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông 
dân theo quan điểm “Đem tài dân, sức dân, của dân 
làm lợi cho dân”. Cụ thể, trên hành trình tìm đường 
cứu nước, Người đã dành nhiều công sức nghiên cứu 
lý luận và thực tiễn về nông nghiệp - nông thôn - nông 
dân ở nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia châu Á, 
nhằm tham vấn, tìm giải pháp để giải quyết những 
vấn đề trọng tâm của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh 
đó, Người chỉ rõ vai trò đặc biệt quan trọng của nông 
nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: “Việt 
Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế 
của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây 
dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, 
trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta 
giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta 
thịnh” [1]. Thương những người nông dân cùng khổ - 
những người “hy sinh nhiều nhất” nhưng cũng “đóng 
góp nhiều nhất”, vì vậy, trong Di chúc năm 1968, một 
lần nữa cụm từ rất đỗi thiêng liêng, hàm chứa xiết bao 
tình cảm “đồng bào nông dân” lại được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhắc đến. Người khẳng định: “Trong bao 
năm kháng chiến chống Pháp, tiếp đến là chống Đế 
quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã 
luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ, 
ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó 
khăn gian khổ”. Người bày tỏ nguyện vọng: “Nay ta đã 
hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông 
nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 
để đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn 
khởi, đẩy mạnh sản xuất” [2]. Đây chính là quan điểm 
toàn diện, tổng quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai 
trò của nông dân - nông thôn - nông nghiệp Việt Nam. 
Tuy bối cảnh, điều kiện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có sự khác biệt so với hiện nay, song quan điểm, 
tư tưởng của Người vẫn có giá trị và sức sống vượt 
thời gian, vừa gợi mở, định hướng nhận diện, vừa giải 
quyết nhiều vấn đề liên quan đến nền kinh tế nông 
nghiệp - nông thôn và nông dân hiện nay.    

Đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới 
- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập 
kinh tế thế giới có tác động đến tất cả mọi lĩnh vực của 
đời sống kinh tế - xã hội, vừa tạo ra thời nhưng cũng 
không ít thách thức đối với sự phát triển toàn diện của 
đất nước, trong đó có nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn. Tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng ta tiếp 
tục khẳng định “Nông dân với nông nghiệp, nông thôn 
là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể 
tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng 
to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, BVMT, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá 
trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của 
quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp - nông thôn - nông 
dân vào quá trình xây dựng NTM, mà trước hết là xây 
dựng những người nông dân mới - người nông dân xã 
hội chủ nghĩa (XHCN), dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng 
NTM ở nước ta giai đoạn qua đã đạt được nhiều kết 
quả đáng khích lệ, thực chất và đi vào chiều sâu, gắn 
với xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện 
đại (NTHĐ), nông dân văn minh”, góp phần đưa đất 
nước phát triển ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

2. TƯ TƯỞNG, QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1.1. Xây dựng NTM gắn liền với đời sống mới, 
con người mới 

Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, trước 
tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, cùng một lúc phải 
chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chú trọng trước hết đến xây dựng đời sống 
mới cho nhân dân. Ngày 4/3/1946, Người ra Sắc lệnh 
44/SL về “Đời sống mới” và phát động Phong trào 
“Xây dựng đời sống mới” [3]. Tiếp đó, ngày 3/4/1946, 
Ủy ban Vận động đời sống mới Trung ương được ra 
đời. Một năm sau (ngày 20/3/1947), với bút danh Tân 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan điểm 
của  Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng
nông thôn mới trong bối cảnh hiện nay
TS. ĐỖ LƯỜNG THIỆN
Học viện Cảnh sát nhân dân
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Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho xuất bản tác phẩm “Đời sống mới” 
nhằm huy động nguồn lực về vật chất, tinh thần, góp phần đưa kháng 
chiến giành thắng lợi và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho 
nhân dân. Mục đích của việc xây dựng đời sống mới theo quan điểm 
của Người là: “Làm thế nào để đời sống của nhân dân ta, vật chất được 
đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn” [5]. 

Trong điều kiện Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu ở thời 
kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác 
định, phải phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, thực hiện thành 
công công cuộc đổi mới, đưa đất nước Việt Nam trở nên “đoàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng NTM chính 
là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách 
đi lại, cách làm việc” [5]. Ngoài ra, xây dựng NTM sạch đẹp còn góp 
phần BVMT, làm giàu sinh thái, tái tạo và bảo vệ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên: “Nông thôn của ta, nhà ở của đồng bào phần nhiều đang 
ọp ẹp, tối tăm, chẳng ra sao, chẳng có hàng lối gì… Bây giờ mình phải 
đổi mới nông thôn. Nông thôn mình phải quang đãng, sạch sẽ. Đồng 
bào muốn ăn ở tươm tất thì phải có gỗ. Muốn có gỗ thì phải trồng cây. 
Đã trồng cây thì phải chăm bón” [4]. 

Khái niệm “Đời sống mới” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra 
bao gồm cả “đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới”. Ba nội dung 
ấy có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ 
yếu. Đạo đức gắn liền với lối sống và nếp sống, vì vậy, việc xây dựng 
đạo đức mới phải được tiến hành đồng thời với xây dựng lối sống mới 
và nếp sống mới. Có dựa trên cái nền đạo đức mới thì mới xây dựng 
được lối sống mới, nếp sống mới lành mạnh, vui tươi, hướng con 
người tới tầm cao của văn hóa, của một đất nước độc lập và XHCN. 
Ba nội dung đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Muốn xây dựng 
“Đời sống mới”, trước hết phải xây dựng được đạo đức mới. Người chỉ 
ra rằng: “... thực hiện đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính”; “Nếu 
không giữ được Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành 
sâu mọt của dân” còn “Nêu cao và thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính 
tức là nhen lửa cho đời sống mới”. Thứ hai, phải xây dựng lối sống mới 
có lý tưởng, có đạo đức theo hướng văn minh, tiên tiến, kết hợp hài 
hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân 
loại. Cùng với bồi dưỡng, nâng cao đạo đức, xây dựng “Đời sống mới” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Sở Nông Lâm Hà Nội và sử dụng thử chiếc 
máy cấy tại ruộng thí nghiệm của đơn vị (tháng 7/1960). Ảnh: Tư liệu

đòi hỏi phải “sửa đổi những việc rất cần 
thiết, rất phổ thông trong đời sống của 
mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách 
mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”. 
Đây là những cách phải sửa đổi đối với 
mỗi người cũng như một tập thể, một 
cộng đồng. Cách ăn, mặc, ở không phụ 
thuộc vào những thứ dùng để ăn, mặc, 
ở nhiều hay ít, sang trọng hay đơn giản, 
mà phụ thuộc vào lối sống có hay không 
có văn hóa của mỗi con người. Thứ ba 
là xây dựng nếp sống mới. Theo Người, 
xây dựng lối sống mới cũng là quá trình 
làm cho lối sống mới dần dần trở thành 
thói quen ở mỗi người, trở thành phong 
tục tập quán của cả một cộng đồng, 
trong phạm vi một địa phương hay mở 
rộng ra cả nước và gọi là “nếp sống mới” 
hoặc “nếp sống văn minh”. Nếp sống 
mới mà chúng ta xây dựng phải kế thừa 
những truyền thống, tinh thần tốt đẹp, 
những thuần phong mỹ tục lâu đời của 
dân tộc ta. Người dạy chẳng những phải 
biết kế thừa mà còn phải phát triển, cải 
tạo phong tục, tập quán cũ, lạc hậu, bổ 
sung những cái mới, tiến bộ mà trước 
đó chưa có. “Đời sống mới” không 
phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải 
cái gì mới cũng làm hết. Cái gì cũ mà 
xấu thì phải bỏ, ví dụ: Ta phải bỏ hết 
những tính lười biếng, tham lam. Cái 
gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức 
thì phải sửa đổi lại cho hợp lý, thí dụ: 
Đơm cúng, cưới hỏi quá xa xỉ ta phải 
giảm bớt đi. Cái gì mới mà hay thì ta 
phải làm, thí dụ: Ăn ở hợp vệ sinh, làm 
việc ngăn nắp”. 

Để tạo lập “Đời sống mới”, hướng 
tới xây dựng NTM, theo Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, phải phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cộng đồng: “Do nhiều người 
nhóm lại mà thành Làng, do nhiều 
Làng nhóm lại mà thành Nước. Nếu 
người này cũng xấu, người kia cũng 
xấu, thì thành Làng xấu, Nước hèn; nếu 
mỗi người tốt, thì Làng tốt, Nước mạnh. 
Người là gốc của Làng, Nước, nếu mỗi 
người cố gắng làm đúng đời sống mới 
thì Dân tộc nhất định phú cường” [6]. 
Tháng 5/1955, trong cuộc nói chuyện 
với các đại biểu trước khi Hội nghị đổi 
công toàn quốc bế mạc, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh căn dặn: “Muốn xây dựng 
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NTM thành công, cần phải đánh thông tư tưởng cho 
cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm cho ai cũng hiểu 
thấu rằng: Hiện nay chỉ có tổ đổi công tốt, sản xuất 
mới có thể tăng gia, kinh tế nông thôn mới có thể phát 
triển, đời sống nhân dân mới có thể ấm no, mọi việc 
khác mới có thể thi hành” [7].

Thiết thực và cụ thể, Người chỉ rõ và tỉ mỉ việc xây 
dựng đời sống mới ở trong một nhà, một làng, một 
trường học, trong bộ đội, công sở, xưởng máy. Theo 
Người, thực hành đời sống mới là công việc của mọi 
người dân, bắt đầu từ cội nguồn là mỗi người, gia 
đình, làng xã, theo đó: Trong một nhà, về tinh thần, 
“phải trên thuận, dưới hòa, không thiên tư, thiên ái”; 
về vật chất, mọi việc đều phải “có kế hoạch, có ngăn 
nắp”… Trong một làng xã, việc thực hiện đời sống 
mới cần phải làm những việc sau: Về văn hóa, phải 
làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và trách 
nhiệm của công dân. Về phong tục, phải cấm hẳn 
say sưa, cờ bạc, hút sách, bợm bãi, trộm cắp… Trong 
một trường học, cốt nhất phải dạy cho học trò biết 
yêu nước, thương nòi. Phải dạy cho các em có chí tự 
lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết 
không chịu làm nô lệ… Trong bộ đội, phải thực hành 
kỷ luật cực kỳ nghiêm, siêng tập luyện, ai cũng biết 
chữ, biết chính trị ít nhiều, phải tăng gia sản xuất, làm 
cho dân tin, dân phục, dân yêu… Trong các công sở, 
vì là những người đều có ít hoặc nhiều quyền hành, 
cho nên mỗi người phải giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính. Trong một nhà máy, phải có sự hợp tác chặt 
chẽ giữa chủ và thợ, cùng tiết kiệm để tăng năng xuất, 
để cùng hưởng lợi… [9]. 

Như vậy, quan điểm xuyên suốt của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về xây dựng NTM là xây dựng con người 
mới, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần để hình thành 
người nông dân có phẩm chất đạo đức, nhân cách; 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển; đời sống 
vật chất, tinh thần của người nông dân không ngừng 
được nâng cao. Quá trình đó gắn liền với vai trò lãnh 
đạo của Đảng, hệ thống chính trị từ Trung ương đến 
địa phương.

1.2. Chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, 
nhân cách và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân

Một trong những nội dung quan trọng trong tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng NTM là 
việc chăm lo rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách 
và nâng cao đời sống văn hóa mới cho nhân dân. Vì 
người nông dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng, vừa 
là mục tiêu cuối cùng của công cuộc xây dựng NTM, 
nên phải siêng năng, cần cù, hăng hái thi đua sản xuất 
và thực hành tiết kiệm, có tinh thần làm chủ, chủ 
động, sáng tạo trong lao động, sống có trách nhiệm, 
có tình, có nghĩa, luôn thương yêu, sẵn sàng “nhường 
cơm sẻ áo”... Trong nông thôn, người nông dân phải 

trên thuận, dưới hòa, không thiên tư, thiên ái, không 
tham lam, ích kỷ, không tư lợi dù là cây kim sợi chỉ của 
chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Khi xây 
dựng đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ, cái 
gì cũng làm mới, mà cái gì cũ mà xấu thì bỏ (tính lười 
biếng, tham lam...); cái gì cũ, không xấu nhưng phiền 
phức thì phải sửa đổi cho hợp lý (cưới hỏi quá xa xỉ...); 
cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm (tương thân, 
tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân...); cái 
mới mà hay thì phải làm (ăn ở hợp vệ sinh, làm việc 
ngăn nắp)” [10].

Bên cạnh việc rèn luyện đạo đức cho nông dân, 
Người chủ trương xây dựng đời sống mới ở nông thôn 
phải coi trọng văn hóa, coi đó là nền tảng tinh thần, là 
mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội. Một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm là phải tìm cách làm cho 
không có đánh chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho 
làng mình thành một làng “phong thuần tục mỹ” [10]. 
Trong làng là những gia đình văn hóa: “Nhiều gia đình 
cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng 
tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội 
là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mà phải chú ý hạt nhân cho tốt” [4]. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặt việc xây dựng gia đình trong nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn, đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. “Văn hóa 
phải soi đường cho quốc dân đi” [11], khi xây dựng 
NTM cần chú ý nâng cao nhận thức cho người dân để 
các giá trị của văn hóa thấm sâu vào tâm trí, tư duy của 
mỗi người dân.

1.3. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, 
đảng viên

Trong quá trình xây dựng NTM cần phát huy vai 
trò của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến địa phương. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh: “Chính phủ cần phải chuẩn bị kế hoạch xây 
dựng NTM và kiểu mẫu, xây dựng nhà cho nông dân 
làm theo” [8]. “Trước hết, phải tuyên truyền, giải thích 
và làm gương. Phải chịu khó nói rõ cho mọi người 
hiểu đời sống mới có ích thế nào, cách thi hành đời 
sống mới thế nào... Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm 
gương cho người khác bắt chước” [10]. Có như vậy, 
nhân dân càng tín nhiệm Đảng, chính quyền càng nêu 
cao tinh thần tập thể, tinh thần làm chủ, tinh thần chủ 
động và hăng hái lao động sản xuất.

Để vận động quần chúng nhân dân xây dựng đời 
sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu đội 
ngũ cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương 
trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm, để 
quần chúng noi theo; tự mình phải gương mẫu thực 
hiện. Theo Người: “Một tấm gương sống có giá trị hơn 
một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Muốn hướng 
dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta 
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bắt chước”, nên mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ tinh thần tiên 
phong, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bên cạnh vai trò của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng có 
vai trò quan trọng trong công tác xây dựng NTM. Theo Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, nội dung nêu gương từ ý thức đến hành động: “Phải nâng 
cao trình độ giác ngộ XHCN, tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ của 
xã viên. Phải phát huy tác dụng của phụ nữ. Tất cả đảng viên, đoàn viên 
phải gương mẫu trong công tác. Các chi ủy, Ban chấp hành chi đoàn 
phải gồm những đảng viên, đoàn viên ưu tú, có tư tưởng tốt, công tác 
tích cực, kiên quyết chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ. 
Phải có kinh nghiệm sản xuất, phải học cho biết kỹ thuật nông nghiệp, 
phải lãnh đạo tốt các ban quản trị HTX và đội sản xuất [12].

Mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc phát động các 
phong trào thi đua làm động lực xây dựng NTM văn minh, tiến bộ: 
“Người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với nhà khác. Làng 
này thi đua với làng khác” [5]. Trong kháng chiến chống Pháp, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
Người dành nhiều thời gian xuống cơ sở, đến thăm địa phương, đơn vị, 
nhà máy, trường học, chủ trương phát động nhiều phong trào thi đua 
rộng khắp cả nước, tiêu biêu như Duyên Hải, Đại Phong, Ba Nhất, Ba 
sẵn sàng, Ba đảm đang, Ba cải tiến, Năm tốt; các phong trào “Ba xây, 
ba chống”, “Cải tiến quản lý HTX nông nghiệp”, “Đồng bào miền xuôi 
đi phát triển kinh tế và văn hóa miền núi”… đồng thời có những hình 
thức khen thưởng phù hợp để động viên, khuyến khích nhân dân tích 
cực tham gia xây dựng NTM.

2. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO BỐI CẢNH 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NGÀY NAY

2.1. Tiền đề quan trọng hướng tới “Nông nghiệp thịnh vượng, 
nông dân giàu có, nông thôn văn minh”

Quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 
dựng NTM, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân và coi nông thôn là địa 
bàn chiến lược quan trọng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên cả nước. Ngày 5/8/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Nông 

nghiệp, nông dân và nông thôn”. 
Cụ thể hóa chủ trương của Đảng về 
xây dựng NTM, ngày 4/6/2010, Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình MTQG về xây dựng NTM giai 
đoạn 2010 - 2020 gồm 11 nội dung, 
19 tiêu chí, đồng thời xác định rõ 
mục tiêu của Chương trình là: “Xây 
dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ 
cấu kinh tế và các hình thức tổ chức 
sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với 
phát triển nhanh công nghiệp, dịch 
vụ; gắn phát triển nông thôn với đô 
thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn 
dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn 
hóa dân tộc; môi trường sinh thái 
được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ 
vững; đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân ngày càng được nâng 
cao theo định hướng XHCN”. Phấn 
đấu đến năm 2015, 20% số xã đạt 
tiêu chuẩn NTM; năm 2020 có 50% 
số xã đạt tiêu chuẩn NTM (theo Bộ 
tiêu chí quốc gia về NTM) [13]. Nghị 
quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 
của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII 
về “nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045” tiếp tục khẳng định: “Xây 
dựng NTM đã trở thành phong trào 
sâu rộng, với sự tham gia tích cực của 
cả hệ thống chính trị và toàn dân, về 
đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra, 
góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn; cơ 
cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch 
tích cực, tăng tỷ trọng kinh tế công 
nghiệp và dịch vụ; thu nhập, đời sống 
vật chất, tinh thần của cư dân nông 
thôn không ngừng được cải thiện, tỷ 
lệ hộ nghèo giảm nhanh, số hộ khá và 
giàu tăng; diện mạo nông thôn Việt 
Nam có sự thay đổi rõ rệt; niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước 
và chế độ ta ngày càng được củng cố, 
nâng cao” [14].

Trải qua 15 năm thực hiện với 
2 giai đoạn (2010 - 2020 và 2021 - 
2025) theo quyết định của Thủ tưởng 
Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước, đến nay, Chương 
trình MTQG về xây dựng NTM đã 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM góp phần thay đổi
diện mạo khu vực nông thôn Việt Nam ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp
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đạt nhiều thành quả quan trọng. Tính đến tháng 6/2025, 
cả nước có 6.058/7.696 xã (tương đương 78,7%) đạt 
chuẩn NTM, hoàn thành 98,4% mục tiêu của cả giai 
đoạn 2021 - 2025, trong đó, 2.567 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, 743 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 329 đơn 
vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 48 
huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 24 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 
12 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM, tăng 8 tỉnh so với cuối năm 2021. Đáng 
chú ý, 1.508 thôn, bản đặc biệt khó khăn đã được công 
nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 43% [15]. Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trở thành điểm nhấn 
đột phá thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Tính 
đến tháng 2/2025, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố 
xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP; 16.543 
sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên và 8.924 chủ thể 
OCOP được công nhận; hệ thống HTX, tổ hợp tác tiếp 
tục được củng cố, phát triển với khoảng 22.162 HTX 
nông nghiệp đang hoạt động, triển khai được 10.587 
dự án hỗ trợ sinh kế với trên 205.585 hộ dân tham gia; 
134.000 lao động được kết nối việc làm sinh kế. Giá trị 
sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp năm 2024 đạt 115,4 
triệu đồng/ha (tăng 1,1 lần với năm 2020). Thu nhập 
bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024 đạt 
54,07 triệu đồng/người/năm (tăng 28,7% so với năm 
2020); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 
2024 còn khoảng 3,1%, giảm 4,0% so với năm 2020… 
[16]. Đây là tiền đề quan trọng để hướng tới mục tiêu 
xây dựng “Nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu 
có, nông thôn văn minh, hiện đại”. 

Tuy còn một số hạn chế, bất cập trong quá trình 
xây dựng NTM như: Sự phát triển từ cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ở 
các vùng miền có khoảng cách chênh lệch khá cao; thu 
nhập của một bộ phận nông dân còn thấp và bấp bênh; 
môi trường sống tại một số khu vực nông thôn còn bị 
ô nhiễm; văn hóa nông thôn và một số giá trị truyền 
thống có nguy cơ mai một…nhưng nhìn chung, những 
thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng NTM 
dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua là 
cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông 
dân, đáp ứng ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về chăm lo đời sống nông dân, làm cho người nông 
dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

2.2. Đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới
Hướng đến mục tiêu: “Nông thôn phát triển toàn 

diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp 
lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc 
văn hóa dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị 
ở cơ sở trong sạch, vững mạnh” [15], Đảng đã đề ra các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: (i) Nâng cao vai trò, 
vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống 
vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; 
(ii) Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững 
theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ 
tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; (iii) 
Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông 
thôn; (iv) Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại 
gắn với đô thị hóa; (v) Hoàn thiện thể chế, chính sách 
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (vi) Tạo đột phá 
trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số; (vii) Đào tạo nhân lực 
trong nông nghiệp, nông thôn; (viii) Tăng cường quản 
lý tài nguyên, BVMT nông thôn, nâng cao khả năng 
thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; 
(ix) Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị 
trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao 
khoa học - công nghệ; (x) Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà 
nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông 
dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 
nghề nghiệp ở nông thôn [15].

Để tiếp tục vận dụng hiệu quả tư tưởng, quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông 
nghiệp - nông dân - nông thôn, hướng tới xây dựng 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời gian tới, 
Việt Nam cần tiếp tục quán triệt việc học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát 
triển kinh tế, xây dựng NTM; thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng 
bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, 
thể thao, BVMT, xây dựng cảnh quan nông thôn theo 
hướng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, giàu bản sắc văn hóa. 
Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý 
của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; thường xuyên 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Đảng bộ, 
Chi bộ cơ sở thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện 
trên địa bàn nông thôn; củng cố, kiện toàn, nâng cao 
năng lực bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về 
nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; 
tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đổi 
mới cách thức họat động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn; lãnh đạo cấp 
ủy được phân công thường xuyên xuống địa bàn phụ 
trách để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện xây dựng NTM.

Cùng với đó, các ngành, các cấp cần xác định 
công tác tuyên truyền, vận động là việc làm thiết 
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thực, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục để 
kịp thời quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
Trung ương, của tỉnh về xây dựng NTM, NTM nâng 
cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2026 - 2035 để cán bộ, 
đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm chỉ đạo, 
mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp của Đảng và 
Nhà nước đề ra; theo dõi, cập nhật những mô hình, 
điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay 
về xây dựng NTM để tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến và nhân 
rộng. Ngoài ra, cần thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa 
học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; huy động 
mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng nông thôn, ưu 
tiên giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước 
sạch…; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép từ 
chương trình, dự án của Trung ương, đảm bảo đồng 
bộ, tránh trùng lắp, lãng phí. Mặt khác, phải phát huy 
vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, 
nêu cao tinh thần dân biết, dân bàn, dân đóng góp, 
dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân hưởng lợi. 
Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát 
để phát hiện ra lỗ hổng, hạn chế, kịp thời có phương 
án giải quyết.

Có thể nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
kim chỉ nam, được hiện thực hóa bằng việc chỉ đạo lấy 
hộ gia đình, xóm, bản, khối phố làm hạt nhân trong 
xây NTM, đô thị văn minh. Vì vậy, để xây dựng NTM, 
NTHĐ, nông dân văn minh, cần tiếp tục xây dựng con 
người Việt Nam phát triển toàn diện cả về Đức - Trí 
- Thể - Mỹ, tạo nên những con người có phẩm chất, 
năng lực và bản lĩnh mang tính nhân văn sâu sắc. Mỗi 
yếu tố này có vị trí, vai trò riêng nhưng cũng có mối 
quan hệ biện chứng, sự phát triển của bất kỳ thành tố 
nào cũng chịu sự chi phối và tác động của các thành 
tố khác ở nhiều mức độ khác nhau. Thể lực là cơ sở, 
điều kiện phát triển các phẩm chất, năng lực khác của 
con người. Phẩm chất đạo đức là “gốc”, nền tảng định 
hướng mọi hoạt động tri thức của con người. Sự phong 
phú về mặt trí tuệ và sự hiểu biết sâu sắc về cái đẹp, cái 
tốt, cái cao cả... là yếu tố rất quan trọng, quyết định 
trình độ, năng lực của con người phát triển toàn diện. 
Trong thời đại mới, hướng đến mục tiêu xây dựng 
NTHĐ, nông dân văn minh, mỗi người dân Việt Nam 
cần tiếp tục hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ kính 
yêu, phải nêu cao, phát huy tinh thần tự giáo dục, rèn 
luyện để có thể nhận thức đúng đắn, đầy đủ những giá 
trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, hình 
thành trong mỗi người năng lực đánh giá, thẩm định 
giá trị, phân biệt được tốt - xấu, đúng - sai, tích cực 
- tiêu cực, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, hình thành 
“Đời sống mới”. Tự giáo dục luôn đòi hỏi mỗi người 
phải có sự kiên trì, bền bỉ, tự giác, chỉ khi nào con 
người tích cực rèn luyện theo chuẩn giá trị thì mới có 

thể biến giá trị xã hội thành giá trị của cá nhân, từ đó 
lan tỏa, trở thành giá trị của cộng đồng và giá trị chung 
của dân tộc, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và phát triển 
nhanh, bền vững đất nước.

Kết luận: Việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp công cuộc 
xây dựng NTM của nước ta gặt hái được nhiều kết quả 
ngoài mong đợi, hướng tới mục tiêu xây dựng “Nông 
nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn 
minh, hiện đại”. Những quan điểm của Người vẫn vẹn 
nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới, là tiền đề quan 
trọng để giữ vững, củng cố, ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội, tạo môi trường và động lực để Việt Nam vững 
bước trên con đường hội nhập toàn cầu.
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Nông thôn Việt Nam là nơi sinh sống của 
phần lớn dân cư, đồng thời là không gian 
lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc. Ngay từ 

những ngày đầu độc lập, ý tưởng xây dựng đời sống 
mới cho nhân dân đã hình thành, khi đó dân số nông 
thôn chiếm tới 90%. Đến năm 2024, tỷ lệ này giảm 
xuống còn khoảng 62% do quá trình đô thị hóa. Tuy 
vậy, nông thôn cùng nông nghiệp và nông dân vẫn giữ 
vai trò chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Trải qua nhiều bước thử nghiệm, đến năm 
2010, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây 
dựng nông thôn mới (NTM) chính thức được triển 
khai trên phạm vi toàn quốc. Sau 15 năm, Chương 
trình đã tạo ra những chuyển biến toàn diện, sâu sắc 
ở khu vực nông thôn. Bước vào giai đoạn mới, NTM 
được kỳ vọng sẽ mở ra tầm vóc lớn hơn, đồng hành 
cùng kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

1. DẤU ẤN NÔNG THÔN MỚI QUA CÁC 
CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Giai đoạn trước đổi mới: Hình thành tư tưởng về NTM
Cách đây gần 80 năm, trong tác phẩm “Đời sống 

mới” (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đời sống 
mới là làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất 
được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn; đời 
sống mới không phải là cái gì cao xa, khó khăn, mà chỉ 
là sửa lại những việc cần thiết trong đời sống hàng ngày, 
đó là cách ăn, cách ở, cách mặc, cách đi lại, cách làm 
việc; đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ, cái gì 
cũng làm mới”. Những câu chữ gần gũi ấy chính là tư 
tưởng khởi nguồn của NTM, bởi xây dựng NTM đơn 
giản là xây dựng đời sống mới: bằng những việc làm 
thiết thực, với cách nghĩ, cách làm mới, nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từ 
vật chất, tinh thần cho đến sức khỏe, và luôn ghi nhớ 
“không phải cái gì cũ cũng bỏ, cái gì cũng làm mới”. 

Trong suốt những năm kháng chiến và trước thời 
kỳ đổi mới, nhiều phong trào thi đua đã góp phần quan 
trọng vào việc xây dựng đời sống mới ở nông thôn. 
Ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) là ba nhiệm 
vụ cấp bách: “diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. 
Đến thập niên 1950, phong trào “người cày có ruộng” 
đã trao đất cho dân nghèo. Sang thập niên 1960–1970, 
hợp tác hóa nông nghiệp được đẩy mạnh với những 
ngọn cờ tiêu biểu như “gió Đại Phong” và “sóng Duyên 
Hải”, trong khi phụ nữ “ba đảm đang” là hậu phương 
vững chắc. Đặc biệt, Chỉ thị số 100-CT/TW (1981) đã 

mở rộng khoán sản phẩm, thay thế chế độ công điểm, 
từ đó cải thiện rõ rệt hiệu quả sản xuất và đời sống 
nông dân. Nhờ đó, bức tranh nông thôn bắt đầu có 
những điểm sáng trước thềm đổi mới.

Giai đoạn 1986-2000: Nông nghiệp lãnh ấn tiên phong 
Công cuộc đổi mới từ năm 1986 là một bước ngoặt 

lịch sử. Trong giai đoạn này, nông nghiệp trở thành lĩnh 
vực tiên phong, giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 
Nghị quyết số 10-NQ/TW (1988), thường gọi là “Khoán 
10”, đã trao quyền tự chủ cho kinh tế hộ, xóa bỏ mô hình 
tập thể hóa và giải phóng sức lao động. Chỉ một năm sau, 
Việt Nam từ chỗ thiếu đói triền miên đã xuất khẩu được 
1,4 triệu tấn gạo. Từ đó, nông nghiệp liên tục tăng trưởng 
và trở thành trụ đỡ của nền kinh tế. Khoán 10 cũng đặt 
nền móng cho xây dựng NTM xã hội chủ nghĩa, với các 
định hướng lớn: quy hoạch đồng bộ, cải thiện hạ tầng, 
phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ hủ 
tục, tệ nạn xã hội và thúc đẩy dân chủ hóa.

Trong thập niên 1990, hàng loạt chương trình và dự 
án trọng điểm đã ra đời như Chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và 
miền núi (Chương trình 135), Chương trình nước sạch 
và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình xóa đói 
giảm nghèo và việc làm, Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn, 
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng… Các chương trình, 
dự án này đã góp phần củng cố an ninh lương thực, cải 
thiện đời sống nông dân, thúc đẩy giảm nghèo, mở rộng 
hạ tầng và tạo động lực phát triển toàn diện nông thôn. 
Sau một thập kỷ thực hiện Khoán 10, Nghị quyết số 06-
NQ/TW (1998) của Ban Bí thư nêu rõ quan điểm: “gắn 
phát triển nông nghiệp với xây dựng NTM, đưa nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn là nhiệm 
vụ cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài”.

Giai đoạn 2001-2011: Thí điểm NTM và một 
Nghị quyết lịch sử

Những năm 2000 là thời kỳ các vấn đề về phát 
triển nông thôn được quan tâm và tìm cách giải 
quyết một cách tổng thể. Mở đầu là Chương trình xây 
dựng mô hình phát triển nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa, dân chủ hóa, 
do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn khởi xướng, thử nghiệm tại 183 
xã thuộc 61 tỉnh, thành trong giai đoạn 2001-2005. 
Tiếp đó, nhằm tìm giải pháp phát huy nội lực và vai 
trò tham gia của cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tổ chức thí điểm xây dựng mô 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:
Thành tựu 15 năm và định hướng đến 2035
NGUYỄN NGỌC LUÂN
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường
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hình NTM cấp thôn, bản tại 15 thôn thuộc 14 tỉnh, 
thành trong giai đoạn 2006-2008.

Năm 2008, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10-
NQ/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/
TW, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành 
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là một nghị quyết 
lịch sử, bởi lần đầu tiên Trung ương ban hành một 
nghị quyết chuyên đề về “Tam Nông”, nhìn nhận toàn 
diện thành tựu, hạn chế và hoạch định tầm nhìn chiến 
lược. Nghị quyết cũng phác thảo mô hình NTM mong 
đợi: có hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế 
và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn với công nghiệp – dịch 
vụ – đô thị; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn 
hóa; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái được bảo 
vệ; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường.

Để cụ thể hóa mục tiêu NTM bằng những chỉ số 
đánh giá, năm 2009, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM được 
Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 491/
QĐ-TTg ngày 16/4/2009, áp dụng tại cấp xã với 19 
tiêu chí bao quát trên các lĩnh vực của phát triển nông 
thôn. Trên cơ sở đó, một chương trình thí điểm NTM 
thứ ba được tiến hành, lần này do Ban Bí thư trực tiếp 
chỉ đạo, áp dụng tại 11 xã điểm trong giai đoạn 2009-
2011, nhằm kiểm chứng tính phù hợp của các tiêu chí, 
giải pháp và tạo nền tảng cho việc nhân rộng.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 26-NQ/TW cùng 
với việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đã tạo 
nên bước chuyển chiến lược, đưa quá trình xây dựng 
NTM từ phạm vi thí điểm trở thành một Chương trình 
MTQG có quy mô toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển 
mới cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.

Giai đoạn 2010-2025: NTM như một cuộc đổi mới 
lần thứ hai

Năm 2010, khi cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý 
cùng các luận cứ lý luận và thực tiễn đã hội tụ đủ 
điều kiện cần thiết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
định khởi động Chương trình MTQG xây dựng 
NTM giai đoạn 2010-2020 (Quyết định số 800/QĐ-
TTg ngày 4/6/2010). Sau 5 năm thực hiện, trước 
yêu cầu mới từ thực tiễn, Chương trình được điều 
chỉnh, nâng cấp trong giai đoạn 2016-2020 (Quyết 
định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016). Bước sang 
giai đoạn 2021-2025, Chương trình tiếp tục được 
bổ sung, hoàn thiện hơn (Quyết định số 263/QĐ-
TTg ngày 22/2/2022) và đạt được nhiều kết quả ấn 
tượng, đánh dấu sự thành công của chặng đường 15 
năm xây dựng NTM (2010-2025).

Việc chính thức đưa xây dựng NTM trở thành một 
chương trình MTQG triển khai trên phạm vi toàn quốc 
có thể xem như một cuộc “đổi mới lần thứ hai”. Nếu 
như đổi mới lần thứ nhất là đổi mới về thể chế quản lý 

Mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai
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kinh tế nông nghiệp, thì đổi mới lần thứ hai là đổi mới 
tư duy phát triển nông thôn, với cách tiếp cận tổng thể, 
liên ngành, coi người dân là chủ thể, Nhà nước đóng vai 
trò kiến tạo, và toàn xã hội cùng chung sức thực hiện. 
Kết quả sau 15 năm xây dựng NTM đã đem lại những 
thành tựu to lớn và toàn diện: hạ tầng nông thôn được 
cải thiện đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của 
nông dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an 
ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, diện mạo 
nông thôn đổi thay căn bản. Quan trọng hơn, xây dựng 
NTM đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy 
và nhận thức, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, đoàn 
kết trong cộng đồng dân cư và hệ thống chính trị cơ sở. 
Đây chính là tiền đề quan trọng cho giai đoạn mới trong 
bối cảnh đất nước có sự thay đổi mạnh mẽ về hệ thống 
chính trị và đơn vị hành chính.

2. THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA 15 NĂM 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Theo Báo cáo tổng kết Chương trình MTQG xây 
dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, 2025), dù chưa kết thúc năm 2025 nhưng 
nhiều mục tiêu cơ bản đã sớm hoàn thành. So với năm 
2010, khi cả nước chưa có xã, huyện hay tỉnh đạt chuẩn 
NTM và 44,3% số xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí, thì đến hết 
tháng 6/2025 tình hình đã có sự thay đổi theo chiều 
hướng tích cực. Cả nước có 79,3% số xã, 51% số huyện 
và 13 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn hoặc 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Không còn xã 
nào dưới 5 tiêu chí, chỉ còn 376 xã (4,9%) dưới 10 tiêu 
chí, trong khi bình quân đạt tới 17,5 tiêu chí/xã. Đây là 
mốc son quan trọng, đánh dấu thành công của 15 năm 
xây dựng NTM (Bảng 1).

Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Chương trình 
MTQG xây dựng NTM, mặc dù còn những vấn đề hạn 
chế, nhưng có thể khẳng định đây là một chủ trương lớn, 
đúng đắn, nhất quán và hợp lòng dân, thể hiện tầm nhìn 
Chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Những 
thành tựu nổi bật có thể khái quát như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và 
bộ máy tổ chức. Chương trình đã hình thành được hệ 
thống chỉ đạo, điều hành, quản lý đồng bộ từ Trung 
ương đến cơ sở; đồng thời hoàn thiện khung cơ chế, 
chính sách rõ ràng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc, 
kịp thời tiếp thu và tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong tổ 
chức thực hiện.

 Thứ hai, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính 
trị và toàn xã hội. Phong trào “Cả nước chung sức xây 
dựng NTM” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa NTM trở 
thành nhiệm vụ chính trị chung, với sự tham gia của 
các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và 
đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân. 

 Thứ ba, tạo sự chuyển biến về nhận thức và tư duy 
phát triển. Chương trình đã thay đổi căn bản từ tư duy, 
nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ các cấp và 
của người dân nông thôn. Tinh thần “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được phát huy, 
tư duy sản xuất chuyển dịch dần sang tư duy kinh tế.

 Thứ tư, nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi xây 
dựng NTM. Không chỉ gia tăng số lượng xã, huyện, tỉnh 
đạt chuẩn NTM, chất lượng thực hiện tiêu chí cũng 
ngày càng đi vào chiều sâu. Xuất hiện nhiều mô hình 
NTM nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, gắn với bản sắc 
văn hóa, đặc thù sản xuất và sinh hoạt vùng miền.

 Thứ năm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. 
Chương trình đã gắn kết chặt chẽ với cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ 
ở nông thôn. Nhiều mô hình mới, đa giá trị, ứng dụng 
công nghệ cao được hình thành gắn với phát triển sản 
phẩm OCOP, du lịch nông thôn, BVMT…

Thứ sáu, hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng 
thiết yếu. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh 
mẽ, từ giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế 
đến các thiết chế văn hóa, hệ thống thông tin và truyền 
thông. Hạ tầng đồng bộ không chỉ cải thiện đời sống 
mà còn thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, 
thúc đẩy kết nối và hội nhập.

TT Nội dung Mục tiêu đến 
năm 2025

Kết quả đến hết 
tháng 6/2025

So với mục tiêu 
đến hết năm 2025

1 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 80% 79,3% Cơ bản đạt
2 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 40% 42,2% Vượt mục tiêu
3 Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 10% 12,2% Vượt mục tiêu
4 Tỷ lệ huyện đạt chuẩn NTM 50% 51% Vượt mục tiêu
5 Tỷ lệ huyện đạt chuẩn NTM nâng cao 20% 20% Đạt mục tiêu
6 Số tỉnh, thành hoàn thành nhiệm vụ NTM 15 13 Đạt 86,7%

7 Mức tăng thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn so với năm 2020 1,5 lần Ước 2025 

tăng 1,4 lần Đạt 93,3%

Bảng 1. Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2025)
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Thứ bảy, nâng cao chất lượng sống của người dân. 
Nhiều vùng quê trở thành những nơi đáng sống, với 
cảnh quan khang trang, môi trường được cải thiện, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao rõ 
rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, an sinh xã hội được bảo 
đảm, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

 Thứ tám, tăng cường tính liên kết, phối hợp và lồng 
ghép chính sách. Chương trình đã gắn kết hiệu quả 
với các Chương trình MTQG khác và chính sách phát 
triển vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, ven 
biển… qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, bảo 
đảm công bằng xã hội và phát triển bao trùm.

Thứ chín, quốc tế công nhận và là kinh nghiệm tham 
khảo của các nước. Chương trình MTQG xây dựng NTM 
không chỉ khẳng định vai trò chiến lược trong nước mà 
còn được các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển đánh giá 
cao như một mô hình thành công, góp phần nâng cao vị 
thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể thấy rõ, thành công của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM trong 15 năm qua bắt nguồn từ 
sự kết hợp đồng bộ của nhiều yếu tố bao gồm: (i) cách 
tiếp cận toàn diện và đa chiều, không chỉ tập trung 
vào hạ tầng hay kinh tế mà còn bao quát cả văn hóa, 
xã hội, môi trường, an ninh – quốc phòng, trong đó 
nội dung chương trình liên tục được bổ sung, hoàn 
thiện qua từng giai đoạn; (ii) sự lãnh đạo thống nhất 
và quyết tâm chính trị cao đã biến NTM thành nhiệm 
vụ chung của cả hệ thống với cơ chế chỉ đạo từ Trung 
ương đến cơ sở bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả; (iii) 
chương trình phát huy được vai trò chủ thể của người 
dân, trong đó cộng đồng không chỉ đóng góp nguồn 
lực mà còn trực tiếp tham gia quyết định và giám sát, 
nhờ đó tăng tính bền vững; (iv) cơ chế phân cấp, phân 
quyền linh hoạt theo đặc thù từng địa phương khuyến 
khích tính chủ động và sáng tạo; (v) Bộ tiêu chí quốc 
gia về NTM với chỉ tiêu định lượng rõ ràng, gắn với cơ 
chế giám sát và đánh giá, đã góp phần nâng cao chất 
lượng thực hiện; (vi) phong trào “Cả nước chung sức 
xây dựng NTM” tạo động lực thi đua, lan tỏa mạnh 
mẽ, huy động nguồn lực xã hội rộng khắp; (vii) tính 
liên tục và tầm nhìn dài hạn của Chương trình – được 
xác định là “có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc” 
– đã biến NTM thành một quá trình cải thiện không 
ngừng, với mục tiêu ngày càng cao hơn.

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Bước sang giai đoạn 2026-2035, xây dựng NTM 

đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Việc tiếp 
nối thành quả của 15 năm qua cần đi đôi với đổi mới 
tư duy và cách tiếp cận, để bảo đảm chương trình 
không chỉ duy trì mà còn tạo ra đột phá trong bối 
cảnh mới.

Kế thừa, phát huy cách làm tốt và khắc phục những 
hạn chế cũ

Sau 15 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng 
NTM đã tạo dựng nền tảng quan trọng cần được tiếp tục 
duy trì và nhân rộng. Bài học lớn nhất là coi người dân là 
chủ thể: công trình do dân chọn, dân bàn, dân làm và dân 
hưởng lợi thì chất lượng và tính bền vững luôn được bảo 
đảm. Nhiều phong trào thi đua rộng khắp đã chứng minh 
sức lan tỏa mạnh mẽ, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”, phong trào “5 không, 3 sạch”, 
“Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và phát triển kinh 
tế nông thôn”, cùng các mô hình “khu dân cư kiểu mẫu”, 
“vườn mẫu”, OCOP… Cơ chế phân cấp, trao quyền cho 
cơ sở cũng phát huy hiệu quả, khơi dậy sự sáng tạo phù 
hợp đặc thù từng địa phương. Đồng thời, việc lồng ghép 
NTM với các chương trình khác như giảm nghèo bền 
vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền 
núi đã mang lại hiệu quả kép: vừa phát triển nông thôn 
toàn diện, vừa bảo đảm công bằng xã hội. Đặc biệt, cách 
tiếp cận từ cộng đồng thôn, bản ngày càng chứng minh 
hiệu quả. Sau sáp nhập xã, thôn và bản trở thành “mắt 
xích” quan trọng, là nơi kết nối trực tiếp chính quyền với 
người dân và cũng là hạt nhân của phong trào. Tại không 
gian quen thuộc này, chủ trương và chính sách được cụ 
thể hóa thành việc làm hàng ngày, đồng thời phát huy tri 
thức bản địa, gìn giữ văn hóa truyền thống và khơi dậy 
sức mạnh cộng đồng.

Song song với việc kế thừa những kết quả đã đạt được, 
Chương trình NTM giai đoạn mới cũng cần quán triệt 
và cụ thể hóa đầy đủ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được 
đề ra trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 
của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
cùng với Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây chính là cơ sở chính 
trị và pháp lý quan trọng, giúp Chương trình NTM giai 
đoạn 2026-2035 có sự kế thừa, đồng bộ và nhất quán với 
đường lối, chiến lược phát triển chung của Đảng và Nhà 
nước, đồng thời tạo khung định hướng rõ ràng để triển 
khai các giải pháp cụ thể ở cấp cơ sở.

Bên cạnh thành tựu, quá trình triển khai vẫn bộc lộ 
nhiều hạn chế cần khắc phục. Khoảng cách phát triển 
giữa đồng bằng với miền núi, vùng sâu, vùng xa còn lớn, 
làm chậm quá trình thu hẹp bất bình đẳng. Ở một số 
địa phương, tư duy chạy theo thành tích vẫn tồn tại, coi 
trọng số lượng xã đạt chuẩn hơn chất lượng thực hiện 
tiêu chí, dẫn đến kết quả thiếu bền vững. Việc huy động 
nguồn lực xã hội hóa còn chưa đồng đều, đặc biệt ở các 
xã nghèo và vùng khó khăn. Công tác BVMT, xử lý rác 
thải, bảo đảm nước sạch nông thôn và thích ứng biến 
đổi khí hậu vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi các thách 
thức mới về an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, 
an ninh mạng chưa được lồng ghép đầy đủ vào chương 



20 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

trình. Ở nhiều nơi, công tác tổ chức thực hiện còn hình 
thức, cơ chế giám sát thiếu trọng tâm, và năng lực đội 
ngũ cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu mới về 
quản trị, điều phối và chuyển đổi số. Ngoài ra, hệ thống 
văn bản trong giai đoạn 2021-2025 quá nhiều, phức tạp 
và dễ gây chồng chéo, khiến cán bộ cơ sở gặp khó khăn 
trong việc áp dụng.

Để khắc phục những hạn chế này, cần có các giải 
pháp mang tính hệ thống. Trước hết, cách tiếp cận cần 
được đổi mới theo hướng phân loại xã dựa trên mức độ 
phát triển, thay vì theo vùng miền như trước đây, để có 
lộ trình và chuẩn mực phù hợp với từng nhóm xã: khó 
khăn, trung bình, phát triển hoặc hiện đại. Việc phân 
bổ nguồn lực cũng cần thay đổi, ưu tiên cho các xã khó 
khăn nhưng phải gắn với năng lực thực hiện và kết 
quả đầu ra, tránh tình trạng phân bổ bình quân. Song 
song với đó, phân cấp phải đi đôi với trách nhiệm giải 
trình, minh bạch trong quản lý, đồng thời tăng cường 
cơ chế giám sát độc lập và mở rộng sự tham gia của 
người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ công như môi 
trường, rác thải, nước sạch, y tế, giáo dục cần được xã 
hội hóa mạnh mẽ hơn, vừa huy động nguồn lực ngoài 
ngân sách, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với 
đó, cần chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở mới, 
đặc biệt là thế hệ trẻ, có kỹ năng quản trị, năng lực điều 
phối, khả năng ứng dụng công nghệ số và am hiểu thực 
tiễn địa phương. Một điểm mấu chốt nữa là phải tinh 

gọn hệ thống văn bản pháp quy, đảm bảo rõ ràng, nhất 
quán và dễ áp dụng, tránh gây quá tải cho cơ sở.

Đổi mới và thực hiện những đột phá lớn
Trong bối cảnh quốc tế và trong nước nhiều biến 

động, NTM giai đoạn 2026-2035 không thể chỉ tiếp 
nối giản đơn mà cần những đột phá chiến lược. Trước 
hết là đổi mới Bộ tiêu chí quốc gia về NTM - công cụ 
nền tảng để xây dựng mục tiêu, hoạch định chính sách, 
phân công trách nhiệm, xét công nhận địa phương đạt 
chuẩn. Bộ tiêu chí cần tiếp cận theo các nhóm xã dựa 
trên mức độ phát triển thay cho tiếp cận theo vùng, 
cần tinh gọn các tiêu chí kết hợp với bổ sung những 
nội dung mới mang tính thời đại như khoa học công 
nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, kinh 
tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu…, đồng thời phải 
được lượng hóa tối đa để bảo đảm tính minh bạch, khả 
năng giám sát. Đây sẽ là thước đo quan trọng để định 
hướng phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu mới.

Cùng với đổi mới tiêu chí, mô hình quản trị nông 
thôn cũng cần được hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ 
công nghệ số để giám sát, quản lý và điều hành. Điều này 
càng cần thiết trong bối cảnh chính quyền địa phương 
được tổ chức lại theo mô hình hai cấp sau sáp nhập, khi 
tỉnh và xã phải đảm nhận trực tiếp nhiều nhiệm vụ mà 
trước đây do cấp huyện trung gian thực hiện. Quản trị 
số sẽ giúp bảo đảm minh bạch, nâng cao hiệu lực, giảm 
chồng chéo và phản ứng nhanh với yêu cầu mới từ cơ sở.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của ấp Chùa Ông xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang (cũ)
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Nguồn lực cho chương trình cũng phải có sự đột 
phá. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín 
dụng như trước, cần mở rộng hợp tác công - tư, gắn kết 
doanh nghiệp với cộng đồng dân cư, huy động nguồn 
vốn quốc tế, nhất là các quỹ khí hậu và phát triển bền 
vững. Đồng thời, cần khuyến khích sự tham gia và đầu 
tư trực tiếp từ người dân, qua đó nâng cao trách nhiệm 
và quyền lợi cộng đồng.

Kinh tế nông thôn là một lĩnh vực cần đổi mới toàn 
diện. Trong giai đoạn tới, nông thôn phải trở thành 
không gian phát triển năng động, hình thành các cụm 
NTM thông minh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công 
nghệ và chuyển đổi số. Chương trình OCOP cần được 
nâng cấp mạnh mẽ, gắn với thương mại điện tử và thị 
trường quốc tế. Các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông 
nghiệp sinh thái, du lịch nông thôn xanh cần được 
thúc đẩy để vừa bảo tồn văn hóa - môi trường, vừa 
tạo sinh kế bền vững. Quan trọng hơn, kinh tế nông 
thôn phải được liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị toàn 
cầu, đóng vai trò ngày càng rõ trong nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia.

Một trong những thách thức lớn nhất của nông 
thôn Việt Nam trong giai đoạn tới là tác động của quá 
trình đô thị hóa. Đô thị hóa làm thu hẹp đất nông 
nghiệp, kéo theo dịch chuyển lao động, thay đổi lối 
sống và có nguy cơ gia tăng khoảng cách, xung đột lợi 
ích giữa đô thị và nông thôn. Nếu định hướng tốt, đây 
sẽ là động lực phát triển nông thôn thông qua mở rộng 
dịch vụ logistics, chế biến, thương mại và du lịch cộng 
đồng. Vì vậy, chương trình NTM cần coi đô thị hóa là 
một động lực, đồng thời xây dựng các mô hình liên 
kết đô thị - nông thôn hài hòa, cân bằng, tổ chức lại 
không gian phát triển theo hệ sinh thái và chức năng 
liên vùng, trong đó có những thí điểm như “làng trong 
phố, phố trong làng”, “trung tâm vệ tinh” hay mô hình 
“nông thôn hòa hợp với đô thị”, tạo nên sự cộng sinh 
và phân vai linh hoạt, phù hợp với chức năng vùng.

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là giữ chân 
người trẻ, cũng là một khâu đột phá. Thanh niên nông 
thôn cần được trao cơ hội khởi nghiệp và việc làm tại 
chỗ trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ 
cao, kinh tế số, OCOP, du lịch cộng đồng, nông nghiệp 
xanh và thông minh. Chỉ khi thế hệ trẻ gắn bó với quê 
hương, NTM có được sức sống bền vững.

Xây dựng NTM giai đoạn mới cần được định vị như 
một chiến lược hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là một 
chương trình phát triển trong nước, mà còn là công 
cụ quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời 
khẳng định trách nhiệm của đất nước trong việc thực 
hiện các cam kết toàn cầu về phát triển bền vững. Một 
minh chứng điển hình là tại Diễn đàn cấp cao liên khu 

vực, các nước đã thống nhất hợp tác xây dựng phiên bản 
quốc tế của OCOP với sáng kiến “Mỗi quốc gia một sản 
phẩm ưu tiên”, qua đó đưa mô hình từ phạm vi quốc gia 
trở thành sáng kiến toàn cầu.
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Một số vấn đề đặt ra đối với phát triển nông thôn và
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong bối cảnh mới
ĐẶNG KIM SƠN, Nguyên Viện trưởng 
Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

1. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU MỚI 
ĐẶT RA CHO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN 
MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

Năm 2008, khi cả nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, đô thị hóa, Hội nghị Trung ương 7 
khóa X đã ban hành Nghị quyết về “Tam Nông”, trong 
đó chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu lớn sau 20 năm 
đổi mới, vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể: Nông nghiệp 
phát triển thiếu bền vững, tăng trưởng giảm, năng lực 
cạnh tranh thấp; cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn 
chậm chuyển dịch; phát triển thiếu quy hoạch, hạ tầng 
kinh tế - xã hội còn yếu; môi trường ô nhiễm; đời sống 
vật chất và tinh thần của người dân nông thôn thấp; 
tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa; khoảng cách giàu nghèo 
giữa nông thôn và thành thị ngày càng gia tăng, phát 
sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.

Để giải quyết những hạn chế trên và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau thành công của giai 
đoạn đầu, Chính phủ tiếp tục ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 
28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1689/
QĐ-TTg, nhằm xử lý các vấn đề còn tồn tại.

Qua hai giai đoạn vừa qua, Chương trình đã đạt 
nhiều kết quả quan trọng: diện mạo nông thôn đổi 
mới rõ rệt, nhất là hạ tầng thiết yếu như điện, đường, 
trường, trạm; công tác xóa đói, giảm nghèo được thực 
hiện hiệu quả; cơ cấu sinh kế hộ gia đình chuyển dịch 
theo hướng tăng thu nhập phi nông nghiệp, phát triển 
các mô hình OCOP; tư duy của người dân thay đổi tích 
cực, cộng đồng nông thôn xuất hiện nhiều điển hình 
sáng tạo như dồn điền đổi thửa, hiến đất xây dựng 
công trình công cộng, hình thành các “hội quán” sinh 
hoạt cộng đồng. Nhờ đó, khoảng cách phát triển giữa 
nông thôn và đô thị được thu hẹp, nhiều vấn đề xã hội 
bức xúc từng bước được giải quyết.

Trong giai đoạn tới, tình hình Việt Nam có nhiều 
điểm khác so với trước đây. Ở cấp cơ sở, việc sáp nhập 
các xã tạo nên không gian quản lý rộng lớn hơn, trong 
khi cấp huyện trung gian từng bước được tinh giản. Ở 

cấp Trung ương, việc sáp nhập một số Bộ, ngành và đổi 
mới tổ chức hệ thống đoàn thể góp phần tinh gọn bộ 
máy, giảm thủ tục, tạo môi trường thông thoáng hơn 
cho phát triển kinh tế tư nhân. Sự thay đổi cung cách 
quản lý nhà nước và tổ chức đoàn thể trên phạm vi 
rộng, cùng với việc bộ máy trung gian thu hẹp, mở ra 
cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách 
thức cho quản lý và cung cấp dịch vụ công ở cơ sở. 
Điều này đòi hỏi phải tránh khoảng trống quyền lực và 
trách nhiệm, đồng thời bảo đảm các hoạt động hỗ trợ, 
giám sát phát triển kinh tế-xã hội, môi trường được 
triển khai hiệu quả, hướng tới một nền nông nghiệp và 
nông thôn phát triển hài hòa, công bằng.

Trên bình diện quốc tế, những biến động chính trị 
và thay đổi khó lường trong chính sách thương mại toàn 
cầu đang diễn ra nhanh chóng. Xu hướng bảo hộ lợi ích 
quốc gia, điều chỉnh quan hệ quốc tế, cùng với các cuộc 
xung đột khu vực bất ngờ và sự thay đổi trong các cam 
kết quốc tế đã tác động mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng 
toàn cầu, xu hướng tiêu dùng và dòng vốn đầu tư nước 
ngoài. Bối cảnh này tất yếu đòi hỏi công tác quản lý ở 
cơ sở phải chặt chẽ hơn, đồng thời phản ứng linh hoạt 
trước các thách thức như biến động thị trường, thiên tai, 
dịch bệnh hay khủng hoảng chuỗi cung ứng.

Trong 5-10 năm tới, với mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế đạt mức hai con số, nhu cầu dịch chuyển nguồn lực 
từ nông thôn sang các ngành phi nông nghiệp và khu 
vực đô thị sẽ diễn ra mạnh mẽ. “Cửa sổ vàng” dân số 
dự kiến khép lại vào khoảng năm 2037, đặt ra áp lực 
phải tận dụng giai đoạn hiện tại để tạo bước nhảy vọt. 
Để hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở 
thành nước thu nhập cao, nông thôn sẽ phải trải qua sự 
thay đổi mang tính căn bản: hiện 64% hộ gia đình đang 
sống ở nông thôn và hơn 70% lực lượng lao động tập 
trung tại đây, trong đó khoảng 40% làm nông nghiệp. 
Trong vòng một thập kỷ tới, cần chuyển đổi 70-80% lao 
động nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp, 
đồng thời di chuyển khoảng một phần tư dân số từ 
nông thôn ra đô thị.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy, mục tiêu của 
Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 
tới không thể dừng lại ở việc “nâng cấp” hay hiện đại 
hóa 19 tiêu chí như trước đây. Quá trình phát triển 
nông thôn cũng không chỉ đơn thuần là sự tiếp nối các 
giải pháp cũ, mà cần được đặt trên một nền tảng mới, 
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với mục tiêu và cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh 
thay đổi nhanh chóng trong và ngoài nước.

2. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI MỞ CHO 
VIỆT NAM

Ở các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt 
Nam và đã công nghiệp hóa thành công, việc xây dựng 
chương trình phát triển nông thôn luôn được định 
hướng rõ ràng. Mục tiêu chung thường là tích lũy nguồn 
lực, thúc đẩy chuyển đổi xã hội, bảo đảm bền vững môi 
trường và giữ ổn định chính trị. Tùy bối cảnh cụ thể, 
mỗi quốc gia lựa chọn ưu tiên riêng và thiết kế phong 
trào phát triển nông thôn theo hướng giải quyết các ưu 
tiên đó. Điều quan trọng là xác định đúng mục tiêu thì 
mới có phương pháp đúng, từ đó đem lại kết quả thuận 
lợi cho quá trình phát triển đất nước.

Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách nông 
thôn- đô thị, tập trung thay đổi tư duy nông dân, khơi 
dậy tinh thần tự chủ và huy động sức mạnh cộng đồng 
thôn, hình thành phong trào Saemaul Undong (Làng 
Mới). Nhà nước và toàn xã hội tham gia, nhưng không 
làm thay người dân. Israel cũng đề cao tính tự chủ và sự 
gắn kết cộng đồng, vừa phát triển kinh tế địa phương, 
vừa củng cố thế trận quốc phòng. Hình thức tổ chức 
kibbutz (hoạt động dựa trên nguyên tắc sở hữu chung 
tài sản, dân chủ tự quản và bình đẳng, các thành viên 
làm việc theo khả năng và hưởng theo nhu cầu) được 

xây dựng như những nông trường tự chủ cả về kinh tế, 
xã hội và an ninh. Cả hai mô hình đều thành công trong 
phát triển nông thôn và thúc đẩy công nghiệp hóa, song 
số quốc gia đạt được kết quả này không nhiều.

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu thu hẹp khoảng 
cách nông thôn - đô thị. Nước này tập trung ưu tiên 
phát triển các “đầu tàu kinh tế” đô thị - công nghiệp, 
đồng thời triển khai các chương trình phát triển nông 
thôn mới từ Trung ương đến địa phương, nhân rộng 
những mô hình điển hình. Cách tiếp cận này đã đẩy 
nhanh công nghiệp hóa, giảm bớt mâu thuẫn xã hội 
giữa nông thôn và đô thị. Tuy nhiên, nó không giải 
quyết được căn bản bài toán chuyển đổi xã hội nông 
thôn sang xã hội đô thị trong thời gian ngắn. Hệ quả là 
người dân di cư ồ ạt ra đô thị, đất đô thị lấn vào nông 
nghiệp, già hóa dân số nhanh, nhiều vùng nông thôn 
“rỗng cư dân”, siêu đô thị quá tải, an ninh lương thực 
và ổn định xã hội bị đe dọa.

Nhiều quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, 
Nam Á, Nam Mỹ cũng đối mặt thách thức tương tự. 
Philipin, Inđônêxia vẫn loay hoay với vấn đề an ninh 
lương thực; Myanmar, Thái Lan thường xuyên đối phó 
bất ổn chính trị - xã hội, nhất là ở nông thôn và khu 
vực dân tộc thiểu số; Campuchia, Lào chịu tác động 
nặng nề từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Sự 
xâm nhập văn hóa ngoại lai, biến đổi cộng đồng, cùng 

Hệ thống đèn chiếu sáng được trang bị tại tuyến đường Đồng Luộc, Phúc Hương, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
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với phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn (đường sắt cao 
tốc, cao tốc, mạng xã hội) đã phá vỡ cân bằng sinh thái, 
đẩy nhanh nạn phá rừng và suy thoái tài nguyên. Đây 
cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều 
nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Ngay cả các quốc gia phát triển như Nhật Bản hay 
một số nước Đông Âu cũng gặp nhiều khó khăn trong 
phát triển nông thôn. Tại đây, đất nông nghiệp bị thu 
hẹp, dân số già hóa nhanh, công nghệ sinh học, tự 
động hóa và trí tuệ nhân tạo cùng với làn sóng đầu tư 
nước ngoài, thuê đất quy mô lớn và sự chiếm lĩnh của 
các tập đoàn xuyên quốc gia làm cạnh tranh nông sản 
trở nên gay gắt. Nông dân nhỏ lẻ và cư dân nông thôn 
bị đẩy đến bờ phá sản, mâu thuẫn xã hội gia tăng, trong 
khi an ninh lương thực, môi trường và ổn định xã hội 
bị đe dọa. Nông nghiệp – nông thôn ngày càng trở 
thành một bộ phận gắn chặt với công nghiệp và đô thị.

Nhìn lại Chương trình xây dựng nông thôn mới 
của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua có nhiều nét 
tương đồng với cách tiếp cận của Trung Quốc hơn 
là Hàn Quốc. Mặc dù đã ban hành nhiều chính sách 
quan trọng nhằm kết nối kinh tế và mở ra cơ hội cho 
nông thôn (phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, 
công nghiệp địa phương, du lịch nông thôn, sản phẩm 
OCOP…), nhưng vẫn còn không ít chính sách thiên 
về hỗ trợ trực tiếp, giải quyết tình huống (“cho con 
cá” thay vì “cho cần câu”), như xóa nhà tạm, tái thiết 
thôn bản sau thiên tai, hay kiểm soát khai thác hải sản. 
Điều này làm hạn chế tính chủ động và sức mạnh cộng 
đồng. Nếu muốn đưa Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới đến thành công, điều cốt yếu 
là phải thay đổi tư duy ngay từ cấp chiến lược. Cần xác 
định rõ mục tiêu và giải pháp trọng tâm, thay vì chỉ 
dừng lại ở việc hoàn thiện bộ tiêu chí về nông nghiệp 
bền vững và kinh tế nông thôn giai đoạn 2026–2030.

3. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: 
BẢO ĐẢM ĐÁP ỨNG BỐN YÊU CẦU
(i) Về xã hội: Trong “kỷ nguyên mới” - giai đoạn 

chạy nước rút 10 năm tới để hoàn thành công nghiệp 
hóa, đô thị hóa - sẽ diễn ra quá trình chuyển đổi mạnh 
mẽ từ xã hội nông thôn sang xã hội đô thị. Song song 
là sự tích lũy từ kinh tế nông nghiệp sang phi nông 
nghiệp, từ lao động thủ công sang lao động kỹ thuật 
và kinh tế tri thức. Quá trình này cần diễn ra một cách 
ổn định, an toàn và có sự tham gia chủ động của chính 
người dân nông thôn.

(ii) Về kinh tế: Trong bối cảnh chuỗi sản xuất và 
thương mại toàn cầu biến động, nền kinh tế Việt Nam 
cần điều chỉnh để thích ứng chủ động. Nông thôn mới 
phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn, phát huy ngành hàng có lợi thế so sánh và giá trị 

gia tăng cao; làm rõ xuất xứ, đảm bảo tiêu chuẩn nguyên 
liệu; đa dạng hóa thị trường. Quan trọng hơn, cần làm 
chủ toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất – kinh doanh, để bảo 
đảm khả năng thích ứng trong mọi tình huống.

(iii) Về môi trường: Các hình thái thời tiết cực đoan đã 
trở thành “bình thường mới”, trong khi phát triển thiếu 
bền vững khiến nhiều vùng sản xuất và khu dân cư nông 
thôn ngày càng dễ tổn thương. Đồng bằng sông Cửu 
Long tiếp tục sụt lún nhanh, nước biển dâng cao; dịch 
bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi dễ dàng lây lan xuyên 
biên giới; tài nguyên sinh học từ đất liền đến biển đã cạn 
kiệt. Do đó, cần bố trí lại sản xuất và tổ chức lại dân cư 
một cách đồng bộ, vượt lên trên các yêu cầu truyền thống 
về BVMT và an toàn thực phẩm.

(iv) Về sự đồng bộ và dài hạn: Các mục tiêu xã hội, 
kinh tế, môi trường chỉ có thể đạt được nếu được triển 
khai đồng thời với quá trình đổi mới hệ thống pháp luật, 
quy hoạch và chính sách. Đặc biệt, phải gắn kết chặt chẽ 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới với Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương 
trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc 
phối hợp đồng bộ sẽ bảo đảm các chương trình hoàn 
thành mục tiêu, ngày càng bền vững và thống nhất với 
định hướng phát triển dài hạn của quốc gia.

4. ĐỐI TƯỢNG, MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN MỚI VÀ CÁCH PHÂN NHÓM 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-
2030 hiện nay tiếp cận theo ba nhóm đối tượng: xã khó 
khăn, xã ven đô và các xã còn lại. Đây là hướng đi đúng, 
thể hiện sự đa dạng hóa mô hình phát triển phù hợp với 
điều kiện từng địa bàn. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh theo 
định hướng của Chiến lược phát triển nông nghiệp và 
nông thôn bền vững giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 
2050 (Quyết định số 150/2022/QĐ-TTg), mô hình và 
giải pháp sẽ toàn diện và hợp lý hơn, phát huy được lợi 
thế đặc thù của từng địa phương. Cụ thể:

a) Xã ven đô có kinh tế phi nông nghiệp chiếm ưu 
thế, dịch vụ – thương mại và hạ tầng phát triển mạnh. 
Hướng phát triển là đô thị hóa theo mô hình xanh, sinh 
thái, đô thị vệ tinh, thay vì mở rộng tự phát theo “vết 
dầu loang” và bị các đô thị lớn dần dần nuốt chửng.

b) Xã thuộc vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
lớn  phát triển các vùng chuyên canh gắn với trang trại 
phi tập trung. Các khu dân cư nông thôn hình thành 
theo vùng chuyên canh, kết nối với các trung tâm công 
nghiệp – dịch vụ phục vụ sản xuất và liên kết hài hòa 
với hệ thống đô thị trong vùng.

c) Xã nông thôn truyền thống (ở miền núi, đồng 
bằng, vùng có sinh thái – cảnh quan đặc thù, có truyền 
thống văn hóa, làng nghề, du lịch) phát triển khu dân 
cư theo hướng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa 
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phương, kết nối với trung tâm cửa khẩu hoặc đô thị 
lớn để tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch.

d) Xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai tái định canh, 
định cư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tạo điều 
kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và gắn kết 
với nhiệm vụ quốc phòng. Các xã này sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong cung cấp dịch vụ công ích: BVMT, tài 
nguyên, lãnh thổ, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời liên 
kết với các đô thị địa phương.

Trong đó, ba mô hình phát triển (a, b, c) phù hợp 
với định hướng Chiến lược phát triển nông nghiệp và 
nông thôn bền vững (Quyết định số 150/2022/QĐ-
TTg), còn mô hình (d) góp phần kết nối hài hòa hai 
Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn 
mới và Giảm nghèo bền vững.

Các tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mới nên 
được gom thành những nhóm chính, thiết kế linh hoạt 
theo điều kiện của từng đối tượng địa bàn. Cụ thể, có 
thể chia thành các nhóm: Quy hoạch, cơ sở hạ tầng, 
kiến trúc; Sinh kế, tổ chức kinh tế, thu nhập; Văn hóa, 
giáo dục, y tế; Lao động, phát triển nguồn nhân lực; 
An ninh – quốc phòng; Môi trường, tài nguyên, cảnh 
quan; Quản lý hành chính, hệ thống chính trị.

Do mục tiêu phát triển của bốn loại hình nông 
thôn mới đã nêu ở trên khác nhau, việc lựa chọn ưu 

tiên giải quyết, nguồn lực huy động và năng lực quản 
lý cũng sẽ khác nhau. Vì vậy, nội dung và trọng tâm 
của từng nhóm tiêu chí cần được điều chỉnh phù 
hợp với từng đối tượng. Ví dụ: Nhóm 1 (xã ven đô) 
quy hoạch và hạ tầng cần thiết kế theo tiêu chuẩn 
đô thị trong tương lai, nhưng vẫn chú trọng yếu tố 
cảnh quan và môi trường; Nhóm 2 (xã sản xuất hàng 
hóa lớn) ưu tiên hạ tầng phục vụ và bảo vệ sản xuất; 
Nhóm 3 (xã truyền thống, giàu bản sắc) tập trung 
duy trì, khôi phục hạ tầng và cảnh quan văn hóa cổ 
truyền; Nhóm 4 (xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn) xây 
dựng hạ tầng gắn với bảo vệ tài nguyên, cân bằng sinh 
thái và an toàn cư dân.

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò chủ động của 
người dân trong thực hiện Chương trình, các chỉ tiêu 
cần được thiết kế theo hướng vừa thuận tiện cho hệ 
thống thống kê, quản lý nhà nước, vừa minh bạch, dễ 
tiếp cận để cộng đồng có thể trực tiếp tham gia đóng 
góp, giám sát và quản lý.

5. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
Với bối cảnh phân tích nêu trên, đặc biệt là những 

thay đổi dự báo cho giai đoạn 2026-2030, cần có các 
giải pháp mang tính đột phá:

Việc mở rộng quy mô địa bàn, bỏ cấp huyện trung 
gian, sáp nhập tỉnh và Bộ, ngành đã tạo ra khoảng 
trống trong quản lý và phát triển. Nhiều điểm yếu của 

Phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
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quản lý nhà nước đã bộc lộ, đặc biệt trong kiểm soát 
chất lượng, xuất xứ, tiêu chuẩn vật tư, hàng hóa và 
dịch vụ. Việc phân cấp, trao quyền cho cơ sở tuy cần 
thiết nhưng không đủ để quản lý hiệu quả thị trường, 
sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng và biến động 
nhanh. Cơ sở cũng khó đảm đương toàn diện các dịch 
vụ công quan trọng như phòng chống thiên tai, BVMT, 
quản lý sản xuất. Vì vậy, giải pháp trước mắt là cần xây 
dựng các tổ chức cộng đồng theo ngành hàng, theo địa 
bàn dân cư, theo chuỗi giá trị để hình thành hợp tác 
xã, hiệp hội, nghiệp đoàn… Các tổ chức này đặt dưới 
sự quản lý của nhà nước, được phân cấp, phân quyền 
phù hợp để tham gia trực tiếp quản lý thành viên và 
điều hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh – tiêu 
dùng. Cách tiếp cận này sẽ tạo cơ chế phối hợp “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, đồng thời bổ sung nguồn 
lực quản lý cho cơ sở.

Trong 5–10 năm tới, nhiệm vụ về đích công nghiệp 
hóa sẽ gia tốc quá trình chuyển đổi xã hội nông thôn. 
Hơn 9 triệu hộ nông dân nhỏ sẽ từng bước chuyển sang 
hộ phi nông nghiệp; hàng triệu hộ kinh doanh mới hình 
thành; nhiều hộ phát triển thành doanh nghiệp, từ nhỏ 
đến vừa và lớn. Hàng chục triệu lao động sẽ rút khỏi 
nông nghiệp để tham gia khu vực phi nông nghiệp, trong 
khi quá trình đô thị hóa lan tỏa ngay trong nội bộ làng, 
xã. Song song, hội nhập quốc tế sâu rộng cùng sự bành 
trướng của các ngành phi nông nghiệp vào nông thôn sẽ 
tạo thay đổi căn bản trong sinh kế, phân bổ tài nguyên và 
cấu trúc xã hội. Giải pháp mang tính đột phá quan trọng 
là thay đổi tư duy. Cần tuyên truyền, vận động để đội ngũ 
cán bộ các cấp, người dân nông thôn, kể cả người nghèo, 
chuyển từ tư duy thụ động sang đề cao tự chủ, đoàn kết 
và sức mạnh cộng đồng. Điều này nhằm điều hành hiệu 
quả hai quá trình chuyển hóa lớn, đó là rút lao động khỏi 
nông nghiệp (quản lý, đào tạo, tổ chức thị trường lao 
động chính thức, tạo sinh kế phi nông nghiệp); phát triển 
nông nghiệp hiện đại (tích tụ đất đai, cơ giới hóa, phát 
triển trang trại); chuyển đổi kinh tế hộ (khuyến khích 
hợp tác xã nông nghiệp – phi nông nghiệp, thúc đẩy khởi 
nghiệp, phát triển doanh nghiệp); đô thị hóa nông thôn 
(phát triển các trung tâm dân cư hiện đại, xây dựng đô thị 
xanh, đô thị địa phương).

Những giải pháp trên không chỉ giúp nông thôn thích 
ứng với thay đổi nhanh chóng mà còn tạo khả năng tích 
lũy, bảo vệ và chủ động bước vào giai đoạn hiện đại hóa.

6. KẾT LUẬN
Bài học thành công từ 40 năm đổi mới cho thấy, 

nông nghiệp – nông dân – nông thôn có hai vai trò 
then chốt: vừa là nền tảng, bệ đỡ ổn định đất nước, vừa 
là lợi thế quốc gia, tạo cơ sở cho động lực tăng trưởng. 
Mặc dù tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đóng góp còn 
thấp hơn so với công nghiệp và dịch vụ, nhưng nguồn 

lực phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và con 
người nông dân chủ yếu đến từ tự tích lũy nội tại, 
thay vì dựa nhiều vào đầu tư nhà nước hay vốn nước 
ngoài. Điều này cho thấy phát triển nông thôn và xóa 
nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc phát huy nội lực 
cộng đồng.

Trong giai đoạn nước rút hiện nay, khi quá trình 
chuyển đổi xã hội diễn ra mạnh mẽ nhất ở nông thôn, 
chính sự chuyển đổi này sẽ quyết định khả năng đất 
nước đạt mục tiêu của “kỷ nguyên mới”. Vì vậy, giải 
pháp quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy và đổi 
mới tổ chức thể chế, để người dân nông thôn thực sự 
tham gia một cách tích cực và chủ động. Đây cũng 
chính là bài học đã được khẳng định từ Chỉ thị số 100-
CT/TW và Khoán 10, những bước ngoặt thể chế tạo 
nên thành công của công cuộc đổi mới cách đây bốn 
thập kỷ.
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XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030: 
Một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

1. VAI TRÒ NỀN TẢNG CỦA BỘ TIÊU CHÍ 
NÔNG THÔN MỚI 

Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới 
(NTM) theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2010-
2020 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009). 
Nội dung bộ tiêu chí NTM bao quát trên nhiều lĩnh 
vực, từ quy hoạch, hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
môi trường cho đến hệ thống chính trị, an ninh, quốc 
phòng… Qua các giai đoạn, bộ tiêu chí không ngừng 
được hoàn thiện, cho đến nay đã trở thành “xương 
sống” của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 
xây dựng NTM.

Thực tiễn triển khai Chương trình MTQG xây 
dựng NTM 15 năm qua (2010-2025) cho thấy, bộ tiêu 
chí NTM là cơ sở quan trọng để xác định mục tiêu và 
hoạch định chính sách xây dựng NTM; là căn cứ để 
thiết kế nội dung, phân công nhiệm vụ chủ trì, phối 
hợp cho các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp; là công cụ để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện 
và giám sát, đánh giá kết quả; là thước đo để rà soát, 
thẩm tra, thẩm định, xét công nhận địa phương đạt 
chuẩn NTM. 

Nhờ có bộ tiêu chí NTM, các địa phương xác định 
được các mục tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với khả năng 
thực hiện và điều phối nguồn lực một cách thiết thực, hài 
hoà hơn giữa các ưu tiên. Kết quả xây dựng NTM phản 
ánh qua bộ tiêu chí còn cho thấy những chuyển biến của 
khu vực nông thôn trên các lĩnh vực khác nhau, đồng 
thời giúp nhận diện được những tồn tại, khó khăn, vướng 
mắc để rút kinh nghiệm, phục vụ xây dựng cơ chế, chính 
sách, cách làm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, 
việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu 
chiến lược quốc gia hay mục tiêu, nhiệm vụ ngành vào 
bộ tiêu chí NTM còn nâng cao trách nhiệm thực hiện của 
các địa phương, góp phần tăng cường hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước ở khu vực nông thôn, đóng góp cho sự 
phát triển chung của cả nước.

Với những vai trò đó, có thể nói bộ tiêu chí NTM là 
công cụ nền tảng định hướng toàn diện cho quá trình 
xây dựng NTM. Việc xác định mục tiêu, tổ chức bộ 
máy, chỉ đạo triển khai, huy động nguồn lực, hay phân 
cấp, phân quyền, giám sát, đánh giá đều cần có bộ tiêu 

chí NTM làm cơ sở để đảm bảo tính nhất quán trong 
toàn bộ tiến trình. Trong giai đoạn mới, với những 
thay đổi sâu rộng về hệ thống chính trị và sắp xếp lại 
đơn vị hành chính, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện bộ 
tiêu chí NTM phù hợp với bối cảnh mới càng trở nên 
hết sức cấp thiết.  

2. SỰ KHỞI ĐẦU MỚI TỪ GIAI ĐOẠN 2026-2030
Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 

hai cấp đặt ra yêu cầu xây dựng NTM phải làm mới trên 
nhiều phương diện. Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành 
chính cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp huyện, cả nước hiện 
có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 
đơn vị hành chính cấp xã (gồm 2.621 xã, 687 phường 
và 13 đặc khu). Các xã sau khi sáp nhập có sự thay đổi 
toàn diện về quy mô và tổ chức, kéo theo mọi tiêu chí 
về hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ 
thống chính trị… đều khác biệt hẳn về chất và lượng 
so với mô hình cũ. Quy hoạch xã cũng phải được xây 
dựng lại. Do đó, không thể coi một xã mới được thành 
lập trên cơ sở các xã đã đạt chuẩn NTM trước đây thì 
mặc nhiên trở thành xã đạt chuẩn NTM. Các xã sẽ cần 
được đánh giá lại từ đầu, điều này cũng tương tự đối 
với cấp tỉnh, còn cấp huyện đã hoàn thành sứ mệnh. 

Như vậy, các kết quả xây dựng NTM đến hết tháng 
6/2025 đã có thể khép lại khi mô hình chính quyền 
địa phương hai cấp chính thức vận hành từ 1/7/2025. 
Những thành tựu đạt được rất đáng được ghi nhận, đó 
là dấu mốc có tính lịch sử sau chặng đường 15 năm 
xây dựng NTM với các mục tiêu cơ bản đến hết năm 
2025 đã hoàn thành. Kể từ năm 2026 toàn bộ các địa 
phương sẽ cùng trở lại vạch xuất phát với đích đến là 
một bộ tiêu chí mới, hướng tới một diện mạo mới, sức 
sống mới, đột phá hơn, toàn diện hơn, đồng hành cùng 
khát vọng vươn mình của đất nước. 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI XÂY 
DỰNG BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 

Thứ nhất, giai đoạn 2026-2030 chỉ nên tập trung 
thực hiện một bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM 

Giai đoạn 2010-2015, khi bắt đầu Chương trình 
MTQG xây dựng NTM, cả nước thực hiện duy nhất 
một bộ tiêu chí NTM, áp dụng ở cấp xã, phân theo 7 
vùng sinh thái. Đó là sự khởi đầu phù hợp đối với một 
chương trình vừa mới, vừa lớn, sau đó mới tiếp nối 
bằng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các giai đoạn 
tiếp theo. 

TRẦN CÔNG THẮNG, NGUYỄN NGỌC LUÂN
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
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Giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu NTM cần xây 
mới trên nền móng mới. So với trước đây, kinh nghiệm 
là một thuận lợi lớn, nhưng thách thức càng lớn hơn. 
Bước đi lịch sử trong “sắp xếp lại giang sơn” đòi hỏi 
xây dựng NTM cần có cách tiếp cận thích hợp; cần 
thiết lập một bộ máy chỉ đạo và quản lý đồng bộ, tương 
thích với hệ thống chính trị các cấp vốn đã được tinh 
giản mạnh; cần tích hợp và lồng ghép hiệu quả giữa 
các chương trình MTQG; cùng với đó là hàng loạt các 
vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
quy định, hướng dẫn thực hiện…

Chính vì thế, cũng như giai đoạn 2010-2015, xây 
dựng NTM giai đoạn 2026-2030 chỉ nên tập trung vào 
một bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, bởi đó là nền tảng 
cơ bản nhất của Chương trình. Bộ tiêu chí này vừa kế 
thừa các nội dung cần thiết từ bộ tiêu chí giai đoạn 
2021-2025, đảm bảo phù hợp với quy mô và bộ máy 
của một “xã lớn” hay một “huyện thu nhỏ”, vừa phải thể 
hiện những yêu cầu đột phá, vừa đặc biệt chú trọng tới 
nội dung giảm nghèo và an sinh xã hội (khi định hướng 
giai đoạn tới sẽ tích hợp Chương trình MTQG xây dựng 
NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).

Đối với những xã “về đích” sớm, Trung ương không 
quy định tiêu chí xã NTM nâng cao hay xã NTM kiểu 
mẫu như giai đoạn trước. Trên tinh thần mạnh dạn đổi 
mới và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền, các địa phương cần chủ động phát huy khả năng 
sáng tạo của mình trong lựa chọn bước đi, tên gọi, mô 
hình thích hợp để tiếp tục phấn đấu thực hiện, tạo nên 
bản sắc riêng trong bức tranh chung về NTM của cả 
nước. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành cũng căn cứ tình 
hình thực tế và tính chất nông thôn của các phường và 
đặc khu trên địa bàn, vận dụng những tiêu chí thích hợp 
từ bộ tiêu chí xã NTM làm quy định để đánh giá, xét 
công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thứ hai, cần phân loại lại các nhóm xã theo điều kiện 
phát triển thay cho cách phân loại theo vùng sinh thái

Một trong những mục tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia 
về NTM là tạo động lực phấn đấu thực hiện phù hợp 
với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Vì vậy, các 
tiêu chí được xây dựng phải bảo đảm tính khả thi cho 
từng nhóm xã có đặc điểm kinh tế - xã hội tương đồng 
hoặc không quá khác biệt, để các xã trong cùng một 
nhóm có các chỉ tiêu chung, thích hợp trong khả năng 
phấn đấu thực hiện.

Cách phân loại xã theo 7 vùng sinh thái trong các 
giai đoạn vừa qua tuy đã cố gắng gắn với điều kiện đặc 
thù về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của các vùng 
miền, nhưng một bất cập rõ nét nhất đó là các xã khó 
khăn khó có thể theo kịp các chỉ tiêu vùng, tạo ra sự 
chênh lệch về kết quả xây dựng NTM ngay nội vùng 
và nội tỉnh. Điển hình như các xã miền núi thuộc tỉnh 

Nông thôn mới hiện đại có môi trường sống an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống
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Bình Phước, vốn mang nhiều nét đặc trưng của vùng 
Tây Nguyên, song phải áp dụng đánh giá theo các tiêu 
chí của vùng Đông Nam bộ; hoặc trường hợp các xã 
thuộc 9 huyện miền núi phía Tây của tỉnh Quảng Nam, 
dù đã rất nỗ lực song kết quả thực hiện các tiêu chí còn 
một khoảng cách rất xa so với các xã thuộc 9 huyện, 
thị, thành phố đồng bằng ven biển phía Đông của tỉnh.

Do đó, cách phân loại xã theo Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã NTM giai đoạn 2026-2030 cần xác định lại để 
phù hợp với điều kiện phát triển của các xã thay cho 
cách phân loại theo vùng. Hướng xây dựng được đề 
xuất tập trung theo 3 nhóm xã: (1) Nhóm xã khó khăn 
khu vực miền núi, biên giới, bãi ngang ven biển và 
hải đảo; (2) Nhóm xã trung bình, có nông nghiệp là 
lĩnh vực sản xuất chính, ít chịu tác động của quá trình 
công nghiệp hóa, đô thị hóa; (3) Nhóm xã phát triển, 
chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa, đô 
thị hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công 
nghiệp, dịch vụ.

Thứ ba, các tiêu chí xã NTM cần được tinh gọn hơn 
và đồng bộ với các nhóm nội dung thành phần của 
Chương trình

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng 
cao giai đoạn 2021-2025 đều gồm 19 tiêu chí, mỗi tiêu 
chí lại chia thành các chỉ tiêu nhỏ. So với những yêu 
cầu hiện nay, kết cấu của bộ tiêu chí NTM cấp xã giai 
đoạn 2021-2025 bộc lộ một số hạn chế như: chưa được 
cô đọng thành những nhóm vấn đề trọng tâm của phát 
triển nông thôn (ví dụ: hạ tầng kinh tế - xã hội là một 
nhóm vấn đề trọng tâm, nhưng được chia nhỏ thành 
8 tiêu chí); chưa thể hiện được những đột phá lớn (ví 
dụ: phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ 
và chuyển đổi số); thiếu chiều sâu đối với các vấn đề 
liên quan đến chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội (ví 
dụ: một số chỉ tiêu về y tế chỉ quy định đối với mức 
nâng cao, trong khi đó cũng là yêu cầu cần thiết đối 
với mức đạt chuẩn; ngược lại chỉ tiêu về bình đẳng giới 
cần được nâng cao nhưng chỉ quy định đối với mức 
đạt chuẩn); còn trùng lặp và phân tán, nhiều nội dung 
còn “nhỏ lẻ” không phù hợp với quy mô mới của xã sau 
sáp nhập (ví dụ: các chỉ tiêu về mô hình kinh tế ứng 
dụng công nghệ cao, có sản phẩm OCOP, ứng dụng 
chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc, sản phẩm chủ 
lực bán qua kênh thương mại điện tử, vùng nguyên 
liệu được cấp mã số vùng trồng… chủ yếu xoay quanh 
một, hai mô hình tích hợp đủ các yếu tố theo yêu cầu); 
cấu trúc 19 tiêu chí chưa đồng bộ với 11 nhóm nội 
dung thành phần (ví dụ: các nội dung liên quan đến 
hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp 
cận pháp luật, bình đẳng giới nằm ở các tiêu chí khác 
nhau nhưng được đặt trong một nhóm nội dung thành 
phần số 08).

Về cơ bản, với sự thay đổi về quy mô và tổ chức 
của các xã, khung Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai 
đoạn 2026-2030 cần được sắp xếp lại theo hướng tinh 
gọn hơn, phản ánh được những nhóm vấn đề căn bản 
nhất, mỗi nhóm tiêu chí chia thành những chỉ tiêu cụ 
thể, và được thiết kế đồng bộ với các nhóm nội dung 
thành phần của Chương trình MTQG xây dựng NTM 
và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035. Theo 
đó, 10 nhóm vấn đề trọng tâm được đề xuất thành 10 
tiêu chí NTM gồm: (1) Quy hoạch; (2) Hạ tầng kinh 
tế - xã hội; (3) Kinh tế nông thôn; (4) Nguồn nhân lực; 
(5) Văn hóa, Giáo dục, Y tế; (6) Giảm nghèo và An 
sinh xã hội; (7) Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; 
(8) Môi trường và cảnh quan nông thôn; (9) Hệ thống 
chính trị và Hành chính công; (10) Tiếp cận pháp luật 
và An ninh, Quốc phòng.

Thứ tư, cùng với xây dựng xã NTM, cần nghiên cứu 
triển khai thí điểm xây dựng xã nông thôn hiện đại

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
(2021), Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 
28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều 
nhấn mạnh định hướng xây dựng “nông nghiệp sinh 
thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Trong 
ba thành tố này, “nông thôn hiện đại” chính là mô hình 
mà Chương trình MTQG xây dựng NTM và giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 cần hướng tới.

Hiện nay, khái niệm “nông thôn hiện đại” chưa có 
định nghĩa thống nhất trong các văn bản pháp lý, song 
có thể khái quát rằng đó là không gian nông thôn với hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối; kinh tế đa dạng, ứng 
dụng công nghệ cao, thông minh; xã hội văn minh, bình 
đẳng, đảm bảo an sinh xã hội; môi trường sống an toàn, 
giàu bản sắc văn hóa truyền thống; cảnh quan sáng - 
xanh - sạch - đẹp; quản trị hiệu quả; an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Mô hình này phản 
ánh một trình độ phát triển cao của nông thôn, thể hiện 
rõ sự khác biệt vượt trội với mặt bằng chung. 

Trên thực tế, hiện nay một số xã đã bước đầu tiệm 
cận với những đặc trưng của nông thôn hiện đại. 
Tuy nhiên, xây dựng nông thôn hiện đại vẫn là một 
hướng tiếp cận mới, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên 
thế giới. Một số mô hình mới như “làng thông minh 
(smart village)” hay “làng sinh thái (eco-village)” chưa 
bao quát đầy đủ nội hàm của nông thôn hiện đại. Do 
tính mới của nông thôn hiện đại, trong giai đoạn 2026-
2030 chỉ nên xây dựng thí điểm ở cấp xã tại những địa 
phương thực sự có điều kiện đáp ứng được yêu cầu, 
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tạo cơ sở cho việc nhân rộng trong các giai đoạn tiếp 
theo. Để triển khai, Trung ương cần ban hành Khung 
thí điểm xây dựng xã nông thôn hiện đại, làm căn cứ 
để các địa phương linh hoạt áp dụng.

Thứ năm, định hướng xây dựng Bộ tiêu chí NTM 
cấp thôn, bản theo hướng phát triển cộng đồng

Từ giai đoạn 2021-2030, xây dựng NTM cấp thôn, 
bản bắt đầu được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội 
Đảng XIII, Nghị quyết 19-NQ/TW và Quyết định 150/
QĐ-TTg, khẳng định vị trí quan trọng của cấp thôn, 
bản trong xây dựng NTM, nhằm “đem lại chuyển biến 
tích cực, rõ nét hơn về nếp sống tới từng thôn, bản, 
ấp, hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người 
dân sinh sống ở nông thôn”. Hiện nay, vai trò của cấp 
thôn, bản càng trở nên thiết yếu khi việc sáp nhập các 
xã kéo theo khoảng cách lớn hơn về quản lý và tiếp cận 
dịch vụ công giữa chính quyền và người dân. Trong 
bối cảnh đó, mỗi thôn, bản trở thành một mắt xích 
trung gian kết nối giữa Nhà nước và cộng đồng, giữa 
chính quyền và người dân.

Theo một số kết quả nghiên cứu trong Chương 
trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM 
giai đoạn 2016-2021, tiếp cận xây dựng NTM từ cấp 
thôn, bản thể hiện sự đổi mới trong tư duy và phương 
pháp để phát huy tiềm năng, nội lực, nâng cao vai trò 
chủ thể của cộng đồng; bản chất của xây dựng NTM 

cấp thôn, bản là phát triển cộng đồng, trong đó cần 
lấy con người làm trung tâm của sự phát triển; thôn, 
bản vốn là nơi có sự gắn kết tự nhiên, cùng chia sẻ 
lợi ích và trách nhiệm, xây dựng NTM từ thôn, bản 
sẽ phát huy được tiếng nói chung của người dân, tạo 
nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu ở cấp 
xã. Nhiều bài học kinh nghiệm quốc tế cũng chứng 
minh rằng phát triển nông thôn từ các cộng đồng sẽ 
thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo, sự tham gia và hợp 
tác của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức 
mạnh nội sinh và tri thức bản địa, giảm dần sự phụ 
thuộc vào bên ngoài.

Với đặc thù đó, Bộ tiêu chí NTM cấp thôn, bản cần 
có cách tiếp cận khác với cấp xã. Tiêu chí không nên 
chỉ tập trung vào các yếu tố mang tính vật chất mà 
phải nhấn mạnh các chỉ số phản ánh sự tham gia và 
khả năng tự duy trì của cộng đồng, như: mức độ hạnh 
phúc; tỷ lệ người dân tham gia lập kế hoạch phát triển 
cộng đồng; mức độ hoàn thành kế hoạch; mức tăng 
thu nhập so với năm trước; năng lực lãnh đạo cộng 
đồng; mức độ gắn kết xã hội; sự tham gia của phụ nữ, 
trẻ em, người yếu thế; các tấm gương điển hình. Đồng 
thời, phát động phong trào thi đua giữa các cộng đồng 
sẽ góp phần khích lệ tinh thần phấn đấu.

Việc ban hành Bộ tiêu chí NTM cấp thôn, bản nên 
phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể. Thậm 

Cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn góp phần mở rộng quy mô sản xuất và giải phóng sức lao động nông thôn
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chí là sâu hơn nữa, do phần lớn các tỉnh, thành hiện đã 
rộng lớn hơn, các xã trên địa bàn cũng mở rộng hơn, 
nhiều thôn, bản hơn và đa dạng hơn (ví dụ các tỉnh 
vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, sau khi 
sáp nhập có nhiều kiểu xã: xã biên giới, xã miền núi, xã 
đồng bằng, xã ven biển, xã hải đảo; mỗi kiểu xã lại có 
sự khác biệt rõ rệt về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội 
và đặc điểm cộng đồng tại các thôn, bản, buôn, làng, 
phum, sóc...), UBND cấp tỉnh hoàn toàn có thể tiếp 
tục phân cấp cho UBND cấp xã ban hành Bộ tiêu chí 
NTM áp dụng đối với các thôn, bản, ấp trên địa bàn. 
Tuy vậy, dù là cấp tỉnh hay cấp xã ban hành, Trung 
ương cần có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính thống 
nhất đối với những chỉ tiêu cơ bản gắn với tính chất 
cộng đồng để áp dụng đối với cấp thôn, bản.

4. KẾT LUẬN
Việc xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về NTM có 

thể được xem là nền tảng then chốt, gắn liền với định 
hướng mục tiêu, hoạch định chính sách, xây dựng nội 
dung, phân công nhiệm vụ và huy động nguồn lực 
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035. Bước khởi 
đầu mới đòi hỏi hệ thống bộ tiêu chí NTM cần thiết 
lập lại, với trọng tâm đặt ở cấp xã và cấp thôn, bản. 

Xã tất yếu là đơn vị hành chính căn bản nhất để xây 
dựng bộ tiêu chí NTM. Một số đề xuất đặt ra đối với cấp 
xã gồm: (1) chỉ áp dụng thống nhất trên toàn quốc một 
bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; (2) phân loại xã thành 
03 nhóm theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; (3) 
thu gọn 19 tiêu chí xã NTM còn 10 tiêu chí NTM; (4) 
cấp tỉnh chủ động định hướng xây dựng xã sau khi đạt 
chuẩn NTM; (5) cấp tỉnh quy định phường, đặc khu 
trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Thôn đang trở nên quan trọng hơn khi xã đã trở 
thành “xã lớn” với số thôn tăng vọt, khiến khoảng cách 
giữa chính quyền và người dân xa hơn, đòi hỏi thôn 
phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối. Xây dựng NTM cấp 
thôn, bản cần được tiếp cận theo hướng phát triển 
cộng đồng, trong đó tiêu chí thôn NTM phải lấy con 
người làm trung tâm, dựa trên thước đo về sinh kế bền 
vững, mức độ hạnh phúc và sự tham gia của người dân. 
Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, con đường đi 
tới NTM bền vững chỉ có thể được củng cố từ nền tảng 
vai trò làm chủ, làm trung tâm của cộng đồng.

Một vấn đề quan trọng khác cũng cần được nhấn 
mạnh, đó là tăng cường phân cấp, phân quyền cho các 
địa phương, tạo sự linh hoạt trong việc quy định mức 
độ đạt chuẩn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nhu cầu 
phát triển của từng địa phương, song không thấp hơn so 
với quy định, hướng dẫn của trung ương. Các tiêu chí 
cần được lượng hóa tối đa bằng những chỉ tiêu đo đếm 
được, nhằm đánh giá khách quan, đúng thực chất kết 

quả thực hiện, đồng thời bảo đảm huy động và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí.

Tóm lại, có thể khẳng định, bộ tiêu chí NTM trong 
giai đoạn mới không chỉ là thước đo đánh giá kết quả, 
mà còn là công cụ định hướng, dẫn dắt tiến trình phát 
triển nông thôn. Việc hoàn thiện bộ tiêu chí vừa bảo 
đảm tính thống nhất toàn quốc, vừa thích ứng với bối 
cảnh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới hệ 
thống chính trị, sẽ là chìa khóa để Chương trình MTQG 
xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-
2035 đạt được hiệu quả thực chất và bền vững.
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Những vấn đề cần quan tâm về xây dựng 
nội dung và tiêu chí môi trường trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2026 - 2030 
PGS.TS. NGUYỄN THẾ CHINH, Nguyên Viện trưởng
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE)

Sau 15 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cả 
nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người 
dân nông thôn được cải thiện, nhất là các xã, huyện, 
tỉnh đạt được các nội dung và tiêu chí NTM theo quy 
định, nhóm các nội dung và tiêu chí về cảnh quan môi 
trường được chú trọng, có sự cải thiện nhất định ở 
nhiều địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được 
về môi trường, với nhận định “ô nhiễm môi trường 
nông thôn gia tăng; năng lực ứng phó với biến đổi khí 
hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh còn nhiều hạn 
chế” phần nào phản ánh rõ thực trạng bức tranh về 
môi trường ở nông thôn sau 15 năm thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
Để xây dựng các nội dung và tiêu chí môi trường NTM 
giai đoạn 2026 - 2030, cần có sự rà soát những kết quả 
đạt được, vướng mắc cần tháo gỡ, phù hợp với bối 
cảnh mới trong sự chuyển mình của cả nước nói chung 
và khu vực nông thôn nói riêng, hướng đến văn minh, 
hiện đại và phát triển bền vững. Nhóm các nội dung và 
tiêu chí môi trường là một trong 4 nhóm cơ bản của sự 
phát triển bền vững, đó là kinh tế, xã hội, môi trường 
và quản trị. Các nội dung và tiêu chí môi trường cần có 
những sự kế thừa những kết quả đạt được, bổ sung các 
nội dung và tiêu chí mới phù hợp với bối cảnh mới của 
phát triển đất nước nói chung và nông thôn nói riêng 
giai đoạn 2026 - 2030.

1. CĂN CỨ XÂY DỰNG CÁC NỘI DUNG VÀ 
TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG

Các nội dung và tiêu chí môi trường giai đoạn 2026 
- 2030 cần dựa trên cơ sở những chủ trương, định 
hướng của Đảng, quy định của pháp luật, các chính 
sách đã được ban hành cho giai đoạn 2026 - 2030, cụ 
thể như:

1.1. Chủ trương, định hướng của Đảng
Trong Chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội 10 

năm giai đoạn 2021 - 2030 đối với nội dung “Xây dựng 
NTM” yêu cầu “tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, 

nhất là rác thải, nước thải”. Từ tổng kết đánh giá thực 
tiễn sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW 
ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng đã đưa ra 
quan điểm đối với môi trường là “môi trường xanh, 
sạch, đẹp”, cùng với đó cần phải “Xây dựng NTM đi 
vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. BVMT, 
bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ 
sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng 
với biến đổi khí hậu”. Mục tiêu đến năm 2030 các chỉ 
tiêu liên quan đến môi trường là “Tỷ lệ hộ gia đình 
nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 
đạt 80%; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng 
cao năng suất, chất lượng rừng; Tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 
90%”. Để thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, nhiệm 
vụ và giải pháp đặt ra đối với khu vực nông thôn là 
“xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô 
thị”, “Khẩn trương, quyết liệt xử lý, khắc phục tình 
trạng ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, nước thải. 
Xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, 
văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống”.

Ngoài ra, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/ 
2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. 
Nghị quyết khẳng định mục tiêu đến năm 2030 Việt 
Nam trở thành nước có “trình độ khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực 
quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu 
nhập trung bình cao”, như vậy khu vực nông thôn sẽ có 
những thay đổi, tiêu chí môi trường phải phù hợp với 
trình độ phát triển và mức thu nhập chung của quốc gia.

1.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước
Xây dựng các nội dung và tiêu chí môi trường để 

đánh giá sự phát triển của nông thôn không chỉ căn 
cứ vào những chủ trương, định hướng của Đảng mà 
còn phải dựa vào chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
về cơ bản có những chính sách, pháp luật như: Nghị 
quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội 
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khóa 15 về “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Trong nội dung của 
Nghị quyết cụ thể đến năm 2030 khẳng định “Về môi 
trường: Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; nâng 
cao chất lượng rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn 
thiên nhiên; bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên 
quan trọng, nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; diện 
tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích 
tự nhiên vùng biển quốc gia; diện tích các khu bảo tồn 
thiên nhiên trên cạn đạt 3 triệu ha. Tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt 95%, trong đó tỷ lệ xử lý thông qua các 
mô hình kinh tế tuần hoàn đạt khoảng 50%; tỷ lệ chất 
thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo 
tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt đô thị xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp 
giảm còn 10% so với lượng chất thải được thu gom; tỷ lệ 
tái chế rác thải hữu cơ đạt 100% ở đô thị và 70% ở nông 
thôn. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển 
và xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 98%, trong đó tỷ 
lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ xử lý và tái sử 
dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 
70%. Thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong các 
ngành, lĩnh vực để phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu 
giảm phát thải ròng của quốc gia về “0” vào năm 2050”, 
định hướng phát triển nông thôn Nghị quyết cũng nêu 
rõ “Xây dựng NTM phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, 
sạch, đẹp gắn với quá trình đô thị hóa”. Như vậy, với 
định hướng phát triển nông thôn và các chỉ tiêu đặt ra 
đối với môi trường trong mục tiêu cụ thể đến năm 2030 
là căn cứ để xây dựng các nội dung và tiêu chí về môi 
trường cho các xã và tỉnh đạt NTM.

Bên cạnh đó, Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 
22/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt 
Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong nội dung quy 
hoạch đô thị và nông thôn đến năm 2030, mục tiêu đặt 
ra đối với môi trường của khu vực nông thôn là “xây 
dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. Phát triển kinh tế, 
xã hội nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng 
nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện 
đại và nông dân văn minh”. Như vậy, việc xây dựng tiêu 
chí môi trường cho các xã và tỉnh đạt NTM không chỉ 
đáp ứng về cảnh quan mà còn hướng đến đạt mục tiêu 
sinh thái trong sản xuất nông nghiệp và làng sinh thái.

Tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ “ Phê duyệt Chiến lược phát triển 
nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050”, đối với nội dung môi 
trường và cảnh quan, mục tiêu đến năm 2030 cũng chỉ 
rõ đối với khu vực nông thôn đó là “giảm ô nhiễm môi 
trường nông thôn”. Một trong những nhiệm vụ cơ bản 
đối với khu vực nông thôn là “Phát triển cảnh quan 
nông thôn gắn với làng sinh thái, thông minh, phát huy 
lợi thế từng địa phương, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thân 
thiện và hài hòa với thiên nhiên; từng bước giảm dần 
sức ép của phát triển kinh tế - xã hội với môi trường”. 
Như vậy, việc xây dựng các nội dung và tiêu chí NTM 
cần phải đạt được mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ trong 
quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, việc xây dựng các nội dung và tiêu chí 
môi trường cho các xã và tỉnh đạt NTM cần phải đảm 
bảo các yêu cầu về mặt pháp luật như Luật BVMT năm 
2020, Luật Đa dạng sinh học năm 2018 quy định về 
những điều khoản đối với môi trường nông thôn và 
các văn bản dưới Luật hướng dẫn kèm theo.

1.3. Phù hợp với bối cảnh mới những thay đổi và 
yêu cầu về chất lượng môi trường

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu về các nội dung và tiêu 
chí môi trường đối với cấp xã và cấp tỉnh có những 

Người dân xã Tân Yên, 
tỉnh Bắc Ninh cắt tỉa 
cây xanh trong khuôn 
viên, góp phần xây 
dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu
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thay đổi cơ bản so với trước đây, cụ 
thể quy mô cấp xã lớn hơn sau sát 
nhập xã và bỏ cấp huyện, chính quyền 
địa phương chỉ còn hai cấp. Đối với 
cấp tỉnh cũng có những thay đổi, nhất 
là các tỉnh được sát nhập có quy mô 
diện tích lớn hơn. Nhận thức về môi 
trường của người dân nông thôn đã 
có sự thay đổi so với thời gian trước 
đây, nhu cầu về chất lượng môi trường 
cao hơn, do vậy tiêu chí môi trường 
cũng phải phù hợp với thực tiễn của 
quá trình phát triển của cả nước nói 
chung và khu vực nông thôn nói 
riêng. Hạ tầng kỹ thuật đã có sự thay 
đổi so với trước đây, tạo điều kiện tốt 
hơn cho thực hiện các nội dung và 
tiêu chí môi trường ở khu vực nông 
thôn như hệ thống đường giao thông, 
điện, viễn thông.

Đồng thời, sự phát triển của khoa 
học công nghệ, nhất là đối với công 
nghệ trong xử lý chất thải, công nghệ 
sinh học và công nghệ môi trường nói 
chung tạo điều kiện thuận lợi cho giải 
quyết những yêu cầu về môi trường 
ở khu vực nông thôn. Quy hoạch 
phát triển của các tỉnh/thành phố đã 
được phê duyệt cho giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong 
đó đối với môi trường, các nội dung 
và tiêu chí môi trường đã được đưa 
vào trong quy hoạch để thực hiện. 
Tuy nhiên, đối với các tỉnh/thành phố 
mới sát nhập cần có sự xem xét và 
điều chỉnh lại các nội dung và tiêu chí 
môi trường cho phù hợp với không 
gian phát triển mới.

2. MỘT SỐ GÓP Ý CHO CÁC 
NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ 
TIÊU CHÍ NTM CÁC CẤP GIAI 
ĐOẠN 2026 - 2030

2.1. Các nội dung và tiêu chí môi 
trường đối với cấp xã

Thứ nhất, theo Dự thảo các nội 
dung và tiêu chí môi trường nông 
thôn mới cấp xã được phân thành ba 
nhóm: (1) NTM; (2) NTM nâng cao 
và (3) NTM hiện đại. Cách phân loại 
như vậy cho đánh giá xếp loại các 

mức độ đạt được của khu vực nông thôn trong giai đoạn 2026 - 2030 
là phù hợp, vì trong 15 năm vừa qua thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM đã có sự phân loại và mức độ đạt được có sự 
khác nhau, nay tiếp tục cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, với 3 cấp 
độ như vậy đòi hỏi các nội dung và tiêu chí môi trường cũng phải phù 
hợp với 3 cấp đó, cụ thể là các tiêu chí về chất lượng môi trường phải 
được nâng cao dần lên phù hợp với chủ trương định hướng của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước như đã đề cập ở trên.

Thứ hai, với các nội dung và tiêu chí môi trường đã được Dự thảo 
đưa vào trong ba cấp độ xã NTM cần rà soát lại các nội dung tiêu chí và 
chỉ số dựa vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các văn bản chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, căn cứ vào hai 
nhóm chính “nâu” và “xanh”. Nâu là chất thải gồm chất thải rắn, nước 
thải, khí thải; xanh là hệ sinh thái, đa dạng sinh học, không gian xanh 
và cảnh quan phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của khu 
vực nông thôn.

Thứ ba, đối với các tiêu chí môi trường cấp xã NTM, nên xem lại tên 
tiêu chí của mục 17 “Môi trường và an toàn thực phẩm”; nên bỏ cụm 
từ “an toàn thực phẩm” bổ sung thêm cụm từ “cảnh quan”, tên tiêu chí 
là “môi trường và cảnh quan”, như vậy sẽ phù hợp với các nội dung của 
tiêu chí môi trường cũng như theo mục tiêu, nội dung yêu cầu của các 
văn bản chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiểu 
mục 17.3 nên thêm cụm từ “không có hiện tượng ô nhiễm không khí 
do sản xuất, đốt rơm rạ và chất thải trên địa bàn xã” như vậy nội dung 
tiểu mục tiêu chí này là “17.3. Cảnh quan, không gian Xanh - Sạch - 
Đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu 
dân cư tập trung; “không có hiện tượng ô nhiễm không khí do sản xuất, 
đốt rơm rạ và chất thải trên địa bàn xã”. Nên bổ sung thêm một tiêu chí 
17.10 là “ 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh được phổ 
biến và nhận thức hiểu biết đầy đủ mô hình sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ, kinh tế tuần hoàn”.

Thứ tư, đối với các nội dung và tiêu chí môi trường cấp xã nâng cao. 
Tên tiêu chí mục 17 nên thêm cụm từ “cảnh quan”, như vậy tên tiêu chí 
mới là “môi trường và cảnh quan”. Đối với mục 17. 3 nên là “17.3. Tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được 

Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Liên Hà, Đông Anh cũ 
(nay là xã Thư Lâm, Hà Nội)
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thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định”. Mục 17.6, 
tiêu chí mục này nên thêm cụm từ “theo mô hình kinh 
tế tuần hoàn”, như vậy tiêu chí mục này là “17.6. Tỷ lệ 
chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, 
tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và 
các sản phẩm thân thiện với môi trường theo mô hình 
kinh tế tuần hoàn”. Mục 17.7 tiêu chí này nên bổ sung 
cụm từ “theo quy hoạch và hợp vệ sinh”, như vậy tiêu 
chí của mục này là “17.7. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa 
táng theo quy hoạch và hợp vệ sinh”. Mục tiêu chí 18.3 
nên đưa lên thành 17.9 thuộc nhóm tiêu chí môi trường. 
Nên bổ sung mục 17.10, như vậy tên tiêu chí mục này 
là “17.10. Cảnh quan, không gian Xanh - Sạch - Đẹp, an 
toàn và duy trì hệ sinh thái, đa dạng sinh học”. Bổ sung 
thêm mục tiêu chí 17.11, tên tiêu chí mục này là “17.11. 
Không có hiện tượng sử dụng hóa chất, kích điện, súng 
hơi và các phương tiện hủy diệt khác để đánh bắt sinh 
vật dưới nước và trên cạn”.

Thứ năm, về các nội dung và tiêu chí môi trường 
cấp xã hiện đại. Mục 5.2 nên hoàn thiện câu từ là “5.2. 
Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn xã hoặc liên xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
về BVMT”. Mục 5.4 hoàn thiện là “5.4. Có công trình 
xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp 
phù hợp”. Nên bổ sung tiêu chí 5.8 và 5.9 là “5.8. Tỷ lệ 
hộ thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ,  
nông nghiệp tuần hoàn áp dụng khoa học công nghệ 
cao và chuyển đổi số”. Đối với tiêu chí 5.9 là “5.9. Tỷ lệ 
làng sinh thái trong xã”.

2.2. Tiêu chí môi trường nông thôn mới đối với cấp 
tỉnh, thành phố

Đối với việc xây dựng các nội dung và tiêu chí 
môi trường NTM cấp tỉnh, thành phố là sự tổng hợp 
những kết quả có được từ các nội dung và tiêu chí 
môi trường cấp xã, do vậy, cần rà soát lại so với các 
mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ số đã đưa ra trong văn bản 
chỉ đạo, định hướng của Đảng cũng như chính sách 
đã ban hành như Chiến lược, Quy hoạch cho môi 
trường đến năm 2030 đối với môi trường khu vực 
nông thôn.

Về quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2026 
- 2030, các nội dung và tiêu chí môi trường cần bổ 
sung các tiêu chí: (1) Tỉnh/thành phố đã thực hiện quy 
hoạch môi trường cho khu vực nông thôn giai đoạn 
2030 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Đã thiết kế và 
đi vào vận hành ít nhất một vùng sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ đạt hiệu quả. 

Với tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoàn 
thành mục tiêu xây dựng NTM hiện đại, các nội 
dung và tiêu chí môi trường nên bổ sung: (1) Đã đưa 

vào quy hoạch thiết kế mô hình nông nghiệp tuần 
hoàn, có ít nhất một mô hình nông nghiệp tuần hoàn 
đi vào hoạt động hiệu quả; (2) Có ít nhất một làng 
cảnh quan thiên nhiên đẹp, là làng sinh thái thu hút 
khách du lịch nhiều; (3) Đã triển khai và thực hiện 
tốt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trong nông 
nghiệp cấp tỉnh và thực hiện chuyển đổi xanh theo 
các tiêu chí kinh tế xanh.

3. KẾT LUẬN
Các nội dung và tiêu chí môi trường là một trong 

ba nhóm cơ bản trong bộ ba về kinh tế - xã hội và 
môi trường để phát triển bền vững trong cả nước 
nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, do vậy, 
việc xây dựng các nội dung và tiêu chí NTM cấp xã 
và cấp tỉnh phải thể hiện rõ nhóm các nội dung và 
tiêu chí môi trường. Việc xây dựng các nội dung và 
tiêu chí môi trường cần cụ thể hóa các chủ trương, 
định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch về môi 
trường đến năm 2030, các văn bản luật pháp về môi 
trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực 
nông thôn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Giai đoạn 2026 - 2030, bối cảnh phát triển 
đất nước và yêu cầu quản lý nhà nước đối 
với nông thôn đang đặt ra nhiều vấn đề mới 

như: (i) Việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp 
(tỉnh - xã) làm thay đổi căn bản cơ chế phân cấp, phân 
quyền, đòi hỏi sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, 
đặc biệt trong quản lý quy hoạch và hạ tầng; (ii) Tốc 
độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng kéo theo áp lực sử 
dụng đất, nhu cầu dịch vụ công và hạ tầng xã hội tăng 
cao; (iii) Diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và 
thiên tai đặt ra yêu cầu cấp thiết về hạ tầng an toàn, 
thích ứng; (iv) Chuyển đổi số mở ra cơ hội nhưng cũng 
đòi hỏi nguồn lực và năng lực quản trị mới; (v) Bản 
sắc văn hóa làng xã truyền thống đứng trước nguy cơ 
bị mai một nếu không có giải pháp bảo tồn phù hợp.

Do đó, Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030 cần 
được xây dựng, cập nhật theo hướng linh hoạt, phân 
hóa và khả thi, coi trọng vai trò của quy hoạch và cơ sở 
hạ tầng như hai trụ cột cứng, bảo đảm kết nối sản xuất, 
dịch vụ, dân cư, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng 
sống của người dân nông thôn theo hướng hiện đại, 
sinh thái, văn minh và giàu bản sắc.

1. VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI GIAI ĐOẠN TỚI

1.1. Bối cảnh thể chế mới
Việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh - 

xã) theo tinh thần cải cách tổ chức bộ máy đã làm thay 
đổi căn bản chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính 
quyền trong quản lý phát triển nông thôn. Việc bãi bỏ 
cấp huyện, thị trấn huyện lỵ và mối quan hệ thị trấn 
huyện lỵ với trung tâm “xã cũ”; hình thành những “xã 
mới” có quy mô dân số và diện tích lớn hơn trước đây, 
dẫn tới những yêu cầu mới trong tổ chức không gian 
và cung ứng dịch vụ công.

 Vì vậy, cần tái xác định vai trò trung tâm xã như 
là hạt nhân phát triển, nơi tập trung các thiết chế văn 
hóa - xã hội, dịch vụ hành chính, giáo dục, y tế, thương 
mại và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu. Việc điều chỉnh bán 
kính phục vụ phải dựa trên các chuẩn mực khoa học, 
bảo đảm người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ 
công thiết yếu. Cần bổ sung tiêu chí liên kết xã - xã và 
xã - tỉnh, nhằm phát huy hiệu quả liên vùng, giảm trùng 
lặp đầu tư và tạo động lực phát triển theo cụm. Trong 
bối cảnh chuyển đổi số, việc tích hợp dữ liệu và công 

cụ quản trị số trong công tác quy hoạch và phát triển hạ 
tầng là yêu cầu bắt buộc, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, 
vừa tạo sự minh bạch và đồng bộ trong điều hành.

1.2. Phân vùng ba nhóm không gian nông thôn 
đặc trưng 

Sau 15 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM, nông thôn Việt Nam đã hình thành 
ba nhóm không gian phát triển với đặc điểm, động lực 
và nhu cầu khác biệt rõ rệt. Để bảo đảm tính khả thi, 
công bằng và phù hợp thực tiễn, cần thiết phải phân 
loại không gian nông thôn thành ba nhóm cơ bản, trên 
cơ sở đó thiết kế tiêu chí và chỉ tiêu phù hợp.

Nhóm 1: Khu vực đặc biệt khó khăn, bao gồm vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. 
Đối tượng này cần được ưu tiên trong việc bảo đảm tiếp 
cận dịch vụ công cơ bản, đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ 
dân sinh, bảo đảm an toàn trước thiên tai, đồng thời gắn 
với nhiệm vụ chính trị quan trọng là ổn định dân cư, giữ 
vững quốc phòng, an ninh và bảo tồn văn hóa bản địa.

Nhóm 2: Khu vực chịu tác động đô thị hóa, bao gồm 
các vùng ven đô, khu vực chuyển tiếp đô thị – nông 
thôn. Đây là nhóm có tốc độ biến đổi nhanh, tiềm ẩn 
nguy cơ làng phố hóa tự phát, sử dụng đất thiếu kiểm 
soát. Do đó, quản lý nhà nước cần chú trọng kiểm soát 
sử dụng đất, bảo vệ hành lang thoát lũ, đồng thời triển 
khai đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng số, bảo đảm sự 
kết nối hài hòa giữa đô thị và nông thôn.

Nhóm 3: Khu vực nông thôn phổ biến/nông 
nghiệp, là vùng rộng lớn chiếm tỷ trọng chủ yếu của cả 
nước, giữ vai trò hạt nhân sản xuất nông nghiệp. Đối 
với nhóm này, định hướng quan trọng là phát huy mô 
hình tích hợp đa giá trị, gắn nông nghiệp hàng hóa với 
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch nông thôn, bảo 
tồn và phát huy văn hóa sáng tạo. Qua đó, vừa nâng 
cao thu nhập, vừa bảo đảm phát triển bền vững.

Việc phân nhóm không gian nông thôn theo ba 
dạng cơ bản trên có ý nghĩa đặc biệt trong công tác 
quản lý nhà nước. Đây là cơ sở để thiết kế bộ tiêu chí 
NTM phân hóa, sát thực tiễn, công bằng trong tiếp cận 
nguồn lực và nâng cao tính khả thi trong thực thi, từ đó 
góp phần tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong quá trình 
xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

2. NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ 
(GIAI ĐOẠN 2026 -2030, TẦM NHÌN 2045)

Một số định hướng tiêu chí nông thôn mới 
giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
về lĩnh vực quy hoạch và cơ sở hạ tầng nông thôn
TS.KTS. PHẠM THỊ NHÂM, Nguyên  Phó Viện trưởng
Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng
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(1) Kế thừa có chọn lọc, phù hợp với bối 
cảnh chuyển đổi thể chế

Các tiêu chí đã được kiểm chứng hiệu quả 
trong giai đoạn trước cần được tiếp tục duy trì, 
đồng thời tiến hành rà soát, loại bỏ các chỉ tiêu 
hình thức, chưa phù hợp. Nội dung từng tiêu 
chí phải được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu 
mới, trong đó có việc lồng ghép các tiêu chí 
trước đây thuộc cấp huyện vào cấp xã hoặc cấp 
tỉnh, bảo đảm tính liên thông và tránh chồng 
chéo. Quá trình triển khai phải tránh tình 
trạng chạy theo thành tích hay đặt nặng danh 
hiệu, thay vào đó chú trọng thực chất và sự hài 
lòng của người dân.

(2) Phân tầng theo cấp độ đạt chuẩn xã 
Bộ tiêu chí cần phản ánh các nấc thang phát 

triển khác nhau của địa phương. Cụ thể: (i) Xã 
đạt chuẩn NTM phải bảo đảm các điều kiện 
tối thiểu về hạ tầng, dịch vụ công, môi trường 
và đời sống cộng đồng; (ii) Xã NTM nâng cao 
phải thể hiện rõ sự cải thiện về chất lượng sống, 
năng lực quản trị, mức độ hài lòng của người 
dân; (iii) Xã NTM hiện đại phải hướng tới mô 
hình quản trị thông minh, phát triển sinh thái, 
giữ gìn bản sắc và cung ứng dịch vụ tiên tiến, 
công bằng.

(3) Phân nhóm xã theo điều kiện thực tiễn 
vùng miền 

Mỗi vùng, mỗi loại hình nông thôn có đặc 
điểm khác nhau, vì vậy ngưỡng đạt chuẩn và lộ 
trình thực hiện cũng phải khác nhau. Khuyến 
khích các địa phương có điều kiện thuận lợi, 
đặc biệt là vùng ven đô và vùng nông nghiệp 
trọng điểm, phát huy sáng tạo và đi đầu trong 
đổi mới. Đồng thời hỗ trợ các xã khó khăn tiếp 
cận các cơ hội phát triển theo nhu cầu thực tế 
của mỗi địa bàn.

(4) Phân định tiêu chí giữa cấp xã và cấp 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Cấp xã sẽ tập trung tổ chức thực hiện, bảo 
đảm kết quả đầu ra ngay tại địa bàn. Cấp tỉnh 
và thành phố trực thuộc Trung ương đóng vai 
trò điều phối liên kết vùng, tổ chức đầu tư hạ 
tầng liên vùng, xây dựng cơ sở dữ liệu số, phát 
triển logistics và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

(5) Phân quyền hợp lý giữa Trung ương 
và địa phương

Trung ương có trách nhiệm ban hành 
khung tiêu chí bắt buộc, xây dựng hướng dẫn 
chuyên ngành thống nhất, bảo đảm tính pháp 
lý và chuẩn mực quốc gia. Địa phương trên cơ 
sở đó cụ thể hóa chỉ tiêu, điều chỉnh phù hợp 

với đặc thù và năng lực thực hiện, qua đó phát huy tính chủ 
động, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm giải trình.

3. ĐỊNH HƯỚNG TIÊU CHÍ CẤP XÃ (QUY HOẠCH 
VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG)

Trong giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn 2045, định hướng 
phát triển NTM ở cấp xã phải đặt trọng tâm vào hai trụ cột 
nền tảng là quy hoạch và cơ sở hạ tầng. Đây là lĩnh vực quyết 
định trực tiếp đến khả năng tổ chức không gian sống, bảo 
đảm kết nối sản xuất, dịch vụ, dân cư và nâng cao chất lượng 
sống cho người dân nông thôn. Công tác quản lý nhà nước 
ở cấp xã cần tiếp cận trên cơ sở pháp luật, đồng bộ với quy 
hoạch tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời linh 
hoạt để phù hợp điều kiện vùng miền.

3.1. Quy hoạch
Quan điểm quản lý: Quy hoạch không chỉ là yêu cầu pháp 

lý bắt buộc theo Luật Quy hoạch đô thị - nông thôn, mà còn 
là công cụ quản trị chủ động để tổ chức không gian sống, 
sản xuất và sinh thái của cộng đồng dân cư. Quy hoạch cấp 
xã phải thể hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-
XH), thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), tận dụng cơ hội 
từ chuyển đổi số, đồng thời kế thừa kết quả giai đoạn trước, 
tránh lãng phí nguồn lực và đứt gãy không gian phát triển.

Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn: 

Cấp độ xã Định hướng tiêu chí quy hoạch

Xã đạt 
chuẩn NTM

Có hệ thống quy hoạch chung được phê duyệt, 
phù hợp định hướng phát triển KT-XH; công 
khai minh bạch; có kế hoạch thực hiện một số 
hạng mục ưu tiên.

Xã NTM
nâng cao

Có năng lực tổ chức thực hiện quy hoạch, cập 
nhật định kỳ; có quy hoạch chi tiết khu dân cư 
mới, các vùng sản xuất tập trung; quản lý đất đai 
và xây dựng theo đúng quy hoạch.

Xã NTM
hiện đại

Vận hành hệ thống quy hoạch số hóa (GIS, bản 
đồ số); tích hợp phát triển không gian sống - 
sản xuất - sinh thái; có cơ chế giám sát thực hiện 
quy hoạch minh bạch và hiệu quả.

Nhóm xã Tác động đến 
tiêu chí Quy hoạch

Định hướng 
thiết kế tiêu chí

Nhóm 1: 
Xã đặc biệt 
khó khăn

Thiếu nhân lực, 
năng lực tổ chức; 
khó duy trì quy 
hoạch dài hạn

Ưu tiên có quy hoạch 
chung được duyệt; công 
khai và hỗ trợ thực hiện; 
không bắt buộc số hóa 
hoặc chi tiết cao.

Nhóm 2: 
Xã chịu 
tác động 
đô thị hóa

Có nguy cơ bị phá 
vỡ quy hoạch; 
xung đột đất đai; 
nhu cầu kiểm soát 
xây dựng cao

Cần quy hoạch chi tiết khu 
dân cư; kiểm soát phát 
triển và xây dựng công 
trình theo quy hoạch; gìn 
giữ đất nông nghiệp và gìn 
giữ bản sắc trong quá trình 
đô thị hóa.

Nhóm 3: 
Xã phổ 
biến còn lại

Có năng lực cơ 
bản, cần hướng 
phát triển rõ ràng 
theo lợi thế địa 
phương

Lựa chọn loại hình quy 
hoạch phù hợp với mô 
hình phát triển (nông ng-
hiệp sinh thái, kinh tế số, 
văn hóa…) 

Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:
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3.2. Giao thông
Quan điểm quản lý: Phát triển giao thông nông thôn 

phải chuyển từ tư duy làm đường sang quản trị hệ sinh thái 
giao thông, bảo đảm kết nối sản xuất với tiêu thụ và dịch 
vụ, đồng thời thích ứng với lũ lụt, biến đổi khí hậu và bảo 
vệ cảnh quan. Quản lý giao thông cấp xã phải chú trọng an 
toàn, bền vững, tôn trọng đặc thù từng vùng (đường thủy, 
đường mòn miền núi), đồng thời khuyến khích ứng dụng 
công nghệ số như chiếu sáng thông minh, cảnh báo lũ, 
biển báo điện tử và điểm dừng phương tiện xanh.

Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:

Nhóm xã Tác động –
 Yêu cầu cụ thể Định hướng thiết kế tiêu chí

Nhóm 1: 
Xã đặc 
biệt khó 
khăn

Giao thông hạn 
chế, thường bị 
chia cắt mùa 
mưa lũ, thiếu 
hạ tầng liên xã

Ưu tiên đầu tư đường liên xã, 
liên thôn, cầu nhỏ, bến đò dân 
sinh an toàn; đảm bảo kết nối 
tới trung tâm cụm xã và dịch 
vụ cơ bản; hỗ trợ duy tu đường 
thôn và đường thủy.

Nhóm 2: 
Xã chịu 
tác động 
đô thị 
hóa

Nguy cơ giao 
thông phát 
triển tự phát, 
bám mặt 
đường, xâm lấn 
vùng thoát lũ

Tiêu chí tập trung thúc đẩy mở 
rộng tuyến giao thông nông 
thôn, bảo vệ hành lang kỹ thuật; 
duy trì kết nối hợp lý tuyến 
giao thông nông thôn với trục 
đô thị chính; phân tách luồng 
giao thông sản xuất - dân sinh; 
các tuyến giao thông nông thôn 
tránh hình thức “làng phố hóa” 
mất kiểm soát; đường giao thôn 
nông thôn không ảnh hưởng 
đến hành lang thoát lũ đô thị.

Nhóm 3: 
Xã phổ 
biến còn 
lại

Có nhu cầu cao 
kết nối sản xuất 
- tiêu thụ - du 
lịch

Phát triển đường phục vụ sản 
xuất: đường đến vùng sản xuất 
tập trung, đường du lịch, logis-
tics nhỏ; tích hợp kỹ thuật để 
hỗ trợ nông sản (như trạm thu 
gom, bãi đỗ giao hàng nhỏ).

Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn:

Cấp độ 
xã Định hướng tiêu chí Y tế

Xã đạt 
chuẩn 
NTM

Có trạm y tế hoạt động hiệu quả, đáp ứng 
chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và nhân 
lực cơ bản; bảo đảm tỷ lệ tham gia BHYT 
và tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu.

Xã NTM 
nâng cao

Có hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử; triển 
khai dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; trạm 
y tế hoạt động theo mô hình chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng chủ động; đội ngũ y tế 
được đào tạo nâng cao.

Xã NTM 
hiện đại

Ứng dụng y tế thông minh: phòng khám 
vệ tinh, trạm y tế di động, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe số; tích hợp y tế với giáo dục, 
môi trường và dinh dưỡng cộng đồng.

Nhóm xã Định hướng tiêu chí Y tế
Nhóm 1: 
Xã 
đặc biệt 
khó khăn

Ưu tiên đầu tư trạm y tế đạt chuẩn tối 
thiểu, tăng cường đội ngũ nhân lực y tế 
cơ sở, triển khai dịch vụ lưu động để bảo 
đảm tiếp cận y tế cơ bản.

Nhóm 2: 
Xã chịu 
tác động 
đô thị 
hóa

Phát triển mô hình y tế bán đô thị: liên kết 
bệnh viện – trạm y tế, quản lý dịch vụ y tế 
theo địa bàn dân cư linh hoạt, ứng dụng 
công nghệ số.

Nhóm 3: 
Xã 
phổ biến 
còn lại

Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y 
tế cơ sở; thúc đẩy y tế dự phòng và mô 
hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết 
hợp với giáo dục và cộng đồng.

Cấp độ 
xã

Định hướng tiêu chí nhà ở 
và điểm dân cư nông thôn

Xã đạt 
chuẩn 
NTM

Đảm bảo tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc 
bán kiên cố; nhà ở an toàn, không vi phạm 
hành lang hạ tầng kỹ thuật; điểm dân cư có 
quy hoạch mặt bằng, kết nối được với trục 
giao thông và dịch vụ thiết yếu.

Xã NTM 
nâng cao

Nhà ở có pháp lý rõ ràng, thiết kế đảm bảo 
tiêu chuẩn an toàn và phù hợp khí hậu 
vùng; điểm dân cư có sơ đồ quản lý, đảm 
bảo cấp nước - thoát nước - xử lý rác; kiến 
trúc nhà ở hài hòa bản sắc.

Xã NTM 
hiện đại

Hình thành mô hình cụm dân cư nông 
thôn “thông minh - sinh thái - bản sắc”; 
tỷ lệ nhà có tiếp cận dịch vụ công trực 
tuyến cao; nhà ở tích hợp không gian 
xanh, vật liệu thân thiện môi trường, kiến 
trúc vùng.

Cấp độ xã Định hướng tiêu chí giao thông

Xã đạt 
chuẩn 
NTM

Hoàn thiện tuyến đường xã, đường trục thôn và 
ngõ xóm cơ bản cứng hóa, ô tô đi lại quanh năm; 
đảm bảo kết nối tới trung tâm dịch vụ và vùng 
sản xuất; vùng đặc thù có bến đò dân sinh hoặc 
đường mòn an toàn

Xã NTM 
nâng cao

Hệ thống giao thông được duy tu định kỳ; có chiếu 
sáng, biển báo, cây xanh; đảm bảo an toàn và cảnh 
quan xanh – sạch - đẹp; với vùng đặc thù có hệ 
thống neo đậu, cầu tàu hoặc lối dốc thân thiện

Xã NTM 
hiện đại

Hạ tầng giao thông đạt tiêu chuẩn đô thị hóa phù 
hợp: điểm sạc xe điện, đèn thông minh, điều phối 
số; có bến xe mini hoặc điểm kết nối giao thông 
công cộng; quản lý giao thông bằng nền tảng số 
và cảnh báo thiên tai chủ động

3.3. Hạ tầng xã hội
(a) Y tế
Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn:

Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:

(b) Nhà ở và điểm dân cư nông thôn
 Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn:
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Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:

Nhóm xã Định hướng cụ thể

Nhóm 1: Xã 
đặc biệt khó 
khăn (dân 
tộc thiểu số, 
miền núi)

Ưu tiên xóa nhà tạm, xây dựng nhà an toàn 
nhưng giữ được kiến trúc truyền thống; hỗ 
trợ cải tạo nhà sàn, nhà gỗ bản địa theo tiêu 
chuẩn mới; điểm dân cư được quy hoạch gắn 
với địa hình, tránh chia cắt giao thông và 
nguy cơ thiên tai.

Nhóm 2: 
Xã chịu tác 
động đô thị 
hóa

Kiểm soát phát triển lan tỏa theo tuyến lộ; 
ngăn xâm lấn hành lang sông hồ - thoát nước; 
quy định mẫu nhà phù hợp với kiến trúc bản 
địa - hiện đại; điểm dân cư ven đô cần tích 
hợp hạ tầng kỹ thuật và không gian xanh.

Nhóm 3: Xã 
phổ biến còn 
lại (ví dụ Tây 
Nam Bộ)

Bảo tồn cấu trúc phân tán theo kênh rạch; 
xác định điểm dân cư ưu tiên đầu tư hạ tầng; 
khuyến khích mô hình nhà ở kết hợp sinh kế 
(nông nghiệp - du lịch - nghề truyền thống) 
và phù hợp với môi trường thủy văn.

(c) Cây xanh - cảnh quan
Tiêu chí hiện tại về cây xanh và cảnh quan nông thôn 

đề cập đến yếu tố Xanh - Sạch - Đẹp cần có tiến trình 
phát triển và định lượng rõ ràng về diện tích cây xanh 
công cộng hay loại hình không gian sinh thái. Việc đề 
xuất loại bỏ tiêu chí “đất cây xanh sử dụng công cộng” 
sau khi kết thúc Đề án 1 tỷ cây xanh (năm 2025) là chưa 
phù hợp, vì cây xanh không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà 
còn là thành tố cấu trúc không gian nông thôn, phục hồi 
vi khí hậu, hỗ trợ giáo dục sinh thái, và thúc đẩy du lịch, 
văn hóa cộng đồng; Việc duy trì và nâng chuẩn tiêu chí 
cây xanh là cần thiết để đảm bảo môi trường sống lành 
mạnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy mục 
tiêu phát triển bền vững.

 Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn: Tiêu chí “Cây 
xanh và cảnh quan” cần được xác định là một trụ cột 
môi trường, bản sắc, sinh thái trong Bộ tiêu chí NTM 
2026-2030. Cần tiếp cận theo hướng:

Cấp độ xã Định hướng tiêu chí cây xanh - cảnh quan

Xã NTM

Có cảnh quan nông thôn cơ bản xanh - 
sạch - đẹp, không tồn đọng nước thải; có 
cây xanh tại trục chính xã, thôn, trường 
học, nhà văn hóa.

Xã NTM 
nâng cao

Đảm bảo diện tích đất cây xanh công cộng tối 
thiểu theo định mức; tổ chức quản lý và duy 
trì cây xanh; phát triển tuyến đường xanh và 
điểm sinh hoạt cộng đồng xanh.

Xã NTM 
hiện đại

Có không gian cây xanh tích hợp: công viên 
nhỏ, khu vườn cộng đồng, hành lang sinh 
thái ven sông/kênh; ứng dụng công nghệ số 
vào quản lý cảnh quan – cây xanh; kết nối 
với giáo dục môi trường, du lịch sinh thái, và 
phát triển văn hóa bản địa.

Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:
Nhóm xã Định hướng cụ thể

Nhóm 1: 
Xã đặc biệt 
khó khăn

Ưu tiên cây xanh bản địa, dễ trồng - ít 
bảo dưỡng; tổ chức “vườn cộng đồng”, 
khuôn viên trường học, trạm y tế; bảo 
vệ rừng đầu nguồn, vành đai sinh thái.

Nhóm 2: 
Xã chịu 
tác động 
đô thị hóa

Kiểm soát mật độ xây dựng, giữ vành 
đai xanh quanh khu dân cư, quy định tỷ 
lệ đất cây xanh bắt buộc với khu ở mới; 
tích hợp đường cây xanh - cây bóng 
mát ven trục chính.

Nhóm 3: 
Xã phổ biến 
còn lại

Phát triển không gian xanh đa chức năng 
(công viên mini, đường hoa, sân thể thao 
cộng đồng), kết hợp trồng cây ăn quả, cây 
dược liệu để tăng giá trị sử dụng.

Cấp độ xã Định hướng tiêu chí Văn hóa

Xã NTM

Đáp ứng tiêu chí văn hóa cơ bản theo 
quy định của của Bộ Văn hóa -Thể thao 
- Du lịch; duy trì hoạt động cộng đồng 
thường xuyên tại nhà văn hóa xã/thôn; 
khuyến khích bảo tồn phong tục tập 
quán truyền thống.

Xã NTM 
nâng cao

Có mô hình văn hóa bản địa tiêu biểu 
(CLB, lễ hội, di sản...); tỷ lệ người dân 
tham gia sinh hoạt văn hóa cao; duy trì 
và phát huy ít nhất một loại hình di sản 
văn hóa vật thể/phi vật thể đặc trưng 
của địa phương.

Xã NTM 
hiện đại

Hình thành không gian văn hóa tích hợp 
(văn hóa - công nghệ - sáng tạo); có mô 
hình cộng đồng văn minh kiểu mẫu; áp 
dụng công nghệ số trong  quản lý bảo 
tồn, quảng bá, truyền dạy di sản văn hóa.

Nhóm xã Định hướng cụ thể

Nhóm 1: 
Xã đặc biệt 
khó khăn

Ưu tiên gìn giữ và phục dựng văn hóa 
truyền thống; phát triển thiết chế văn 
hóa quy mô phù hợp; nâng cao vai trò 
đội ngũ văn hóa cộng đồng tại chỗ.

Nhóm 2: 
Xã chịu 
tác động 
đô thị hóa

Ngăn chặn nguy cơ mai một văn hóa 
làng xã; phát triển mô hình “làng văn 
hóa mới” giữ bản sắc; tích hợp không 
gian văn hóa – sáng tạo cho cộng đồng 
di dân và dân cư mới.

Nhóm 3: 
Xã phổ biến 
còn lại

Tăng cường mô hình cộng đồng sáng 
tạo – học tập suốt đời; kết nối với du 
lịch, giáo dục, công nghệ số để lan tỏa giá 
trị bản địa; phát huy giá trị văn hóa địa 
phương như nguồn lực phát triển kinh tế 
địa phương.

(d) Văn hóa
Phân tầng theo cấp độ xã đạt chuẩn: Tiêu chí 

văn hóa cần chú trọng đánh giá chất lượng văn hóa 
sống và sức sống của cộng đồng làng xã, cụ thể như:

Phân nhóm xã và định hướng tiêu chí:



40 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

4. ĐỊNH HƯỚNG TIÊU CHÍ CẤP TỈNH VÀ 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

4.1. Cấp tỉnh
Trong giai đoạn mới, cấp tỉnh giữ vai trò điều phối 

liên xã và dẫn dắt phát triển vùng nông thôn, bảo đảm 
sự thống nhất trong quy hoạch, đầu tư và quản trị, 
đồng thời khắc phục tình trạng phân tán, manh mún 
trong xây dựng NTM.

Nội dung trọng tâm:
Phối hợp quy hoạch liên xã: Cấp tỉnh có trách nhiệm 

chỉ đạo, thẩm định và tổ chức điều chỉnh quy hoạch xã 
bảo đảm liên thông, tránh chồng chéo. Trọng tâm là 
phân bổ hợp lý quỹ đất, chia sẻ hạ tầng sản xuất, bảo 
vệ môi trường và tài nguyên liên vùng.

Đầu tư hạ tầng liên kết: Tỉnh cần tập trung nguồn 
lực cho hệ thống giao thông trục vùng, kết nối vùng 
nguyên liệu, logistics nông nghiệp, cũng như phát triển 
hạ tầng số chung nhằm hỗ trợ chuyển đổi số đồng bộ 
ở các xã.

Hệ thống dữ liệu và điều hành thông minh: Xây dựng 
nền tảng số dùng chung, cho phép quản lý và theo dõi 
các chỉ tiêu NTM theo thời gian thực. Hệ thống này 
đồng thời hỗ trợ số hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
nông nghiệp, góp phần nâng cao năng lực điều hành.

Đổi mới sáng tạo: Cấp tỉnh phải thúc đẩy hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo ở nông thôn, khuyến khích phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, mô hình 
kinh tế xanh – tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, 
tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Mức đánh giá:
Tỉnh hoàn thành xây dựng NTM: Có tỷ lệ cao xã đạt 

chuẩn NTM hoặc NTM nâng cao; có bộ phận chuyên 
trách điều phối vùng và kế hoạch đầu tư liên kết cụ 
thể, rõ ràng.

Tỉnh hoàn thành xây dựng NTM hiện đại: Đạt tỷ lệ 
cao xã NTM nâng cao hoặc hiện đại; hệ thống quản trị 
vùng được số hóa, tích hợp liên ngành (nông nghiệp - 
công thương - du lịch - môi trường); định hướng phát 
triển xanh, thông minh và bền vững.

4.2. Thành phố trực thuộc Trung ương 
Đặc thù của các thành phố trực thuộc Trung ương 

là sự đan xen giữa đô thị và nông thôn, trong đó vùng 
ven đô chịu áp lực mạnh mẽ từ quá trình đô thị hóa. 
Tuy nhiên, đây cũng là nơi tồn tại nhiều không gian 
nông nghiệp, làng nghề truyền thống và cảnh quan 
sinh thái cần được bảo tồn, phát huy giá trị. Vì thế, 
phải bảo đảm cân bằng giữa mở rộng đô thị và giữ gìn, 
phát triển bền vững vùng nông thôn ngoại thành.

Nội dung trọng tâm:
Điều phối quy hoạch đô thị - nông thôn ven đô: Cần xác 

định ranh giới rõ ràng, giữ lại quỹ đất nông nghiệp chiến 
lược, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng đô thị.

Tích hợp hạ tầng đô thị - nông thôn: Đầu tư hệ thống giao 
thông kết nối vùng lõi - ven đô; đồng bộ thủy lợi, thoát lũ; phát 
triển hạ tầng số và dịch vụ công dùng chung, bảo đảm người dân 
nông thôn ven đô tiếp cận bình đẳng.

Mô hình sinh thái - sáng tạo: Khuyến khích phát 
triển nông nghiệp đô thị, du lịch nông thôn, công 
nghiệp văn hóa và làng nghề truyền thống. Đồng thời, 
đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị xã và cung cấp 
dịch vụ công nông thôn, nâng cao năng lực quản lý và 
tính minh bạch.

Mức đánh giá:
Thành phố Trung ương hoàn thành xây dựng NTM: 

Ngoài tỷ lệ xã đạt chuẩn, cần chứng minh được năng 
lực điều phối ven đô hiệu quả, bảo vệ thành công 
không gian sản xuất nông nghiệp, bảo đảm kết nối 
vùng lõi - ven đô.

Thành phố Trung ương hoàn thành xây dựng NTM 
hiện đại: Có mô hình điểm xã NTM nâng cao hoặc 
hiện đại; bảo tồn thành công giá trị văn hóa làng xã; 
ứng dụng số hóa toàn diện trong quản trị và cung ứng 
dịch vụ công; hình thành các mô hình phát triển sinh 
thái - sáng tạo, trở thành điển hình nhân rộng.

5. KẾT LUẬN 
Giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu mới cho 

Chương trình Môi trường quốc gia xây dựng NTM. 
Thành công của giai đoạn mới phụ thuộc vào một số 
điều kiện cốt lõi: Khu vực Trung ương phải ổn định, 
nhất quán, quy định rõ các tiêu chí bắt buộc, song 
song cho phép địa phương linh hoạt vận dụng; Năng 
lực điều phối của cấp tỉnh/ thành phố Trung ương 
cần được phát huy, tập trung đầu tư vào các nút liên 
kết chiến lược như giao thông trục vùng, trung tâm 
logistics, nền tảng dữ liệu số và hạ tầng số chung; 
Sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp là yếu 
tố quyết định; Cần cơ chế khuyến khích huy động 
nguồn lực đa dạng, bảo đảm minh bạch; Công tác 
đánh giá phải dựa trên kết quả thực chất và mức độ 
hài lòng của người dân.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hội thảo Tham vấn bộ tiêu chí Quốc gia về NTM các 
cấp giai đoạn 2026 -2030 do Viện Chiến lược, Chính 
sách nông nghiệp và môi trường phối hợp với Văn phòng 
Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức ngày 
25/7/2025. 
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 
2030, tầm nhìn 2045.
3. Văn phòng NTM Trung ương, tháng 7/2025, Dự thảo 
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các 
cấp giai đoạn 2026 - 2030.
4. Văn phòng NTM Trung ương, tháng 7/2025, Dự thảo 
Tờ trình ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp 
giai đoạn 2026 - 2030.
5. Văn phòng NTM Trung ương, tháng 7/2025, Báo cáo 
rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy 
phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự 
thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông 
thôn mới các cấp giai đoạn 2026-2030.
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Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM) đã được triển khai 
trên toàn quốc từ năm 2010 đến nay, sau 15 

năm, diện mạo nông thôn Việt Nam đã thay đổi một 
cách cơ bản và theo xu hướng phát triển toàn diện, đời 
sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng 
nâng cao. Trong mục tiêu của Chương trình từ giai 
đoạn đầu tiên, yếu tố văn hóa đã luôn được quan tâm, 
ví như, trong mục tiêu chung của Quyết định số 800/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (ngày 4/6/2010) 
đã nêu rõ “xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn 
định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”. Ở các giai đoạn 
tiếp theo văn hóa luôn có vai trò quan trọng trong quá 
trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 
và được thể hiện rõ trong từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể. 

15 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có 
sự đóng góp hiệu quả của lĩnh vực văn hóa. Người dân 
nông thôn được xác định là chủ thể trong xây dựng 
NTM; Các thiết chế văn hóa mới được quan tâm xây 
dựng và đầu tư, các thiết chế văn hóa truyền thống 
được phục hồi, mở rộng, xây mới và từng bước có sự 
kết nối chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho sáng tạo và 
hưởng thụ văn hóa; Các giá trị văn hóa truyền thống 
được bảo vệ, duy trì, tái cấu trúc, các giá trị văn hóa 
mới được sáng tạo và vận hành khiến cho đời sống 
văn hóa nông thôn ngày càng đa dạng, phong phú, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Hơn thế nữa, văn 
hóa ngày càng được tích hợp nhiều hơn trong phương 
thức sản xuất, trong lối sống, trong BVMT, trong các 
sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch nông thôn... Tuy 
vậy, lĩnh vực văn hóa trong xây dựng NTM giai đoạn 
vừa qua cũng có những hạn chế nhất định, như: khái 
niệm văn hóa còn được hiểu một cách hạn hẹp, thiếu 
cập nhật và nhiều khi thiên lệch; phát triển văn hóa 
theo hướng đồng dạng hóa, chuẩn hóa và áp đặt khiến 
cho nhiều vùng nông thôn trở nên đơn điệu, nhạt nhòa 
bản sắc; văn hóa truyền thống chưa phát huy được hiệu 
quả vai trò nền tảng, trụ cột; hình thức hóa trong triển 
khai thực hiện các tiêu chí/chỉ tiêu; vai trò của người 
dân cùng những nhu cầu, lựa chọn của họ chưa được 
quan tâm đúng mức…[7].

Nhận diện rõ những điều đó, hiện nay, đứng trước 
yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí NTM cho giai đoạn 2026-

2030, lĩnh vực văn hóa vẫn được quan tâm và xác định 
là tiêu chí cần thiết và xuyên suốt. Chính vì vậy, việc 
hiểu đúng các nguyên tắc xây dựng tiêu chí về văn hóa 
và triển khai xây dựng các tiêu chí văn hóa khả thi 
trong tổng thể cả bộ tiêu chí là rất cần thiết.

1. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ VĂN HÓA
Một là, hiểu đúng và đầy đủ hơn về nội hàm khái 

niệm và thuộc tính của văn hóa
Văn hóa không chỉ là những biểu hiện bề ngoài như 

nghệ thuật, âm nhạc, trang phục, kiến trúc và nhiều 
dạng thức văn hóa vật chất và trình diễn khác mà còn 
là tổng thể các giá trị, niềm tin, phong tục, tập quán, 
quy tắc ứng xử giữa con người với con người và giữa 
con người với tự nhiên, triết lý sống, hệ thống tri thức 
bản địa, các hình thức tổ chức xã hội mà một cộng 
đồng tạo ra và chia sẻ giữa các thành viên trong cộng 
đồng đó. Thêm vào đó và quan trọng hơn, ý nghĩa và 
giá trị của văn hóa mang tính tương đối, không có sự 
cao - thấp hay văn minh - lạc hậu bởi văn hóa được 
các thành viên của một cộng đồng sáng tạo và thực 
hành nhằm phục vụ nhu cầu và ý nghĩa (tâm linh, triết 
lý sống) của chính cộng đồng đó. Sự sáng tạo và thực 
hành này giúp họ thích ứng với bối cảnh văn hóa, kinh 
tế, xã hội và tự nhiên nơi họ sinh sống. Vì vậy, thay cho 
cách nhìn coi văn hóa chỉ giới hạn ở “những giá trị tốt 
đẹp” từ góc nhìn của người ngoài cuộc và mang tính 
văn nghệ, trình diễn thiên về bề nổi, cần phải nhìn văn 
hóa là tất cả những gì các cộng đồng “có”, “nghĩ” và 
“làm”, văn hóa bao quát hầu hết tất cả các khía cạnh của 
cuộc sống con người như tri thức địa phương, phong 
tục tập quán, vũ trụ quan, hành vi ứng xử, cách thức tổ 
chức không gian của gia đình và cộng đồng, hệ giá trị 
văn hóa tộc người, niềm tin… 

Bản chất của văn hóa là một hệ thống mang tính 
tổng thể, trong đó các thành tố của văn hóa luôn có mối 
gắn kết chặt chẽ, cộng sinh cho nhau để cùng tồn tại và 
phát triển, khi một thành tố văn hóa mất đi sẽ làm mất 
cân bằng và dẫn đến sự biến dạng của các thành tố văn 
hóa khác trong cùng hệ thống. Vì vậy trong công tác 
bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng 
NTM, không nên chỉ “chọn lọc” lưu giữ một vài “bản 
sắc” văn hóa có giá trị “tiêu biểu” nào đó theo hệ tiêu 
chí của người ngoài mà không quan tâm hay can thiệp 
để loại bỏ các thành tố văn hóa khác trong cùng một 
hệ thống bị coi là “lạc hậu”, “hủ tục”, “lỗi thời”. Ví dụ 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM, Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Văn hóa

Đề xuất tiêu chí văn hóa trong Chương trình 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 
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muốn bảo tồn và phát huy thực hành Then của người 
Tày, Nùng, Thái thì phải bảo tồn cả nghi lễ, âm nhạc, 
không gian trình diễn, các thầy Then… mà không nên 
chỉ bảo tồn và phát triển nhạc Then, đàn tính và trên 
cơ sở đó sáng tác lời mới để trình diễn trong các hoạt 
động văn nghệ quần chúng.  

Văn hóa được các cộng đồng chủ nhân sáng tạo ra 
để phục vụ các nhu cầu khác nhau của chính cộng đồng 
chủ nhân đó. Do vậy, chỉ có người trong cuộc, tức là chủ 
nhân của các thực hành văn hóa mới nhận biết được 
đầy đủ và đúng về giá trị, vai trò và chức năng của các 
thực hành văn hóa mà họ sáng tạo ra và lưu giữ. Nội 
dung các tiêu chí văn hóa cần được xây dựng dựa vào 
quan điểm và lựa chọn của người trong cuộc - những 
người dân nông thôn để các thiết chế và hoạt động văn 
hóa thực sự đáp ứng được đúng nhu cầu thực tế của họ. 

Hai là, đa dạng văn hóa và sự cần thiết phải giữ gìn 
và làm giàu đa dạng văn hóa ở nông thôn

Việt Nam tự hào là một quốc gia giàu có về đa dạng 
văn hóa khi có đa dạng sinh thái, đa dạng tộc người 
và đa dạng các biểu đạt văn hóa. Mặc dù mục tiêu của 
chương trình MTQG xây dựng NTM có đề cập tới 
đa dạng văn hóa song trong quá trình triển khai thì 
đa dạng văn hóa, trong rất nhiều trường hợp bị xem 
nhẹ, thậm chí bị bỏ qua. Ví như, các phong tục ăn cỗ 
lấy phần ở Nam Định, mời bữa phụ trước ngày cưới ở 

Lạng Sơn, Nghệ An, làm mo dài ngày trong đám tang 
ở các tỉnh vùng núi phía Bắc,…đều bị xem là hủ tục lạc 
hậu và thành tích xây dựng NTM mà các địa phương 
báo cáo thường chỉ ra là đã xoá bỏ được các phong tục 
này thế nào. Trong khi đó, từ góc nhìn văn hóa có thể 
thấy rõ việc duy trì các thực hành này chính là cách tạo 
dựng, củng cố và gia tăng các chiều kết nối và tương 
trợ trong cộng đồng, duy trì các mối quan hệ nhân văn 
và đảm bảo đa dạng văn hóa. Ở một chiều kích khác, 
Chương trình NTM khuyến khích và đẩy mạnh quá 
trình hiện đại hóa nông thôn, rút ngắn khoảng cách 
nông thôn và đô thị, thậm chí ở nhiều địa phương lấy 
đô thị làm hình mẫu, làm đích đến cho sự phát triển 
nông thôn và kết quả là nông thôn không còn là nông 
thôn nữa nhưng nông thôn cũng chưa thể thành đô 
thị, đa dạng văn hóa mất dần đi trong quá trình đó, 
thay vào đó là sự đồng dạng ở khắp nơi: từ cổng chào 
vào làng đến nhà văn hóa thường theo một kiểu, từ 
đường hoa đến nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, từ các 
khu/cụm công nghiệp đến các dãy phố thẳng tắp trong 
làng,…Chính vì vậy, nội dung các tiêu chí văn hóa cần 
khắc phục tối đa nguy cơ đồng dạng này, thay vào đó, 
đề ra các tiêu chí nhằm bảo vệ và khuyến khích, làm 
giàu đa dạng văn hóa nông thôn.

Ba là, sử dụng và phát huy hiệu quả hơn nữa các 
thiết chế văn hóa truyền thống

Nhà trình tường của người Tày ở Cao Lộc, Lạng Sơn



43TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNGSỐ 8/2025

DIỄN ĐÀN - CHÍNH SÁCH

Thiết chế truyền thống hiện có của các tộc người ở 
Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM đã bước đầu quan tâm 
tới các thiết chế này. Thông tư số 41/2013/BNNPTNT 
Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia NTM 2013 
đã cho phép công nhận những đình làng và nhà rông 
có trang thiết bị và nội dung hoạt động đạt chuẩn nhà 
văn hóa là thiết chế văn hóa. Tuy nhiên, ngoài đình 
làng của người Kinh và nhà rông của một số tộc người 
vùng Nam Tây Nguyên, nhiều tộc người khác cũng 
có những thiết chế truyền thống riêng của họ, chẳng 
hạn như chùa của người Khơ Me, hội quán của người 
Hoa, nhà dài của người Ê Đê, nhà Gươl của người Ka 
Tu, miếu thổ công của người Tày Nùng... Để tận dụng 
được tốt tất cả các thiết chế truyền thống quan trọng 
này, cần phải mở rộng phạm vi xác định loại hình thiết 
chế truyền thống. Thêm vào đó, do khác biệt về văn hóa 
và tập quán sinh hoạt nên các thiết chế truyền thống 
của các tộc người khác nhau có quy mô, cách thức bài 
trí không gian sử dụng khác nhau. Vì vậy, trong tiêu 
chí xem xét công nhận các thiết chế truyền thống là 
thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí NTM, không 
nên đưa ra quy định cứng nhắc về quy mô khuôn viên, 
diện tích sử dụng, hay công năng,… Việc xác định tiêu 
chí công nhận các thiết chế truyền thống là thiết chế 
văn hóa mới trong Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM nên được trao cho chính quyền địa 
phương và các cộng đồng. Thêm vào đó, cũng nên tích 
hợp các thiết chế văn hóa mới vào các thiết chế truyền 
thống, tích hợp các thiết chế như bưu điện, thư viện 
vào thiết chế văn hóa truyền thống. Nếu tận dụng huy 
động được các thiết chế văn hóa sẵn có ở cộng đồng 
trong sự kết hợp với các thiết chế văn hóa mới sẽ khắc 
phục được hiện trạng thiếu đất, thiếu kinh phí trong 
việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, cũng như thiếu 
nhân lực, quá tải trong quản lý và sự đơn điệu trong 
hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

Bốn là, quan tâm tới văn hóa trong mọi khía cạnh 
của quá trình xây dựng NTM

Chương trình xây dựng NTM thời gian qua đã chú 
trọng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn song dường 
như chưa xem xét kỹ lưỡng các yếu tố văn hóa gắn liền 
với những công trình này. Với mỗi công trình, từ việc 
thiết kế, lựa chọn nguyên vật liệu đến quyết định về địa 
điểm xây dựng,… đều gắn kết chặt chẽ với các quan 
niệm văn hóa đặc trưng của cộng đồng, qua đó giúp 
sản sinh ý nghĩa cho các công trình đó trong đời sống 
hàng ngày của người dân. Khi những yếu tố văn hóa 
được quan tâm đúng mức trong quá trình xây dựng, 
các công trình sẽ không chỉ đơn giản là các cấu trúc vật 
lý mà còn trở thành biểu tượng của giá trị và bản sắc 
cộng đồng, từ đó nhận được sự tham gia và sử dụng 

đông đảo của người dân. Ví dụ, đối với nhà ở dân cư, 
quan niệm về nhà kiên cố đơn thuần dựa trên các tiêu 
chí phổ quát (nhà có cả ba kết cấu chính nền - khung 
- mái phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng 
tốt) đã bỏ qua những tri thức, kinh nghiệm và sáng 
tạo hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên của cộng 
đồng như trường hợp nhà trình tường của người Tày, 
Nùng ở Lạng Sơn, người Hà Nhì ở Lào Cai, người Mông 
ở Hà Giang… Nhà trình tường không được xem là nhà 
kiên cố theo đúng tiêu chí “khung-nền-mái cứng” của 
chương trình NTM trong khi trên thực tế, kiểu nhà này 
rất kiên cố (tường dày khoảng 30 cm), phù hợp với điều 
kiện khí hậu địa phương, ấm vào mùa đông nhà ấm, 
mát vào mùa hè (các lợi ích mà ngôi nhà bê tông “hiện 
đại” không có được) và đất trình tường chịu lửa rất tốt 
và chống ồn hiệu quả [8]. Tương tự như vậy, trong tổ 
chức sản xuất nông nghiệp, chưa quan tâm đúng mức 
đến vai trò của hệ tri thức dân gian bản địa như một 
nguồn lực quan trọng. Tri thức bản địa phát huy hiệu 
quả trong trồng cấy hữu cơ các loại cây trồng, trong 
xen canh, trong việc trồng cấy nương theo tự nhiên ở 
mỗi vùng đất…Tri thức bản địa cũng góp phần quan 
trọng tạo nên những kỹ năng, những bí quyết riêng có 
của mỗi cộng đồng để tạo ra những sản phẩm nghề đặc 
trưng, sản phẩm OCOP mang tính biểu tượng. Khi các 
sản phẩm này thấm đẫm tính văn hóa địa phương (gắn 
với sinh thái, phong tục tập quán, tín ngưỡng và chuyển 
tải được các câu chuyện liên quan) thì sản phẩm ấy sẽ 
gia tăng nhiều lần giá trị (không chỉ giá trị kinh tế mà 
còn giá trị biểu tượng, giá trị thương hiệu…). Khía cạnh 
văn hóa còn thể hiện trong rất nhiều các tiêu chí, chỉ 
tiêu khác như không gian, cảnh quan, môi trường,…và 
cả những tiêu chí mà nhiều người vẫn cho rằng không 
liên quan gì đến văn hóa như an ninh trật tự, tiếp cận 
pháp luật,…Một hướng tiếp cận văn hóa theo hướng 
rộng mở, bao trùm và nhân văn nên được tuân thủ 
trong suốt quá trình xây dựng nội dung và triển khai 
thực hiện các tiêu chí để giải quyết những hạn chế hiện 
tại và tạo ra sự gắn kết hiệu quả của cả Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.  

Năm là, trao quyền nhiều hơn nữa cho cộng đồng 
trong việc bảo vệ và phát huy nguồn lực văn hóa

Sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng 
NTM nên được hiểu theo nghĩa rộng, tức là người dân 
được quyền đóng góp trong cả quá trình, từ việc lựa 
chọn tới việc triển khai thực hiện và hưởng thụ. Ví dụ 
trong xây dựng Nhà văn hóa chẳng hạn, người dân nên 
được đóng góp từ khâu lấy ý kiến cho tới khâu thiết kế, 
lựa chọn địa điểm xây dựng, cho đến quyết định về quy 
mô, chất lượng, trang thiết bị và cả tham gia quản lý nhà 
văn hóa nữa, có như vậy thì mới phù hợp với nhu cầu sử 
dụng của người dân và phù hợp với tập quán sinh hoạt 
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của họ cũng như duy trì được sự bền vững của thiết chế này. Bên cạnh đó, 
việc bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa cũng nên trao quyền nhiều 
hơn nữa cho cộng đồng. Di sản văn hóa, dù là loại hình di sản nào, vật thể 
hay phi vật thể, đều thuộc sở hữu của cộng đồng. Chính vì vậy, việc người 
dân - chủ thể của di sản văn hóa tự bảo vệ và phát huy di sản của họ là điều 
tối cần thiết. Việc xây dựng nội dung các tiêu chí văn hóa trong Chương 
trình xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030 cần phải có sự tham gia tối đa 
của các chủ nhân văn hóa, các cơ quan quản lý văn hóa và chính quyền cấp 
cơ sở chỉ nên đóng vai trò là người tư vấn, hỗ trợ.

2. ĐỀ XUẤT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHÍ VĂN HÓA 
Từ những đề xuất trên, trong quá trình định hình bộ tiêu chí xây dựng 

NTM giai đoạn 2026-2030, không nên xây dựng các tiêu chí về văn hóa 
mang tính “chuẩn quốc gia”, do các nhà quản lý văn hóa Trung ương xây 
dựng. Thay vào đó, xây dựng các tiêu chí văn hóa phù hợp với nhu cầu 
thực tế của các cộng đồng, tộc người và đảm bảo được tính đa dạng của 
các truyền thống văn hóa, tính kế thừa và cần một cách tiếp cận toàn 
diện, linh hoạt và tôn trọng các giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi cộng 
đồng cũng như của các chủ thể văn hóa. Vì vậy quá trình xây dựng bộ 
tiêu chí NTM nói chung và xây dựng tiêu chí văn hóa nói riêng nên đi 
theo và kết hợp ba hướng căn bản sau:

Nghiên cứu đánh giá: 
+ Các tỉnh/thành phố thực hiện các cuộc khảo sát nhằm nhận diện 

về hiện trạng văn hóa của các cộng đồng, tộc người trong tỉnh/thành 
phố. Điều này giúp hiểu rõ các đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán, 
lễ hội, ngôn ngữ, tín ngưỡng, và các yếu tố văn hóa quan trọng khác mà 
cộng đồng coi trọng và thực hành. Trên cơ sở của nguồn thông tin khoa 
học này, các tỉnh/thành phố sẽ tự xây dựng các tiêu chí và chỉ tiêu cụ 
thể về văn hóa (bao gồm cả trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, kiến 
trúc nhà văn hóa, di sản văn hóa, phong tục tập quán cần duy trì và phát 
triển…) dựa trên khung định hướng của Chương trình.

+ Ở cấp cơ sở (xã, thôn), tổ chức các cuộc họp, thảo luận với sự tham 
gia của người dân để họ tự bày tỏ nguyện vọng và nhu cầu văn hóa của 
họ. Điều này đảm bảo rằng tiêu chí văn hóa phản ánh chính xác những gì 
cộng đồng mong muốn duy trì và phát triển.

Nhà văn hóa thôn Phong Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh được tích hợp là nơi trưng 
bày về văn hóa, lịch sử của địa phương

Xây dựng các tiêu chí: 
+ Các tiêu chí văn hóa cần đảm 

bảo tính kế thừa, tính linh hoạt, có 
thể điều chỉnh để phù hợp với đặc 
thù của từng cộng đồng, tộc người. 
Ví dụ, nên có các tiêu chí chung xây 
dựng các thiết chế văn hóa mới hay 
về việc bảo tồn và phát huy các giá 
trị văn hóa truyền thống (như bảo vệ 
ngôn ngữ, phong tục, lễ hội) nhưng 
cách thức thực hiện có thể khác nhau 
tùy theo từng cộng đồng, tộc người.

+ Mỗi cộng đồng, tộc người có 
những giá trị văn hóa khác nhau, vì 
vậy không thể áp dụng một bộ tiêu 
chí duy nhất cho tất cả. Các tiêu chí 
nên bao gồm các yếu tố như bảo vệ 
và phát huy di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể, bảo vệ và phát huy 
ngôn ngữ, lễ hội, nghệ thuật, các 
hình thức tổ chức cộng đồng,...

+ Việc đánh giá các tiêu chí, chỉ 
tiêu văn hóa cần đảm bảo sự công 
bằng và cân bằng giữa các thành tố, 
loại hình văn hóa (văn hóa truyền 
thống - văn hóa đương đại, văn hóa 
vật thể - văn hóa phi vật thể, văn 
hóa tộc người đa số - văn hóa tộc 
người thiểu số) và văn hóa các vùng 
miền, địa phương.

+ Việc đánh giá và đo lường cần 
dựa trên cơ sở các tiêu chí văn hóa 
mà các địa phương đưa ra. Ví dụ, 
số lượng các lễ hội truyền thống 
được tổ chức, tỷ lệ dân cư tham gia 
vào các hoạt động bảo tồn văn hóa, 
số lượng các sản phẩm thủ công 
truyền thống được sản xuất và tiêu 
thụ, các nghi lễ tôn vinh giá trị văn 
hóa của các tộc người được duy trì 
và phát triển,... 

Tổ chức các chương trình phản hồi 
cộng đồng liên tục:

Để việc xây dựng NTM nói 
chung và sự bền vững của các tiêu 
chí văn hóa nói riêng, cần tạo ra 
cơ chế cho phép người dân không 
chỉ tham gia vào quá trình ra quyết 
định mà còn có thể tiếp tục phản 
ánh và điều chỉnh các tiêu chí dựa 
trên kinh nghiệm và kết quả ứng 
dụng thực tiễn của họ. Cơ chế 
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phản hồi hiệu quả không chỉ là thu thập 
ý kiến đơn thuần mà còn phải đảm bảo 
rằng các phản hồi được phát biểu tự do, 
minh bạch, được lắng nghe và đưa vào 
thực tiễn một cách có hệ thống. Tránh 
xu hướng hình thức hóa và đại diện hóa 
trong việc thu thập các phản hồi như thực 
tế ở một số địa phương. Các chương trình 
phản hồi cần được thiết kế một cách linh 
hoạt và nhạy bén với các đặc điểm văn hóa 
và tình hình thực tế của từng cộng đồng, 
địa phương (ngôn ngữ, cách diễn đạt, khả 
năng tiếp cận...), giúp nâng cao tính đại 
diện và minh bạch. Ngay cả các báo cáo 
về kết quả xây dựng NTM ở địa phương 
cũng nên để cộng đồng được phản hồi để 
xem họ có đồng thuận với những đánh 
giá, những đánh giá đó có thực sự đúng 
với tình hình thực tế đang diễn ra…

3. KẾT LUẬN
Văn hóa luôn là nội dung quan trọng 

trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Trong 
bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2026-
2030, văn hóa là lĩnh vực nên được đứng 
độc lập với các tiêu chí chuyên biệt. Khắc 
phục những hạn chế của cách nhìn văn 
hóa cũng như việc triển khai các tiêu chí, 
chỉ tiêu văn hóa ở các giai đoạn trước, giai 
đoạn này việc xây dựng các tiêu chí văn 
hóa cũng như nhìn nhận văn hóa trong 
tổng thể bộ tiêu chí xây dựng NTM cần 
thận trọng hơn; phù hợp với những nhận 
thức cập nhật về văn hóa, đa dạng văn hóa 
hiện nay; bám sát thực tế hơn và thích ứng 
tốt hơn với bối cảnh thực hiện mô hình tổ 
chức chính quyền địa phương hai cấp có sự 
mở rộng và hội nhập của các khu vực địa 
lý, dân cư, kinh tế; các dòng chảy lao động 
và di cư vẫn theo xu hướng chủ đạo là từ 
nông thôn ra đô thị; người dân nông thôn 
ngày càng chủ động và năng động hơn với 
cuộc sống; xây dựng NTM hiện đại, phát 
triển và hội nhập toàn diện song vẫn giữ 
được bản sắc truyền thống, nông thôn vẫn 
là nông thôn mà không hoà tan vào đô thị. 
Với tinh thần “xây dựng NTM có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” 
nên quá trình xây dựng NTM đã và đang 
tiếp tục được thực hiện với những định 
hướng ngày càng phù hợp hơn, trong đó 
những định hướng mang tính nguyên tắc 
về nội dung và quá trình xây dựng các tiêu 

chí văn hóa là cần thiết trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM trong giai đoạn 2026-2030.

Lời cảm ơn: Bài viết  là một phần kết quả của Đề tài Tái cấu trúc 
văn hóa các tộc người thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam trong quá trình 
triển khai Chương trình mục tiểu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Mã số: 602.08-2023.02 do Quỹ Nafosted tài trợ.
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7. Xem thêm bài viết “Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng 
NTM hiện nay”, Nguyễn Thị Phương Châm, Tạp chí Cộng sản điện 
tử, ngày đăng22/11/2023.Linkhttps://www.tapchicongsan.org.vn/web/
guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/836002/view_content.
8. Xem phân tích kỹ hơn ở bài viết “Nghiên cứu một số đặc trưng 
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Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà 
nước ta xác định nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu, là cơ sở và 
lực lượng quan trọng để đảm bảo quốc phòng an ninh, 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững, toàn diện. Xây 
dựng nông thôn mới (NTM) là giải pháp căn cơ, có 
tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết số 
26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM là sự cụ thể hóa quan điểm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với nội dung 
tổng hợp, toàn diện bao gồm kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó cấp ủy, 
chính quyền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, 
tổ chức thực hiện, người dân là chủ thể thực hiện trong 
xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, công tác bảo đảm an 
ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn là nội dung quan 
trọng, mang tính chiến lược, lâu dài góp phần thực 
hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng NTM.

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ AN NINH, 
TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng và 
chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, 
Bộ Công an đã tham mưu Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ ban hành chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự nông thôn 
phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời 
ban hành các thông tư, đề án, kế hoạch, hướng dẫn 
để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác 
công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới từ Bộ Công an đến Công an cơ 
sở. Lực lượng Công an đã triển khai thực hiện có hiệu 
quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả quả 
tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung làm tốt công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo 

đảm an ninh, trật tự cho người dân; vận động Nhân 
dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật 
về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân trong sạch, vững mạnh. Chủ động công tác nắm, 
dự báo tình hình địa bàn để tham mưu cấp ủy, chính 
quyền, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, 
đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm 
pháp luật về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; 
không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ, giải quyết 
từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở những mâu thuẫn, tranh 
chấp trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các 
điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự giữ ổn định 
tình hình an ninh, chính trị nông thôn. Đặc biệt, luôn 
coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 
Công an cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh 
thông về nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác dân vận 
trong Công an nhân dân; quan tâm, chăm lo lực lượng 
nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc ở cơ sở. 

2. ĐỀ XUẤT NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VỀ TIÊU CHÍ 
AN NINH, TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

Trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự tại địa 
bàn nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, 
đặc biệt trong bối cảnh cả hệ thống chính trị bước vào 
giai đoạn cao điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và 
chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội XIV của Đảng, bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đây là thời điểm 
có tính nhạy cảm cao, các thế lực thù địch, phản động 
triệt để tìm mọi cách tiến hành các hoạt động chống 
phá. Tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 
luật về trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn còn 
diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ 
đoạn phạm tội mới nhất là tội phạm trên không gian 
mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử 
dụng “vũ khí nóng”, bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm 
môi trường ở một số nơi diễn ra nghiêm trọng, nhất là 
ô nhiễm nguồn nước ở các tuyến sông, kênh mương, 
làng nghề; chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nông 
sản dù đã có cải thiện nhưng vẫn đang là vấn đề “nóng” 
thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đặt ra nhiều 
thách thức, khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh, 

Những định hướng cơ bản về tiêu chí an ninh, trật tự 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030
NGUYỄN THANH BÌNH, Phó Cục trưởng
Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an
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trật tự nông thôn nói chung và thực hiện tiêu chí an 
ninh, trật tự trong xây dựng NTM nói riêng.

Để tiếp tục duy trì, giữ vững những kết quả tiêu 
chí an ninh, trật tự đã đạt được cũng như để thực hiện 
mục tiêu cốt lõi của Chương trình là không ngừng 
nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân nông thôn, hướng đến một NTM hiện đại 
nhưng vẫn bảo tồn và phát huy những giá trị nhân văn, 
truyền thống. Sau đây là một số đề xuất những định 
hướng về tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM 
giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể:

Về định hướng chung: 
Tiêu chí an ninh, trật tự phải bao quát được tất cả 

các vấn đề về an ninh, trật tự nông thôn, thực sự trở 
thành thước đo để đánh giá khách quan, toàn diện và 
phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn, của 
mỗi địa phương, là mục tiêu để hướng đến, để phấn 
đấu đạt được nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi để người 
dân được thụ hưởng một môi trường an ninh, an toàn, 
văn minh, yên tâm sinh sống, học tập, lao động sản 
xuất, phát triển kinh tế.

Thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng 
nông thôn mới phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, 
toàn diện của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính 
quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự 
ủng hộ của doanh nghiệp, sự đồng thuận của Nhân 
dân mà lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu nòng 
cốt thực hiện, đồng thời phải gắn với các phong trào 
thi đua cách mạng để phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chí an ninh, trật tự sẽ hướng đến đánh giá về 
công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, 
trong đó coi trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội; 
đánh giá sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị trong việc nhận diện, dự báo tình hình có liên quan 
đến an ninh, trật tự; chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện 
pháp vận động quần chúng tham gia phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm ổn 
định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội ở địa bàn nông thôn.

Tiêu chí thực hiện: Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa 
bàn cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng tham gia 
bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả, đảm 
bảo số lượng, chất lượng và điều kiện hoạt động. Có hệ 
thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã, 
gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

Công tác lãnh đạo chỉ đạo: Cấp ủy, chính quyền địa 
phương ban hành các chủ trương, biện pháp, kế hoạch 
về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; tổ chức sơ, tổng 
kết và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. 
Bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa hợp 
pháp cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây 
dựng nông thôn mới và xây dựng phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

An ninh, chính trị: Giải quyết kịp thời các nguy cơ 
tiềm ẩn về an ninh, chính trị. Không để tập trung đông 
người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức 
năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 
quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại 
đã có hiệu lực pháp luật. Không để xảy ra những hoạt 
động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua 
chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, 
doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về 
quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực 
thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự 
công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên 
truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, 
danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm 
được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trật tự, an toàn xã hội: Tăng cường công tác bảo 
đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, 
giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an 
toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ 
đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải 
sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu 
quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm 
“bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng 
phức tạp về an ninh, trật tự; tội phạm, tệ nạn xã hội, tai 
nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế và kéo giảm. 
Địa bàn không có công dân cư trú trên địa bàn phạm 
tội đặc biệt nghiêm trọng và phạm tội xâm hại trẻ em 
trên địa bàn. Không có tội phạm hoạt động theo hình 
thức băng nhóm, có tổ chức; không có điểm, tụ điểm 
phức tạp về tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác quản lý 
hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng 
đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt là 
tuyên truyền trên không gian mạng nhằm nâng cao 
nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân 
ở địa bàn nông thôn; xây dựng, nhân rộng mô hình về 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và mô hình 
dân vận khéo.

Chuyển đổi số về an ninh, trật tự: Xây dựng hệ thống 
camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã; xây 
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dựng các ứng dụng tương tác và xử lý phản ánh về an 
ninh, trật tự của người dân cho chính quyền và Công 
an cấp xã.

Xây dựng lực lượng nòng cốt: Đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ nhận thức, năng lực thực thi tiêu chí 
an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới cho lực 
lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã. 
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt 
động hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng và điều 
kiện hoạt động.

3. MỘT SỐ NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TIÊU CHÍ AN NINH,
TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
Quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác bảo đảm 
an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, trọng tâm là: Nghị 
quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 
27/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kết 
luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về 
việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/
TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 
hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/
TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 
623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 
phạm giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn và định hướng 
đến năm 2030; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 
ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn 
nông thôn trong tình hình mới; chú trọng đổi mới 
nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự nông 
thôn; xây dựng, nhân rộng mô hình về phòng, chống 
tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông; phòng cháy, chữa cháy; mô hình dân vận khéo; 
đặc biệt là xây dựng hệ thống camera AI giám sát an 
ninh trên địa bàn các xã; kịp thời động viên, khen 
thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng 
nông thôn mới và trong phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc. 

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa 
bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy 
cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 
những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi 
xuất phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng 
các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy 
ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại 
chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về 
an ninh, trật tự, khiếu kiện đông người trái pháp luật; 
tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy, nổ 
được kiềm chế và kéo giảm. Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp 
luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, năng 
lực chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, quy định 
trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội 
phạm, kiến nghị khởi tố, công tác bắt, giam, giữ, điều 
tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai trong hoạt 
động điều tra.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng 
Công an với Quân đội, các ban, ngành, tổ chức chính 
trị xã hội để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 
bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình, 
đặc điểm từng địa bàn nông thôn gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực xây dựng nông thôn mới; quan 
tâm huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực, trình độ pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực 
tiễn cũng như khả năng vận động Nhân dân tham gia 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực 
lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ Công an 
cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an 
ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo 
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng 
dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 
tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 phục vụ quản trị xã hội, 
ứng dụng các tiện ích của Đề án trên các mặt công tác 
công an; triển khai các giải pháp sử dụng dữ liệu dân 
cư trong thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường 
quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo; quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, kinh 
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doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường quản 
lý cư trú; quản lý giáo dục đối tượng theo quy định; 
xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, 
chữa cháy và và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm 
túc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa 
bàn nông thôn.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhất là 
thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; xây dựng hệ thống 
giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu 
cầu quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát 
thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu, nhân rộng mô 
hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng. 
Tăng cường nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, 
tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM 
các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

4. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành 

và địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy 
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia cùng 
lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự; phát động 
quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng nông thôn mới. Trong 
đó, cần quan tâm đến an sinh xã hội, đặc biệt là sinh kế 
cho người dân để người dân có cuộc sống ổn định nhất 
là trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông 
nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ nhằm loại bỏ những 
nguyên nhân, điều kiện xã hội làm phát sinh tội phạm, 
tạo môi trường bình yên để người dân nông thôn yên 
tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế làm giàu cho 
bản thân và quê hương đất nước.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ, 
có hiệu quả với Bộ Công an trong tuyên truyền, vận 
động học sinh, sinh viên các cấp chấp hành pháp luật 
về an ninh, trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, 
đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng, 
duy trì các mô hình trường học an ninh, an toàn, cơ sở 
giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 
xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật ngay từ khi các em còn 
nhỏ, hình thành một thế hệ trẻ có “kháng thể” miễn 
nhiễm trước thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội và vi phạm 
pháp luật nhất là ở vùng nông thôn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu 
quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa 
giai đoạn 2025 - 2030, trong đó quan tâm hướng đến 
một xã hội văn hóa, nhân văn, hành xử và giải quyết 
những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân 
trên tinh thần tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có 
nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần... hạn chế đến 

mức thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện xã hội 
dẫn đến tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là ở vùng nông 
thôn, miền núi, vùng còn khó khăn, thực hiện có hiệu 
quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn 
mới, giữ gìn môi trường an ninh, an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất 
Thủ tướng Chính phủ quan tâm, bố trí kinh phí cho 
lực lượng Công an để thực hiện hiệu quả tiêu chí an 
ninh, trật tự, nhất là mô hình chuyển đổi số trong bảo 
đảm an ninh, trật tự khu vực nông thôn góp phần phục 
vụ thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2035.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.
2. Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất 
lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong 
xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
3. Quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 ngày 23/9/2022 
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, 
trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
4. Kế hoạch số 197/KH-BCA-V05 ngày 29/4/2022 về 
công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
5. Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V05 ngày 18/3/2024 về 
thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với 
xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM, huyện NTM 
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
6. Báo cáo số 1577/BC-BCA-V05 ngày 19/6/2025 của Bộ 
Công an tổng kết công tác công an thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.
7. Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của 
Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự”.
8. Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ 
Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận 
trong Công an nhân dân. 
[9] Thông tư số 48/2025/TT-BCA ngày 26/7/2025 của 
Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ Công an 
quy định về việc thực hiện công tác dân vận trong Công 
an nhân dân và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 
28/12/2021 quy định khu dân cư, xã, phường cơ quan, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự”.
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Nông thôn là một phần quan trọng của 
nền kinh tế, ở Việt Nam hơn 60% dân số 
sống và làm việc tại vùng nông thôn. Xây 

dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân 
chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn 
hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo 
đảm là một trong những quan điểm, mục tiêu sớm 
được đề ra và hết sức quan tâm thực hiện trong các 
chủ trương, chính sách của Việt Nam. Ở Việt Nam, 
phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân là 
sự nghiệp quan trọng, sớm nhận được sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước nhưng cũng chứa đựng nhiều 
khó khăn, thách thức trên nhiều mặt. Xây dựng, phát 
triển nông thôn mới (NTM) là một trong những chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước đã và đang nhận 
được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành 
và người dân. Nhiều thành tựu cả về hoàn thiện thể 
chế, chính sách, pháp luật, đạt được nhiều mục tiêu về 
kinh tế, xã hội và môi trường đã đạt được thông qua 
triển khai chủ trương này thời gian qua. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng, việc tìm kiếm 
các mô hình, cách tiếp cận mới để góp phần đưa chủ 
trương xây dựng NTM của Việt Nam đáp ứng với bối 
cảnh, yêu cầu và cơ hội là hết sức cần thiết. Kinh tế 
tuần hoàn (KTTH) là xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ 
cả phạm vi toàn cầu và trong nước với nhiều kỳ vọng 
về tạo dựng giá trị mới, việc làm mới, nâng cao hiệu 
quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, giải quyết 
hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường. Do 
đó, bài viết “Lồng ghép KTTH trong xây dựng NTM ở 
Việt Nam” hệ thống hóa cơ sở khoa học và đề xuất các 
tiêu chí, giải pháp để lồng ghép KTTH trong xây dựng 
NTM.

1. ĐẶC TRƯNG CỦA NÔNG THÔN VÀ 
CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Nông thôn và những giá trị khác biệt của nông thôn
Nông thôn là khu vực sinh sống và sản xuất chủ 

yếu dựa vào nông nghiệp, có đặc trưng bởi cộng đồng 
gắn bó, chứa đựng các giá trị văn hóa dân gian, chứa 
đựng nhiều giá trị về vốn tự nhiên. Khu vực nông thôn 
chứa đựng đa dạng các chủ thể khác như cá nhân, hộ 

gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, hội; các thành 
phần kinh tế ở nông thôn đa dạng, hoạt động độc lập 
nhưng lại có mối quan hệ gắn kết, tương hỗ lẫn nhau. 
Đặc biệt, bao trùm lên tất cả với sự tồn tại của chủ thể 
là ở cấp độ cộng đồng. Cộng đồng sinh sống ở khu vực 
nông thôn là tập hợp của những người dân có cùng 
nền văn hóa, cùng phong tục, cùng sinh sống ở một 
nơi nhất định, hoặc có cùng sở thích trong sản xuất, 
kinh doanh, mối quan tâm, hoặc nghề nghiệp và chủ 
yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông thôn 
là một mắt xích quan trọng tham gia vào chuỗi giá trị 
của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong cung 
ứng các sản phẩm, hàng hóa (nhất là các sản phẩm 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp), góp phần duy trì 
và tạo dựng chuỗi cung ứng, giá trị bền vững cho nền 
kinh tế, tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân. 
So với khu vực đô thị nông thôn là nơi chứa đựng rất 
nhiều các tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc cân 
bằng, cung cấp các chức năng để tạo dựng sinh kế 
bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 
khí hậu. 

1.2. Khái quát về chủ trương xây dựng nông thôn mới
Xây dựng NTM là một trong những chủ trương 

lớn của Đảng và Nhà nước. Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IV (1976) đã đề ra chủ trương "xây dựng 
NTM" được nhấn mạnh : "Đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp phải kết hợp với xây dựng NTM". Đặc biệt, 
chủ trương "xây dựng lại xóm làng, tăng cường đoàn 
kết, giúp nhau trong sản xuất và đời sống, đấu tranh 
xóa bỏ rác tàn dư phong kiến, các hình thức bóc lột, 
đầu tư trong nông thôn, đưa nông thôn tiến nhanh 
và tiến vững chắc vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp và sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa". Kể từ đó 
đến nay, qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, vị trí, vai 
trò của nông thôn, chủ trương xây dựng NTM tiếp 
tục được khẳng định rõ và cụ thể hơn trong các Văn 
kiện của Đảng. 

Với sự nỗ lực vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các 
ngành trong triển khai chủ trương xây dựng NTM 
đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đột 
phá như: (1) Kết cấu hạ tầng nông thôn đã được nâng 
cấp, hoàn thiện cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo điều 

TS. LẠI VĂN MẠNH
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường

Lồng ghép kinh tế tuần hoàn 
trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
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kiện cho sản xuất phát triển, bộ mặt nông thôn có 
nhiều đổi mới; (2) Cơ cấu kinh tế nông thôn đã có 
sự chuyển dịch rõ nét theo chiều hướng tích cực. Sản 
xuất phát triển, thu nhập và đời sống người dân nông 
thôn và vốn tích lũy được nâng lên; (3) Các giá trị 
văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn được 
bảo tồn và phát triển. Đặc biệt, kể từ năm 2010 đến nay 
cách tiếp cận, thể chế, chính sách, hệ thống tổ chức, quy 
định trong xây dựng nông thôn mới không ngừng được 
hoàn thiện. Hệ thống văn bản về cơ chế chính sách, bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được ban hành, cập 
nhật để tạo tiền đề cho cả nước xây dựng chương trình, 
kế hoạch, theo dõi, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện.

Tuy nhiên, triển khai chủ trương xây dựng NTM 
còn tồn tại những hạn chế được chỉ ra như: xây dựng 
nông thôn mới chưa đồng đều, nhiều nơi chưa chú 
trọng đúng mức đến phát triển sản xuất, tạo sinh kế, 
xây dựng đời sống văn hóa; ô nhiễm môi trường nông 
thôn gia tăng; một số vấn đề xã hội phức tạp phát sinh 
ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội; năng lực 
ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, 
dịch bệnh còn nhiều hạn chế.

2. TIỀM NĂNG ÁP DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN 
TRONG NÔNG THÔN VÀ CƠ HỘI TẠO RA GIÁ TRỊ 
MỚI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

2.1. Tổng quan về kinh tế tuần hoàn
KTTH là một hệ thống kinh tế mà sử dụng cách 

tiếp cận hệ thống để duy trì dòng tuần hoàn tài nguyên 
thông qua phục hồi, giữ lại hoặc tạo thêm các giá trị 
của chúng trong khi vẫn đóng góp cho phát triển bền 
vững. KTTH cũng được xác định là một hệ thống với 
sự phục hồi và tái tạo thông qua thiết kế nhằm hướng 
đến các mục tiêu: (1) Bảo tồn và tăng cường vốn tự 
nhiên thông qua kiểm soát các tài sản hữu hạn và cân 
bằng các dòng tài nguyên tái tạo nhằm tạo đòn bẩy để 
tái tạo, số hóa và trao đổi; (2) Tối ưu hóa năng suất tài 
nguyên thông qua tuần hoàn các sản phẩm, các linh 
kiện và nguyên liệu trong sử dụng ở mức lợi ích cao 
nhất ở mọi lúc trong cả chu trình kỹ thuật và sinh học; 
(3) Thúc đẩy hiệu quả của toàn hệ thống bằng cách tối 
thiểu hóa và thiết kế để loại bỏ các ngoại ứng tiêu cực. 
Các biện pháp thực hiện KTTH đa dạng thông qua các 
nhiều hình thức khác nhau như: từ chối sử dụng các 
sản phẩm gây hại cho môi trường, áp dụng các biện 
pháp sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, tái chế, cộng 
sinh công nghiệp để đạt được mục tiêu giảm tiêu hao 
nguyên liệu, nhiên liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 
hạn chế tối đa lượng chất thải thải ra môi trường. 
KTTH được xem xét theo nhiều lăng kính, cấp độ khác 
nhau tùy theo vị trí, vai trò của mỗi chủ thể trong nền 
kinh tế như: (i) Vĩ mô để phục vụ mục đích quản lý 
nhà nước ở phạm vi toàn quốc, ngành và địa phương; 
(ii) Cấp độ trung gian, cộng sinh áp dụng trong phạm 
vi một khu vực, một chuỗi cung ứng; (iii) Cấp độ cơ sở 

Hình 1. Các chủ thể ở nông thôn1  
vận dụng các nguyên tắc, chiến lược 
của KTTH theo chu trình hoàn 
nguyên kỹ thuật2  hoặc chu trình 
sinh học3  để cùng tạo dựng giá trị 
trong xây dựng nông thôn mới

Nguồn: 
Ellen MacArthur Foundation, 2013

Chú thích:
1 Bao gồm: cá nhân, gia đình, tổ hợp xác, 
HTX, cộng đồng dân cư, xã…
2 Là việc tái tạo, phục hồi vật liệu bằng chu 
trình kỹ thuật thông qua các vòng lặp, biện 
pháp khác nhau (bảo trì và sửa chữa, tái sử 
dụng và phân phối lại, tân trang và chế tạo 
lại, và cuối cùng là tái chế).
3 Tuần hoàn đối với các tài nguyên, vật liệu 
có nguồn gốc sinh học (rơm, trấu, củi, gỗ....).
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sản xuất, kinh doanh dịch vụ; (iv) Cấp độ sản phẩm, 
dịch vụ.

Các nguyên tắc bổ trợ và liên kết với nhau trong áp 
dụng KTTH gồm: (1) Tư duy hệ thống - các tổ chức áp 
dụng quan điểm vòng đời và phương pháp tiếp cận dài 
hạn khi xem xét tác động của họ đối với hệ thống môi 
trường, xã hội và kinh tế; (2) Tạo dựng giá trị - các tổ 
chức phục hồi, duy trì và tạo giá trị gia tăng thông qua 
cung cấp các biện pháp hiệu quả để đóng góp giá trị 
cho kinh tế - xã hội và môi trường, sử dụng các nguồn 
lực tự nhiên một cách hiệu quả; (3) Chia sẻ giá trị - các 
tổ chức hợp tác với các đối tác quan tâm thông qua 
chuỗi giá trị hoặc mạng lưới giá trị theo cách bao trùm 
và cân bằng về lợi ích và phúc lợi xã hội bởi chia sẻ giá 
trị tạo ra với tầm nhìn về giải pháp; (4) Quản lý dòng 
tài nguyên - Khả năng đánh giá tài nguyên: các tổ chức 
quản lý trữ lượng và dòng chảy một cách bền vững, 
bao gồm việc đóng, làm chậm và thu hẹp dòng chảy 
tài nguyên để góp phần nâng cao khả năng đánh giá tài 
nguyên và duy trì nguồn tài nguyên sẵn có cho các thế 
hệ hiện tại và tương lai, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên 
quan đến việc phụ thuộc vào tài nguyên chưa được khai 
thác; (5) Khả năng truy suất nguồn gốc tài nguyên - các 
tổ chức kết nối và chia sẻ dữ liệu để cho phép quản lý tài 
nguyên thông qua chuỗi giá trị và có trách nhiệm chia 
sẻ các thông tin liên quan với các bên quan tâm; (6) Khả 
năng phục hồi hệ sinh thái - phát triển và thực hiện các 
hành động và chiến lược để bảo vệ và đóng góp cho tái 
tạo hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học.

Thông qua việc áp dụng cách tiếp cận, chiến lược 
và nguyên tắc của KTTH, các chủ thể có cơ hội tạo 
dựng ra các mô hình kinh doanh tuần hoàn mới gắn 
với điều kiện về nguyên liệu, chất thải, thể chế, chính 
sách, công nghệ. Các mô hình kinh doanh tuần hoàn 
tiềm năng có thể áp dụng như: (1) Mô hình cung cấp 
tuần hoàn là các mô hình sản xuất, cung cấp và thay 
thế các nguyên liệu đầu vào truyền thống bằng các 
nguyên liệu tái tạo, dựa trên sinh học, phục hồi, năng 
lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện và dịch vụ với môi 
trường; (2) Mô hình phục hồi tài nguyên: Mô hình thu 
hồi, tái chế, tái sản xuất từ chất thải để sản xuất, cung 
cấp nguyên liệu thứ cấp từ chất thải đối với các sản 
phẩm trọng tâm chứa các nguyên liệu kim loại, giấy và 
bột giấy, nhựa, thực phẩm, vật liệu xây dựng, khu công 
nghiệp sinh thái, khu đô thị và khu dân cư; (3) Mô 
hình kinh doanh kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua 
việc áp dụng các biện pháp sửa chữa, nâng cấp đối với 
các sản phẩm trọng tâm gồm phương tiện giao thông, 
máy móc, thiết bị điện và điện tử, công trình xây dựng; 
(4) Mô hình chia sẻ trên nền tảng số để tăng cường sử 
dụng các sản phẩm và dịch vụ hiện có trong các lĩnh 

vực vận tải, năng lượng, máy móc, thiết bị, tiêu dùng, 
du lịch, nông lâm ngư nghiệp; (5) Mô hình chuyển đổi 
từ bán sản phẩm sang mô hình hệ thống dịch vụ để 
cung cấp dịch vụ thay vì cung cấp sản phẩm. Quyền 
sở hữu sản phẩm vẫn thuộc về nhà cung cấp trong các 
lĩnh vực tiềm năng như vận tải, hóa chất, năng lượng.

2.2. Tiềm năng và cơ hội tạo dựng giá trị mới trong 
lồng ghép KTTH tuần hoàn trong xây dựng nông thôn mới

Với các đặc trưng về hoạt động kinh tế, các chủ thể 
và sự liên kết chặt chẽ ở khu vực nông thôn cho thấy, 
việc lồng ghép KTTH trong xây dựng NTM có nhiều 
tiềm năng như:

Thứ nhất, tạo ra các cơ hội kinh doanh, mô hình kinh 
doanh và sản phẩm, dịch vụ mới

Do nông nghiệp là một trong những hoạt động 
kinh tế của khu vực nông thôn nên việc vận dụng các 
biện pháp, chiến lược của KTTH sẽ giúp tạo ra các mô 
hình kinh doanh tuần hoàn mới, tạo ra giá trị gia tăng 
mới, việc làm mới cho khu vực nông thôn trong bối 
cảnh áp lực về kinh tế vẫn là yếu tố trọng tâm cần phải 
đạt được để góp phần đưa kinh tế nông thôn, đời sống 
của nông dân nâng lên. Dưới đây, là một số gợi ý về 
một số mô hình kinh doanh hoàn nông nghiệp có thể 
áp dụng ở Bảng 1.

Thứ hai, phát triển các mô hình cộng sinh để tạo ra 
chuỗi giá trị khép kín và mở rộng

Khu vực nông thôn có thể xây dựng hệ thống sản 
xuất gắn kết từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tái 
chế, đảm bảo tính bền vững và gia tăng giá trị. Theo đó, 
các chủ thể ở nông thôn có thể tìm kiếm các cơ hội mới 
để tối ưu hóa giá trị của nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm 
và chất thải tại cộng đồng dân cư. Ví dụ, hoạt động hợp 
tác giữa các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong một 
lĩnh vực vực nông nghiệp với nhau hoặc giữa các chủ 
thể của lĩnh vực nông nghiệp với các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác như 
du lịch, thực phẩm, chế biến… nhằm tối ưu hóa việc 
sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra như nguyên vật liệu, 
nước, năng lượng, chất thải, phế liệu trong quá trình 
sản xuất kinh doanh. Thông qua hợp tác, các doanh 
nghiệp hình thành mạng lưới trao đổi các yếu tố phục 
vụ sản xuất, sử dụng chung hạ tầng và các dịch vụ phục 
vụ sản xuất, cải thiện quy trình công nghệ và nâng cao 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dựng giá 
trị gia tăng mới.

Cộng sinh trong phát triển KTTH ở nông thôn còn 
được xem như một dạng mô hình tuần hoàn khép kín. 
Theo cách tiếp cận của mô hình này thì các dòng vật 
chất được luân chuyển trong nội bộ đơn vị sản xuất để 
tận dụng một cách tối ưu nguyên liệu, vật liệu và chất 
thải trong nội bộ nông hộ/trang trại hoặc trong cộng 
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đồng dân cư. Nguyên tắc của mô hình này là các phụ 
phẩm, chất thải của ngành này được tận dụng và trở 
thành nguyên liệu cho một quá trình khác và được sử 
dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Với mô hình này 
thì trong nông trại thường sẽ kết hợp đa ngành trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản, các ngành sẽ tích hợp với 
nhau để hỗ trợ nhau. Nông trại có thể sản xuất nhiều 
loại sản phẩm phục vụ cho chính nó, giảm sự phụ 
thuộc vào nguồn lực bên ngoài. Ngoài ra, các khu vực 
nông thôn có thể mở rộng vòng tuần hoàn thông qua 
thiết lập cơ chế hợp tác giữa cộng đồng dân cư nông 
thôn với nhau, giữa đô thị và nông thôn, giữa du lịch 
và nông nghiệp… để triển khai các sáng kiến tạo ra lợi 
ích kinh tế mới, tối ưu hóa giá trị của tài nguyên thiên 
nhiên, giảm thiểu chất thải và nâng cao hiệu quả toàn 
hệ thống.

Thứ ba, KTTH trong nông thôn có thể áp dụng bởi 
rất nhiều các chủ thể khác nhau ở nông thôn 

 Áp dụng KTTH trong nông thôn với các chủ thể: 
(1) Trong nông hộ - các nông hộ có thể thiết kế và tổ 
chức sản xuất kinh doanh theo các mô hình sau: Mô 
hình Vườn - ao - chuồng (VAC) hoặc mô hình Vườn 
- Ao - Chuồng - Rừng (VACR): Nuôi cá, trồng cây và 
chăn nuôi heo/gà trong một hệ thống nhỏ; Mô hình 
tạo và dùng khí đốt từ chất thải, nước thải trong chăn 
nuôi, trồng trọt; Mô hình kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản như VAC, VACR, lúa-tôm, lúa-cá; Mô hình 
nông-lâm kết hợp; Sử dụng phế phụ phẩm trong nông 

nghiệp làm chất xúc tác hay tạo ra các sản phẩm có giá 
trị; (2) Tại các trang trại, cộng đồng dân cư theo quy 
mô vừa và lớn, dành cho các trang trại chuyên canh 
hoặc kết hợp. Ví dụ: Một trang trại trồng cây ăn quả và 
nuôi ong để tận dụng lợi ích thụ phấn; (3) Trong các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lớn thông 
qua áp dụng công nghệ hiện đại, quy mô lớn, tối ưu 
hóa chuỗi tuần hoàn tài nguyên và sản xuất hàng hóa. 
Ví dụ: Các nhà máy sản xuất nông sản tái sử dụng phụ 
phẩm để sản xuất phân hữu cơ hoặc năng lượng tái tạo 
(biogas); (4) Các chủ thể nông thôn có thể hình thành 
ra các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc các cơ chế 
liên kết khác để triển khai hiệu quả và tạo dựng giá trị 
thông qua áp dụng KTTH.

Thứ tư, nông thôn là nơi phát sinh các phụ phẩm, 
chất thải cần phải được thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu 
các áp lực môi trường

 Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 62 triệu 
dân sinh sống ở vùng nông thôn, chiếm xấp xỉ 65% 
dân số. Cùng với đà tăng dân số, mỗi năm khu vực 
này thải ra môi trường khoảng 13 triệu tấn rác thải 
sinh hoạt, 1.300 triệu m3 nước thải sinh hoạt, 47 triệu 
tấn chất thải chăn nuôi và hơn 14 nghìn tấn bao bì 
hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón… Tuy nhiên, chỉ 
khoảng 50% khối lượng rác thải trên được thu gom, 
xử lý. Số còn lại chủ yếu là chất thải rắn và khó phân 
hủy, tiềm ẩn nguy cơ gây hại rất lớn cho môi trường 
và sức khỏe người dân. Chưa kể, phần lớn lượng rác 

TT Mô hình Áp dụng, ví dụ trong nông nghiệp

1 Mô hình cung cấp tuần hoàn
Sản xuất và cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm có 
nguồn gốc từ thiên nhiên như: Bao bì làm từ bã mía; bát, cốc, chén làm từ mo 
cau và các dụng cụ, sản phẩm khác.

2 Mô hình phục hồi tài nguyên

Thu gom, tái chế các phụ phẩm, chất thải từ hoạt động nông nghiệp để chế biến 
ra các sản phẩm hữu ích hoặc thu hồi năng lượng. 
Ví dụ: thu hồi rơm, rạ, trấu, sơ dừa, củi/gỗ trong trồng rừng, phụ phẩm từ chế 
biến thủy sản, thực phẩm dư thừa… để sản xuất và cung ứng các sản phẩm hữu 
ích như phân bón hữu cơ, nước hoa, dầu rửa chén, than củi…
Sử dụng rơm rạ làm vật trung gian, sử dụng vỏ tôm cua làm nhựa sinh học, xử lý 
phụ phẩm tôm phục vụ ngành dược phẩm (Chitosan, Collagen…), thực phẩm 
(dầu tôm, dầu cá…).

3 Mô hình kéo dài vòng đời sản 
phẩm

Áp dụng các biện pháp công nghệ chế biến sau thu hoạch để kéo dài vòng đời 
sản phẩm trong nông nghiệp ; nâng cao hiệu quả và tái sử dụng các trang thiết 
bị, công cụ, dụng cụ, máy móc trong nông nghiệp…

4 Mô hình chia sẻ

Hợp tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng mạng lưới kết nối từ trang trại đến bàn 
ăn dựa trên các nền tảng giao dịch cộng đồng. Hình thành các cơ chế hợp tác 
để cùng chia sẻ về máy móc, thiết bị, hạ tầng, kiến thức, đất đai, kinh nghiệm, 
nguồn nước trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

5 Mô hình chuyển từ sản phẩm 
sang dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ thuê máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp thay vì mua 
và sử dụng không hiệu quả.

Bảng 1. Gợi ý một số mô hình kinh doanh tuần hoàn tiềm năng trong nông nghiệp

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2025
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thải được xử lý thông qua phương pháp chôn lấp; về 
lâu dài sẽ tác động ngược đối với môi trường, nguồn 
nước, cũng như hệ sinh thái bên cạnh nó. Rác thải sinh 
hoạt ở nông thôn chưa được quản lý đáp ứng quy định 
bằng khu vực đô thị và chưa được xử lý triệt để khiến 
cho nhiều địa phương phải tìm phương án. Bên cạnh 
việc thành lập các tổ, hợp tác xã, công ty… thu gom 
chất thải sinh hoạt là tìm địa điểm để chôn lấp, tìm 
nguồn kinh phí để xây dựng lò đốt. Tuy nhiên, hoạt 
động này cũng rất khó khăn do phần lớn việc thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là do các hợp tác xã, 
tổ, đội tự quản của địa phương đảm nhiệm. 

Do đó, việc triển khai KTTH ở khu vực nông thôn 
có ý nghĩa để giảm áp lực đáp ứng các tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới thông qua thúc 
đẩy áp dụng các giải pháp theo thứ tự ưu tiên sau: tái 
sử dụng sản phẩm thải bỏ; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo 
trì hoặc nâng cấp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm cũ để kéo 
dài thời gian sử dụng; tận dụng thành phần, linh kiện 
của sản phẩm thải bỏ; tái chế chất thải rắn để thu hồi 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ cho hoạt động 
sản xuất theo quy định của pháp luật; xử lý chất thải 
rắn kết hợp thu hồi năng lượng theo quy định của 
pháp luật; chôn lấp chất thải rắn theo quy định của 
pháp luật. Cùng với đó, khuyến khích các chủ thể ở 
nông thôn áp dụng giải pháp chuyển đổi số, phát triển 

và ứng dụng mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng 
số để thúc đẩy giảm thiểu phát sinh, tái sử dụng, phân 
loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn.

Thứ năm, là cơ hội để tạo ra các giá trị, lợi ích mới về 
kinh tế, xã hội, đồng thời giảm thiểu các áp lực về đáp 
ứng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, cụ thể : 

(1) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế ở khu vực 
nông thôn do góp phần làm giảm chi phí sản xuất, tạo 
ra các sản phẩm có giá trị cao từ chất thải, tăng doanh 
thu cho nông dân; (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho sản phẩm, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu 
lớn như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị 
trường trong khối ASEAN tăng cường áp dụng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật liên quan đến tuần hoàn thì việc lồng 
ghép KTTH sẽ phát triển các sản phẩm nông nghiệp 
tuần hoàn, nông nghiệp xanh có lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các thị 
trường khó tính; (3) Tạo ra việc làm và nâng cao thu 
nhập, khả năng tích lũy cho khu vực nông thôn thông 
qua phát triển các mô hình sản xuất mới, các ngành 
nghề phụ trợ, góp phần giải quyết việc làm tại khu vực 
nông thôn; (4) Sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn vốn 
tự nhiên, giảm thiểu chất thải, nâng cao khả năng phục 
hồi của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học ở khu 
vực nông thôn qua đó giúp giải quyết tồn tại, hạn chế 
trong việc thực hiện các tiêu chí về môi trường trong 

1. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển KTTH với các hoạt động như sau:
- Nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thiết bị, đào tạo nhân 

lực để thực hiện KTTH.
- Cung cấp nền tảng chia sẻ thông tin, dữ liệu về KTTH.
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động, dự án áp dụng mô hình KTTH thuộc đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ 

về BVMT, dự án được cấp tín dụng xanh theo quy định của pháp luật được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo 
quy định tại các Điều [7]: 131, 132, 133, 134, 135 và 137 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định của 
pháp luật khác có liên quan và cơ chế khuyến khích về tín dụng xanh, trái phiếu xanh theo quy định tại các 
Điều 154, 155, 156 và 157 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

3. Nhà nước khuyến khích các hoạt động phát triển KTTH, cụ thể:
- Nghiên cứu, phát triển công nghệ, giải pháp kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, đánh giá 

thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định của pháp luật.
- Phát triển các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần hoàn sản phẩm và chất thải; thành lập các 

tổ hợp tác[8], hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã [9], liên minh tái chế, các mô hình liên kết vùng, liên kết đô 
thị với nông thôn và các mô hình khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt được tiêu chí của KTTH.

- Áp dụng các biện pháp cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp 
và khu kinh tế.

- Phát triển thị trường tái sử dụng sản phẩm thải bỏ, tái chế chất thải.
- Huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện KTTH theo quy định của pháp luật.
- Hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ về KTTH theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Điều 140 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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nông thôn mới hiện nay; (5) Giải pháp để phát huy giá 
trị vốn có và khác biệt với khu vực đô thị thông qua thiết 
lập các liên kết mới bền vững giữa các chủ thể (cá nhân, 
gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư); Liên kết các lĩnh 
vực có liên quan như: Liên kết 3 trụ cột về nông nghiệp 
- nông thôn - nông dân; giữa nông nghiệp - công nghiệp 
chế biến thực phẩm; nông nghiệp với thực phẩm và tiêu 
dùng; công - nông - thương; nông nghiệp với du lịch; 
giữa đô thị - nông thôn. Liên kết và hợp tác là điều kiện 
và là thách thức lớn nhất trong KTTH nhưng thực hiện 
ở khu vực nông thôn thì đây lại là lợi thế khác biệt so với 
khu vực đô thị; (6) Phương thức để duy trì và phát triển 
các tri thức truyền thống của người dân nông thôn, đặc 
biệt là những tri thức về sử dụng khôn khéo nguồn vốn 
tự nhiên; sản xuất và cung cấp các sản phẩm có nguồn 
gốc tự nhiên (từ tre, nứa, gỗ…).

2.3. Khung chính sách và pháp luật hỗ trợ cho 
lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong xây dựng nông 
thôn mới ở Việt Nam

Việc lồng ghép KTTH trong xây dựng NTM là 
hoàn toàn phù hợp với định hướng, chiến lược, chính 
sách và pháp luật hiện nay ở Việt Nam, cụ thể:

Mặc dù, chưa đầy đủ nhưng so với các quốc gia 
trong khu vực ASEAN và thế giới, Việt Nam đã thiết 
lập được hệ thống các chủ trương, chính sách và quy 
định pháp luật khá toàn diện trong thúc đẩy thực hiện 
KTTH. Đặc biệt, các định hướng hỗ trợ cho lồng ghép 
KTTH trong xây dựng NTM nói riêng và cho lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói chung đã 
tương đối toàn diện và được thể hiện trong Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030; Nghị quyết số 
19/NQ-TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề 
án phát triển KTTH tại Việt Nam; Đề án phát triển 
khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc 
đẩy KTTH trong nông nghiệp đến năm 2030. Đặc biệt, 
Nghị quyết số 19/NQ-TW đã chỉ ra quan điểm, nhiệm 
vụ, giải pháp có vai trò hỗ trợ cho việc lồng ghép KTTH 
ở khu vực nông thôn như: (1) Khuyến khích phát triển 
nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giảm phát thải khí nhà 
kính…; (2) Khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần 
hoàn, tái sử dụng phụ phẩm, áp dụng công nghệ mới, 
tiên tiến, thân thiện môi trường.

Dưới góc độ pháp luật Việt Nam là một trong 
những quốc gia đầu tiên ở ASEAN thể chế hóa chủ 
trương về khuyến khích phát triển KTTH trong pháp 
luật BVMT. Tại Điều 142 của Luật BVMT năm 2020 
đã đưa ra định nghĩa về KTTH ở Việt Nam, theo đó, 
"KTTH  là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động 
thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai 

thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, 
hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường". Tại Khoản 2 Điều 142 của Luật 
BVMT năm 2020 cũng quy định trách nhiệm cho các 
Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lồng 
ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ khi xây dựng các chiến 
lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát 
triển và quản lý chất thải. Các quy định về tiêu chí, lộ 
trình và trách nhiệm thực hiện KTTH, khuyến khích 
phát triển KTTH được cụ thể hóa trong Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Đặc biệt, 
Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH đến 
năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã cụ 
thể hóa lộ trình thực hiện KTTH ở Việt Nam với tinh 
thần khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân trong 
nền kinh tế áp dụng KTTH. Gần đây Trung ương cũng 
đã ban hành ra các chính sách mới về ưu đãi, hỗ trợ 
lãi suất; tiếp cận nguồn vốn cho áp dụng KTTH trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Một số biện pháp cụ thể khuyến 
khích tiếp cận tín dụng xanh trong nông nghiệp tuần 
hoàn như sau: (1) Nghị Quyết số 198/2025/QH15 ngày 
17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách 
đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định tại khoản 
1 Điều 9 về hỗ trợ tài chính, tín dụng: “Doanh nghiệp 
thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân 
kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm 
khi vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn 
và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản 
trị (ESG)”; (2) Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 
16/6/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 55/2025/NĐ-CP về chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 
định 116/2018/NĐ-CP quy định tại Khoản 1 Điều 15a 
về chính sách tín dụng khuyến khích nông nghiệp hữu 
cơ, tuần hoàn quy định: “Khách hàng có dự án, phương 
án sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
theo quy định của pháp luật về nông nghiệp hữu cơ 
hoặc dự án, phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm 
nông nghiệp đáp ứng tiêu chí về KTTH theo quy định 
của pháp luật về KTTH được tổ chức tín dụng xem xét 
cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá 
trị của dự án, phương án”.

3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT 
LỒNG GHÉP KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

3.1. Thuận lợi, khó khăn để lồng ghép KTTH trong 
xây dựng nông thôn mới	

Trong bối cảnh nguồn lực tài nguyên thiên nhiên 
ngày càng khan hiếm, các quốc gia, thị trường xuất 
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khẩu mới ngày càng thiết chặt các quy định, tiêu chuẩn 
về tuần hoàn đòi hỏi các quốc gia, doanh nghiệp và 
nông dân phải có chiến lược để thay đổi nhằm đáp ứng 
các yêu cầu, chuẩn mực mới. Ở trong nước việc tái cấu 
trúc hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp 
sẽ tạo ra cơ hội mới trong việc mở rộng quy mô, tăng 
cường liên kết để mở rộng cơ hội áp dụng KTTH nói 
chung và khu vực nông thôn nói riêng. Cùng với sự chỉ 
đạo của Đảng, kiến tạo về chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đã và đang tạo ra nền tảng để thúc đẩy đổi 
mới, sáng tạo trong mọi tầng lớp dân cư để thúc đẩy 
thực hiện KTTH.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy KTTH ở khu vực nông 
thôn cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: (1) 
Nhận thức và tư duy về KTTH trong khu vực nông 
thôn còn hạn chế. KTTH là vấn đề mới và khó khăn, 
phức tạp trong khi đó lực lượng lao động và người dân 
ở khu vực nông thôn chủ yếu là nông dân nên việc tiếp 
cận khái niệm, sáng kiến mới còn rất hạn chế; (2) Tư 
duy về kinh tế tuyến tính ở cả cán bộ và người dân vẫn 
là chủ đạo. Phần lớn cán bộ và người dân vẫn có tâm 
lý chạy theo lợi nhuận trước mắt, ưu tiên sản xuất theo 
mô hình tuyến tính thay vì tư duy hệ thống, đầu tư 
dài hạn cho sản xuất tuần hoàn; (3) Cơ chế chính sách 
cho kinh tế tuần hoàn còn đang trong quá trình hoàn 
thiện, chưa đồng bộ và có cơ chế điều phối hiệu quả 
giữa các công cụ khác nhau để tạo động lực đột phá 
và hệ sinh thái hỗ trợ cần thiết; (3) Khó khăn tiếp cận 
vốn: các doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó khăn lớn trong việc tiếp 
cận vốn đầu tư cho công nghệ tái chế, xử lý chất thải 
do yêu cầu đầu tư lớn và các nhà đầu tư còn e ngại; (4) 
Khoa học công nghệ và hạ tầng: việc đầu tư và phổ 
biến các công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương, 
giúp tái chế, tái sử dụng phế phụ phẩm còn yếu; (5) 
Nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt là đội 
ngũ chuyên gia về kinh tế tuần hoàn, còn thiếu hụt ở 
khu vực nông thôn; (6) Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
kỹ thuật phục vụ quản lý môi trường và xử lý chất thải 
nông nghiệp còn chưa đáp ứng yêu cầu; (7) Các chuỗi 
giá trị trong nông nghiệp chưa được liên kết chặt chẽ, 
nhiều doanh nghiệp và nông dân còn hoạt động đơn 
lẻ, thiếu sự hợp tác; (8) Chưa có hệ thống thông tin, dữ 
liệu và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả cho việc triển 
khai kinh tế tuần hoàn. 

3.2. Đề xuất lồng ghép tiêu chí, giải pháp kinh tế 
tuần hoàn trong xây dựng nông thôn mới

Việc lồng ghép KTTH vào trong xây dựng nông 
thôn mới là hoàn toàn phù hợp với chủ trương, quy 
định pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Do vậy, để 
KTTH góp phần tạo ra động lực mới cho triển khai 

chính sách về xây dựng NTM, đề xuất lồng ghép tiêu 
chí, giải pháp sau:

a) Về lồng ghép tiêu chí
Các tiêu chí cần được cân nhắc, khuyến khích các 

cấp, các ngành lồng ghép KTTH trong tiêu chí nông 
thôn mới để làm căn cứ triển khai các chính sách, biện 
pháp, theo dõi, đánh giá gồm: (1) Nhóm tiêu chí phản 
ánh mức độ hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào trong 
khu vực nông thôn như: giảm khai thác, sử dụng tài 
nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả 
sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm 
năng lượng; (2) Kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, 
thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, cấu kiện; 
(3) Hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường bao gồm: giảm chất thải rắn, nước 
thải, khí thải; giảm sử dụng hóa chất độc hại; tái chế 
chất thải, thu hồi năng lượng; giảm sản phẩm sử dụng 
một lần; mua sắm xanh; (4) Nâng cao khía cạnh kinh 
tế, gia tăng lợi ích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và huy 
động nguồn lực trong thực hiện KTTH.

b) Giải pháp lồng ghép KTTH trong xây dựng nông 
thôn mới

Trên cơ sở những tiềm năng áp dụng, thách thức 
đặt ra trong phát triển KTTH khu vực nông thôn, để 
đóng góp cho việc tạo dựng giá trị mới, việc làm mới 
và giảm thiểu rủi ro về môi trường, các địa phương cần 
lồng ghép các giải pháp sau trong quá trình triển khai 
chính sách về nông thôn mới.

Về thể chế, chính sách và quy hoạch: Cần thúc đẩy các 
chính sách hiện có về khuyến khích thực hiện KTTH 
ở Việt Nam như ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận tín dụng xanh, 
trái phiếu xanh; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật đối với sản phẩm, vật liệu thứ cấp, chất thải; 
đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn 
vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội cấp quốc gia, ngành và địa phương. 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Tạo cơ hội 
cho người dân nông thôn tiếp cận với các công nghệ, 
kỹ thuật mới với chi phí thấp để triển khai các sáng 
kiến về KTTH trong xây dựng NTM. Tăng cường 
chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để thúc đẩy áp dụng 
KTTH phù hợp với đặc trưng về sản phẩm, chất thải, 
quy mô và trình độ của khu vực nông thôn. Đặc biệt, 
cần phải có các biện pháp để kích thích đổi mới sáng 
tạo, tư duy hệ thống cho các chủ thể nông thôn để “tư 
duy lại” và tìm kiếm các cơ hội hình thành các mô hình 
kinh doanh tuần hoàn, sản phẩm, dịch vụ có liên quan 
đến KTTH, triển khai nhân rộng các mô hình sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, các mô hình sản xuất 
và tiêu dùng bền vững, tái sử dụng, tái chế, thu hồi 
năng lượng, mô hình chia sẻ...
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Cơ sở hạ tầng: Xây dựng hệ thống hạ tầng có vai 
trò nền tảng và phải được xem là một trong những đột 
phá để thúc đẩy áp dụng KTTH trong xây dựng nông 
thôn mới. Các cơ sở hạ tầng quan trọng cần được quan 
tâm gồm: hạ tầng giao thông và logistic; hạ tầng hỗ 
trợ phân loại, thu gom, xử lý chất thải và tái chế ở khu 
vực nông thôn theo hướng đồng bộ, liên vùng và hạn 
chế thấp nhất việc chôn lấp chất thải, gây hại cho môi 
trường; hạ tầng số và công nghệ thông tin.

Kiến thức và nguồn nhân lực: Cần sớm xây dựng 
các tài liệu hướng dẫn theo hướng đơn giản, dễ hiểu 
cho người dân nông thôn; triển khai mạnh mẽ lồng 
ghép KTTH trong hoạt động truyền thông, phổ biến 
pháp luật và kiến thức về BVMT. Lồng ghép vào các 
chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 
và khuyến công để nâng cao kiến thức về KTTH.

Liên kết và thị trường: Hỗ trợ và tìm biện pháp 
khuyến khích các chủ thể ở nông thôn liên kết để tìm 
kiếm, áp dụng và tạo dựng các giá trị mới, việc làm 
mới thông qua áp dụng KTTH ở từng cấp độ. Xây 
dựng chuỗi giá trị tuần hoàn từ sản xuất - chế biến - 
tiêu thụ - tái chế. Tăng cường các cơ chế liên kết sau: 
giữa đô thị với nông thôn để thúc đẩy hiệu quả toàn 
hệ thống kinh tế trong tạo dựng giá trị, thiết lập các 
dòng tài nguyên hiệu quả; liên kết 4 nhà “nhà nông, 
doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước”; liên kết giữa 
nông nghiệp với thực phẩm, chế biến; khuyến khích và 
tạo điều kiện cho người dân nông thôn thành lập các 
mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình liên kết khác 
trong thực hiện KTTH...

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức xã hội nghề nghiệp ở nông thôn như đoàn 
thành niên, phụ nữ, nông dân… để hỗ trợ áp dụng, 
liên kết triển khai các sáng kiến về KTTH phù hợp với 
đặc trưng của địa phương, vùng, miền.

4. KẾT LUẬN
Lồng ghép KTTH vào trong thực hiện chủ trương 

xây dựng NTM là một cách tiếp cận phù hợp, hướng đi 
tất yếu và phù hợp để thúc đẩy đạt được các mục tiêu 
phát triển bền vững ở khu vực nông thôn, góp phần tạo 
dựng ra các giá trị và cơ hội kinh tế mới cho người dân 
nông thôn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh 
vượng, nông thôn văn minh, hiện đại, nông dân giàu 
có, bảo tồn nguồn vốn tự nhiên và giảm thiểu ô nhiễm 
và tối ưu hóa tài nguyên. Đặc biệt, phát triển KTTH ở 
nông thôn sẽ giúp khai thác được lợi thế, giá trị vốn 
có và khác biệt trong thiết lập đa dạng các hình thức 
liên kết khu vực nông thôn – một trong những thách 
thức lớn nhất của KTTH. Tuy nhiên, để KTTH trở 
thành một trong những phương thức tiếp cận ưu tiên 

trong xây dựng nông thôn mới thì còn tồn tại nhiều 
khó khăn, thách thức cần phải giải quyết như: chính 
sách, hạ tầng, kiến thức, công nghệ, tài chính, nguồn 
nhân lực. Trên cơ sở nhận diện các tiềm năng, hiện 
trạng chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về 
KTTH ở nông thôn, bài viết đã có một số đề xuất để 
khuyến khích các địa phương lồng ghép các tiêu chí, 
giải pháp thúc đẩy KTTH trong xây dựng NTM. Các 
giải pháp đề xuất được tập trung vào các khía cạnh: 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật; thúc đẩy khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; hạ tầng ở khu vực nông 
thôn; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các chủ thể ở 
nông thôn; liên kết và tạo dựng thị trường; phát huy 
vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức có liên quan 
để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, liên kết hệ thống trong 
phát triển các mô hình, sáng kiến về KTTH trong quá 
trình xây dựng NTM. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, 
đề xuất chính sách công cụ kinh tế mới trong bảo tồn đa 
dạng sinh học (Mã số Đề tài: TNMT.2024.01.12).
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NHÌN RA THẾ GIỚI

1. TỪ TRÍ TUỆ TRUYỀN THỐNG 
ĐẾN PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI

Trong tác phẩm “Đạo đức kinh” có viết: 
“Con người thuận theo đất, đất thuận theo 
trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo 
tự nhiên”. Nội dung này thể hiện một hệ 
thống triết lý tuần hoàn, hài hòa giữa con 
người, tự nhiên và vũ trụ. Con người muốn 
tồn tại phải nương theo đất - nơi cung cấp 
sự sống; đất lại chịu sự chi phối của trời - 
mưa nắng, bốn mùa; trời cũng không tự 
vận hành, mà tuân theo Đạo - nguyên lý 
tối cao, vô hình và bất biến; còn Đạo thì 
thuận theo tự nhiên - bản tính vốn có, 
không gượng ép, không cưỡng cầu. Như 
vậy, ở tầng sâu nhất, toàn bộ vũ trụ đều 
dựa trên nguyên lý “thuận tự nhiên”. Triết 
lý này không chỉ nhấn mạnh mối liên hệ 
hữu cơ giữa thiên - địa - nhân, mà còn gửi 
gắm thông điệp về lối sống hài hòa, giản 
dị, biết tôn trọng và thích ứng với quy luật 
khách quan, thay vì chống lại hay khai thác 
kiệt quệ tự nhiên. Tại Trung Quốc, phát 
triển xanh không phải là sản phẩm của 
thời đại hiện đại mà là sự kế thừa tinh hoa 
từ trí tuệ cổ đại, được thực hiện xuyên suốt 
trong các hệ thống xã hội và thực tiễn sản 
xuất, đời sống, mang quan niệm về sự hòa 
hợp giữa thiên nhiên với con người. 

“Thừa Mã” trong “Quản Tử” là một 
minh chứng quan trọng của tư tưởng quy 
hoạch và xây dựng trong nền văn minh cổ 

TS. PHẠM VĂN BỘ, Phó Giám đốc
Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Bộ Xây dựng

Kinh nghiệm tích hợp quy hoạch môi trường của Trung Quốc 
hướng tới nông thôn xanh, tương lai bền vững

Với dân số nông thôn chiếm tỷ lệ cao, Trung Quốc phải đối mặt với thách thức lớn trong việc hiện đại hóa nông thôn 
mà không làm suy thoái môi trường. Từ Đại hội Đảng lần thứ 18 (năm 2012), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn 
mạnh xây dựng “Văn minh sinh thái” và “Chấn hưng nông thôn”, nhằm tạo ra các làng quê “giàu đẹp, dễ sống” 
(Báo cáo Đại hội 19 và 20). Chủ đề “phát triển xanh” được lấy cảm hứng từ trí tuệ truyền thống, như quan niệm 
“núi xanh nước biếc là vàng là bạc” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí 
hậu, Trung Quốc đã xây dựng mô hình phát triển nông thôn gắn với BVMT và tăng trưởng xanh. Bài viết tóm lược 
sự kết hợp giữa tư tưởng “thiên nhân hợp nhất” và chính sách hiện đại, đặc biệt là Kế hoạch Chấn hưng nông thôn 
toàn diện từ năm 2024 - 2027 của Trung Quốc. Dựa trên dữ liệu và nghiên cứu học thuật, các địa phương đã tích 
hợp công nghệ số, năng lượng các-bon thấp, quản trị tài nguyên bền vững vào hạ tầng và dịch vụ. Điển hình, Dự án 
“Thiên vạn công trình” ở Chiết Giang đã góp phần cải thiện cảnh quan, nước sạch, rác thải; tỉnh Giang Tô lại chú 
trọng nâng cấp hệ thống giao thông, cấp thoát nước, số hóa vận hành. Kết quả đã góp phần nâng chất lượng môi 
trường nông thôn (tỷ lệ xử lý nước thải khoảng 85% ở một số nơi), đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh và cải thiện cuộc 
sống cho người dân. Kinh nghiệm này gợi ý khung chính sách cho các nước đang phát triển trước thách thức đô thị 
hóa nhanh và suy thoái môi trường, hướng tới phát triển hài hòa giữa con người, thiên nhiên và công nghệ.

Làng Hồng Thôn, huyện Y, Thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, 
nơi bố cục làng được xây dựng theo hướng hài hòa với thiên nhiên

đại của Trung Quốc: “Nhân thiên tài, tựu địa lợi, cố thành ấp bất 
tất trung quy cự, đạo lộ bất tất trung chuẩn thằng”, thể hiện một 
nguyên tắc quan trọng trong tư duy quy hoạch và kiến trúc truyền 
thống phương Đông. Nghĩa là, con người khi xây dựng phải biết 
thuận theo hình thế tự nhiên “nhân thiên tài”, đồng thời tận dụng 
lợi thế của địa hình, địa lợi “tựu địa lợi”, chứ không nên áp đặt sự 
cứng nhắc của khuôn thước hình học. Bởi vậy, thành quách, làng 
ấp không nhất thiết phải vuông vức, đối xứng như vẽ bằng compa, 
thước thẳng, đường xá, cũng không cần phải thẳng tắp như theo 
dây chuẩn, mà có thể uốn lượn, linh hoạt theo địa thế. Triết lý 
này hàm chứa tinh thần “thuận thiên - hợp địa - ứng nhân”, vừa 
đảm bảo tính bền vững của công trình, vừa tạo sự hài hòa với môi 
trường tự nhiên. Ở góc nhìn hiện đại, đây chính là tư tưởng nền 
tảng của quy hoạch bền vững và kiến trúc sinh thái, khi con người 
biết khai thác nhưng đồng thời cũng tôn trọng, chung sống hài 
hòa với tự nhiên.
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Tư tưởng này vẫn còn hiện hữu trong 
quy hoạch nông thôn, thể hiện qua việc 
tôn trọng địa hình tự nhiên, như ở làng 
Hồng Thôn (An Huy), nơi bố cục làng 
hài hòa với thiên nhiên: (i) Việc lựa chọn 
vị trí, bố cục, hệ thống sông ngòi của 
làng Hồng Thôn có mối quan hệ trực 
tiếp với nhau, là một ngôi làng cổ được 
quy hoạch cẩn thận; (ii) Bố cục và hình 
thái kiến trúc của làng nhấn mạnh sự 
hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, 
tôn trọng và sử dụng thiên nhiên trong 
một trạng thái lý tưởng. Hình dáng tổng 
thể của làng hài hòa với địa hình, địa 
mạo, các cảnh quan thiên nhiên như núi, 
sông; (iii) Làng Hồng Thôn được thiết kế 
như hình ảnh con bò xanh từ trên cao 
nhìn xuống, nằm yên tĩnh bên dòng suối 
dưới chân núi.

Nguyên tắc “lấy có mức độ, dùng có 
chừng mực” thúc đẩy sử dụng tài nguyên 
bền vững, cụ thể là chú trọng vật liệu tự 
nhiên, sử dụng nguyên liệu tại chỗ. Ví dụ 
như cấu trúc gỗ ở khu vực Võ Lăng, Hồ 
Bắc thích ứng linh hoạt với địa hình núi 
và phương thức sản xuất nông nghiệp; 
xây dựng bằng kết cấu gỗ “lấy nguyên 
liệu tại chỗ”, sử dụng kiểu nhà sàn nối 
đất, “tránh ảnh hưởng đến ruộng đất”. 
Quy trình xây dựng bao gồm: Chọn vị 
trí, chặt cây lấy nguyên liệu, làm trụ cột, 
gia công các bộ phận, chạm khắc nghệ 
thuật, xuyên xà, dựng dầm, lắp đặt dầm 
chính, không dùng đinh sắt, đảm bảo 
cách nhiệt tự nhiên. 

Làng Hồ Nam thuộc trấn Tần Đồng, 
khu vực Khương Yến Thái Châu, tỉnh 
Giang Tô: Khu vực Lý Hạ Hà có địa hình 
thấp, bốn mặt làng là sông, cần chọn 
nơi cao để cư trú. Làng có mật độ tập 
trung cao, thể hiện hình dạng như một 
hòn đảo, với các con phố và ngõ ngách 
chằng chịt. Kiểu nhà truyền thống được 
xây dọc theo sông, kiến trúc dày đặc, 
ngõ sâu, đường hẹp. Những ngôi nhà 
cổ nằm ở các ngã ba thường có kiểu xây 
dựng “quẹo cong ngoặt”, với phần dưới 
nơi hai bức tường giao nhau bị cắt xén 
vào trong, thuận tiện cho người qua lại, 
mang lại lợi ích cho cả người đi bộ lẫn cư 
dân. Ở đây, họ chú trọng xây dựng nông 
thôn kết hợp hữu cơ với yếu tố tự nhiên 

nguyên sơ, sử dụng các vật liệu xây dựng truyền thống như gạch 
xanh, tre và gỗ, duy trì đặc trưng kiến trúc.

Những nguyên tắc này hình thành nền tảng cho quy hoạch 
nông thôn hiện đại, giảm thiểu tác động môi trường bằng cách 
tận dụng tài nguyên địa phương và giảm lãng phí. Từ đó hình 
thành nền tảng cho các chính sách hiện đại, nơi phát triển xanh 
không chỉ là lựa chọn mà là mệnh lệnh. Theo lý thuyết “lưỡng 
sơn” của Tập Cận Bình - “núi xanh nước biếc là vàng là bạc” - môi 
trường là tài sản quý giá, thúc đẩy chuyển đổi từ phát triển thô sơ 
sang bền vững.

2. ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA 
VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG TẠI TRUNG QUỐC

Trong các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây, 
vấn đề phát triển nông thôn được quan tâm đặc biệt. Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ 18 (năm 2012) của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc đã đưa ra quyết định chiến lược “Tăng cường xây dựng văn 
minh sinh thái” từ một điểm xuất phát mới trong lịch sử. Báo cáo 
của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 (năm 2017) của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ “cần tăng tốc cải cách hệ thống văn 
minh sinh thái, xây dựng một Trung Quốc giàu đẹp”. Trong đó, 
thúc đẩy phát triển xanh bằng cách phát triển năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường 
nổi bật, nhất là cải tạo môi trường sống ở nông thôn; cải cách 
hệ thống giám sát môi trường sinh thái bằng cách phân định và 
nghiêm ngặt tuân thủ các đường ranh bảo vệ sinh thái; tăng cường 
nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái bằng việc thực hiện bảo vệ và quản lý hệ 
thống. Trung Quốc đã từng bước thực hiện từ việc tập trung vào 
xóa đói, giảm nghèo đến xây dựng “nông thôn xinh đẹp”, tiếp đến 
là “chấn hưng nông thôn”. Tháng 4/2021, Trung Quốc đã thông 
qua “Luật thúc đẩy Chấn hưng nông thôn” nhằm đẩy nhanh tốc 
độ phát triển nông thôn trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo 
vệ môi trường.

Làng Hồ Nam, trấn Tần Đồng, khu vực Khương Yến Thái Châu 
(Giang Tô) chú trọng xây dựng nông thôn kết hợp hữu cơ với yếu tố tự nhiên
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Trong Báo cáo Đại hội lần thứ 20 (năm 2022), 
Chiến lược “Chấn hưng nông thôn toàn diện” đặt ra 
mục tiêu quy hoạch xây dựng nông thôn từ “đẹp một 
cách trật tự hóa” sang “đẹp hài hòa hóa”, gắn chặt với 
môi trường tự nhiên xanh - bền vững. Trọng tâm là bảo 
vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp, xây dựng ruộng 
đất chất lượng cao, thúc đẩy canh tác thân thiện sinh 
thái. Trung Quốc nhấn mạnh quan điểm “tư tưởng 
thực phẩm lớn”, phát triển nông nghiệp xanh, công 
nghệ cao và chuỗi cung ứng đa dạng, nhằm giảm áp 
lực lên tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, quy hoạch 
nông thôn chú trọng cải thiện hạ tầng, dịch vụ công 
theo hướng “đẹp, thích hợp cho cư trú và việc làm”, gắn 
với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ văn hóa, hệ sinh thái 
bản địa. Việc củng cố kinh tế tập thể, các ngành nghề 
đặc sắc địa phương cũng nhằm phát triển xanh, nâng 
cao thu nhập mà vẫn đảm bảo hài hòa với môi trường.

Đến năm 2025, Kế hoạch “Chấn hưng nông thôn 
toàn diện giai đoạn từ năm 2024 - 2027” do Trung 
ương Đảng và Quốc vụ viện ban hành tập trung vào 9 
nhiệm vụ chính, trong đó có việc tối ưu hóa mô hình 
đô thị - nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực và cải 
thiện sinh thái nông thôn. Bên cạnh đó, Chính phủ 
Trung Quốc đã ban hành hàng loạt chính sách để tích 
hợp môi trường vào quy hoạch nông thôn. Tiêu biểu, 
Kế hoạch hành động “Ba năm cải thiện môi trường 
sống nông thôn” (năm 2018) tập trung vào xử lý rác 
thải, nước thải và cải tạo nhà ở. Bộ Nhà ở và Phát triển 
Thành thị - Nông thôn thúc đẩy nhà ở xanh cho rằng, 
phải thực hiện an toàn, tiết kiệm năng lượng, kinh tế 
và lành mạnh. Đến năm 2024, các thông báo như “Ý 
kiến chỉ đạo về tăng cường đào tạo thợ xây dựng nông 
thôn” nhấn mạnh việc bảo tồn làng truyền thống và 
cải thiện môi trường. Tài liệu Trung ương số 1 năm 
2025 củng cố các biện pháp này nhấn mạnh “phát triển 
xanh” như trồng rừng và nông nghiệp hữu cơ, nhằm 
đạt tiến bộ đáng kể trong chấn hưng nông thôn đến 
năm 2027. Hợp tác quốc tế như Khung hợp tác Liên 
hợp quốc - Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2030 đã tích 
hợp chấn hưng nông thôn với các mục tiêu phát triênr 
bền vững (PTBV) (SDGs), tập trung vào nông nghiệp 
bền vững và bảo vệ sinh thái.

3. THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG: TỪ LÝ THUYẾT 
ĐẾN HÀNH ĐỘNG

3.1. Dự án “Thiên vạn công trình” của tỉnh Chiết Giang
Dự án “Ngàn làng kiểu mẫu, vạn làng cải tạo” (Dự 

án Thiên vạn công trình) là một quyết sách quan trọng 
mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tự tay hoạch định, 
triển khai và thúc đẩy khi còn công tác tại tỉnh Chiết 
Giang. Đây là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong 
xây dựng nông thôn toàn diện cho xã hội khá giả; 
là dự án đầu tàu thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông 

thôn; là công trình sinh thái nhằm phát triển hài hòa 
giữa con người và thiên nhiên, đồng thời là một công 
trình vì dân, nhằm thiết lập cơ chế lâu dài cho việc giải 
quyết các vấn đề thiết thực của người dân. Đến năm 
2023, Dự án này đã được triển khai và kéo dài suốt 20 
năm, đạt được những thành tựu lớn. Cảnh quan nông 
thôn của tỉnh Chiết Giang có sự thay đổi sâu sắc, môi 
trường sống ở nông thôn được cải thiện rõ rệt bằng 
công tác quy hoạch khoa học, mức sống của nông dân 
được nâng cao đáng kể. Dự án không chỉ tạo ra một 
hiệu ứng mẫu mực trong cả nước, mà còn được quốc 
tế công nhận. Đây được xem là thực tiễn sinh động và 
thành tựu vĩ đại của tư tưởng xã hội chủ nghĩa mang 
màu sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là 
trong lĩnh vực “Tam nông” (nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân), mở ra một con đường cao tốc cho tỉnh 
Chiết Giang tiến tới hiện đại hóa nông thôn thân thiện 
với môi trường.

Dự án đã đạt được sự chuyển biến căn bản trong 
phát triển các ngành nghề tại nông thôn theo hướng 
xanh hóa, đưa nông thôn từ “môi trường đẹp” tiến 
đến “ngành nghề đẹp”. Làng Dư, huyện An Cư thực 
hiện đóng cửa các mỏ, chuyển sang con đường PTBV. 
Làng đã tiến hành cải tạo các khu công nghiệp, cải tạo 
đường xá, kênh mương, xử lý nước thải, phân loại rác 
thải, cải tạo đất nông nghiệp, tái lập quy hoạch phát 
triển. Từ đó tạo ra các kênh chuyển đổi từ môi trường 
đẹp sang nền kinh tế đa dạng và PTBV.

Làng Tiên Đàm, huyện Đức Thanh, Thành phố 
Hồ Châu thì tích cực thực hiện quan điểm “núi xanh, 
nước biếc là vàng là bạc”, dựa vào tài nguyên thiên 
nhiên phong phú để phát triển mô hình nhà nghỉ 
nông thôn. Làng đã tạo ra một con đường phát triển 
kinh tế xanh, trong đó mỗi căn nhà nghỉ trở thành 
một ngành nghề lớn, thực sự chuyển hóa môi trường 
đẹp đẽ thành nền kinh tế đẹp, dùng chính sự phát 
triển đó để nuôi dưỡng lại hệ sinh thái, hướng tới 
“công bằng thịnh vượng”.

“Quy chuẩn xây dựng nông thôn giàu đẹp trong 
thời kỳ mới” yêu cầu căn cứ vào đặc điểm địa hình 
khác nhau như vùng núi, đồng bằng, hải đảo và dựa 
trên chức năng của từng làng, điều kiện địa lý, đặc 
trưng ngành nghề, văn hóa truyền thống, tài nguyên 
thiên nhiên để hướng dẫn phân loại việc xây dựng các 
làng. Thông qua cơ chế “liên động bốn cấp” gồm cấp 
huyện, xã, làng và hộ gia đình, cùng với mô hình “Ngũ 
Mỹ liên sang”, bao gồm làng mạc tươi đẹp và huyện 
kiểu mẫu tiên tiến, hương trấn kiểu mẫu, đường cảnh 
quan, sân vườn đẹp đẽ hình thành một cấu trúc đẹp 
toàn diện với quy hoạch “xanh tươi bất tận, cảnh quan 
không gián đoạn, di chuyển làng đổi cảnh, làng nào 
cũng có cảnh đẹp”.
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Trung Quốc cũng được biết đến là quốc gia coi 
công tác bảo vệ các ngôi làng truyền thống là một dự 
án cấp bách không thể chậm trễ. Từ năm 2012, công tác 
bảo vệ đã được thực hiện từng bước một và mỗi năm đạt 
một bước tiến mới, bảo vệ, sử dụng các làng trọng điểm 
(43 làng) cùng hơn 200 làng thông thường. Nhờ đó, một 
số lượng lớn làng truyền thống đã hồi sinh, mang lại sức 
sống mới, lưu giữ những tài sản quý báu cho các thế hệ 
mai sau. Tùng Dương là huyện có lịch sử hình thành lâu 
đời nhất ở Liễu Thủy, Chiết Giang, cũng là huyện có số 
lượng làng được đưa vào “Danh sách làng truyền thống” 
tại Trung Quốc nhiều nhất. Thành cổ này có hơn 1.800 
năm lịch sử, đến nay vẫn bảo tồn được hơn 100 ngôi 
làng cổ. Đây là một trong những khu vực có hệ thống 
bảo tồn di sản văn hóa lịch đầy đủ nhất, có nền văn hóa 
địa phương được kế thừa tốt nhất. Tạp chí Địa lý Quốc 
gia Trung Quốc đã gọi nơi này là “Thiên đường bí mật 
cuối cùng của Giang Nam”.

Mở ra con đường hiện đại hóa nông thôn mới 
(NTM) kiểu Trung Quốc, dẫn dắt nông thôn từ “vẻ 
đẹp xây dựng” sang “vẻ đẹp chia sẻ, làng Hoa Viên, 
Đông Dương, Thành phố Kim Hoa là đơn vị cơ bản 
dẫn đầu trong công tác hiện đại hóa nông thôn theo 
mô hình “chung sống thịnh vượng”, tiên phong xây 
dựng Trung tâm Triển lãm “Dự án Thiên vạn công 
trình” rộng 4.000 m2, trở thành thí điểm duy nhất trên 
cả nước về phát triển thành phố nhỏ trong làng; là thí 
điểm duy nhất của tỉnh về cải cách toàn diện trong 
công tác chấn hưng nông thôn. Làng Hoa Viên thực sự 
là một “nông thôn hiện đại” trong phát triển hòa nhập 
giữa thành thị và nông thôn.

3.2. Thực tiễn ở Giang Tô xây dựng làng đặc sắc 
Giai đoạn thứ nhất (2010 - 2014): Triển khai trên 

toàn tỉnh, chủ yếu tập trung vào cải thiện cảnh quan 
môi trường và giải quyết các vấn đề vệ sinh cơ bản; Giai 
đoạn thứ hai (2015 - 2016): Tiến hành cải thiện toàn 

diện môi trường vật chất, lấy mô hình thí điểm và mô 
hình kiểu mẫu làm dẫn đường, phát triển các thí điểm 
mẫu có tác động kinh tế - xã hội rõ rệt; Giai đoạn thứ 
ba (2017 - 2020): Thí điểm xây dựng làng nông thôn đặc 
sắc; cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân ở khu vực 
phía Bắc tỉnh Giang Tô; Giai đoạn thứ tư (từ năm 2021 
đến nay): Liên động cải thiện môi trường sống từ “Thị 
trấn, thôn làng và nhà”: Tiến hành đồng bộ quy hoạch 
xây dựng, phát triển ngành nghề, quản lý nông thôn.

Kể từ năm 2017, tỉnh Giang Tô đã triển khai xây 
dựng làng nông thôn đặc sắc, tập trung vào ba chủ đề 
chính: “Đặc sắc, nông thôn, làng xã”. Mục tiêu của chiến 
lược này là khơi gợi các ký ức về quê hương, hướng tới 
cuộc sống nông thôn như trong tranh của người dân, 
đồng thời tái tạo lại sức hấp dẫn, sức hút của các làng xã, 
nhằm xây dựng một mô hình nông thôn “sinh thái tươi 
tốt, làng mạc đẹp đẽ, ngành nghề đặc trưng, nông dân 
thịnh vượng, tập thể mạnh mẽ và phong tục tốt đẹp”.

Thị trấn Bắc Hoa Tường, thuộc huyện Trương Phố, 
Thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô tôn trọng cấu trúc 
truyền thống của làng, tạo ra một cảnh quan làng quê 
mang đậm nét truyền thống và giàu tính thẩm mỹ; vật 
liệu xây dựng được lựa chọn phù hợp với địa phương, 
tạo dựng không khí nông thôn đặc trưng. Các nhà 
thiết kế làm việc trực tiếp tại làng, nghiêm túc thực 
hiện kế hoạch xây dựng đã định, kiểm soát chặt chẽ 
hướng phát triển của công trình.

Khu vực nghỉ dưỡng nông thôn ở miền đồi núi Nam 
Tô Châu xác định tư tưởng “tận dụng sức mạnh của núi 
Cao Sơn, phát triển theo thế mạnh, lấy cảnh quan thúc 
đẩy làng quê, kết hợp cảnh quan với làng quê” để làm rõ 
vai trò của ngôi làng như một yếu tố bổ sung quan trọng 
cho chức năng của khu du lịch núi Cao Sơn.

4. KẾT LUẬN
Trung Quốc đã xây dựng mô hình nông thôn xanh 

thông qua quy hoạch hài hòa với thiên nhiên, cơ sở 

Làng Hoa Viên, Đông Dương, Thành phố Kim Hoa thực sự là một “nông thôn hiện đại”, thể hiện sự hài hòa 
giữa thành thị và nông thôn
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hạ tầng bền vững và BVMT. Các dự án như “Thiên vạn 
công trình” không chỉ giúp cải thiện môi trường sống 
mà còn thúc đẩy thịnh vượng chung. Với tiến bộ đến 
năm 2025, mô hình này không chỉ giải quyết được vấn 
đề nội tại mà còn góp phần vào SDGs toàn cầu.
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Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng 
tất yếu trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội 
và ngành nông nghiệp Việt Nam cũng 

không nằm ngoài dòng chảy này. Việc ứng dụng công 
nghệ số giúp giám sát và điều khiển quy trình sản 
xuất một cách chính xác hơn, từ đó cải thiện năng 
suất và giảm thiểu thất thoát trong quá trình canh 
tác. Ngoài ra, chuyển đổi số còn giúp nâng cao chuỗi 
cung ứng và tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng 
thương mại điện tử, tối ưu hóa phân bổ nhân lực, 
tài nguyên và tài chính, giúp nâng cao hiệu quả hoạt 
động. Nội dung chuyển đổi số trong xây dựng nông 
thôn mới (NTM) tập trung trên ba phương diện: (i) 
Phát triển chính quyền số ở nông thôn; (ii) Phát triển 
các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; (iii) Phát triển xã 
hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn [1]. Hiện 
nay, quá trình chuyển đổi số nông thôn đã và đang 
diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới, 
hình thành nên những “làng thông minh”, “làng kỹ 
thuật số”. Tiêu biểu như mô hình “Làng thông minh” 
của Liên minh châu Âu hay Chương trình Ấn Độ kỹ 
thuật số… Những mô hình này mang lại nhiều bài 
học kinh nghiệm quý giá cho quá trình chuyển đổi số 
nông thôn ở nước ta.

1. “LÀNG THÔNG MINH” CỦA LIÊN MINH 
CHÂU ÂU 

Với hơn 341 triệu ha, khu vực nông thôn chiếm 
83% tổng diện tích của EU, trong đó diện tích đất nông 
nghiệp, rừng và các khu vực tự nhiên chiếm gần 80% 
diện tích của EU, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn chỉ 
chiếm một tỷ lệ nhỏ với khoảng 28% dân số (93,1 triệu 
dân), đóng góp 15,3% giá trị gia tăng của khu vực. 
Trong bối cảnh hiện nay, khu vực nông thôn của EU 
đang đối mặt với nhiều thách thức: Suy giảm dân số, 
di cư và xu hướng già hóa ngày càng tăng, dẫn đến số 
lượng người trong độ tuổi lao động giảm; Chênh lệch 
về thu nhập giữa người dân nông thôn và thành thị 
vẫn còn khá lớn; Tỷ lệ dân số có nguy cơ đói nghèo và 
những rủi ro về gắn kết xã hội ở nông thôn cao; Khả 
năng tiếp cận dịch vụ còn thấp: Tại nhiều vùng nông 
thôn hẻo lánh, biệt lập, khả năng tiếp cận các dịch vụ 
công như giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế còn thấp 
bởi sự thiếu hụt, khó khăn trong kết nối cơ sở hạ tầng 
(hạ tầng cứng gồm giao thông, thủy lợi; hạ tầng mềm 

gồm dịch vụ thông tin, khả năng truy cập internet tốc 
độ cao). Nhằm ứng phó với những thách thức trên, 
ý tưởng và các chương trình hành động “Làng thông 
minh”, đã được EU lồng ghép với một chiến lược phát 
triển trung và dài hạn nhằm phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn. Các mô hình làng thông minh được thực 
hiện tại Liên minh châu Âu trong thời gian qua được 
phủ rộng ra nhiều lĩnh vực như: Hỗ trợ các doanh 
nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khu vực nông thôn, 
phát triển hạ tầng, kỹ thuật số, băng thông rộng…  Quy 
trình thực hiện qua các bước: (1) Đánh giá bối cảnh, 
nhu cầu của địa phương; (2) Gắn kết các bên tham gia; 
(3) Thiết kế chiến lược; (4) Xây dựng các chương trình 
hành động và (5) Giám sát quá trình thực hiện. 

Mô hình “Làng kỹ thuật số” của Đức do Bộ Nội 
vụ và Thể thao vùng Rhineland-Palatinate và Viện 
Fraunhofer (IESE) khởi xướng vào mùa hè năm 2015, 
kéo dài đến năm 2019, với kinh phí khoảng 4,5 triệu 
euro [2]. Mô hình tập trung vào một lối sống dựa trên 
sự tương trợ, hợp tác và ý thức sinh thái, thay vì chỉ là 
kỹ thuật số theo nghĩa công nghệ thông tin hiện đại. 
Những cộng đồng này nhấn mạnh vào sự bền vững, 
tránh cạnh tranh và thành kiến, đồng thời tổ chức sản 
xuất chung theo nguyên tắc hợp tác xã, tạo nên một 
cuộc sống hòa bình và có trách nhiệm với môi trường. 

Mô hình “Làng thông minh” của Mouans-Sartoux 
(Pháp) cũng là một hình mẫu. Mouans-Sartoux là một 
thị trấn với hơn 10.000 cư dân, nằm ở khu vực trung 
tâm của khu vực Cannes, Grasse và Antibes với hơn 
450.000 cư dân. Thách thức mà khu vực này phải đối 
mặt chính là tình trạng thiếu nguồn cung các sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ. Chính vì vậy, sáng kiến làng thông 
minh của Mouans-Sartoux chính là ứng dụng các giải 
pháp kỹ thuật số nhằm cải thiện khả năng sản xuất, 
cung ứng các sản phẩm nông nghiệp bền vững. Một 
số giải pháp thông minh được đề ra: Tăng cường khả 
năng liên kết trong chuỗi cung ứng giữa các khu vực 
sản xuất nông nghiệp lân cận; Hỗ trợ tái định cư cho 
nông dân; Phát huy khả năng sản xuất của các hộ dân; 
Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để cải thiện khả năng 
sản xuất, cung ứng lương thực. Các hoạt động cụ thể 
được tổ chức gồm: Tập huấn nâng cao nhận thức cho 
người dân và chính quyền địa phương về các kỹ năng 
sử dụng kỹ thuật số; Xây dựng trang web về thực phẩm 

THS. BÙI VĂN HỢP
Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học Liên ngành

Một số mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp
trên thế giới và bài học cho Việt Nam
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địa phương; Xuất bản ấn phẩm công bố những kết quả 
dự án; Tổ chức các cuộc họp giữa các bên tham gia dự 
án nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề cung ứng sản 
phẩm nông sản qua các ứng dụng điện tử, kỹ thuật số.

2. CHƯƠNG TRÌNH ẤN ĐỘ KỸ THUẬT SỐ 
Nằm ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng, Ấn Độ là 

quốc gia có nền nông nghiệp lâu đời với quy mô thị 
trường ước đạt 372,94 tỉ USD vào cuối năm 2024, dự 
kiến sẽ đạt 473,72 tỉ USD vào năm 2029. Nông nghiệp 
là ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong 
GDP và việc làm ở Ấn Độ, với các sản phẩm chính như 
lúa, lúa mì, đậu, bông, mía, chè và ngành chăn nuôi sữa 
hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ngành này đối mặt với 
nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái đất, 
thiếu nước và chuỗi cung ứng không hiệu quả, khiến 
nhiều nông dân phải đối mặt với rủi ro. Các chính sách 
như trợ cấp, tín dụng nông nghiệp và chuyển đổi số 
đang được triển khai để tăng cường năng suất và tính 
bền vững cho nông nghiệp Ấn Độ. Trong đó, Chương 
trình Ấn Độ kỹ thuật số (Digital India) được Thủ 
tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động vào năm 2015, 
với tầm nhìn “biến Ấn Độ thành một xã hội được trao 
quyền kỹ thuật số và nền kinh tế tri thức” [3], bằng 
cách cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực 
tuyến, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và kết nối 

internet ở khu vực nông thôn. Đây là một chương trình 
số hóa phức tạp và nhiều lớp do Nhà nước điều hành, 
liên quan đến nhiều khía cạnh - từ việc cung cấp kết nối 
internet ngay cả ở những vùng xa xôi nhất của đất nước 
thông qua mạng cáp quang, đến thúc đẩy thanh toán kỹ 
thuật số không dùng tiền mặt. 

Trong chương trình chuyển đổi số ở Ấn Độ, đối 
với lĩnh vực nông nghiệp, nội dung quan trọng nhất 
là xây dựng làng kỹ thuật số. Theo đó, các làng được 
chọn sẽ chuyển đổi sang Làng kỹ thuật số, ở đó, người 
dân sẽ được trang bị kiến thức về kỹ thuật số và thực 
hiện hầu hết các hoạt động của mình thông qua chế 
độ trực tuyến. Một số mô hình đã được triển khai 
như Làng thông minh sử dụng điện mặt trời Ashok 
Das, Làng kỹ thuật số Harisal. Làng Akodara nằm ở 
quận Sabarkantha của tỉnh Gujarat được gọi là Làng kỹ 
thuật số vào ngày 2/1/2015. Ngôi làng này được mệnh 
danh là ngôi làng kỹ thuật số đầu tiên của Ấn Độ và 
Làng không tiền mặt. Người dân ở Akodara sử dụng 
điện thoại di động để thanh toán các giao dịch mua 
hàng khác nhau của họ. Ngôi làng được trang bị Wi-Fi 
công cộng và mọi người sử dụng Wi-Fi cho các hoạt 
động trực tuyến khác nhau. Hay mô hình “Làng thông 
minh Mori” tại Đông Godavari là một dự án hợp tác 
giữa Trung tâm Đổi mới doanh nghiệp Garwood của 

“Làng thông minh” đang được xem là một giải pháp hữu hiệu góp phần hiện đại hóa khu vực nông thôn châu Âu



65TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNGSỐ 8/2025

NHÌN RA THẾ GIỚI

Đại học Berkeley với Chính phủ Ấn Độ 
ở bang Andhra Pradesh, nhằm thiết kế 
mô hình “Làng thông minh” có tính mở. 
Các bước xây dựng mô hình này gồm: 
(1) Xác định các trở ngại, khó khăn của 
ngôi làng; (2) Tìm kiếm các giải pháp và 
cơ hội kinh doanh để có thể trao đổi với 
các công ty công nghệ về ý tưởng và giải 
pháp; (3) Hợp tác với dân làng để ứng 
dụng các giải pháp công nghệ. Đặc biệt, 
làng Akodara gần Ahmedabad vùng 
Tây Bắc Ấn Độ với khoảng 1.200 dân 
là một ngôi làng kỹ thuật số hoàn toàn. 
Số hóa đã thúc đẩy người dân sử dụng 
công nghệ trong giáo dục, tiếp cận tài 
chính ngân hàng hiện đại. Học sinh được 
sử dụng thiết bị nghe nhìn, máy tính, máy 
tính bảng và internet trong các trường 
học. Tất cả các giao dịch thông thường của 
ngân hàng được thực hiện bằng điện thoại 
di động thông qua ngân hàng trực tuyến…

Đối với nhiều quốc gia trên thế giới, 
Ấn Độ là hình mẫu trong lĩnh vực kỹ 
thuật số. Cách tiếp cận của Ấn Độ, kết 
hợp hạ tầng công nghệ tiên tiến và kỹ 
thuật số quy mô lớn, có thể được áp 
dụng tại các quốc gia khác đang tìm cách 
hiện đại hóa nền kinh tế. 

3. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Phát 
triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa 
lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
Khuyến khích phát triển nông nghiệp 
xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông 
nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ 
cao, thông minh, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM theo hướng gắn với 
quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, 
hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu... [5]. 
Nhận thức được những lợi ích to lớn của 
chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông 
thôn, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 
các văn bản định hướng chủ trương và 
chiến lược nhằm khai thác các cơ hội 
do chuyển đổi số mang lại; đặt chuyển 
đổi số nông nghiệp, nông thôn trong 

cấu trúc chung của nền kinh tế số, bắt nhịp với sự phát triển của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quyết định số 130/QĐ-
TTg ngày 27/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, nhấn mạnh 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định là 
một nội dung rất quan trọng [4]. Hay Quyết định số 924/QĐ-TTg 
ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM văn minh giai 
đoạn 2021-2025 chỉ rõ: “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM để 
từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu 
quả và bền vững” [1]. 

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, trong những 
năm gần đây, chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt Nam đã có 
những bước tiến nhất định. Đến năm 2022, cả nước có 34 khu nông 
nghiệp công nghệ cao được quy hoạch tại 19 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Đặc biệt, có 6 khu nông nghiệp công nghệ cao 
quy mô lớn với diện tích trên 400 ha tại TP. Hà Nội và các tỉnh, như: 
Thanh Hóa, Phú Yên, Hậu Giang, Bình Dương. Nhiều địa phương 
khác cũng đang thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông 
nghiệp công nghệ cao. Đến hết năm 2022, cả nước có 12 vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được các địa phương công nhận; có 
51 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn công nhận. Các tiến bộ về khoa học - công 
nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông 
nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Mức độ tổn 
thất của nông sản giảm đáng kể, trong đó tổn thất của lúa gạo đã 
giảm xuống dưới 10% [6]. 

Người dân trồng xoài ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chỉ cần 
truy cập trên điện thoại thông minh vào hệ thống quan trắc là biết các 
chỉ số về môi trường nước, độ ẩm của đất, độ mặn, độ pH



66 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà 
nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay 
là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã ban hành 
Quyết định số 969/QĐ-BNN-VPĐP ngày 16/3/2023 
phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương 
chỉ đạo thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây 
dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 
2021-2025 (đợt 1) [7]. Bộ cũng đã phối hợp với các 
Bộ, ngành và địa phương xây dựng thí điểm 9 mô hình 
xã NTM thông minh ứng dụng chuyển đổi số trên cả 
nước, gồm: Mô hình xã NTM thông minh Tức Tranh 
(địa điểm thực hiện xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên); Mô hình xã NTM thông minh 
Giao Phong (địa điểm thực hiện xã Giao Phong, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Mô hình xã NTM thông 
minh Quảng Thọ (địa điểm thực hiện xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Mô hình 
xã NTM thông minh Hòa Đồng (địa điểm thực hiện 
xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên); Mô hình 
xã NTM thông minh Thoại Giang (địa điểm thực hiện 
xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Mô 
hình xã NTM thông minh Mỹ Lộc (địa điểm thực hiện 
xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Mô 
hình xã thương mại điện tử Phúc Hòa (địa điểm thực 
hiện xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); 
Mô hình xã thương mại điện tử Mỹ Xương (địa điểm 
thực hiện xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp); Mô hình xã thương mại điện tử Tân Mỹ Chánh 
(địa điểm thực hiện xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang) [7]. Sau hơn hai năm thực hiện mô 
hình thí điểm xã NTM thông minh bước đầu đã gặt hái 
được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số trong 
ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều 
rào cản lớn, từ hạ tầng công nghệ, nhận thức của người 
dân đến chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận tài 
chính. Năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, 
thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra 
trong quá trình chuyển đổi số và xây dựng xã NTM 
thông minh. Nhiều vùng còn khó khăn, chưa bảo đảm 
tiếp cận internet, chưa có nhiều thiết bị điện thoại 
thông minh. Trang thiết bị cho cán bộ, công chức xã 
còn hạn chế, cấu hình kỹ thuật thấp, lạc hậu, thời gian 
sử dụng quá lâu. Hệ thống logistics cho nông nghiệp 
quy mô nhỏ, manh mún, thiếu kết cấu hạ tầng mềm 
cho ứng dụng kỹ thuật số, thiếu các trung tâm thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp. Nhiều 
cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương chưa được số 
hóa hoặc đã số hóa nhưng còn phân tán, nhỏ lẻ, thiếu 
tính kết nối, liên thông, chia sẻ giữa các cấp, ngành… 

Những thách thức này đòi hỏi sự quan tâm và giải 
pháp từ nhiều phía để đảm bảo quá trình số hóa được 
triển khai hiệu quả và bền vững. Sự thành công từ quá 
trình chuyển đổi số nông thôn ở Ấn Độ đã khẳng định 
vai trò quan trọng của Chính phủ trong việc đầu tư hạ 
tầng số, đầu tư các chương trình nâng cao tri thức số, 
tư duy số và kỹ năng số cho người dân sinh sống ở các 
ngôi làng kỹ thuật số. Hay bài học từ mô hình “Làng 
thông minh” của Liên minh châu Âu cho thấy, mặc dù 
điều kiện cơ sở hạ tầng và điều kiện về tự nhiên thiên 
nhiên của Việt Nam khác EU rất nhiều nên quá trình 
chuyển đổi số nông thôn ở Việt Nam rất khó để áp 
dụng hoàn toàn mô hình làng kỹ thuật số của EU. Tuy 
nhiên, nước ta có thể học hỏi một số kinh nghiệm từ 
mô hình này như cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
- thông tin để xây dựng và vận hành các nền tảng giao 
dịch trực tuyến, các chợ trực tuyến nhằm quảng bá sản 
phẩm, mở rộng thị trường, kinh doanh các sản phẩm 
của làng một cách rộng rãi và hiệu quả hơn. Đặc biệt, 
phải dựa vào dân, tạo được lòng tin của nhân dân và 
thuyết phục được nhân dân tham gia thì việc chuyển 
đổi số mới có thể thành công.
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Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng 
tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).
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Trong bức tranh tổng thể về ô nhiễm không 
khí, công nghiệp và giao thông vận tải 
thường được xem là hai nguồn gây ô nhiễm 

chính, trong khi đó nông nghiệp cũng là một nguồn 
phát thải đáng kể góp phần trực tiếp vào sự gia tăng 
bụi mịn PM2.5, amoniac (NH₃), oxit nitơ (NOx) và 
nhiều hợp chất độc hại khác [1,2]. Không chỉ ảnh 
hưởng đến chất lượng môi trường không khí, các chất 
phát thải từ nông nghiệp còn làm suy giảm năng suất 
cây trồng, tác động xấu tới sức khỏe vật nuôi, hệ sinh 
thái và đa dạng sinh học. Đặc biệt, tình trạng đốt phụ 
phẩm nông nghiệp, sử dụng phân bón hóa học và chất 
thải chăn nuôi đang trở thành những thách thức lớn, 
khi các chất ô nhiễm có khả năng phát tán xa, thậm chí 
vượt qua biên giới quốc gia. Chính vì vậy, việc nhận 
diện rõ vai trò của nông nghiệp trong ô nhiễm không 
khí, đồng thời đưa ra các giải pháp kiểm soát phù hợp, 
là vấn đề mang ý nghĩa cấp thiết không chỉ cho sức 
khỏe cộng đồng mà còn cho mục tiêu phát triển nông 
nghiệp bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 
TỪ NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp ngày càng được nhận diện là một 
trong những nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không 
khí toàn cầu, song vẫn chưa được quan tâm đúng mức 
trong các chính sách môi trường. Những nguồn phát 
sinh chủ yếu bao gồm: amoniac từ phân chuồng và 
phân bón hóa học; bụi mịn và oxit nitơ từ việc đốt phụ 
phẩm nông nghiệp; khí thải từ máy móc, phương tiện 
phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản. Đáng chú 
ý, amoniac đóng vai trò tiền chất hình thành bụi mịn 
PM2.5 - loại chất ô nhiễm có tác động nghiêm trọng 
nhất đến sức khỏe con người.

Tại nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á và Nam Á, tình 
trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch diễn ra phổ biến, bất chấp 
quy định cấm. Tại Ấn Độ và Pakistan, hoạt động này 
chiếm từ 25% đến hơn 40% tổng lượng phát thải [1,5] là 
nguyên nhân chính gây ra hiện tượng khói mù nghiêm 
trọng tại thủ đô New Delhi vào mùa thu - đông. Tương tự, 
ở Liên minh châu Âu (EU), năm 2021, nông nghiệp chiếm 
tới 94% lượng phát thải amoniac và 56% lượng khí mê-tan 
nhân tạo [4]. Dù đã có các cam kết giảm phát thải, mức cắt 
giảm amoniac trong giai đoạn 2005-2020 mới chỉ đạt 8% - 
thấp nhất trong tất cả các loại chất ô nhiễm.

Hệ quả là sức khỏe cộng đồng đang phải trả giá đắt. 
Một nghiên cứu cho thấy, nếu cắt giảm một nửa lượng 
phát thải từ nông nghiệp tại 59 quốc gia, thế giới có thể 
ngăn ngừa hơn 200.000 ca tử vong sớm mỗi năm [1], 
đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí y tế và thiệt 
hại kinh tế. Tại Liên minh châu Âu, riêng việc giảm 
PM2.5 từ nông nghiệp có thể giúp giảm 18% tỷ lệ tử 
vong, mang lại lợi ích kinh tế ước tính 89 tỷ USD mỗi 
năm [1]. Ở Ấn Độ, nếu loại bỏ hoàn toàn việc đốt rơm 
rạ, có thể tránh được bệnh tật và tử vong sớm, tương 
đương giá trị kinh tế gần 1,5 tỷ USD chỉ trong vòng 5 
năm [5].

Không chỉ con người, sản xuất nông nghiệp còn bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi chính những chất ô nhiễm mà 
nó tạo ra. Các nghiên cứu tại Trung Quốc, châu Âu và 
Ấn Độ cho thấy, giảm một nửa lượng phát thải oxit 
nitơ có thể làm tăng năng suất lúa mì và ngô từ 6% đến 
gần 30%, tùy từng mùa vụ và khu vực [3]. Ngược lại, 
nếu không kiểm soát, ô nhiễm không khí sẽ tiếp tục 
làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng đến sinh kế 
của hàng tỷ nông dân trên toàn cầu.

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG: BÀI HỌC TỪ 
QUỐC TẾ

Tại bang São Paulo, trước năm 2002, gần như toàn 
bộ 2,5 triệu ha mía đều bị đốt trước khi thu hoạch để 
thuận tiện cho lao động thủ công, tạo ra lượng phát 
thải lớn CO, bụi mịn và hydrocarbon [1]. Trước tình 
trạng này, Chính quyền bang đã ban hành Luật số 
11.24/2002, quy định lộ trình cấm đốt theo từng loại 
địa hình, buộc doanh nghiệp phải tính toán phương 
án cơ giới hóa. Tuy nhiên, yếu tố pháp luật chỉ là bước 
khởi đầu. Bước ngoặt quan trọng đến từ sự bùng nổ 
của thị trường ethanol, khiến các nhà máy mía đường 
buộc phải đầu tư vào thu hoạch cơ giới để duy trì lợi 
thế cạnh tranh. Song song với đó, năm 2007, một 
“Nghị định xanh” mang tính tự nguyện được 90% 
doanh nghiệp ký kết đã đẩy nhanh tiến độ, đưa mục 
tiêu chấm dứt đốt mía sớm hơn từ 7–10 năm so với 
kế hoạch [1]. Trường hợp Brazil cho thấy, chính sách 
thành công của Brazil khi hội tụ đủ 3 yếu tố: (i) khung 
pháp lý rõ ràng, có lộ trình cụ thể, (ii) công cụ giám 
sát hiệu quả (sử dụng ảnh vệ tinh để theo dõi diện tích 
bị đốt), và (iii) sự đồng hành của doanh nghiệp thông 
qua cam kết thị trường. Đây là mô hình đáng tham 

NGUYỄN THỊ NGA
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ NÔNG NGHIỆP:
Thách thức toàn cầu và định hướng hành động
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khảo cho các quốc gia đang đối diện vấn nạn đốt rơm 
rạ, trong đó Việt Nam có thể áp dụng cho lúa và mía.

Khác với nhiều quốc gia vốn tập trung chủ yếu 
vào khâu sản xuất nông nghiệp, Liên minh châu Âu 
(EU) áp dụng cách tiếp cận toàn hệ thống (system-
based approach), coi phát thải nông nghiệp là vấn đề 
của toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm. Dự án Clean Air 
Farming được triển khai nhằm giảm đồng thời khí 
mê-tan và amoniac, không chỉ ở nông trại mà còn ở 
khâu chế biến, phân phối và tiêu dùng [4]. Điểm đặc 
biệt của EU là kết hợp giữa quy định bắt buộc và cơ chế 
khuyến khích kinh tế. Thay vì chỉ yêu cầu nông dân 
phải giảm phát thải, EU đưa ra các tiêu chuẩn khí thải 
áp dụng cho cả chuỗi cung ứng thực phẩm. Khi doanh 
nghiệp chế biến hoặc bán lẻ áp dụng tiêu chuẩn này, 
toàn bộ nhà cung cấp – trong đó có nông dân – buộc 
phải tuân thủ để tiếp tục tham gia thị trường. Như vậy, 
trách nhiệm giảm phát thải không còn giới hạn ở nông 
dân, mà trở thành sức ép đồng thời từ phía thị trường 
và xã hội. Bài học rút ra từ EU là ô nhiễm nông nghiệp 
cần được nhìn nhận như một vấn đề liên ngành, gắn 
với nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại 
và tiêu dùng. Chỉ khi các mắt xích trong chuỗi giá trị 
cùng tham gia, hiệu quả giảm phát thải mới có tính lan 
tỏa và bền vững. Đây cũng là minh chứng cho thấy, 
trong nhiều trường hợp, cơ chế kinh tế xanh và tiêu 
chuẩn thị trường có sức mạnh tương đương, thậm chí 

vượt trội so với biện pháp hành chính đơn thuần.
Tại Vương quốc Anh, các dự án AMPHoRA và 

AIM-HEALTH được triển khai nhằm lượng hóa lợi 
ích sức khỏe từ việc giảm phát thải nông nghiệp [6]. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc cắt giảm amoniac và 
bụi mịn phát sinh từ chăn nuôi, sử dụng phân bón và 
các hoạt động nông nghiệp khác giúp giảm đáng kể 
tỷ lệ tử vong sớm và gánh nặng bệnh tật. Lợi ích này 
đặc biệt rõ rệt ở khu vực nông thôn – nơi người dân 
thường xuyên phơi nhiễm nhưng ít khi được ưu tiên 
trong các chính sách y tế công cộng. Cách tiếp cận 
này phản ánh rõ triết lý “Một sức khỏe” (One Health), 
coi sức khỏe con người, động vật và môi trường là 
một thể thống nhất, không thể tách rời. Điểm nổi bật 
là Anh không chỉ xem giảm phát thải là vấn đề môi 
trường, mà trực tiếp gắn nó với lợi ích sức khỏe cộng 
đồng, từ đó tăng tính thuyết phục đối với xã hội và 
tạo cơ sở để huy động nguồn lực y tế cho các chương 
trình môi trường.

Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm đốt rơm rạ, tuy nhiên 
tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến [5]. Nguyên nhân 
chính là chi phí thu gom, xử lý phụ phẩm cao, trong 
khi nông dân không được hỗ trợ đủ để chuyển đổi. 
Tuy vậy, các chương trình mới của Chính phủ, như hỗ 
trợ tài chính để nông dân mua máy cày vùi phụ phẩm 
hoặc khuyến khích tái chế rơm rạ thành phân bón hữu 
cơ và nhiên liệu sinh học, đang tạo ra tín hiệu tích cực 

Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch diễn ra phổ biến tại Pakistan
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[5]. Trường hợp Ấn Độ cho thấy, chính sách cấm đoán 
đơn thuần khó khả thi nếu không đi kèm với cơ chế hỗ 
trợ kinh tế cho nông dân. Đây là bài học quan trọng 
cho các quốc gia đang phát triển, nơi sinh kế nông dân 
còn bấp bênh và chi phí chuyển đổi là rào cản lớn nhất.

GIẢI PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG ƯU TIÊN
Để hạn chế tác động tức thời từ ô nhiễm nông nghiệp, 

một số biện pháp có thể triển khai ngay, bao gồm:
Tăng cường quan trắc và thống kê phát thải ở nông 

thôn. Hiện nay, phần lớn số liệu về ô nhiễm không khí 
mới tập trung ở đô thị, trong khi vùng nông thôn – nơi 
trực tiếp phát thải – lại thiếu dữ liệu. Việc xây dựng hệ 
thống kiểm kê và mạng lưới quan trắc sẽ giúp nhận 
diện rõ hơn “điểm nóng” phát thải để có giải pháp 
chính xác.

Thay thế đốt rơm rạ bằng phương pháp bền vững. 
Đốt đồng sau thu hoạch là nguồn phát thải bụi mịn và 
khí độc nghiêm trọng. Các phương pháp như cày vùi 
phụ phẩm vào đất, sản xuất phân hữu cơ hoặc tái chế 
làm nhiên liệu sinh học vừa hạn chế ô nhiễm, vừa tạo 
thêm giá trị kinh tế cho nông dân.

Cải thiện quản lý phân bón và chất thải chăn nuôi. 
Chăn nuôi là nguồn phát thải lớn khí amoniac và mê-tan. 
Việc áp dụng kỹ thuật quản lý phân chuồng (che phủ, xử 

lý khí sinh học) và tối ưu hóa liều lượng phân bón có thể 
giảm đáng kể khí thải, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu 
vào. Ở EU, nếu giảm phát thải amoniac, lợi ích kinh tế có 
thể đạt 89 tỷ USD/năm từ giảm chi phí y tế và thiệt hại 
năng suất.

Về dài hạn, việc kiểm soát ô nhiễm không khí từ 
nông nghiệp không chỉ dừng lại ở biện pháp kỹ thuật, 
mà cần gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất và tiêu 
dùng, đó là:

Chuyển đổi năng lượng trong nông nghiệp. Quá trình 
sản xuất, chế biến và vận chuyển nông sản đều tiêu thụ 
nhiều năng lượng hóa thạch. Việc thúc đẩy sử dụng 
năng lượng sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, và 
phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp sẽ vừa 
giảm khí thải, vừa hỗ trợ mục tiêu ứng phó biến đổi 
khí hậu.

Bảo vệ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái. 
Giảm phát thải nitơ, amoniac và thuốc bảo vệ thực 
vật không chỉ giúp cải thiện không khí mà còn ngăn 
suy thoái đất, ô nhiễm nước, từ đó bảo vệ hệ sinh thái 
nông nghiệp. Đây là cơ sở để xây dựng nông nghiệp 
bền vững về lâu dài.

Thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh, ít phát thải. 
Thói quen tiêu dùng thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp 

Việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong nông nghiệp vừa giảm khí thải, vừa 
hỗ trợ mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu
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đến cơ cấu sản xuất. Các nghiên cứu cho thấy, chuyển 
sang chế độ ăn “flexitarian” (giảm thịt đỏ, tăng thực 
vật) có thể giúp giảm từ 68% đến 83% tử vong sớm liên 
quan đến ô nhiễm không khí do nông nghiệp tại Mỹ. 
Đây là minh chứng rằng thay đổi hành vi tiêu dùng 
cũng là một giải pháp môi trường.

HƯỚNG ĐI TƯƠNG LAI
Đưa nông nghiệp vào trung tâm chính sách không 

khí sạch. Trong nhiều năm, các chiến lược kiểm soát 
ô nhiễm không khí chủ yếu nhắm đến công nghiệp và 
giao thông, trong khi nông nghiệp thường bị xem nhẹ. 
Vì vậy, giai đoạn tới cần coi nông nghiệp là một trụ 
cột trong chính sách không khí sạch quốc gia và quốc 
tế. Điều này đòi hỏi việc xây dựng bộ kiểm kê phát 
thải nông nghiệp toàn diện, từ chăn nuôi, phân bón 
đến đốt phụ phẩm, thay vì chỉ dựa vào ước tính chung 
chung như hiện nay.

Gắn kiểm soát ô nhiễm nông nghiệp với mục tiêu khí 
hậu và an ninh lương thực. Nông nghiệp không chỉ là 
nguồn phát thải bụi mịn và amoniac, mà còn là nguồn 
lớn khí mê-tan và N₂O – hai khí nhà kính mạnh hơn 
CO₂ nhiều lần. Theo IPCC, giảm khí mê-tan là một 
trong những biện pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá 
trình nóng lên toàn cầu trong ngắn hạn. Do đó, kiểm 
soát ô nhiễm không khí từ nông nghiệp cần được lồng 
ghép với chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và 
thích ứng biến đổi khí hậu. Đây chính là cách tiếp cận 
“hai trong một”: vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa 
góp phần đạt mục tiêu trung hòa carbon. Đồng thời, 
việc giảm sử dụng phân bón hóa học, thay thế bằng 
phương thức canh tác sinh thái còn giúp tăng độ phì 
đất, bảo vệ an ninh lương thực dài hạn.

Huy động sức mạnh của thị trường và chuỗi cung 
ứng. WHO và FAO nhấn mạnh, một mình nông dân 
không thể gánh trách nhiệm giảm phát thải, mà cần 
sự tham gia của toàn bộ hệ thống thực phẩm. Các 
doanh nghiệp chế biến, siêu thị và nhà bán lẻ có thể 
tạo áp lực thông qua tiêu chuẩn sản phẩm “sạch khí 
thải” hoặc cơ chế chứng nhận carbon nông nghiệp. 
Khi đó, giảm phát thải không còn là “chi phí”, mà trở 
thành lợi thế cạnh tranh của nông sản. Đây là hướng 
đi đặc biệt quan trọng cho các nước xuất khẩu nông 
sản (như Việt Nam), bởi các thị trường lớn như EU, 
Mỹ đang siết chặt tiêu chuẩn môi trường. Nếu chậm 
thay đổi, nông dân có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Thúc đẩy thay đổi hành vi tiêu dùng. Một yếu tố mới 
nổi bật trong các khuyến nghị quốc tế là thay đổi chế 
độ ăn uống. Các nghiên cứu cho thấy, nếu áp dụng chế 
độ ăn ít thịt đỏ và tăng cường rau quả (flexitarian diet), 

có thể giảm từ 68% đến 83% tử vong sớm liên quan 
đến ô nhiễm nông nghiệp tại Mỹ. Điều này chứng 
minh, không chỉ người sản xuất mà cả người tiêu dùng 
cũng góp phần quyết định quy mô phát thải. Với tốc độ 
đô thị hóa và gia tăng tầng lớp trung lưu, nhu cầu thịt 
và sữa ở châu Á – trong đó có Việt Nam – đang tăng 
nhanh. Nếu không có định hướng tiêu dùng bền vững, 
áp lực phát thải từ chăn nuôi sẽ ngày càng lớn.

Tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ tri thức. Ô 
nhiễm không khí từ nông nghiệp không dừng lại ở 
biên giới quốc gia. Ví dụ, khói từ đốt rơm rạ ở Ấn Độ 
có thể ảnh hưởng đến Bangladesh; khí amoniac từ 
chăn nuôi ở Hà Lan có thể lan sang Đức. Do vậy, cần 
có cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, tương tự như 
các hiệp định về khí nhà kính. Cùng với đó, việc chia 
sẻ công nghệ, tài chính xanh và mô hình quản lý sẽ 
giúp các nước đang phát triển tránh “vết xe đổ” của 
các nền nông nghiệp công nghiệp hóa. Đây là lúc cần 
một “Liên minh hành động về không khí sạch trong 
nông nghiệp” – nơi các quốc gia cam kết giảm phát 
thải, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo công bằng 
trong chuyển đổi.

Nông nghiệp vốn được coi là “bệ đỡ” cho an ninh 
lương thực và phát triển kinh tế, nhưng nếu không 
kiểm soát, nó sẽ trở thành thủ phạm thầm lặng của 
ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm 
từ Brazil, EU, Anh hay Ấn Độ cho thấy: khi có chính 
sách đúng, cơ chế khuyến khích phù hợp và sự đồng 
thuận xã hội, thay đổi là hoàn toàn khả thi. Đã đến lúc 
cần một cách tiếp cận mới – coi giảm phát thải trong 
nông nghiệp không chỉ là mục tiêu môi trường, mà 
còn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, năng suất 
nông nghiệp và tương lai bền vững của hành tinh.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây 

dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai trong 
suốt hơn 15 năm qua là một chủ trương lớn, mang ý 
nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần hiện 
thực hóa mục tiêu phát triển bền vững đất nước, bảo 
đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống 
của nhân dân. Nông thôn Việt Nam khoác lên mình 
diện mạo mới với hạ tầng khang trang, kinh tế ngày 
càng phát triển, đời sống người dân không ngừng cải 
thiện và nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở được củng 
cố. Quan trọng hơn, NTM không chỉ là sự thay đổi 
cảnh quan mà còn là sự thay đổi trong tư duy, cách 
làm, khẳng định vai trò chủ thể của người dân đối với 
sự nghiệp phát triển đất nước. Hòa vào những nỗ lực 
chung đó, có sự đóng góp tích cực với nhiều thành quả 
đáng ghi nhận của phụ nữ và các cấp Hội Liên hiệp 
phụ nữ (LHPN) Việt Nam, thông qua thực hiện Cuộc 
vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc 
biệt, cán bộ, hội viên phụ nữ vừa là chủ thể, nhân tố 
thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng 
NTM, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những 
thành quả tốt đẹp từ Chương trình mang lại. 

Phụ nữ là lực lượng lao động quan trọng ở nông 
thôn, chiếm 47,5% lao động trong lĩnh vực nông - lâm 
- thủy sản và 44% lao động khu vực nông thôn. Không 
chỉ dừng ở sản xuất nông nghiệp, phụ nữ ngày càng 
khẳng định vị thế trong kinh doanh: 24% chủ doanh 
nghiệp (DN) nhỏ và vừa là nữ giới; 51% DN Việt Nam 
có phụ nữ trong cơ cấu sở hữu - tỷ lệ cao hơn so với 
nhiều quốc gia trên thế giới. Trong phát triển sản xuất, 
phụ nữ tích cực đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều 
nữ chủ DN mạnh dạn ứng dụng công nghệ sinh học, 
đưa thiết bị hiện đại vào nông nghiệp, gắn sản xuất với 
chế biến và thị trường. Hàng năm, số lượng hợp tác xã 
(HTX) và tổ hợp tác do phụ nữ quản lý tăng nhanh, 
góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất 
lượng và bền vững.

Phụ nữ cũng là động lực then chốt trong thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tham gia mạnh 
mẽ vào công nghiệp và dịch vụ, bảo tồn nghề truyền 

thống, đa dạng hóa sinh kế, giúp nhau thoát nghèo, 
vươn lên làm giàu, góp phần đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia. Ngoài ra, phụ nữ còn giữ vai trò quan 
trọng trong vun đắp giá trị gia đình và đời sống văn 
hóa cơ sở, lưu giữ truyền thống, nuôi dưỡng hạnh 
phúc, lan tỏa lối sống văn minh. Các cấp Hội phụ nữ 
cũng tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đề 
xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em 
và bình đẳng giới. Đặc biệt, phụ nữ có nhiều đóng góp 
thiết thực trong việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng 
NTM: Hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông, 
thủy lợi, trường học, trạm y tế; đi đầu trong giữ gìn vệ 
sinh, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)… 
Hàng triệu hội viên đã góp phần làm nên diện mạo 
mới của nông thôn Việt Nam hôm nay.

2. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÁC CẤP HỘI 
PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện 
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của mọi tầng lớp phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, 
quản lý nhà nước; đoàn kết, vận động phụ nữ thực 
hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước… Hội LHPN Việt Nam đã xác 
định xây dựng NTM là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng 
tâm của Hội trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hệ 
thống tổ chức Hội rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở, 
Hội đã vận động phụ nữ cả nước tích cực tham gia xây 
dựng NTM, BVMT, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng 
đời sống văn hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. 
Đặc biệt, Hội đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện 
nhiều tiêu chí quan trọng của NTM như môi trường, 
an toàn thực phẩm, văn hóa - xã hội, giảm nghèo, bình 
đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống... Tiêu 
biểu là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 
3 sạch” (không đói nghèo; không vi phạm pháp luật 
và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi 
phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng 
và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được triển 
khai sâu rộng cùng một số mô hình sáng tạo như 
“phụ nữ BVMT”, “khởi nghiệp NTM”, “tiết kiệm vì 
môi trường”… hướng tới cấp hộ gia đình và lựa chọn 
những hoạt động, phần việc sát nhu cầu của phụ nữ, 

Phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ 
trong xây dựng nông thôn mới và một số giải pháp
cho giai đoạn 2026 - 2030
VÕ THỊ DUYÊN
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
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khả năng của Hội trong tham gia xây dựng 
NTM, góp phần thực hiện hiệu quả 13/19 
tiêu chí NTM, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 
lần thứ XIII đề ra.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương 
Hội, thời gian qua, 100% cơ sở Hội đã đăng 
ký và thực hiện hơn 18.000 công trình, 
phần việc tham gia xây dựng NTM; hỗ trợ 
trên 418.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 
không, 3 sạch”. Từ giai đoạn 2021 - 2025, 
Cuộc vận động được nâng lên thành “gia 
đình 5 có, 3 sạch”, góp phần thực hiện mục 
tiêu NTM nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng 
gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 
minh. Năm 2022, Trung ương Hội chỉ đạo 
thí điểm mô hình “5 có 3 sạch” và mô hình 
“dịch vụ gia đình” tại 5 tỉnh Thái Nguyên, 
Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Năm 2023, tiếp tục chỉ đạo nâng 
cao chất lượng các hộ gia đình đã đạt 8 tiêu 
chí 5 không, 3 sạch và triển khai thí điểm 
mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đáng chú 
ý, các chương trình cụ thể hóa Cuộc vận 
động tập trung vào những chương trình 
dài hạn, đi vào chiều sâu, quan tâm địa bàn 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; các tiêu chí “3 sạch” 
gắn với hàng nghìn công trình/phần việc 
giữ gìn, BVMT do các chi/tổ Hội phụ nữ 
đảm nhiệm được triển khai linh hoạt, rộng 
khắp, qua đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn 
và khẳng định vai trò của tổ chức Hội ở cơ 
sở. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Trung 
ương Hội đề xuất chính thức đưa nội dung 
Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 có, 3 
sạch” vào Chương trình MTQG xây dựng 
NTM và Giảm nghèo bền vững, cũng như 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Đây sẽ là 
công cụ khuyến khích, duy trì, nâng tầm 
Cuộc vận động, đồng thời giúp theo dõi, 
đánh giá thông qua tỷ lệ hộ gia đình đạt 
chuẩn “5 có, 3 sạch” tại từng địa phương.

Đối với công tác truyền thông, Hội 
LHPN Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc 
được vai trò, trách nhiệm nòng cốt của tổ 
chức Hội trong vận động, hỗ trợ hội viên 
thực hiện tốt vị trí của người phụ nữ trong 
mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội. Với sự sáng 

tạo, linh hoạt từ cơ sở, 15 năm qua, các cấp Hội đã quán triệt đội 
ngũ cán bộ và hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng về Chương trình MTQG xây dựng NTM. Hàng chục nghìn 
lượt cán bộ Hội và hội viên được tập huấn kiến thức về Chương 
trình giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với đó, Hội LHPN Việt Nam 
phối hợp với các cơ quan báo chí, mạng xã hội, website, fanpage… 
với đa dạng hình thức, tuyên truyền kịp thời hàng nghìn mô hình, 
điển hình phụ nữ xây dựng NTM để lan tỏa và nhân rộng trên 
toàn quốc; tổ chức thành công nhiều sự kiện truyền thông quy 
mô lớn, hội chợ, triển lãm online (Triển lãm “Sức sống những 
miền quê”; “Nông thôn thông minh trong hành trình chuyển đổi 
số (CĐS)”; sự kiện giao lưu sáng kiến truyền thông về thực hiện 
Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, “gia đình 5 có 
3 sạch”; vun đắp giá trị gia đình trong xây dựng NTM); số hóa tài 
liệu truyền thông (video/clip) nhằm lan tỏa những mô hình, điển 
hình tiểu biểu trong xây dựng NTM. Điểm mới trong hoạt động 
tuyên truyền của các cấp Hội là lồng ghép nội dung “vun đắp giá 
trị gia đình Việt Nam” với giáo dục kỹ năng gia đình thời 4.0, bình 
đẳng giới, phòng chống bạo lực, huy động trách nhiệm nam giới 
và cộng đồng. Qua đó, phụ nữ ngày càng chủ động tham gia hiến 
đất, chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, trồng cây xanh, 
xử lý rác thải, góp phần xây dựng nông thôn văn minh, sạch đẹp.

Triển khai tiêu chí 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, tiêu chí 
17.8 và 18.7 gắn với BVMT, xây dựng cảnh quan nông thôn, Trung 
ương Hội đã hỗ trợ 6 tỉnh ban hành Đề án, kế hoạch “3 sạch” kèm 
ngân sách thực hiện; vận động hàng triệu hộ phụ nữ tham gia 
phân loại, thu gom rác, trồng hoa, cây xanh trên 28.362 km đường 
làng; hơn 550.000 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; 
hơn 1 triệu hộ được tiếp cận nước sạch; nhiều mô hình BVMT, 
thích ứng BĐKH được nhân rộng, góp phần thay đổi diện mạo 
nông thôn Xanh - Sạch - Đẹp. Mặt khác, thông qua Đề án 939  “Hỗ 

Mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường của hội viên 
phụ nữ thôn 2, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (cũ), nay là 
xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa
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trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 
2025”, Trung ương Hội đã hỗ trợ thành lập 
gần 8.000 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ quản 
lý; đào tạo nghề cho hơn 199.000 lao động 
nữ; giới thiệu việc làm cho 317.800 phụ nữ; 
hỗ trợ 118.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh 
và khởi nghiệp. Cùng với đó, hoạt động 
tiết kiệm đa mục tiêu duy trì bền vững, với 
tổng dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng cho 2,5 triệu 
lượt phụ nữ vay vốn. Trung bình mỗi năm, 
gần 100.000 hộ nghèo được Hội giúp thoát 
nghèo. Đối với tiêu chí giáo dục, y tế, văn 
hóa, an sinh xã hội, các cấp Hội triển khai 
nhiều hoạt động chăm lo gia đình hạnh 
phúc, phòng chống bạo lực, hỗ trợ phụ 
nữ và trẻ em yếu thế. Ngoài ra, nhiều hoạt 
động thiết thực hướng đến xây dựng gia 
đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh 
và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gắn với xây 
dựng NTM như: “Triệu phần quà san sẻ 
yêu thương”, “Vì nụ cười phụ nữ”, “Kiên 
cường Việt Nam”, “Tiết kiệm vì trẻ em mồ 
côi”, “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà bình yên”… 
được các cấp Hội triển khai thông qua 
nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhận được 
sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và sự 
đồng thuận của xã hội. Nhiều địa phương 
duy trì khuyến học, trao học bổng cho học 
sinh nghèo; vận động phụ nữ tham gia bảo 
hiểm y tế, phát triển các câu lạc bộ văn hóa 
- thể thao, gìn giữ di tích, làng nghề, xây 
dựng nếp sống văn minh. 

3. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC 
VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
CHO GIAI ĐOẠN TỚI

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá 
trình triển khai xây dựng NTM, các cấp 
Hội phụ nữ cũng gặp những khó khăn, hạn 
chế nhất định: (i) Về tác động của bối cảnh 
mới: Quá trình già hóa dân số, BĐKH, 
dịch bệnh, biến động kinh tế - chính trị 
toàn cầu, cùng với cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức mới. 
Phụ nữ, nhất là ở nông thôn, vùng khó 
khăn dễ bị tổn thương do thiếu kỹ năng số, 
ít cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính, dịch 
vụ xã hội và hạn chế cơ hội tham gia các 
ngành nghề mới. Vấn nạn bạo lực gia đình, 
xâm hại tình dục vẫn diễn ra, ảnh hưởng 
tới đời sống và sự phát triển thể chất, tinh 

Hội viên phụ nữ xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ tham gia thực hiện
mô hình “Xử lý rác bằng thùng composite”, góp phần xây dựng NTM

thần của phụ nữ, trẻ em gái; phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc 
thiểu số, phụ nữ di cư còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ xã hội, 
y tế, an sinh, cơ hội phát triển; (ii) Cuộc vận động xây dựng “gia 
đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”, đặc biệt là nội dung 
vun đắp, gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam tuy đã 
có hướng dẫn nhưng ở nhiều địa phương chuyển biến còn chậm, 
chưa thật sự rõ nét; (iii) Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và 
nhân lực phục vụ hoạt động tuyên truyền không đồng đều giữa 
các địa phương sau khi sáp nhập địa bàn hành chính; năng lực cán 
bộ còn hạn chế; ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rào cản ngôn 
ngữ khiến việc truyền thông chưa thực sự phát huy hiệu quả; (iv) 
Chất lượng giám sát việc lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng 
NTM ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; (v) Sản phẩm OCOP 
do phụ nữ làm chủ chủ yếu quy mô nhỏ, thiếu liên kết để nâng 
cao giá trị và phát triển bền vững; việc đăng ký thương hiệu, nâng 
hạng sao sản phẩm còn ít. Tình trạng DN nhỏ giải thể cũng tác 
động trực tiếp đến việc làm và thu nhập của hội viên phụ nữ; (vi) 
Một bộ phận phụ nữ, nhất là vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số 
còn khó khăn về kinh tế, trình độ sản xuất lạc hậu, dễ bị tác động 
bởi thiên tai, dịch bệnh, nên việc hỗ trợ thoát nghèo bền vững 
gặp nhiều trở ngại; (vii) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
chỉ đạo, điều hành hoạt động Hội và Chương trình MTQG về xây 
dựng NTM ở một số nơi còn hạn chế. Nguồn kinh phí phân bổ 
cho Hội tại nhiều địa phương còn hạn hẹp, dẫn đến không ít nội 
dung, phần việc chưa thực hiện được theo kế hoạch.

Để phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng 
NTM, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu của Hội LHPN Việt 
Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời khắc phục những hạn chế, 
khó khăn đã nêu và đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ phát triển 
xanh, thông minh và bền vững, Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
đề xuất một số giải pháp trọng tâm sau:
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Thứ nhất, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động 
gắn với CĐS để tuyên truyền nâng cao nhận thức của 
hội viên phụ nữ về Chương trình MTQG xây dựng 
NTM. Đa dạng hóa hình thức truyền thông trên nền 
tảng công nghệ số, tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến 
tới cơ sở; tăng cường chia sẻ bài học, mô hình hay về 
ứng dụng số trong sản xuất nông nghiệp, thu gom - tái 
chế rác thải, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn. Đồng 
thời, nâng cao năng lực cán bộ Hội trong thực hành, 
sử dụng nền tảng số phục vụ công tác Hội và xây dựng 
NTM, nông thôn thông minh; tuyên truyền, vận động 
phụ nữ phát huy nội lực, tương trợ nhau giảm nghèo 
bền vững, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số và hộ nghèo.

Thứ hai, đẩy mạnh tập huấn, truyền thông nâng cao 
năng lực, kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp; hỗ 
trợ sinh kế xanh, khởi nghiệp bền vững; tăng cường 
tập huấn về khởi nghiệp, CĐS, nông nghiệp sạch, kinh 
tế tuần hoàn; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản 
xuất - kinh doanh thích ứng với BĐKH. Cùng với đó, 
khuyến khích sáng kiến do phụ nữ làm chủ, thúc đẩy 
tiếp cận nguồn vốn, dịch vụ tài chính, trao quyền kinh 
tế cho phụ nữ ở khu vực dễ bị tổn thương; hỗ trợ phát 
triển HTX, DN do phụ nữ quản lý, tạo việc làm và 
nâng cao thu nhập cho hội viên.

Thứ ba, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã 
hội của tổ chức Hội trong thực hiện các nội dung của 
Chương trình; đề xuất chính sách liên quan đến phụ 
nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Trong thời gian 
tới, Trung ương Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các 
tỉnh/thành phố xây dựng đề án/kế hoạch thực hiện giai 
đoạn 2026 - 2030 theo kế hoạch/hướng dẫn của Trung 
ương Hội và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh/
thành phố về xây dựng NTM; đề xuất cơ chế, chính 
sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, HTX do phụ nữ quản 
lý; tiếp tục đề xuất Bộ công cụ giám sát và tham gia 
giám sát việc lồng ghép bình đẳng giới trong các tiêu 
chí NTM. Đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ 
phụ nữ làm công tác thu gom rác thải đảm bảo an toàn 
lao động và thu nhập; tăng cường phối hợp với các Bộ, 
ngành, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế 
để huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 
tế, giảm nghèo bền vững; chủ động phối hợp với các 
ngành, cấp ủy, chính quyền, cơ quan địa phương trong 
vận động nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát 
triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững; mở 
rộng quan hệ với các tổ chức trong nước, quốc tế để 
tập trung nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát 
triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Thứ tư, nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây 
dựng gia đình “5 không, 3 sạch và gia đình “5 có, 3 

sạch”. Cần tăng cường, khuyến khích nhiều hoạt động 
sáng tạo mới để phụ nữ vừa có khả năng “tự lực, tự 
cường”, nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình và xã 
hội, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc. Đồng 
thời, nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế tại các địa 
phương để đề xuất thêm sáng kiến mới trong thực hiện 
mô hình “5 không, 3 sạch”, “dịch vụ gia đình”, “vun 
đắp giá trị gia gia đình Việt Nam”. Ví dụ như giáo dục 
tiền hôn nhân, giáo dục cha mẹ phòng chống bạo lực 
gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an toàn thực 
phẩm… Trung ương Hội sẽ tổ chức đánh giá giữa kỳ 
Cuộc vận động, điều chỉnh, bổ sung nội dung thực 
hiện gia đình “5 có, 3 sạch” để phù hợp với giai đoạn 
mới; duy trì mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch 
xây dựng NTM”; tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội mở 
rộng phần việc gắn với nâng cao đời sống văn hóa, bình 
đẳng giới, đỡ đầu trẻ em mồ côi khởi nghiệp, khởi sự 
kinh doanh. Đặc biệt, nghiên cứu phát triển các dịch 
vụ xã hội thiết thực như chăm sóc người già, trẻ em, 
giúp việc gia đình, dịch vụ cưới hỏi… nhằm giảm gánh 
nặng việc nhà cho phụ nữ, cải thiện chất lượng cuộc 
sống, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực 
giới. Qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp 
luật liên quan đến công tác gia đình, thực hiện bình 
đẳng giới trong xây dựng NTM; chủ động nghiên cứu, 
đề xuất, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, đề 
tài khoa học về xây dựng gia đình, vun đắp giá trị gia 
đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh  phúc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo số 387/BC- ĐCT ngày 4/10/2019 về Báo cáo 
tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng NTM” và Chưng trình MTQG xây 
dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.
2. Báo cáo số 529/BC- ĐCT ngày 28/2/2025 về đánh giá 
các nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất thực 
hiện giai đoạn 2026 - 2030;
3. Báo cáo số 349/BC-ĐCT ngày 10/4/2024 về sơ kết rút 
kinh nghiệm 1 năm chỉ đạo điểm thực hiện mô hình “gia 
đình 5 có, 3 sạch”, “dịch vụ gia đình”.
4. Kết quả thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2017 - 2025.
5. Công văn số 5367/ĐCT-BCTPN ngày 8/8/2025 về góp 
ý báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2024; Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM 
và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030; Bộ tiêu 
chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026 - 2030 và đề xuất 
nhu cầu vốn năm 2026, giai đoạn 2026 - 2035.
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Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) 
trong bối cảnh chuyển đổi hệ thống lương thực, 
thực phẩm bền vững ở Việt Nam

Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm 
(LTTP) đang trở thành một yêu cầu toàn 
cầu trong bối cảnh dân số tăng, biến đổi khí 

hậu, suy giảm tài nguyên và nhu cầu tiêu dùng bền vững 
ngày càng cao. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu 
thế này khi vừa cần đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia, vừa phải hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, 
tuần hoàn và có trách nhiệm với môi trường. Việt Nam 
đã ban hành Chiến lược phát triển nông nghiệp nông 
thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 [5] và Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ 
thống LTTP minh bạch, trách nhiệm và bền vững đến 
năm 2030 [6], khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc 
xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Trong 
tiến trình chuyển đổi đó, Chương trình "Mỗi xã một sản 
phẩm" (OCOP) được xem là công cụ quan trọng, không 
chỉ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn góp phần 
thúc đẩy chuyển đổi hệ thống LTTP theo hướng đa giá 
trị, vừa đảm bảo sinh kế, vừa tạo ra các sản phẩm an 
toàn, có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện môi trường và 
giàu bản sắc văn hóa. Chương trình OCOP là một mắt 
xích trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn 
bền vững của Việt Nam.

1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP
Khởi nguồn từ mô hình “Mỗi làng một sản phẩm” 

(One Village, One Product - OVOP) của Nhật Bản, 
Chương trình OCOP được chính thức triển khai rộng 
rãi trên cả nước từ năm 2018 theo Quyết định số 490/
QĐ-TTg [1] và Quyết định số 919/QĐ-TTg năm 2022 
[2]. OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng phát huy nội lực thông qua 
việc khai thác hiệu quả các lợi thế về nguyên liệu và 
lao động địa phương, trí tuệ và sự sáng tạo của cộng 
đồng, văn hóa bản địa, từ đó gia tăng giá trị cũng như 
nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp cận của 
Chương trình OCOP hoàn toàn phù hợp với xu hướng 
chuyển đổi hệ thống LTTP, trong đó nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các hệ thống thực phẩm địa phương, 
nông nghiệp sinh thái và sự tham gia của cộng đồng. 
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, ban hành 
chính sách hỗ trợ, trong khi chủ thể chính là các hợp 
tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản 
xuất, kinh doanh. 

Từ khi triển khai, Chương trình OCOP đặt trọng 
tâm vào phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn kết 
sản xuất với thị trường, tập trung vào việc tăng năng 
suất, chú trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm, giá 
trị dinh dưỡng và tác động môi trường. Cách tiếp cận 
này phản ánh sự thay đổi quan điểm từ "sản xuất nhiều 
hơn" sang "sản xuất tốt hơn" - một nguyên tắc cốt lõi 
của chuyển đổi hệ thống LTTP bền vững. Bộ tiêu chí 
đánh giá sản phẩm OCOP cũng nhấn mạnh đến tính 
bền vững, bao gồm yếu tố môi trường, an toàn thực 
phẩm, truy xuất nguồn gốc, cùng khả năng phát triển 
thương hiệu và xuất khẩu [3]. 

Chương trình OCOP xây dựng và triển khai phù 
hợp với những nguyên tắc căn bản của phát triển bền 
vững. Thứ nhất, bền vững về mặt kinh tế khi Chương 
trình OCOP nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao cho 
nông sản thông qua chế biến, đóng gói và xây dựng 
thương hiệu; đảm bảo thu nhập ổn định cho người 
sản xuất. Thứ hai, bền vững về mặt xã hội khi Chương 
trình OCOP hướng tới bảo tồn các giá trị văn hóa 
truyền thống; tạo việc làm tại chỗ, đặc biệt cho phụ 
nữ và người dân tộc thiểu số; tăng cường sự gắn kết 
cộng đồng. Thứ ba, bền vững về mặt môi trường khi 
Chương trình OCOP khuyến khích sử dụng nguyên 
liệu địa phương, giảm thiểu vận chuyển và phát thải 
các-bon; ưu tiên các quy trình sản xuất thân thiện với 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

2. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP
Sản phẩm OCOP được đánh giá và phân hạng theo 

6 nhóm: thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm 
từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh 
và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm 
du lịch. Tính đến tháng 6/2025, cả nước có 16.855 sản 
phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên, tăng gần 3,6 
lần so với năm 2020, trong đó có 126 sản phẩm được 
công nhận sản phẩm OCOP 5 sao. Trong cơ cấu các sản 
phẩm OCOP được công nhận, nhóm thực phẩm chiếm 
chủ yếu (hơn 75%). Số lượng chủ thể OCOP đạt 9.084, 
trong đó 32,9% là hợp tác xã, 25,3% là doanh nghiệp 
nhỏ, 33,5% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là 
tổ hợp tác [4]. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng sản 
phẩm, chủ thể tham gia thể hiện sự quan tâm, hưởng 
ứng tích cực của các địa phương, người dân và cho thấy 

NGUYỄN MAI HƯƠNG
Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường
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Chương trình OCOP đã tạo ra một hệ sinh 
thái sản xuất đa dạng, linh hoạt, phù hợp với 
đặc điểm của từng địa phương.

Chương trình OCOP đã đạt nhiều kết 
quả nổi bật, đóng góp vào phát triển nông 
nghiệp nông thôn và chuyển đổi hệ thống 
LTTP, cụ thể:

Đóng góp vào phát triển kinh tế nông thôn: 
Chương trình đã góp phần quan trọng trong 
việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 
của địa phương, hình thành các vùng sản 
xuất tập trung quy mô lớn hơn, nâng cao thu 
nhập, tạo thêm việc làm tại chỗ, nhất là lao 
động nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ 
các chủ thể OCOP do phụ nữ làm chủ và có 
sự tham gia của người dân tộc thiểu số lần 
lượt là 40,0% và 17,1%.

Đóng góp vào an ninh lương thực và dinh 
dưỡng: Các sản phẩm OCOP được đánh giá 
theo tiêu chí về chất lượng, an toàn thực 
phẩm và giá trị dinh dưỡng. Điều này góp 
phần nâng cao chất lượng bữa ăn của người 
Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. 
Chương trình OCOP khuyến khích phát 
triển các sản phẩm địa phương đặc trưng, 
từ đó làm phong phú thêm bộ sưu tập thực 
phẩm quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập 
khẩu một số mặt hàng. Hệ thống đánh giá và 
phân hạng sản phẩm OCOP đưa ra yêu cầu 
về truy xuất nguồn gốc, góp phần xây dựng 
lòng tin của người tiêu dùng và nâng cao an 
toàn thực phẩm.

Đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học 
và giá trị văn hóa địa phương: Chương trình 
OCOP đã góp phần quan trọng trong việc 
bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi bản 
địa thông qua việc thương mại hóa chúng. 
Nhiều giống lúa, rau màu, cây ăn quả đặc 
sản đã được phục hồi và phát triển nhờ có 
thị trường tiêu thụ ổn định từ chương trình. 
Đồng thời, các kỹ thuật chế biến truyền 
thống, công thức gia truyền được lưu giữ và 
phát huy thông qua các sản phẩm OCOP, góp 
phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Thúc đẩy nông nghiệp sinh thái: Nhiều sản 
phẩm OCOP đã áp dụng các quy trình sản 
xuất hữu cơ, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học. Điều này không chỉ 
đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn góp 
phần BVMT đất, nước và không khí. Một 
số mô hình OCOP đã áp dụng thành công 
nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ 

phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị, giảm 
thiểu chất thải và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Mở rộng thị trường tiêu thụ: Nhiều sản phẩm OCOP đã từng 
bước tiếp cận được các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, 
cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử. Các hoạt động xúc 
tiến thương mại, kết nối cung cầu được tổ chức thường xuyên ở 
các cấp, giúp sản phẩm OCOP được biết đến rộng rãi hơn. Một 
số sản phẩm tiềm năng đã bắt đầu có mặt tại thị trường quốc tế, 
mở ra cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.

Nâng cao nhận thức và năng lực chủ thể: Thông qua các lớp 
tập huấn, đào tạo về kỹ năng quản lý, phát triển sản phẩm, 
marketing và xây dựng thương hiệu, tư duy sản xuất của các 
chủ thể OCOP và người dân nông thôn đã có sự chuyển biến 
tích cực từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo 
hướng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sự thay đổi 
này không chỉ thể hiện ở việc cải thiện chất lượng sản phẩm mà 
còn ở cách tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu và quản 
lý kinh doanh của các chủ thể OCOP.

Đóng góp vào xây dựng nông thôn mới (NTM): Phát triển sản 
phẩm OCOP gắn liền với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn 
hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái và 
thúc đẩy du lịch nông thôn. Nhiều sản phẩm OCOP không chỉ 
mang giá trị kinh tế mà còn là những "đại sứ văn hóa" giới thiệu 
về bản sắc, truyền thống của từng vùng miền. Chương trình đã 
góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đặc biệt là nhóm tiêu chí 
NTM cấp xã về cơ sở vật chất, văn hóa (tiêu chí số 6), thu nhập 

Sản phẩm OCOP được bày bán rộng rãi tại các trung tâm 
thương mại, siêu thị
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(tiêu chí số 10), lao động (tiêu chí số 
12), tổ chức sản xuất và phát triển kinh 
tế nông thôn (tiêu chí số 13). 

3. THÁCH THỨC TRONG TRIỂN 
KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương 
trình OCOP đã đạt được những thành 
tựu đáng ghi nhận, song cũng còn 
nhiều tồn tại cần được giải quyết để 
phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Vấn đề về chất lượng và tính bền 
vững: Mặc dù có hệ thống đánh giá 
chặt chẽ với bộ tiêu chí đánh giá chi 
tiết cho 26 bộ sản phẩm, nhưng việc 
duy trì chất lượng ổn định của sản 
phẩm OCOP, nhất là hàng nông sản, 
vẫn là một thách thức lớn. Nhiều sản 
phẩm chưa đạt được sự nhất quán về 
chất lượng do phụ thuộc vào điều kiện 
thời tiết, kỹ thuật canh tác và năng lực 
quản lý của nông dân. Hệ thống giám 
sát chất lượng sau công nhận còn gặp 
nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn 
lực và cơ chế giám sát, dẫn đến tình 
trạng một số sản phẩm không duy trì 
được tiêu chuẩn ban đầu, ảnh hưởng 
đến uy tín chung của chương trình.

Hạn chế trong xây dựng thương hiệu 
và marketing: Phần lớn các sản phẩm 
OCOP, đặc biệt là ở quy mô nhỏ, chưa 
có chiến lược xây dựng thương hiệu 
bài bản. Câu chuyện sản phẩm - yếu 
tố quan trọng để tạo sự khác biệt và 
giá trị gia tăng chưa được khai thác 
hiệu quả. Hoạt động marketing, quảng 
bá còn mang tính manh mún, thiếu 
chuyên nghiệp và hạn chế về nguồn 
lực đầu tư.

Liên kết trong chuỗi giá trị chưa chặt 
chẽ: Sự liên kết giữa các khâu trong 
chuỗi giá trị OCOP - từ sản xuất nguyên 
liệu, chế biến, đóng gói đến phân phối 
còn lỏng lẻo, các chủ thể hoạt động thiếu 
đồng bộ. Điều này dẫn đến tình trạng 
tổn thất, lãng phí trong toàn bộ chuỗi 
sản xuất và cung ứng, không tối ưu hóa 
được giá trị của sản phẩm. Vai trò của 
các hợp tác xã trong việc dẫn dắt, tổ 
chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa 
thực sự mạnh.

Khó khăn trong tiếp cận thị trường: 
Việc đưa sản phẩm OCOP vào các 

kênh phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn 
cao về chất lượng, quy cách đóng gói, chứng nhận quốc tế. Đây vẫn là 
rào cản lớn đối với nhiều chủ thể do hạn chế về vốn, công nghệ và hiểu 
biết về yêu cầu thị trường. Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 
từ các sản phẩm nhập khẩu và các thương hiệu lớn đòi hỏi sản phẩm 
OCOP phải không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị.

Nguồn lực đầu tư còn hạn chế: Mặc dù có sự hỗ trợ từ nhà nước, 
nhưng nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt 
là vốn đối ứng của các chủ thể, còn eo hẹp. Việc tiếp cận các nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi còn khó khăn do thủ tục phức tạp và yêu cầu 
đảm bảo cao.

Các vấn đề khác: Năng lực quản lý và vận hành của một số chủ thể 
còn yếu, đặc biệt là các hộ sản xuất và hợp tác xã nhỏ. Việc đăng ký 
bảo hộ sở hữu trí tuệ và hệ thống truy xuất nguồn gốc chưa được quan 
tâm đúng mức, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và bảo vệ thương 
hiệu sản phẩm.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN OCOP GIAI ĐOẠN 2026-2030
Giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ chứng kiến những thay đổi 

nhanh chóng về công nghệ, thị trường và xu hướng tiêu dùng. Kinh 
tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ là những xu hướng chủ đạo. 
Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường và mang đậm 
bản sắc văn hóa. Sản phẩm OCOP là một trong ba nhóm sản phẩm trụ 
cột của Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm sản phẩm chủ lực 
quốc gia; sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản địa phương 
theo mô hình OCOP) [5], vì vậy, Chương trình OCOP trong giai đoạn 
tới cần phải điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh mới nhằm phát huy 
nguồn lực nội sinh, nâng cao chuỗi giá trị, cải thiện sinh kế nông thôn 
và chuyển đổi hệ thống LTTP một cách bền vững, thân thiện với môi 
trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ nhất, chất lượng là ưu tiên hàng đầu: Phát triển theo chiều 
sâu, nâng cao giá trị gia tăng thay vì chạy theo số lượng. Tiêu chuẩn 
hóa sản phẩm theo các chuẩn quốc gia và quốc tế (như VietGAP, 

Chị Nguyễn Thị Mai (Đắk Nông) bên vườn cam sành, quýt đường của 
gia đình đạt sản phẩm OCOP được xếp hạng 4 sao. Ảnh: Hoàng Hoài.
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hữu cơ, HACCP, GlobalGAP,…) gắn với hệ thống 
truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng để nâng cao 
chất lượng, an toàn thực phẩm, đồng thời khẳng định 
uy tín và bản sắc của sản phẩm OCOP.

Thứ hai, chuyển đổi xanh và bền vững: Hướng 
tới sản xuất xanh thông qua ưu tiên phát triển các 
sản phẩm theo quy trình hữu cơ, nông nghiệp sinh 
thái, ứng dụng công nghệ giảm phát thải và từng 
bước sử dụng năng lượng tái tạo trong các khâu sản 
xuất, chế biến. Bên cạnh đó, việc khuyến khích sử 
dụng vật liệu tái chế, bao bì sinh học, thân thiện môi 
trường sẽ giúp hạn chế rác thải, nâng cao hình ảnh 
sản phẩm OCOP trong mắt người tiêu dùng. Đồng 
thời, phát triển vận chuyển xanh thông qua hệ thống 
logistics phát thải thấp, từ hoạt động vận tải và lưu 
thông sản phẩm.

Thứ ba, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ: 
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và 
thương mại sản phẩm OCOP; xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia, phát triển nền tảng số kết nối cung - cầu, 
hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho chủ thể OCOP. Các giải 
pháp nông nghiệp thông minh dựa trên IoT và trí tuệ 
nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ giám sát, dự báo, tối ưu hóa 
quy trình sản xuất, từ đó nâng cao năng suất, giảm chi 
phí và hạn chế lãng phí tài nguyên. Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc minh bạch, gia tăng niềm tin người tiêu 
dùng và mở rộng thị trường quốc tế.

Thứ tư, thích ứng với biến đổi khí hậu: Trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, 
Chương trình OCOP cũng phải đặt trọng tâm vào việc 
nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của hệ 
thống sản xuất. Chương trình OCOP chú trọng phát 
triển giống cây trồng, vật nuôi chống chịu thời tiết 
khắc nghiệt; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và quản 
lý rủi ro khí hậu cho vùng sản xuất; đồng thời đa dạng 
hóa sản phẩm nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng 
thích ứng và bảo đảm nguồn cung ổn định.

Thứ năm, thị trường là mục tiêu: Hướng đến đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và 
quốc tế, gắn kết OCOP với du lịch nông nghiệp, du 
lịch sinh thái, tăng cường xúc tiến thương mại quốc tế, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

5. KẾT LUẬN
Chương trình OCOP, sau hơn 7 năm triển khai, 

đã chứng minh được tính hiệu quả và phù hợp với 
điều kiện phát triển của Việt Nam, khẳng định là một 
trụ cột quan trọng trong xây dựng NTM. Kết quả 
đạt được đã cho thấy khả năng kết nối sản xuất với 
thị trường, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, phát 
huy giá trị văn hóa địa phương và tạo sinh kế bền 
vững cho người dân. Chương trình thể hiện sự đồng 
bộ cao với Chiến lược phát triển nông nghiệp nông 

thôn bền vững 2021-2030, góp phần hiện thực hóa 
mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp 
sinh thái, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Đồng thời, Chương trình OCOP là công cụ thiết thực 
để thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 
chuyển đổi hệ thống LTTP, góp phần tạo ra một hệ 
sinh thái LTTP minh bạch, an toàn và thân thiện với 
môi trường, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong 
giai đoạn tới, Chương trình OCOP cần được định 
hướng mạnh mẽ hơn theo hướng tập trung vào nâng 
cao chất lượng, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ 
số, phát triển chuỗi giá trị bao trùm, gắn kết chặt chẽ 
giữa kinh tế - xã hội - môi trường, nhằm vừa nâng 
cao giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn, vừa đáp 
ứng yêu cầu khắt khe của thị trường. Đây chính là 
chìa khóa để Chương trình OCOP tiếp tục phát huy 
hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa nông 
nghiệp nông thôn Việt Nam tiến gần hơn đến một 
tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ 
tướng Chính phù phê duyệt Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm giai đoạn 2018-2020.
2. Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 1/8/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm giai đoạn 2021-2025.
3. Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/3/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí và Quy 
trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm.
4. Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, 2025. 
Báo cáo kết quả công tác tháng 6, sơ kết 6 tháng 
đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2025.
5. Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông 
nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.
6. Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 
gia chuyển đổi hệ thống LTTP minh bạch, trách nhiệm 
và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.
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Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình 
Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(NTM) đã thực sự trở thành một cuộc cách 

mạng toàn diện, sâu rộng, góp phần làm thay đổi diện 
mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân trên 
khắp cả nước - trong đó có tỉnh Lào Cai. Với đặc thù 
là một tỉnh miền núi, biên giới, đa dân tộc, hành trình 
xây dựng NTM ở Lào Cai không chỉ là quá trình hoàn 
thiện các tiêu chí hạ tầng hay nâng cao thu nhập, mà 
còn là sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy, nhận thức 
và cách làm của cả hệ thống chính trị và người dân. 
Nhân dân đã chuyển mình từ vị trí thụ động, trông chờ 
sang vị thế chủ thể tích cực trong quá trình phát triển, 
đã coi xây dựng NTM là quyền lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của chính mình.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, địa hình phức 
tạp, điều kiện phát triển không đồng đều, đời sống của 
một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, 
song những năm qua, tỉnh Lào Cai đã không ngừng nỗ 
lực vượt lên bằng nội lực, biến thách thức thành cơ hội, 
từng bước tạo nên những bước chuyển mình mạnh 
mẽ và bền vững trên hành trình phát triển NTM, trở 
thành một trong những điểm sáng của vùng Trung du 
và miền núi Bắc bộ trong xây dựng NTM.

ĐIỂM SÁNG TRONG XÂY DỰNG NTM
Trước khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền 

địa phương 2 cấp, trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Lào 
Cai có tổng số 180/272 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 
66,17% (trong đó, Yên Bái 115/146 xã, đạt 78,7%, Lào 
Cai 65/126 xã, đạt 51,5%); có 46 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao; 13 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 07/18 đơn 
vị Cấp huyện đạt chuẩn và được công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM đạt tỷ lệ 38,9%.

Những kết quả này đã và đang là nền tảng vững 
chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện 
của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. 

Đặc biệt, sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên 
Bái thành một đơn vị hành chính mới, đây là cơ hội 
lớn để quy hoạch lại tổng thể không gian phát triển, 
tăng cường liên kết nội vùng, và hơn hết là định hướng 
lại công tác xây dựng NTM theo chiều sâu, bền vững 
hơn - lấy “con người hạnh phúc, cộng đồng hài hòa, 
nông thôn đáng sống” làm mục tiêu cốt lõi, làm trung 
tâm và đích đến.

CHỈ SỐ HẠNH PHÚC – MỘT THƯỚC ĐO 
“CON NGƯỜI HẠNH PHÚC, CỘNG ĐỒNG HÀI 
HÒA, NÔNG THÔN ĐÁNG SỐNG”

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Yên Bái - nay đã được 
hợp nhất thành tỉnh Lào Cai (mới) là tỉnh đầu tiên và 
duy nhất trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, với triết lý: “Phát triển 
nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc 
và hạnh phúc”.

Theo đó, phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh 
tế, mà cần hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa lợi 
ích cá nhân và cộng đồng, giữa đô thị và nông thôn, 
giữa bảo tồn và phát triển. Chính vì vậy, xây dựng Chỉ 
số hạnh phúc không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn 
là giá trị cốt lõi định hướng chiến lược phát triển dài 
hạn của tỉnh.

Hạnh phúc là khái niệm hết sức trừu tượng. Do 
đó, để lượng hóa và đo lường Chỉ số hạnh phúc, địa 
phương đã xây dựng hệ thống gồm 3 nhóm tiêu chí 
chính với 36 chỉ tiêu cụ thể, liên quan đến: Điều kiện 
kinh tế - vật chất của người dân; Mối quan hệ xã hội, 
đời sống tinh thần; Các chính sách an sinh, phúc lợi 
xã hội, môi trường sống, chất lượng dịch vụ công và 
tuổi thọ người dân.

Khi nghiên cứu và đối chiếu với Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (với 19 tiêu chí) 
cũng như bản dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM 
giai đoạn 2026 - 2030, có thể thấy sự tương đồng rõ nét 
với nội hàm của Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Lào Cai, 
đơn cử:

Tiêu chí 1: Nâng cao sự hài lòng của người dân về 
cuộc sống - gắn liền với hạ tầng thiết yếu (điện, đường, 
trường, trạm, chợ…), chất lượng dịch vụ công, thu 
nhập, việc làm, nhà ở, an ninh trật tự, tiếp cận hành 
chính công…

Tiêu chí 2: Nâng cao sự hài lòng của người dân về 
môi trường sống - được thể hiện rõ qua các tiêu chí về 
môi trường, cảnh quan, vệ sinh, thực phẩm an toàn…

Tiêu chí 3: Đánh giá về tuổi thọ trung bình của 
người dân - tương thích với các tiêu chí về y tế, chăm 
sóc sức khỏe và chất lượng sống bền vững. 

Về cách làm, để xác định Chỉ số hạnh phúc, hằng 
năm, tỉnh đều tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài 
lòng của người dân đối với các nhóm tiêu chí một cách 
khách quan, sát thực tiễn. Từ năm 2022, tỉnh Yên Bái 

“Chỉ số hạnh phúc” trong hành trình xây dựng
 nông thôn mới ở tỉnh Lào Cai
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trước hợp nhất đã giao nhiệm vụ điều tra, xác định Chỉ số hạnh phúc 
của người dân cho Cục Thống kê tỉnh để triển khai hết sức bài bản, 
khoa học trên phạm vi toàn tỉnh. Phương pháp điều tra, đánh giá Chỉ 
số hạnh phúc đã được Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 
đây) cho ý kiến thống nhất, đồng tình cao để Cục Thống kê tỉnh Yên 
Bái triển khai thực hiện. Có thể nói, đây là cách làm mới, đảm bảo tính 
chính xác do cơ quan thống kê thực hiện đối với sự hài lòng của người 
dân về các tiêu chí - cũng chính là thước đo chỉ số hạnh phúc của người 
dân trên địa bàn. Qua khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh Yên Bái (trước 
hợp nhât), Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2020 là 54,3%; năm 
2022 là 62,57%; đạt Mức 2 - Khá hạnh phúc; năm 2023 là 65,62%; năm 
2024 là 66,52%.

Kết quả đánh giá không chỉ phản ánh chất lượng sống và cảm nhận 
thực tế của người dân, mà còn là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền 
rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện chính sách; kịp thời phát hiện những vấn 
đề nổi cộm, những "điểm nghẽn" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là công cụ hữu hiệu giúp nâng cao 
chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các giải pháp đưa ra đều 
hướng tới mục tiêu cuối cùng: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và 
sự hài lòng thực sự của người dân.

Đồng thời, tỉnh Yên Bái trước hợp nhất đã ban hành Bộ tiêu chí đánh 
giá “gia đình, thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”; làm cơ sở thực tiễn 
để nghiên cứu, xây dựng mô hình “xã, phường, thị trấn hạnh phúc” và 
hướng tới mục tiêu xây dựng “tỉnh hạnh phúc”.

Như vậy để khẳng định rằng, nâng cao Chỉ số hạnh phúc cũng chính 
là đích đến của quá trình xây dựng NTM. Đó là nơi mà người dân không 
chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn sống an toàn, có kết nối cộng đồng, được tôn 
trọng, và hạnh phúc. Đây là mục tiêu phát triển mang tính nhân văn, bền 
vững và toàn diện.

Trên cơ sở kinh nghiệm, cách làm hay của tỉnh Yên Bái (trước hợp nhất) 
về Chỉ số hạnh phúc và tỉnh Lào Cai về mô hình “Tổ tuyên vận”, hiện nay, 
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đề nghị tỉnh Lào Cai nghiên 
cứu xây dựng thí điểm mô hình xã Xã hội chủ nghĩa. 

Diện mạo nông thôn mới tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Tuy đang ở giai đoạn triển khai 
các bước nghiên cứu xây dựng mô 
hình, song đây không chỉ là định 
hướng chính trị quan trọng, mà còn 
là cơ hội lớn để Lào Cai tích hợp, thử 
nghiệm và tiếp tục cụ thể hóa các nội 
dung ưu việt cũng như cách làm hiệu 
quả của địa phương trong xây dựng 
NTM kiểu mẫu, hiện đại, thực chất.

KẾT LUẬN
Hạnh phúc của người dân phải là 

đích đến của mọi chính sách công. 
Một nông thôn đáng sống, văn minh, 
bền vững; nơi người dân được sống 
đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần 
- đó chính là bản chất cốt lõi của 
mục tiêu xây dựng NTM. Với những 
định hướng đúng đắn, sự đổi mới 
và điều chỉnh phù hợp thực tiễn tổ 
chức, vận hành bộ máy chính quyền 
địa phương hai cấp, tỉnh Lào Cai tin 
tưởng, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM 
giai đoạn 2026 - 2030 sẽ trở thành 
khung định hướng, thang đánh 
giá giúp các địa phương - trong đó 
có tỉnh Lào Cai - tiếp tục thực hiện 
chương trình xây dựng NTM mạnh 
mẽ, thực chất và bền vững hơn; để 
Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục 
tiêu xây dựng NTM, hướng tới xây 
dựng tỉnh hạnh phúc.

PHẠM ĐÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Quyết định 1219/QĐ-UBND ngày 
03/8/2022 của UBND tỉnh về ban 
hành phương án khảo sát đánh giá chỉ 
số hạnh phúc của người dân Yên Bái.
2. Quyết định 1929/QĐ-UBND ngày 
8/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành 
Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình 
hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố 
hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
3. Quyết định  2823/QĐ-UBND ngày 
10/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Bộ tiêu chí tạm thời về “Trường học 
hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
4. Công văn số 726/STNMT-BVMT 
ngày 29/3/2024 của Sở TN&MT về 
việc hướng dẫn xây dựng mô hình 
“Công sở xanh”. “Trường học xanh”, 
“Doanh nghiệp xanh” năm 2024.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xác định chuyển đổi số là động lực quan 

trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp 
đã ban hành Đề án Chuyển đổi số với 03 trụ 
cột chính: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội 
số. Trong đó, chính quyền số đóng vai trò dẫn 
dắt, kinh tế số là khâu đột phá và xã hội số 
là trọng tâm. Đến nay, thành tựu nổi bật mà 
Đồng Tháp đã đạt được trong lĩnh vực xã hội 
số là xây dựng thành công mô hình “Làng 
thông minh”, “Xã thương mại điện tử”. Các mô 
hình hướng đến chủ thể là người dân, tạo ra 
những dịch vụ tiện ích và mang lại lợi ích cho 
người dùng trên nền tảng công nghệ số.

Mô hình “Làng thông minh” đã được 
triển khai hiệu quả thời gian qua, góp phần 
nâng cao chất lượng sống cho người dân tỉnh 
Đồng Tháp. Đây là những bước tiến quan 
trọng trong quá trình xây dựng chính quyền 
số, phát triển kinh tế số và hình thành xã hội 
số, tạo ra nhiều tiện ích trên nền tảng công 
nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ quy định xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 
được ban hành tại Quyết định số 319/QĐ-
TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ, để được công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu thì xã đó phải có ít nhất 
(01) một mô hình “thôn thông minh” do 
UBND tỉnh quy định. Theo đó, mô hình 
“Làng thông minh” trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp đã ra đời như một giải pháp tổng hợp: 
Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất; Kết nối 
cộng đồng nông thôn; Cải thiện quản trị địa 
phương; Phát triển kinh tế nông nghiệp số. 
Đây cũng chính là cơ sở, là nền tảng để tỉnh 
Đồng Tháp xây dựng và ban hành khung 
cấu trúc mô hình và Bộ Tiêu chí Làng thông 
minh áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 384/
QĐ-UBND-HC ngày 03/4/2023 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Đồng Tháp). 

Kinh nghiệm xây dựng làng thông minh tỉnh Đồng Tháp 
và đề xuất tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới 
giai đoạn 2026 - 2030
LÊ CHÍ THIỆN, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

2. BỘ TIÊU CHÍ LÀNG THÔNG MINH
Khung cấu trúc mô hình Làng thông minh của tỉnh có các 

đặc điểm sau: Quy mô Làng thông minh ít nhất một ấp; kết nối 
cộng đồng mang tính tự nguyện, gắn liền với ít nhất một Hội 
quán nông dân hoặc một Hợp tác xã hay Tổ hợp tác sản xuất; 
phải có sản phẩm đặc thù của địa phương đạt chuẩn OCOP 4 
sao trở lên; có quy định/quy chế quản trị và vận hành phù hợp 
với đầu tư, khai thác và phát triển các hạng mục công trình 
liên quan.

Bộ tiêu chí được thiết kế vừa đảm bảo tính định lượng, vừa 
linh hoạt để phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Cụ thể gồm 
4 nhóm tiêu chí với 27 chỉ tiêu thành phần như sau:

(1) Hạ tầng số (với 4 chỉ tiêu): Bao gồm hạ tầng kết nối Internet 
với các nội dung như: tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông 
minh; Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu trung 
tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…); 
Hệ thống camera giám sát an ninh (tại các nút giao thông trọng 
điểm, khu vực đông người), hoạt động ổn định; Tỷ lệ thành viên 
Tổ điều hành sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet 
để phục vụ vận hành Làng thông minh. Lợi ích nổi bật nhóm 
này là góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí thông tin truyền 
thông, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

(2) Dịch vụ số chia sẻ và dùng chung (với 13 chỉ tiêu): Hệ 
thống thông tin dữ liệu Làng thông minh; Có nội dung quảng 
bá hình ảnh Làng thông minh trên cổng/trang thông tin điện 
tử; Có ứng dụng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong dân cư; Có 
mô hình quan trắc, thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt; Có kênh kỹ thuật số phổ biến thông tin 

Hình ảnh trạm giám sát sâu, rầy thông minh tại các làng thông minh



82 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

CHÍNH SÁCH - CUỘC SỐNG

(pháp luật, thông báo, hướng dẫn,..) tương 
tác, giải quyết ý kiến của người dân; Mức độ 
áp dụng chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn theo Quyết định số 4725/QĐ-
BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Tỷ lệ cơ sở giáo dục trên địa bàn triển 
khai thanh toán không dùng tiền mặt; Tỷ lệ 
cơ sở giáo dục trên địa bàn có triển khai mô 
hình giáo dục thông minh; Tỷ lệ tiếp nhận và 
xử lý hồ sơ trực tuyến (đăng ký và xóa đăng 
ký thường trú, đăng ký và xoá đăng ký tạm 
trú, tách hộ, điều chỉnh và xác nhận thông tin 
cư trú, thông báo cư trú, khai báo tạm vắng, 
đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, khen thưởng 
cấp tỉnh); Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khoẻ điện 
tử; Tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến. Lợi ích nổi bật nhóm này 
là góp phần đưa người dân đến gần chính 
quyền, tác động đến tiêu chí tổ chức sản xuất 
và nâng cao chất lượng sống trong xây dựng 
nông thôn mới.

(3) Phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn 
(7 chỉ tiêu): Có ít nhất 01 sản phẩm ứng dụng 
công nghệ số truy xuất nguồn gốc với sự tham 
gia của người dân; Có sản phẩm chủ lực được 
kinh doanh thương mại điện tử; Tỷ lệ số hóa 
diện tích gieo trồng, diện tích thu hoạch, năng 
xuất, chất lượng, cơ cấu giống, lịch xuống 
giống, hạ tầng thuỷ lợi; Có mã số vùng trồng; 
Có cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản đạt 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
hoặc tương đương thực hiện ứng dụng công 
nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Tổ chức 
lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông 
thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến…. 

Hình ảnh thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến 
phục vụ sản xuất/sinh hoạt tại làng thông minh 
Bình Thạnh (nay thuộc xã Mỹ Hiệp)

các chỉ tiêu này tác động đến tiêu chí tổ chức sản xuất và nâng 
cao chất lượng sống trong xây dựng nông thôn mới.

(4) Hoạt động quản lý (3 chỉ tiêu): Có Tổ điều hành hoạt 
động làng thông minh; Có quy chế vận hành; Có lộ trình 
phát triển. 

Các khung tiêu chí này, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và 
Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh hướng dẫn 
và đánh giá kết quả thực hiện Khung cấu trúc và Bộ Tiêu chí 
Làng thông minh và đề xuất công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Thực tiễn triển khai đã được hiệu quả bước đầu, hiện Đồng 
Tháp có 06 mô hình Làng thông minh được công nhận gồm: 
(1) Xã Đốc Binh Kiều Tháp Mười (nay cũng là xã Đốc Binh 
Kiều); (2) Xã Tân Nhuận Đông Châu Thành (nay cũng là xã 
Tân Nhuận Đông; (3) xã An Nhơn Châu Thành (nay là xã Phú 
Hựu); (4) Xã Mỹ Xương Cao Lãnh (nay là xã Mỹ Thọ); (5) xã 
Bình Thạnh Cao Lãnh (nay là xã Mỹ Hiệp); (6) xã Định Yên 
Lấp Vò (nay là xã Lai Vung). 

Ngoài ra, xã Tân Thuận Tây (nay là phường Cao Lãnh) còn 
triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông 
minh phát triển từ Hội quán nông dân. Đề tài này xây dựng 
Cổng thông tin điện tử cho hội quán; hệ thống lưu trữ, phân 
tích dữ liệu trung tâm cho Làng thông minh; hệ thống quan 
trắc môi trường nước, không khí và đất; hệ thống tưới tự động 
(sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống camera giám sát an 
ninh, hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh, ứng dụng di 
động dành cho thành viên hội quán và cho quản lý, bộ cơ sở dữ 
liệu về nhật ký canh tác sản phẩm xoài...), nhằm phát triển sản 
xuất nông nghiệp thông minh, nâng cao đời sống người dân 
trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, thay đổi các 
phương thức canh tác cũ bằng các phương thức canh tác thông 
minh. Đề tài này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá 
nghiệm thu kết quả khá tốt.

Từ kết quả trên cho thấy, mô hình Làng thông minh đã 
ứng dụng công nghệ số thúc đẩy sự phát triển và nâng cao 
chất lượng cuộc sống người dân nông thôn; góp phần đưa 

Ra quân thực hiện ngày Chuyển đổi số khu vực chợ Nha Mân tại 
Làng thông minh Tân Nhuận Đông
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tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh 
tế, tạo dịch vụ cộng đồng cho người dân, sử dụng tài nguyên 
hiệu quả hơn và giảm tác động đến môi trường, cơ hội mới 
cho chuỗi giá trị cao tại nông thôn. Đồng thời, Làng thông 
minh không chỉ là một mô hình công nghệ, mà là giải pháp 
thể chế hóa sự tham gia của người dân vào phát triển nông 
thôn hiện đại. 

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT BỔ SUNG TIÊU CHÍ 
LÀNG THÔNG MINH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

Từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai mô hình Làng thông 
minh ở Đồng Tháp, kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung tiêu 
chí Làng thông minh vào Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại; 
đồng thời khuyến khích áp dụng tại các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 
57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, gắn kết trực tiếp vào Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới.

Thứ nhất, đề nghị Trung ương sớm ban hành Bộ tiêu chí Làng 
thông minh quốc gia. Bộ tiêu chí này nên có cơ cấu linh hoạt, vừa 
bảo đảm tính thống nhất chung, vừa mở để mỗi địa phương có 
thể vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Ví dụ: có thể tham 
chiếu trực tiếp Bộ tiêu chí của tỉnh Đồng Tháp đã triển khai với 
4 nhóm, 27 chỉ tiêu, trong đó tập trung vào hạ tầng số, dịch vụ số, 
kinh tế nông nghiệp số và quản trị cộng đồng. Như vậy, các địa 
phương không phải bắt đầu từ con số 0, mà có thể dựa trên nền 
tảng đã kiểm chứng hiệu quả.

Thứ hai, cần có hướng dẫn kỹ thuật và lộ trình cụ thể để các 
địa phương triển khai. Lộ trình này nên bắt đầu từ cấp ấp, gắn 
với hội quán, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, sau đó mở rộng ra toàn 
xã. Có như vậy, Làng thông minh mới đi từ nền tảng cộng đồng, 
phát triển bền vững, tránh tình trạng hình thức. Trung ương có 
thể đưa ra khung chuẩn các bước thực hiện, từ khảo sát hạ tầng 
số, xây dựng dữ liệu số, đến tổ chức bộ máy điều hành, đánh giá 
và công nhận.

Thứ ba, kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế hỗ trợ đầu 
tư ban đầu cho các mô hình Làng thông minh điểm. Hỗ trợ 

Lễ ra mắt Tổ điều hành làng thông minh Tân Nhuận Đông

này nên tập trung vào những hạng mục 
nền tảng như: hạ tầng kết nối Internet, hệ 
thống dữ liệu dùng chung, các ứng dụng 
số phục vụ quản lý – sản xuất – dịch vụ. 
Khi đã có nền móng này, địa phương và 
doanh nghiệp mới có thể chủ động huy 
động thêm nguồn lực xã hội hóa để mở 
rộng, nhân rộng mô hình.

Làng thông minh trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp bước đầu đã khẳng định được 
hiệu quả, sự phù hợp với bối cảnh chuyển 
đổi số và định hướng đột phá phát triển 
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ 
Chính trị, tiến đến xây dựng nông thôn mới 
hiện đại. Tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sắp tới 
tiêu chí Làng thông minh sẽ được tiếp tục 
hoàn thiện, cụ thể hóa, chuẩn hóa và nhân 
rộng trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; 
trở thành động lực mới thúc đẩy nông thôn 
hiện đại, bền vững và hạnh phúc.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Quyết định 384/QĐ-UBND-HC của 
UBND Tỉnh về ban hành Khung cấu trúc 
mô hình và Bộ tiêu chí Làng thông minh áp 
dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2021- 2025 
2. Hướng dẫn 1478/HD-SKHCN ngày 
17/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ 
triển khai thực hiện Quyết định sô 384/
QĐ-UBND-HC ngày 03/4/2023 của Uỷ ban 
nhân dân Tỉnh ban hành Khung cấu trúc 
mô hình và Bộ tiêu chí Làng thông minh áp 
dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 
2021 – 2025.
3. Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 20 tháng 
3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về 
phát triển mô hình Làng thông minh tỉnh 
Đồng Tháp đến năm 2025.
4. Công văn số 242/SKHCN-KHCN ngày 
11/2/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ 
về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả đạt 
được của các mô hình Làng thông minh 
được công nhận năm 2024; Công văn số 
1196/SKHCN-KHCN ngày 12/6/2025 của 
Sở Khoa học và Công nghệ về phối hợp 
cung cấp thông tin đánh giá kết quả triển 
khai mô hình làng thông minh trên địa bàn 
Tỉnh Đồng Tháp.
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1. MỞ ĐẦU
Sau hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 
đã trở thành một trong những phong trào có sức lan 
tỏa mạnh mẽ và toàn diện nhất trong đời sống xã hội 
nông thôn Việt Nam. Không chỉ góp phần thay đổi căn 
bản diện mạo làng quê, hệ thống hạ tầng, mà Chương 
trình còn tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế, văn 
hóa, xã hội và môi trường. Trong bức tranh chung đó, 
Hà Tĩnh được xem là một trong những địa phương 
tiêu biểu, với nhiều mô hình sáng tạo trong phong trào 
NTM. Nếu như ở giai đoạn đầu, Hà Tĩnh gây dấu ấn 
bằng mô hình “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn 
mẫu”, thì bước vào giai đoạn mới, Hà Tĩnh tiếp tục tiên 
phong với sáng kiến “Gia đình NTM kiểu mẫu”. Đây là 
cách tiếp cận mang tính chiến lược, bởi gia đình được 
coi là hạt nhân cơ bản của xã hội, là nơi khởi phát mọi 
thay đổi về kinh tế, văn hóa, xã hội trong cộng đồng 
nông thôn.

Mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” ra đời cũng 
xuất phát từ những yêu cầu khách quan trong giai 
đoạn phát triển mới. Sau hơn 10 năm, nhiều địa 
phương đạt chuẩn NTM cơ bản, nhưng vẫn còn không 
ít thách thức như chất lượng cuộc sống chưa đồng đều, 
khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; một số nơi 
còn biểu hiện chạy theo thành tích, thiếu bền vững; 
tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, dịch 
bệnh, tệ nạn xã hội vẫn tồn tại. Trong bối cảnh đó, việc 
đặt gia đình làm trung tâm được coi là giải pháp then 
chốt để bảo đảm chất lượng phong trào.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn có đặc thù riêng, là tỉnh 
thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, 
hạn hán, đồng thời còn là vùng đất giàu truyền thống 
văn hóa, hiếu học và đoàn kết cộng đồng. Chính sự 
giao thoa giữa thách thức và lợi thế này đòi hỏi một 
mô hình phát triển toàn diện, vừa phát huy được sức 
mạnh nội sinh của người dân, vừa thích ứng linh hoạt 
với biến đổi khí hậu (BĐKH) và xu thế toàn cầu hóa. 
Gia đình, với vai trò là “tế bào xã hội”, chính là điểm 
tựa thích hợp để khởi phát sự thay đổi từ bên trong.

Như vậy, có thể khẳng định, sự ra đời mô hình “Gia 
đình NTM kiểu mẫu” ở Hà Tĩnh không chỉ đơn thuần 
là một sáng kiến trong phong trào xây dựng NTM, mà 
còn là sự cụ thể hóa của quá trình hiện đại hóa nông 

thôn Việt Nam. Mô hình này mở ra một hướng đi mới, 
mang tính nền tảng và có khả năng lan tỏa rộng rãi, 
góp phần đưa chương trình NTM sang giai đoạn phát 
triển cao hơn, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn 
hiện đại, văn minh và bền vững.

2. KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 
- THỰC TIỄN

Khung chính sách từ Trung ương đến địa phương
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

giai đoạn 2021–2025 được Chính phủ ban hành đã xác 
định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng, hướng tới mô 
hình nông thôn hiện đại, văn minh, bền vững. Không 
chỉ dừng lại ở chuẩn cơ bản, Chương trình này nhấn 
mạnh yêu cầu phát triển xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, 
thông minh, gắn với các mục tiêu quốc gia về tăng 
trưởng xanh, phát triển bền vững và thích ứng BĐKH.

Trên cơ sở đó, Hà Tĩnh đã sớm ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo cụ thể. Nổi bật là: Quyết định số 
39/2022/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí Khu dân 
cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022–2025, bao gồm các 
nhóm nội dung về hạ tầng, cảnh quan – môi trường, 
đời sống văn hóa – xã hội, an ninh trật tự, thu nhập 
và vườn hộ. Đây là căn cứ pháp lý trực tiếp để tổ chức 
triển khai mô hình. Nghị quyết HĐND tỉnh (2022-
2025) quy định cơ chế hỗ trợ theo kết quả đầu ra. 
Khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn được hỗ trợ 300 triệu 
đồng, vườn mẫu đạt chuẩn được hỗ trợ 5 triệu đồng/
hộ (không giới hạn số lượng). Cơ chế này không chỉ 
tạo động lực mạnh mẽ mà còn đảm bảo tính công 
bằng, minh bạch. 

Bên cạnh đó là các kế hoạch chuyên đề của Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… 
đều xác định rõ vai trò của hộ gia đình và cộng đồng 
trong thực hiện các phong trào tiêu biểu như “5 có - 3 
sạch”, “Nhà sạch - Vườn đẹp - Ngõ văn minh”. Chính sự 
đồng bộ từ cấp Trung ương đến tỉnh, từ chính quyền 
đến đoàn thể đã tạo nên một hệ thống chính sách, trong 
đó hộ gia đình được đặt ở vị trí trung tâm.

Cơ sở lý luận: Gia đình là hạt nhân phát triển 
nông thôn

Về phương diện lý luận, mô hình “Gia đình NTM 
kiểu mẫu” phản ánh nguyên tắc phát triển nông thôn 
bền vững – coi gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình 
vừa là đơn vị sản xuất, vừa là môi trường giáo dục, 

Xây dựng mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu
gắn với xây dựng nông thôn hiện đại tại Hà Tĩnh
NGÔ ĐÌNH LONG
Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh
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văn hóa và cũng là nơi trực tiếp 
hưởng thụ thành quả của quá trình 
phát triển.

Theo lý thuyết quản trị cộng 
đồng, sự phát triển bền vững 
không thể chỉ dựa vào nguồn lực 
Nhà nước, mà phải bắt nguồn từ 
sự chủ động và tự quản của cộng 
đồng. Trong đó, hộ gia đình chính 
là đơn vị quản trị nhỏ nhất, nhưng 
lại có vai trò quyết định. Khi mỗi 
gia đình coi việc đạt chuẩn kiểu 
mẫu là danh dự và lợi ích thiết 
thân, phong trào mới lan tỏa sâu 
rộng và duy trì bền vững.

Ngoài ra, mô hình còn gắn với 
các khái niệm hiện đại như kinh 
tế tuần hoàn và nông nghiệp sinh 
thái. Khi mỗi hộ gia đình áp dụng 
Vườn – Ao – Chuồng (VAC) sinh 
thái, phân loại rác tại nguồn, sử 
dụng năng lượng tái tạo, trồng cây 
xanh… thì không chỉ cải thiện chất 
lượng sống, mà còn góp phần giảm 
phát thải khí nhà kính, thích ứng 
BĐKH. Đây là hướng đi phù hợp 
với cam kết quốc gia của Việt Nam 
tại COP26 về đạt phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050.

Cơ sở thực tiễn: Hà Tĩnh - từ thách 
thức đến sáng tạo

Thực tiễn Hà Tĩnh cho thấy, 
việc hình thành mô hình “Gia 
đình NTM kiểu mẫu” xuất phát từ 
cả động lực bên ngoài lẫn nhu cầu 
nội tại. Về khách quan, sau hơn 10 
năm thực hiện NTM, nhiều xã ở 
Hà Tĩnh đã đạt chuẩn, nhưng vẫn 
còn tình trạng không đồng đều, 
thiếu bền vững, nguy cơ “chững 
lại” hoặc “tụt chuẩn”. Về nội tại, Hà 
Tĩnh là tỉnh còn nhiều khó khăn, 
thường xuyên hứng chịu thiên tai, 
bão lũ, hạn hán. Bên cạnh đó, áp 
lực lao động di cư khiến một bộ 
phận dân cư trẻ rời quê, ảnh hưởng 
đến cấu trúc kinh tế – xã hội nông 
thôn. Chính trong bối cảnh đó, mô 
hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” 
được xem là giải pháp để củng 
cố nền tảng từ hộ gia đình, giúp 

phong trào NTM không chỉ đạt tiêu chí hình thức mà đi vào chiều sâu.
Một minh chứng rõ ràng là phong trào “Gia đình 5 có – 3 sạch” do Hội 

LHPN Hà Tĩnh phát động từ năm 2018. Ban đầu chỉ thí điểm ở một số xã, 
nhưng nhờ tính cụ thể, thiết thực, dễ áp dụng nên nhanh chóng lan rộng. 
Đến năm 2023, toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ đăng ký tham gia, nhiều xã 
phấn đấu 100% hộ đạt chuẩn gia đình kiểu mẫu. Báo cáo sơ kết của Hội 
LHPN tỉnh cho thấy, những hộ tham gia đều có sự chuyển biến rõ rệt về 
kinh tế, môi trường sống, giáo dục con cái và gắn kết cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở phong trào tự nguyện, các chính sách của tỉnh đã 
“tiếp sức” cho mô hình. Ví dụ, hỗ trợ kinh phí để xây dựng vườn mẫu, tập 
huấn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ giống cây - con, cung cấp thùng rác phân 
loại tại hộ… Điều này tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa chính sách và nội 
lực người dân.

Có thể khẳng định, việc Hà Tĩnh khởi xướng mô hình “Gia đình NTM 
kiểu mẫu” không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phong trào NTM của 
địa phương, mà còn đóng góp vào tiến trình hiện đại hóa nông thôn Việt 
Nam. Nếu giai đoạn trước, trọng tâm của chương trình là “xây dựng hạ 
tầng và giảm nghèo”, thì giai đoạn mới hướng tới “nâng cao chất lượng 
sống và phát triển bền vững”. Trong đó, hộ gia đình chính là nền tảng để 
thực hiện các mục tiêu dài hạn: Phát triển kinh tế hộ gắn với chuỗi giá 
trị nông sản; BVMT và thích ứng BĐKH từ gốc rễ; Gìn giữ và phát huy 
giá trị văn hóa – xã hội truyền thống; Thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục 
thế hệ trẻ, tăng cường gắn kết cộng đồng. Với những bước đi bài bản, Hà 
Tĩnh đã chứng minh xây dựng NTM là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng 
bộ từ chính sách đến hành động và sự tham gia tích cực của người dân.

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Sau hơn hai năm triển khai mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu”, Hà 

Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, có thể khái quát trên một số 
phương diện:

Kinh tế hộ gia đình phát triển đa dạng và bền vững hơn: Một trong 
những chuyển biến quan trọng là các hộ gia đình không chỉ tập trung 
vào sản xuất nông nghiệp truyền thống mà đã đa dạng hóa ngành nghề, 
liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao giá trị nông sản. Điển 

Các thành viên mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” thôn 6, xã Hương Thủy, 
huyện Hương Khê (cũ) được hỗ trợ giỏ đựng rác để phân loại rác thải tại hộ
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hình là mô hình trồng cam Khe 
Mây, bưởi Phúc Trạch với quy mô 
hàng chục ha, đem lại doanh thu 
hàng trăm triệu đồng mỗi năm; 
mô hình nuôi hươu lấy nhung 
ở Hương Sơn, hiện có khoảng 
35.000 con hươu, mang lại nguồn 
thu chủ lực cho nhiều hộ; mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng ở 
Cẩm Xuyên với công nghệ nuôi 
siêu thâm canh, ứng dụng công 
nghệ cao; phát triển VAC sinh 
thái gắn với sản xuất sạch, an 
toàn, phục vụ cả tiêu dùng nội địa 
và thương mại điện tử. Theo báo 
cáo Ban chỉ đạo NTM Hà Tĩnh 
năm 2023, thu nhập bình quân 
khu vực nông thôn đạt trên 40 
triệu đồng/người/năm, cao hơn 
mức bình quân chung cả nước, 
tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 
khoảng 4,5%. Điều này cho thấy 
tác động trực tiếp của mô hình 
gia đình kiểu mẫu đối với cải 
thiện sinh kế người dân.

Đời sống văn hóa - xã hội 
được nâng cao: Gia đình NTM 
kiểu mẫu không chỉ được đánh 
giá bằng thu nhập, mà còn ở nếp 
sống văn hóa và sự gắn kết cộng 
đồng. Tại nhiều xã, phong trào 
“gia đình văn hóa”, “dòng họ học 
tập” được duy trì và gắn kết với 
các tiêu chí gia đình kiểu mẫu. 
Nhiều lễ hội truyền thống được 
khôi phục, kết hợp tổ chức các 
hoạt động văn hóa -thể thao, 
tạo không khí vui tươi, gắn bó. 
Ở Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), mô 
hình “gia đình văn hóa gắn với 
gìn giữ bản sắc truyền thống” 
đã trở thành điểm sáng, khuyến 
khích con cháu học hành, giữ gìn 
hương ước, quy ước làng quê.

Môi trường và cảnh quan 
nông thôn chuyển biến tích cực: 
Phong trào “5 có - 3 sạch” được 
triển khai sâu rộng, với các tiêu 
chí cụ thể như nhà cửa ngăn nắp, 
sử dụng nước sạch, có hố rác gia 
đình, phân loại rác tại nguồn, áp 

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh

dụng biogas xử lý chất thải chăn nuôi, trồng cây xanh quanh nhà. Mô hình 
“Nhà sạch - Vườn đẹp - Ngõ văn minh” đã trở thành tiêu chí quan trọng 
để bình xét gia đình kiểu mẫu. Ở Lộc Hà, phong trào xây dựng hàng rào 
xanh, trồng hoa ven đường đã biến nhiều thôn xóm thành “công viên thu 
nhỏ”. Đây là thay đổi rất dễ nhận thấy khi đi vào các vùng nông thôn Hà 
Tĩnh hiện nay.

Vai trò nổi bật của phụ nữ, thanh niên và các đoàn thể: Phụ nữ đóng vai 
trò nòng cốt trong quản lý tài chính, phát triển kinh tế hộ, nuôi dạy con 
cái, gìn giữ nề nếp gia phong. Hội LHPN Hà Tĩnh đã triển khai hàng loạt 
hoạt động thiết thực: tập huấn phân loại rác, hướng dẫn chỉnh trang vườn 
hộ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Thanh niên là lực lượng xung kích trong 
ứng dụng công nghệ số, khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch, kết nối thương 
mại điện tử. Các đoàn thể khác như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên 
cũng tham gia sâu rộng, trở thành cầu nối giữa chính sách và người dân.

Lan tỏa và nhân rộng mô hình: Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có hàng 
nghìn hộ gia đình đăng ký tham gia, trong đó nhiều xã đặt mục tiêu 100% 
hộ đạt chuẩn kiểu mẫu. Một số mô hình điển hình: Gia đình phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao ở Thạch Hà; Gia đình học tập - hạt nhân cộng 
đồng ở Đức Thọ; Gia đình xanh - sạch - đẹp ở Lộc Hà. Những mô hình 
này trở thành hạt nhân lan tỏa, tạo động lực cho các hộ khác học tập và 
làm theo.

Bên cạnh thành tựu, gia đình NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh vẫn còn những 
khó khăn cần nhìn nhận, đó là khoảng cách phát triển giữa các vùng, trong 
đó vùng ven biển, đồng bằng đạt chuẩn nhanh hơn, trong khi miền núi, 
vùng sâu còn nhiều khó khăn; nguồn lực chưa đồng đều, nhiều hộ còn 
hạn chế về vốn, kỹ năng quản lý, chưa tiếp cận tốt với thương mại điện tử, 
nông nghiệp công nghệ cao; một số nơi còn chạy theo thành tích, chú trọng 
chỉnh trang bên ngoài hơn là phát triển thực chất; thiên tai, bão lũ, dịch 
bệnh, cộng thêm tình trạng thanh niên rời quê đi làm xa, gây áp lực cho 
việc duy trì phong trào.

Từ thực tiễn triển khai, có thể rút ra một số bài học quan trọng cho Hà 
Tĩnh, đó là đặt gia đình làm trung tâm của phát triển nông thôn; Cơ chế 
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Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh

chính sách phải gắn với động lực tự thân; Phát huy 
sức mạnh của đoàn thể và cộng đồng; Kết hợp ba trụ 
cột: Kinh tế - Văn hóa - Môi trường. Những bài học 
này không chỉ có giá trị cho Hà Tĩnh mà còn là gợi ý 
chính sách cho nhiều địa phương khác trên cả nước 
khi bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn hiện đại, 
văn minh.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” tại Hà Tĩnh 

là một sáng kiến quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi 
tư duy từ xây dựng nông thôn theo cấp độ cộng đồng 
sang cấp độ hộ gia đình - hạt nhân của xã hội. Sau hơn 
hai năm triển khai, mô hình đã chứng minh hiệu quả 
trên nhiều phương diện: nâng cao thu nhập, cải thiện 
đời sống văn hóa - xã hội, cải thiện cảnh quan và môi 
trường, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo 
trong nhân dân.

Thành công bước đầu của Hà Tĩnh cho thấy, xây 
dựng NTM kiểu mẫu không chỉ là việc hoàn thiện hạ 
tầng hay đạt các chỉ tiêu định lượng, mà quan trọng 
hơn là tạo dựng những giá trị nền tảng cho phát triển 
bền vững, bắt đầu từ mỗi gia đình. Mỗi hộ gia đình đạt 
chuẩn kiểu mẫu chính là một “tế bào khỏe mạnh”, góp 
phần hình thành cộng đồng nông thôn hiện đại, văn 
minh, giàu bản sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, vẫn tồn tại nhiều 
thách thức: khoảng cách phát triển giữa các vùng 
miền, nguy cơ hình thức, sự tác động của BĐKH và di 
cư lao động, hạn chế trong tiếp cận công nghệ và vốn 
sản xuất. Những yếu tố này đòi hỏi mô hình phải tiếp 
tục được hoàn thiện, linh hoạt điều chỉnh và gắn kết 
chặt chẽ hơn với bối cảnh thực tế.

Để mô hình “Gia đình NTM kiểu mẫu” phát huy 
hiệu quả bền vững, không chỉ ở Hà Tĩnh mà còn có thể 
nhân rộng trên phạm vi cả nước, cần chú trọng một số 
định hướng:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ 
gia đình. Cần có chính sách ưu tiên về vốn vay ưu đãi, 
bảo hiểm nông nghiệp, đào tạo nghề, khuyến nông, 
chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, thiết kế 
các gói hỗ trợ phù hợp với từng nhóm hộ (hộ nghèo, 
hộ sản xuất hàng hóa, hộ khởi nghiệp).

Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn. 
Khuyến khích các hộ gia đình tiếp cận thương mại điện 
tử, áp dụng công nghệ số trong sản xuất, truy xuất nguồn 
gốc, kết nối thị trường. Đây là chìa khóa để nâng cao giá 
trị nông sản và mở rộng cơ hội kinh tế cho nông thôn.

Thứ ba, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống. Song song với phát triển kinh tế, các gia đình 
cần duy trì nếp sống văn hóa, gìn giữ phong tục, 
hương ước, phát triển phong trào “dòng họ học tập”, 

“gia đình văn hóa”. Bản sắc văn hóa chính là nền 
tảng gắn kết cộng đồng và tạo sức sống lâu dài cho 
phong trào.

Thứ tư, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, 
thích ứng BĐKH. Tiếp tục nhân rộng mô hình VAC 
sinh thái, phân loại rác tại nguồn, phát triển năng 
lượng tái tạo ở quy mô hộ. Đồng thời, cần lồng ghép 
tiêu chí môi trường vào tất cả hoạt động của gia đình 
kiểu mẫu, gắn với cam kết quốc gia về phát thải ròng 
bằng 0.

Thứ năm, tăng cường hợp tác và trao đổi kinh 
nghiệm. Hà Tĩnh cũng như các địa phương khác 
nên mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước, học hỏi 
kinh nghiệm từ phong trào Saemaul Undong (Hàn 
Quốc), từ các tỉnh đã thành công trong xây dựng 
NTM nâng cao (Nam Định, Quảng Ninh). Qua đó, 
có thể điều chỉnh mô hình phù hợp hơn với bối 
cảnh địa phương.

Có thể khẳng định, mô hình “Gia đình NTM kiểu 
mẫu” không phải là phong trào mang tính hình thức, 
mà là giải pháp chiến lược trong tiến trình hiện đại 
hóa nông thôn Việt Nam. Với vai trò hạt nhân, gia 
đình không chỉ là nơi tạo dựng đời sống vật chất, mà 
còn là không gian văn hóa, xã hội, môi trường – nơi 
khởi phát những thay đổi căn bản nhất. Thành công 
bước đầu tại Hà Tĩnh không chỉ đem lại diện mạo 
mới cho quê hương, mà còn mở ra một hướng đi có 
giá trị tham khảo cho nhiều địa phương khác. Trong 
tương lai, nếu được triển khai đồng bộ, mô hình này 
có thể trở thành công cụ nền tảng để xây dựng nông 
thôn Việt Nam hiện đại, văn minh, giàu bản sắc và 
phát triển bền vững.
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Tóm tắt
Xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch đối với điểm 
đến mà du khách yêu thích. Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp tại bàn (desk re-
search) và điều tra xã hội học để tập trung phân tích các yếu tố cấu thành của hình ảnh du lịch của Vườn quốc 
gia Cúc Phương, từ tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, đến cách thức lồng ghép các hoạt 
động và nội dung giáo dục môi trường. Từ đó, đề xuất các giải pháp để tích hợp một cách hài hòa giữa hoạt 
động du lịch và các chương trình giáo dục môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của du khách về bảo tồn thiên 
nhiên và phát triển bền vững. 
Từ khóa: Hình ảnh điểm đến, du lịch, giáo dục môi trường, Vườn quốc gia, Cúc Phương.
Ngày nhận bài: 12/6/2025; Ngày sửa chữa: 25/7/2025; Ngày duyệt đăng: 18/8/2025.

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH GẮN VỚI GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
NGÔ VIỆT ANH1, PHẠM HỒNG LONG2 , BÙI NHẬT QUỲNH2

1 Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Abstract
Building a strong destination image plays a crucial role in tourism development for a tourism destination. 
This study utilizes desk research and sociological surveys to analyze the constituent elements of Cuc Phuong 
National Park's tourism image. These elements range from natural resources, infrastructure, and tourism 
services to the integration of environmental education activities and content. Based on these analyses, the 
study proposes solutions to harmoniously integrate tourism activities with environmental education programs, 
aiming to enhance visitors' awareness of nature conservation and sustainable development.
Keywords: Destination image, tourism, environmental education, National Park, Cuc Phuong.
JEL Classifications: Q57, N53, O13.

Building the image of a tourist destination associated 
with environmental education at Cuc Phuong National Park

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong lĩnh vực du lịch, hình ảnh điểm đến có ý 

nghĩa rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến 
ý định lựa chọn và hành vi ra quyết định của khách du 
lịch tiềm năng [1;2]. Hình ảnh điểm đến không chỉ là 
sự nhận thức về các thuộc tính vật chất mà còn là tổng 
hòa của niềm tin, ý tưởng và cảm xúc mà một cá nhân 
có được về một địa điểm [3]. Đối với các điểm đến dựa 
vào tự nhiên như Vườn quốc gia (VQG), việc xây dựng 
một hình ảnh tích cực và khác biệt là yếu tố then chốt 
để thu hút du khách, cạnh tranh và phát triển bền vững. 

VQG Cúc Phương là VQG đầu tiên của Việt Nam 
và là một trong những trung tâm du lịch sinh thái gắn 
với bảo tồn quan trọng nhất cả nước. Với tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng, hệ động thực vật phong phú, 
độc đáo và các giá trị văn hóa bản địa của cộng đồng 
người Mường, VQG Cúc Phương có điều kiện hết sức 
thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái kết hợp giáo 
dục môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động 
du lịch tại đây vẫn còn những hạn chế, chưa khai thác 

hết tiềm năng và chưa tạo được một hình ảnh điểm đến 
thực sự mạnh mẽ, hấp dẫn và có tính giáo dục cao. Do 
đó, nghiên cứu “Xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch 
gắn với giáo dục môi trường đối với VQG Cúc Phương” 
là một nhiệm vụ cấp thiết, nhằm đưa ra các giải pháp 
chiến lược, trọng tâm để định vị thương hiệu và thúc 
đẩy sự phát triển bền vững cho VQG trong giai đoạn tới.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu đối tượng là 

hình ảnh điểm đến du lịch VQG Cúc Phương gắn với 
giáo dục môi trường. Cụ thể là các yếu tố cấu thành 
hình ảnh điểm đến du lịch VQG Cúc Phương, các 
khía cạnh liên quan đến giáo dục môi trường như các 
chương trình, nội dung, phương pháp và cách thức 
lồng ghép giáo dục môi trường trong các hoạt động du 
lịch tại VQG Cúc Phương. 

2.2. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu
- Nghiên cứu tại bàn (Desk Research): Tổng hợp, 

phân tích các công trình khoa học, báo cáo của VQG 
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Cúc Phương, số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch và 
các tài liệu liên quan để xây dựng cơ sở lý luận và đánh 
giá tổng quan.

- Điều tra xã hội học: Tiến hành một cuộc khảo sát 
trực tuyến trên nền tảng Google Forms với kích thước 
mẫu là 100 du khách đã từng đến VQG Cúc Phương. 
Thời gian khảo sát được thực hiện từ tháng 5/2023 đến 
tháng 8/2023. Phiếu khảo sát được thiết kế để thu thập 
thông tin về: (1) Đặc điểm nhân khẩu học; (2) Nhận 
thức và ấn tượng về điểm đến Cúc Phương; (3) Cảm 
xúc và mức độ hài lòng; (4) Đánh giá về các yếu tố giáo 
dục môi trường.

- Phân tích dữ liệu: Dữ liệu định lượng từ khảo sát 
được xử lý bằng phần mềm Excel để tính toán thống 
kê mô tả (tần suất, tỷ lệ phần trăm). Dữ liệu định tính 
được phân tích theo chủ đề.

- Kỹ thuật Phân tích SWOT: Trong nghiên cứu này, 
kỹ thuật phân tích SWOT đã được sử dụng nhằm mục 
đích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 
trong xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch gắn với giáo 
dục môi trường đối với VQG Cúc Phương dựa trên các 
dữ liệu thu thập từ đó là căn cứ đưa ra những giải pháp. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Cơ sở lý luận về điểm đến, hình ảnh điểm đến 

du lịch và giáo dục môi trường
Thuật ngữ “điểm đến du lịch” (tourism destination) 

là một khái niệm rộng và đã được nhiều nhà nghiên 
cứu tiếp cận theo các góc độ khác nhau [4]. Điểm đến 
du lịch là nơi có sức hấp dẫn và có sức thu hút khách 
du lịch đến thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí và 
lưu trú qua đêm. Trên phương diện địa lý, điểm đến du 
lịch được xác định theo phạm vi không gian lãnh thổ. 
Điểm đến du lịch là một vị trí địa lý mà du khách thực 
hiện hành trình đến đó nhằm thỏa mãn nhu cầu theo 
động cơ, mục đích của chuyến đi. 

Theo cách tiếp cận của Tổ chức Du lịch thế giới [5] 
thì điểm đến du lịch là một nơi cụ thể, ở đó khách du 
lịch lưu trú ít nhất một đêm; bao gồm các sản phẩm 
du lịch, các dịch vụ cung cấp và tài nguyên du lịch thu 
hút khách du lịch; có ranh giới hành chính để quản lý 
và có sự nhận diện về hình ảnh để xác định khả năng 
cạnh tranh của điểm đến du lịch trên thị trường. Đây 
là khái niệm có tính khái quát cao và được tiếp cận và 
giải quyết các vấn đề về quản lý điểm đến du lịch; gắn 
điểm đến du lịch với những hoạt động phối hợp phát 
triển các tài nguyên du lịch, các tiện nghi du lịch có 
tính địa phương, đủ sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu 
của các du khách với những nỗ lực triển khai các hoạt 
động xúc tiến ở những thị trường nội địa và quốc tế. 

Khái niệm hình ảnh điểm đến được Hunt [6] đề cập 
từ sớm, cho rằng, đó là những ấn tượng mà một hoặc 

nhiều người lưu giữ về một địa điểm. Crompton [2] 
mở rộng rằng hình ảnh điểm đến là tổng thể của niềm 
tin, ý tưởng và ấn tượng của một người về một điểm 
đến. Theo Echtner và Ritchie [3], hình ảnh điểm đến 
được cấu thành từ các thuộc tính và ấn tượng tổng thể. 
Các thuộc tính có thể là hữu hình, chức năng (cảnh 
quan, khí hậu, cơ sở vật chất) hoặc vô hình, tâm lý (sự 
thân thiện, an toàn, không khí). Việc xây dựng một 
hình ảnh tích cực sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh, sự 
hài lòng của du khách và lòng trung thành, mang lại 
lợi ích lâu dài [7]. 

MacKay và Fesenmaier [8] cho rằng, “hình ảnh 
điểm đến là một hỗn hợp của nhiều sản phẩm và thuộc 
tính tạo nên ấn tượng chung. Việc xây dựng hình ảnh 
điểm đến có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh cũng như chiến lược quảng bá của 
điểm đến. Đối với nghiên cứu này, việc xây dựng hình 
ảnh điểm đến với VQG là một trong những chiến lược 
quan trọng, mang lại hiệu quả tích cực đối với hoạt 
động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường. Giống 
như các điểm đến khác, hình ảnh dành cho các VQG 
không chỉ gồm các yếu tố hữu hình mà còn bao gồm 
các yếu tố vô hình. Các yếu tố hữu hình bao gồm 
thương hiệu, logo, màu sắc, thiết kết và hình ảnh được 
sử dụng [9]. Mặt khác, các yếu tố vô hình được xem 
là cảm xúc bao gồm tất cả trải nghiệm của du khách 
tại điểm đến. Hình ảnh tích cực kích thích những suy 
nghĩ, niềm tin và liên tưởng, khiến du khách có thể 
cảm nhận tốt hơn về điểm đến với hành xử phù hợp 
với các khu vực được bảo vệ trong các VQG. 

Giáo dục môi trường là một quá trình học tập nhằm 
nâng cao kiến thức và nhận thức của con người về các 
vấn đề môi trường, phát triển các kỹ năng và chuyên 
môn cần thiết để giải quyết thách thức, đồng thời thúc 
đẩy thái độ, động cơ và cam kết để đưa ra quyết định 
và hành động có trách nhiệm [10]. Trong bối cảnh du 
lịch, giáo dục môi trường không chỉ là các hoạt động 
truyền thông mà còn được lồng ghép vào chính trải 
nghiệm của du khách, biến họ từ người quan sát thụ 
động thành người tham gia tích cực vào việc bảo tồn 
[11]. Việc tích hợp giáo dục môi trường vào các sản 
phẩm du lịch tại VQG giúp gia tăng giá trị trải nghiệm, 
tạo sự khác biệt và xây dựng một hình ảnh điểm đến 
có trách nhiệm.. 

3.2. Khái quát du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương
VQG Cúc Phương nằm cách thủ đô Hà Nội 120km 

về phía Nam, nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp 
với tổng diện tích 22.408ha. VQG Cúc Phương là VQG 
đầu tiên của Việt Nam được thành lập ngày 7/7/1962 
theo Quyết định số 72-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
VQG Cúc Phương nằm trên địa phận ba tỉnh là Ninh 
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Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Nơi đây 
luôn là điểm đến du lịch sinh thái (DLST) 
nổi tiếng và hấp dẫn của khu vực miền Bắc 
Việt Nam. 

Trong 5 năm vừa qua, du lịch Cúc 
Phương đạt kết quả tốt nhất vào năm 2018 
với tăng trưởng về lượng khách đạt 7,8% 
so với năm 2017, tương đương mức tăng 
từ 111,1 nghìn lượt khách lên 119,8 nghìn 
lượt khách. So với năm 2015 - thời gian đề 
án phát triển DLST VQG Cúc Phương được 
hoàn thành thì mức tăng trưởng đạt 44,3%. 
Đây là con số tích cực, cho thấy hoạt động 
du lịch Cúc Phương ngày càng tiếp cận đến 
nhiều người. Khách du lịch đến với VQG 
Cúc Phương hiện đang theo mùa, chủ yếu 
vào những ngày lễ như 30/4 - 1/5 và những 
mùa cao điểm như mùa đom đóm, mùa 
bướm,... Xu hướng của du khách coi VQG 
Cúc Phương là một điểm tham quan trong 
ngày, nên lượng khách lưu trú lại không 
nhiều. Công tác truyền thông mặc dù mới 
được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đạt kết 
quả rõ ràng. Nhìn chung, lượng khách du 
lịch các năm có tăng nhưng xu hướng tăng 
chậm, không ổn định (Biểu đồ 1).

Lượng khách và doanh thu du lịch năm 
2019 có sự sụt giảm và đặc biệt bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi đại dịch COVID-19 trong 
năm 2020-2021. Từ năm 2022, du lịch đã 
có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, chủ yếu 
nhờ vào thị trường khách nội địa, theo đó 
tổng lượng khách đến VQG Cúc Phương 
đạt 99.827 lượt khách, doanh thu đạt hơn 
4.584 triệu đồng. Giai đoạn các năm 2023-
2024 lượng khách đến VQG Cúc Phương 
liên tục tăng lần lượt là 121.692 và 141.553 
lượt khách. Trong 6 tháng đầu năm 2025, 
lượng khách đến VQG Cúc Phương đạt 
121.867 với doanh thu đạt hơn 5.312 triệu 
đồng [12].

3.3. Thực trạng hình ảnh điểm đến du 
lịch VQG Cúc Phương

So với các điểm đến khác, điểm đến du 
lịch VQG Cúc Phương nổi bật với hệ sinh 
thái rừng Cúc Phương cùng với các giá trị 
về cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh 
học (Bảng 1). Các yếu tố này tạo nên sự 
khác biệt và cốt lõi cho hoạt động du lịch 
sinh thái, du lịch trải nghiệm của điểm đến 
du lịch VQG Cúc Phương. 

Biểu đồ 1. Lượng khách và doanh thu du lịch tại VQG Cúc Phương  
qua các năm 2019-2025

 Nguồn: Thống kê từ 
báo cáo thực hiện nhiệm vụ hàng năm - VQG Cúc Phương

Nhóm 
thuộc tính Chi tiết

Tài nguyên 
tự nhiên

- Hệ sinh thái rừng Cúc Phương.
- Hệ thống động thực vật đa dạng và phong phú 
với 2234 loài thực vật bậc cao và rêu; 122 loài bò 
sát và lưỡng cư, 2000 loài công trùng,…
- Cảnh quan thiên nhiên.
- Các hang động: động Người Xưa, hang Con 
Moong.
- Không khí mát mẻ.

Tài nguyên 
văn hóa

- Các di tích lịch sử: Di tích động người Xưa, 
Hang Con Moong.
- Di sản văn hóa cộng đồng: Văn hóa truyền thống 
người Mường tại các bản vùng đệm như bản 
Khanh, bản Nga,…

Ẩm thực - Ẩm thực gắn với các sản vật địa phương, được 
chế biến theo phương thức địa phương.

Môi trường

- Môi trường sinh thái được gìn giữ, hoang sơ tạo 
ra sự gần gũi, hấp dẫn khách du lịch.
- Môi trường du lịch được bảo vệ, các tài nguyên 
du lịch được gìn giữ.

Khả năng tiếp cận

- Khả năng tiếp cận bằng đường bộ dễ dàng với hệ 
thống đường giao thông kết nối hoàn chỉnh.
- Hệ thống giao thông nội vùng được đầu tư hoàn 
thiện, kết nối các điểm tham quan trong VQG và 
vùng lân cận.

Các hoạt động 
du lịch

- Các hoạt động trải nghiệm, tham quan hệ sinh 
thái rừng.
- Tham quan các trung tâm cứu hộ động vật.
- Tham quan hồ nước, cây cổ thụ.
- Tour tái thả động vật hoang dã.
- Cắm trại, đi bộ xuyên rừng,…

Bảng 1. Các thuộc tính cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch 
VQG Cúc Phương
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Phân tích kết quả Hình 1 cho thấy, hình ảnh của Cúc Phương được 
định hình mạnh mẽ bởi các thuộc tính hữu hình và chức năng: Hệ sinh 
thái rừng Cúc Phương (93,5%) và cảnh quan thiên nhiên đẹp (67,4%). 
Điều này khẳng định thế mạnh cốt lõi của Vườn là giá trị tự nhiên. Các 
yếu tố liên quan đến bảo tồn như: Động vật hoang dã được bảo tồn (50%) 
và tính giáo dục môi trường cao (34,8%) cũng là những điểm nhấn quan 
trọng. Tuy nhiên, các thuộc tính mang tính tâm lý và văn hóa như: Văn 
hóa truyền thống đặc sắc (26,1%) và sự thân thiện của cán bộ (23,9%) 
có tỷ lệ nhận diện thấp hơn, cho thấy đây là những khía cạnh chưa được 
truyền thông và khai thác hiệu quả.

Về mặt cảm xúc, du khách đến Cúc Phương có những trải nghiệm rất 
tích cực. Cảm xúc thư giãn (71,7%), thú vị (60,9%) và thoải mái (56,5%) 
chiếm ưu thế. Điều này là hệ quả tất yếu của không gian thiên nhiên 
trong lành, mát mẻ và các hoạt động khám phá. Đáng chú ý, có đến 39,1% 
du khách cảm nhận được yếu tố Giáo dục môi trường, cho thấy các nỗ 
lực của Vườn đã bước đầu có kết quả (Hình 2).

Ngoài ra, để xây dựng hoạt động du lịch sinh thái gắn với giáo dục môi 
trường tại VQG Cúc Phương. Ban quản lý VQG Cúc Phương đã xây dựng 
nhiều biện pháp quan trọng, mang tính bền vững trong các giải pháp về 
giáo dục môi trường. VQG Cúc Phương đã xây dựng và triển khai nhiều 
hoạt động như: Treo pano quảng bá, phát tài liệu, ấn phẩm truyền thông: 
tổ chức hội nghị các cấp tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, 
bảo vệ động vật hoang dã; lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt 
bản, thành lập các tổ bảo vệ rừng ở vùng đệm; tập huấn kỹ năng truyền 
thông bảo tồn đa dạng sinh học cho đội ngũ Hướng dẫn viên du lịch, 
cộng tác viên các xã,…Ban quản lý VQG Cúc Phương thường xuyên tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế 
Đa dạng sinh học, Giờ Trái đất,.. bằng nhiều hành động thực tế như thu 

Hình 1. Những đặc điểm, ấn tượng làm cho khách du lịch nhớ đến điểm du 
lịch VQG Cúc Phương

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2023

Hình 2. Những cảm xúc, tình cảm của khách du lịch khi du lịch tại điểm du 
lịch VQG Cúc Phương

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2023

gom rác thải trong VQG, tổ chức 
các tour du lịch vào các ngày lễ, dịp 
đặc biệt nhằm lan toả các thông 
điệp bảo vệ môi trường đến khách 
du lịch và người dân. 

Ban Quản lý VQG Cúc Phương 
luôn chú trọng đến công tác phát 
triển du lịch, dịch vụ, hướng đến 
sử dụng tài nguyên bền vững và các 
giá trị được chia sẻ. Du lịch gắn với 
giáo dục môi trường luôn là định 
hướng quan trọng trong chiến lược 
phát triển du lịch của Vườn. Với mỗi 
khách du lịch đến VQG, luôn được 
hướng dẫn, truyền tải những thông 
điệp mạnh mẽ về bảo tồn động vật 
hoang dã, không xả rác thải bừa bãi, 
từ bỏ và ngăn chặn các hành vi buôn 
bán, sử dụng động vật hoang dã. 
Các chương trình du lịch liên quan 
đến tái thả động vật hoang dã là các 
chương trình thu hút được sự quan 
tâm rất lớn từ khách du lịch. Các 
cán bộ của VQG chủ động, tích cực 
trong tiếp cận khách du lịch, truyền 
tải các thông điệp về giáo dục môi 
trường đến họ. 

Cùng với công tác bảo tồn, phát 
huy các giá trị thiên nhiên, giáo dục 
môi trường tại VQG Cúc Phương 
được xem là yếu tố quyết định 
cho sự phát triển bền vững. Nhận 
thức và thái độ của người dân ngày 
càng được nâng cao thông qua các 
chương trình tuyên truyền, sinh kế 
và chia sẻ lợi ích của cộng đồng. 
Giáo dục môi trường đã góp phần 
giảm áp lực lên tài nguyên thiên 
nhiên, tình trạng đốt phá rừng, 
sử dụng súng săn từng bước được 
chấm dứt; hàng nghìn lao động ở 
các thôn bản vùng đệm tự nguyện 
bỏ nghề rừng để tham gia vào dịch 
vụ du lịch và sản xuất nông, lâm 
nghiệp theo mô hình được chuyển 
giao từ VQG. Nhiều cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên, hội viên ở địa 
phương đã trở thành tình nguyện 
viên tiêu biểu trong công tác giáo 
dục môi trường tại địa phương. 
Nhiều người dân tự nguyện giao 
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Điểm mạnh
- Hình ảnh cốt lõi rõ nét: Gắn liền với tự 
nhiên, đa dạng sinh học và là "VQG đầu 
tiên của Việt Nam".
- Có các chương trình bảo tồn uy tín 
(cứu hộ linh trưởng, tê tê) tạo điểm 
nhấn khác biệt.
- Trải nghiệm cảm xúc tích cực (thư giãn, 
thoải mái) được du khách đánh giá cao.
- Nhận thức về giá trị giáo dục môi 
trường đã hình thành.

Điểm yếu
- Tính mùa vụ cao, phụ thuộc vào 
thời tiết và các mùa đặc trưng (bướm, 
đom đóm).
- Sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng 
thấp, doanh thu/khách thấp.
- Hình ảnh về văn hóa bản địa (người 
Mường) còn mờ nhạt trong tâm trí du 
khách.
- Hoạt động truyền thông, marketing 
chưa đủ mạnh và đồng bộ.

Cơ hội
- Xu hướng du lịch sinh thái bền vững, 
du lịch trải nghiệm và có trách nhiệm 
ngày càng tăng sau đại dịch.
- Sự phát triển của truyền thông số 
(mạng xã hội, người có ảnh hưởng) giúp 
quảng bá hình ảnh hiệu quả hơn.
- Nhu cầu về các chương trình giáo dục 
ngoại khóa cho học sinh, sinh viên ngày 
càng lớn.
- Tiềm năng liên kết với các điểm du lịch 
khác trong "tam giác di sản" (Tràng An, 
Hoa Lư).

Thách thức
- Cạnh tranh từ các điểm đến du lịch 
sinh thái mới nổi khác (Pù Luông, 
Mai Châu).
- Áp lực từ hoạt động của con người 
lên tài nguyên (săn bắt, khai thác trái 
phép).
- Rủi ro về quá tải du lịch vào mùa cao 
điểm có thể làm suy giảm trải nghiệm 
và ảnh hưởng môi trường.
- Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái và các mùa đặc trưng.

nộp động vật hoang dã cho VQG để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên, 
một số người mạnh dạn tố giác, trình báo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm 
hành động buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Các em học sinh đã 
tích cực tham gia giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, có nhiều ý tưởng, 
sáng kiến hay trong bảo vệ môi trường. Khách du lịch đã có ý thức và thực 
hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên 
sinh thái.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục môi trường tại 
VQG Cúc Phương còn gặp không ít khó khăn, tồn tại: Đói nghèo, lạc hậu 
và tập quán sinh sống của một bộ phận người dân vùng đệm VQG đã ảnh 
hưởng lớn tới nhận thức về công tác quản lý, bảo tồn Di sản; Tình trạng 
người dân vào rừng khai thác gỗ, bẫy bắt động vật hoang dã vẫn còn xảy ra, 
nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm này ngày càng đa dạng nên áp lực lên 
tài nguyên VQG còn lớn. Trong khi đó, hoạt động giáo dục chưa được tiến 
hành thường xuyên, hình thức chưa đa dạng, nội dung giáo dục chưa phong 
phú; công tác phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng 
trên địa bàn có lúc thiếu chặt chẽ, chưa thực sự mang lại hiệu quả; vẫn còn 
nạn giết mổ, tiêu thụ động vật hoang dã tại một số xã vùng đệm. Mặt khác, 
nguồn kinh phí cho hoạt động giáo dục môi trường và hỗ trợ thôn bản phụ 
thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, 
nhiều chương trình giáo dục môi trường bị gián đoạn hoặc bỏ dỡ; năng lực 
đội ngũ làm công tác giáo dục môi trường còn hạn chế, một số cán bộ chưa 
được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, dẫn đến chất lượng của 
giáo dục và kinh nghiệm vận động quần chúng chưa cao.

3.4. Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội) hình 
ảnh điểm đến VQG Cúc Phương

Dựa trên kết quả phân tích ở trên, có thể phân tích SWOT hình ảnh 
điểm đến du VQG Cúc Phương như sau:

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN 
NGHỊ GIẢI PHÁP

4.1. Kết luận
Việc xây dựng hình ảnh điểm 

đến du lịch VQG Cúc Phương 
gắn với giáo dục môi trường là 
một trong những định hướng 
chiến lược và thành công của 
VQG Cúc Phương. Giáo dục môi 
trường là một trong những định 
hướng quan trọng trong công tác 
quản lý, bảo tồn thiên nhiên ở 
các VQG, KBT ở Việt Nam. Việc 
thực hiện tốt giáo dục môi trường 
sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ 
trong việc nâng cao nhận thức về 
bảo vệ môi trường đối với cộng 
đồng, khách du lịch, đồng thời 
là một trong những hoạt động 
góp phần tích cực trong quản lý 
và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
giảm bớt các áp lực trong quản lý 
và bảo vệ rừng. Các hoạt động du 
lịch trải nghiệm, chú trọng tính 
giáo dục môi trường luôn được 
đề cập và trọng tâm phát triển. 
Những thành công từ hoạt động 
du lịch đã và đang góp phần trực 
tiếp vào công tác giáo dục môi 
trường, nâng cao nhận thức về 
bảo vệ môi trường. Trong thời 
gian tới, để thực hiện hiệu quả 
công tác giáo dục môi trường, 
VQG Cúc Phương cần có sự phối 
hợp tham gia chặt chẽ của các bên 
liên quan, xây dựng và mở rộng 
các hình thức cũng như phạm 
vi trong hoạt động giáo dục môi 
trường, lan toả các giá trị tốt đẹp 
ấy đến cộng đồng địa phương và 
khách du lịch. 

4.2. Khuyến nghị giải pháp
-  Xây dựng bộ nhận diện 

thương hiệu nhất quán: Thiết kế 
logo, slogan và các ấn phẩm truyền 
thông (sách, tài liệu, video) xoay 
quanh thông điệp cốt lõi: "Cúc 
Phương - Ngôi nhà của Di sản 
thiên nhiên và Giáo dục bảo tồn".

- Giải pháp trong nâng cao 
chất lượng chương trình giáo dục 
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môi trường: Phát triển các chương trình giáo dục môi 
trường phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch 
(học sinh, sinh viên, gia đình, khách quốc tế) với nội 
dung như: Giới thiệu đa dạng sinh học Cúc Phương 
tập trung vào các loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm; 
Tầm quan trọng của rừng và hệ sinh thái; Thực trạng 
và thách thức môi trường,... Hay các sản phẩm du 
lịch giáo môi trường hấp dẫn như bộ xuyên rừng với 
hướng dẫn viên chuyên nghiệp; Tham gia hoạt động 
trồng cây, dọn rác; Tổ chức các trò chơi, thử thách về 
môi trường tạo sự hứng thú và ghi nhớ kiến thức cho 
du khách, đặc biệt là trẻ em. 

- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao 
giá trị sản phẩm gắn với giáo dục môi trường:  Tổ chức 
các tour du lịch chuyên đề như "Hành trình khám phá 
rừng Cúc Phương và bài học bảo tồn" "Trại hè xanh 
Cúc Phương" dành cho học sinh, sinh viên. "Cúc 
Phương - Thiên đường của các loài chim" kết hợp quan 
sát chim và tìm hiểu về các loài chim quý hiếm. Phát 
triển các sản phẩm lưu niệm có ý nghĩa giáo dục môi 
trường như sách, truyện tranh, tài liệu về đa dạng sinh 
học Cúc Phương; hạt giống cây rừng bản địa; các sản 
phẩm thủ công làm từ vật liệu thân thiện môi trường; 
áo phông, mũ, túi xách có hình ảnh và khẩu hiệu bảo 
vệ môi trường; xây dựng các gói dịch vụ cao cấp (lưu 
trú tiện nghi hơn, tour riêng có chuyên gia đi kèm). 
Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm để giảm tính 
mùa vụ, như phát triển các tour du lịch “Thiền, chữa 
lành” vào mùa thấp điểm; các workshop về nhiếp ảnh 
thiên nhiên, nhận biết cây dược liệu.

- Giải pháp về tăng cường truyền thông và quảng bá: 
Tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch VQG 
Cúc Phương là điểm đến xanh gắn với giáo dục môi 
trường trên các phương tiện truyền thông (Website, 
mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok). 
Tiếp tục hợp tác với các người nổi tiếng trong việc tạo 
ra nội dung sáng tạo, thu hút về trải nghiệm giáo dục 
môi trường tại Cúc Phương. Phối hợp với các trường 
học, tổ chức giáo dục, tổ chức các chương trình ngoại 
khóa, dã ngoại thực tế tại Cúc Phương. 

- Giải pháp trong nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ và hướng dẫn viên: Thực hiện đào tạo chuyên sâu về 
giáo dục môi trường nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, 
hướng dẫn viên có kiến thức sâu rộng về đa dạng sinh 
học, các vấn đề môi trường và kỹ năng truyền đạt hiệu 
quả. Đồng thời, phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng 
giao tiếp, kể chuyện, tương tác với du khách để tạo ra 
trải nghiệm giáo dục hấp dẫn. 

- Tích hợp văn hóa bản địa vào trải nghiệm du lịch: 
Phối hợp với cộng đồng bản Khanh, bản Nga để xây dựng 
các tour trải nghiệm văn hóa Mường (ẩm thực, trình diễn 

cồng chiêng, tham quan nhà sàn truyền thống) như một 
phần của hành trình khám phá Cúc Phương.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ: Tổ chức các khóa 
đào tạo thường xuyên cho hướng dẫn viên về kỹ năng 
diễn giải di sản, kỹ năng kể chuyện (storytelling) và 
kiến thức chuyên sâu về môi trường để tạo ra trải 
nghiệm khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

- Tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích: Xây dựng cơ 
chế hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng 
đồng vùng đệm, đảm bảo người dân được hưởng lợi từ 
du lịch để họ trở thành những "đại sứ" bảo vệ rừng.
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT KHÁNG SINH TETRACYCLINE 
TRONG NƯỚC BẰNG THAN HOẠT TÍNH ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ CÂY LỤC BÌNH
PHẠM TRUNG THẾ1, HỒ THỊ THANH VÂN*1

1 Viện Khoa học liên ngành, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt
Trong những năm gần đây, chất kháng sinh, đặc biệt là Tetracycline (TC) đang ngày càng trở thành một chất 
ô nhiễm đáng lo ngại trong môi trường nước. TC được sử dụng rộng rãi trong y tế, nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản. Sau khi sử dụng, một lượng lớn TC không được chuyển hóa hoàn toàn và thải ra môi trường thông 
qua nước thải, chất thải chăn nuôi,... Sự hiện diện của TC trong nước có thể gây hại cho các vi sinh vật có lợi, 
phá vỡ cân bằng hệ sinh thái. Việc tiếp xúc lâu dài với kháng sinh trong môi trường có thể thúc đẩy sự phát 
triển của các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh và có thể đe dọa đến sức khỏe con người. Vì vậy, để góp phần 
giảm thiểu lượng kháng sinh trong môi trường nước, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng 
xử lý chất kháng sinh TC bằng than hoạt tính từ cây lục bình. Nghiên cứu trình bày việc tổng hợp than hoạt 
tính từ sinh khối cây lục bình bằng phương pháp nhiệt phân kết hợp hoạt hóa hóa học với KOH 1.5M và tiền 
chất Cobalt (II) sulfat (CoSO4). Than hoạt tính thu được được ứng dụng để loại bỏ kháng sinh Tetracycline khỏi 
dung dịch nước. Kết quả phân tích diện tích bề mặt (BET) cho thấy than hoạt tính có cấu trúc xốp phát triển 
tốt với diện tích bề mặt riêng đạt 630.46 m2/g ở điều kiện nhiệt độ hoạt hóa 600oC. Các thí nghiệm hấp phụ 
được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố như pH, liều lượng than hoạt tính, thời gian tiếp xúc và 
nồng độ TC ban đầu. Dung lượng hấp phụ TC đạt cao nhất khoảng 108.2 mg/g trong điều kiện tối ưu, cho thấy 
khả năng hấp phụ đáng kể của than hoạt tính tổng hợp được. Nghiên cứu này chứng minh tiềm năng của cây 
lục bình làm nguyên liệu thay thế hiệu quả và bền vững để sản xuất than hoạt tính.
Từ khóa: Than hoạt tính, Tetracycline, lục bình, hấp phụ.
Ngày nhận bài: 2/6/2025; Ngày sửa chữa: 5/7/2025; Ngày duyệt đăng: 15/8/2025.

Abstract
In recent years, antibiotics, especially Tetracycline (TC), have increasingly become a contaminant of concern 
in the aquatic environment. TC is widely used in medicine, agriculture, and aquaculture. After use, a large 
amount of TC is not fully metabolized and is released into the environment through wastewater, livestock 
waste, and other sources. The presence of TC in water can harm beneficial microorganisms and disrupt the 
ecological balance. Long-term exposure to antibiotics in the environment can promote the development of 
antibiotic-resistant bacterial strains and may threaten human health. Therefore, to contribute to reducing the 
amount of antibiotics in the water environment, this study was conducted to evaluate the ability of activated 
carbon derived from water hyacinth to treat the antibiotic TC. The study presents the synthesis of activated 
carbon from water hyacinth biomass using a pyrolysis method combined with chemical activation with 1.5M 
KOH and Cobalt(II) sulfate (CoSO4) as a precursor. The resulting activated carbon was applied to remove 
the antibiotic Tetracycline from aqueous solutions. The Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area analysis 
showed that the activated carbon has a well-developed porous structure with a specific surface area of 630.46 
m2/g at an activation temperature of 600°C. Adsorption experiments were performed to evaluate the influence 
of factors such as pH, adsorbent dosage, contact time, and initial TC concentration. The maximum TC 
adsorption capacity reached approximately 108.2 mg/g under optimal conditions, indicating the significant 
adsorption capability of the synthesized activated carbon. This research demonstrates the potential of water 
hyacinth as an effective and sustainable alternative raw material for producing activated carbon.
Keywords: Activated Carbon, Tetracycline, Water hyacinth, adsorption.
JEL Classifications: Q55, Q56, Q57, Q58.

Evaluation of Tetracycline antibiotic removal from water 
by activated carbon synthesized from water hyacinth
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1. GIỚI THIỆU
Sự phát tán của các hợp chất dược phẩm, đặc biệt 

là kháng sinh, vào môi trường nước đã trở thành một 
thách thức môi trường nghiêm trọng. Kháng sinh 
Tetracycline (TC), với cấu trúc hóa học phức tạp và khả 
năng tồn dư lâu dài, là một trong những chất ô nhiễm 
mới nổi đáng lo ngại nhất [1]. Tetracycline (TC), một 
trong những loại kháng sinh được sử dụng rộng rãi nhất, 
được dùng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn ở người 
và động vật. Được phát hiện vào những năm 1940, TC 
được biết đến là một loại kháng sinh phổ rộng có tác 
dụng ức chế tổng hợp protein và có hoạt tính chống lại 
một số lượng lớn vi khuẩn gram dương và gram âm, 
sinh vật không điển hình và ký sinh trùng nguyên sinh 
[2]. Ô nhiễm Tetracycline đang là mối đe dọa toàn cầu 
ngày càng gia tăng đối với đa dạng sinh học dưới nước 
và trên cạn do việc sử dụng chưa từng có tiền lệ của 
nó trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phòng ngừa 
bệnh tật ở người. Sự xâm nhập của TC có thể phá hủy 
cấu trúc sinh thái vi sinh vật trong môi trường và gây ra 
mối đe dọa nghiêm trọng cho con người bằng cách làm 
xáo trộn chuỗi thức ăn [3]. Do đó, việc loại bỏ TC khỏi 
môi trường nước là rất cấp thiết.

Trong các nghiên cứu đã phát hiện các chất kháng 
sinh TC có mặt ở nhiều con sông trên thế giới. Nồng độ 
TC thấp (nd-21 ng/L) đã được tìm thấy ở sông Soeste, 
Đức; nồng độ oxytetracycline 56,1mg/L được phát hiện 
ở Colorado, Hoa Kỳ [4]; Tetracycline, oxytetracycline 
và doxycycline được đo trong các mẫu nước từ sông 
Drweca, Ba Lan, gần các trang trại nuôi cá, nồng độ 
trung bình lần lượt là 54,122 và 212 ng/L [5]. Mức độ 
ô nhiễm kháng sinh trong nước sông ở Hàn Quốc ở 
mức khá cao, ba chất trong nhóm TC (Tetracycline: 
1420 - 254.820 ng/L; chlortetracycline: < 10 - 44,420 
ng/L; oxytetracycline: < 10 -1410 ng/L) đã được ghi 
nhận trong nước sông tiếp nhận chất thải từ các cơ sở 
ủ phân lợn tại địa phương. [6]

Trong một nghiên cứu tại Việt Nam, kháng sinh 
TCs được phát hiện trong các mẫu nước ở các kênh, 
hồ ở Hà Nội. Nồng độ TC trung bình ở mẫu nước các 
hồ ở Hà Nội là 116 ng/L. Đặc biệt, trong nghiên cứu 
phân tích mẫu nước sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, là 
hai sông nhỏ được gia cố bằng kè bê tông để đưa nước 
thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện và nước mưa chảy 
tràn ra khỏi thành phố Hà Nội, đã phát hiện được 23 
loại kháng sinh, trong đó oxytetracycline và TC được 
phát hiện với nồng độ trung bình lên đến 126 ng/L và 
635 ng/L. [7].

Sự xuất hiện của kháng sinh TC và các sản phẩm 
phân hủy của chúng trong môi trường nước đã làm 
thay đổi hệ sinh thái, đe dọa đến các sinh vật thủy sinh. 
Dư lượng TC có thể làm thay đổi cấu trúc, thành phần 

vi khuẩn, cũng như có thể thay đổi đặc tính, chức năng 
của các sinh vật, phá vỡ chu trình vi khuẩn quan trọng 
của hệ sinh thái thủy sinh, ức chế hoạt động vi khuẩn 
nitrat hóa và vi khuẩn khử nitơ, ảnh hưởng tới động 
vật không xương sống, cá và đặc biệt là tảo [8].

Trong các nghiên cứu về ảnh hưởng của các chất 
kháng sinh trong môi trường nước trên các sinh vật 
thuỷ sinh (vi khuẩn, tảo và động vật không xương 
sống) cho thấy tùy theo nồng độ kháng sinh ở các 
khu vực môi trường ô nhiễm mà có thể có những tác 
động có hại hoặc thậm chí rất độc. Thực nghiệm cho 
thấy TC có nguy cơ rất cao đối với hệ sinh thái (RQ 
=101÷103), ức chế sự phát triển của tảo và vi khuẩn 
lam, ức chế sinh tổng hợp protein ở đơn vị ribosome 
30S vi khuẩn biển Microtox [9]; TC và các chất biến 
đổi của TC (ETC, ATC) có thể gây ra những tổn hại về 
cấu trúc của tảo lam (phá vỡ hệ thống lục lạp, quá trình 
plasmolysis, hình thành hạt tinh bột và tăng tính thấm 
của tế bào), chlortetracycline và chất hữu cơ hòa tan 
ảnh hưởng đến sự thay đổi hoạt động của cộng đồng 
vi sinh vật [10].

Một số kỹ thuật đã được phát triển trong những 
năm gần đây để loại bỏ TC khỏi dung dịch nước. 
Chúng bao gồm oxi hóa bậc cao, đông tụ, phân hủy 
quang xúc tác, phân hủy sinh học, trao đổi ion, xử lý 
bằng công nghệ màng và hấp phụ. Trong số đó, hấp 
phụ là một công nghệ hiệu quả được sử dụng rộng rãi 
do các ưu điểm là dễ vận hành, chi phí thấp, hiệu quả 
cao và không có nguy cơ tạo ra sản phẩm phụ cực kỳ 
độc hại [11]. Hấp phụ bằng than hoạt tính nổi bật nhờ 
hiệu quả cao, tính linh hoạt và khả năng loại bỏ đa 
dạng các chất ô nhiễm. Diện tích bề mặt riêng lớn, cấu 
trúc lỗ xốp phát triển và sự đa dạng các nhóm chức bề 
mặt là những yếu tố chính tạo nên hiệu suất hấp phụ 
của than hoạt tính. Tuy nhiên, hiệu quả hấp phụ bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi các tính chất, bao gồm diện 
tích bề mặt, độ xốp và đường kính lỗ rỗng, của chất 
hấp phụ và chất bị hấp phụ. [12]

Mặc khác, giá thành của than hoạt tính thương mại 
và sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái 
tạo đã thúc đẩy nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ 
các nguyên liệu có nguồn gốc sinh khối và chi phí thấp. 
Cây lục bình (LB), một loài thực vật thủy sinh xâm lấn 
phổ biến ở Việt Nam, có thể được tận dụng làm nguồn 
nguyên liệu dồi dào để sản xuất than hoạt tính.

Việc nạp vật liệu kim loại vào than sinh học có 
thể điều chỉnh đáng kể các tính chất bề mặt của than 
sinh học và thông qua các tương tác liên kết cộng hóa 
trị giữa chất mang than sinh học và kim loại, nó có 
thể giúp cải thiện độ ổn định của chất xúc tác và tăng 
cường thêm hoạt động xúc tác của chất xúc tác than 
sinh học [13]. Vì thế, nghiên cứu này tập trung vào 
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việc tổng hợp than hoạt tính từ thân cây lục bình bằng 
cách sử dụng KOH làm tác nhân hoạt hóa chính và 
bổ sung Cobalt(II) sulfat (CoSO4) trong quá trình điều 
chế. Than hoạt tính điều chế với CoSO4 sẽ được đặc 
trưng chi tiết và đánh giá khả năng loại bỏ kháng sinh 
TC từ dung dịch nước, nhằm khai thác tiềm năng của 
sinh khối LB kết hợp với việc cải thiện hiệu suất hấp 
phụ thông qua điều chế với tác nhân CoSO4.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu và hóa chất
Cây lục bình (LB) được sử dụng trong nghiên cứu 

đã được thu gom tại các kênh rạch ở khu vực xã Hóc 
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chất kháng 
sinh Tetracycline Hydrochloride C22H24N2O8.HCl, chai 
25 gram, số Cas: 64-75-5 của hãng Duchefa Hà Lan 
và Cobalt(II) sulfate heptahydrate (CoSO4.7H2O), số 
Cas: 10026-24-1, xuất xứ Trung Quốc. Dung môi hoạt 
hóa được sử dụng trong nghiên cứu này là Potassium 
Hydroxide 85%, Chai 500G, số Cas: 1310-58-3 của 
hãng Xilong, Trung Quốc. Ngoài ra, Acetone (số CAS: 
67-64-1, độ tinh khiết 99% của hãng Xilong, Trung 
Quốc và nước cất 2 lần (số CAS: 7732-18-5, Việt Nam) 
cũng được sử dụng. Tất cả các hóa chất được sử dụng 
được sử dụng một cách trực tiếp mà không cần tinh 
chế lại.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị sinh khối lục bình
Lục bình được thu gom tại các kênh rạch ở khu 

vực xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Phương pháp tiền xử lý như sau: Lục bình sau khi thu 
gom, phần lá và rể sẽ được loại bỏ, phần còn lại sẽ 
được rửa sạch đưới vòi nước và cắt khúc dài khoảng 
1cm. Sau đó, sấy khô trong lò ở nhiệt độ 105oC trong 
vòng 24 giờ để loại bỏ hoàn toàn độ ẩm. Tiếp theo, sản 
phẩm được nghiền mịn bằng máy nghiền thành bột và 
lọc qua rây kích thước lỗ là 1mm. Vật liệu sau đó được 
bảo quan trong tủ hút ẩm.

2.2.2. Chuẩn bị than hoạt tính từ cây lục bình
Than hoạt tính được tổng hợp bằng phương pháp 

nhiệt phân và hoạt hóa hóa học với dung môi KOH 
1.5M. Cụ thể, CoSO4 sẽ được trộn với bột lục bình theo 
một tỷ lệ phần trăm theo khối lượng. Tiếp theo, dung 
môi KOH sẽ được thêm vào với tỷ lệ 1 : 2 (khối lượng 
bột lục bình : khối lượng KOH). Hỗn hợp sau đó sẽ 
được sấy trong vòng vài giờ ở 105oC. Sau khi sấy hoàn 
tất, hỗn hợp sẽ được cho vào cốc nung và được nhiệt 
phân ở 600oC trong vòng 1.5 giờ. Quá trình gia nhiệt 
và nhiệt phân diễn ra trong môi trường N2 với tốc độ 
gia nhiệt 10oC/phút. Sau khi nhiệt độ giảm về nhiệt độ 
phòng, than hoạt tính được lấy ra, nghiền và rây mịn. 
Sau đó, than hoạt tính được trung hòa bằng HCl 1M 
để loại bỏ KOH dư cho đến khi pH trung tính và được 

rửa sạch nhiều lần với nước cất lần và acetone. Sau khi 
được rửa sạch hoàn toàn, mẫu được sấy khô và được 
bảo quản trong tủ hút ẩm.

2.2.3. Thí nghiệm hấp phụ theo mẻ
Phương pháp phân tích UV-Vis sẽ được sử dụng 

trong nghiên cứu này để xác định nồng độ TC ban đầu 
và còn lại trong dung dịch. Các dung dịch chuẩn TC có 
nồng độ 25 mg/L; 50 mg/L; 75 mg/L; 100 mg/L và 125 
mg/L được đo mật độ quang tại bước sóng 358.5 nm. 
Phương trình đường chuẩn nồng độ TC sẽ có dạng:

A = a.C + b
Trong đó, A là mật độ quang, C (mg/L) là nồng độ 

tương ứng của TC.
Các thí nghiệm được thực hiện trong bình định 

mức 250 ml chứa 200 ml dung dịch TC. Lượng than 
hoạt tính cho vào lần lượt là 0.3 g/L, 0.4 g/L và 0.5 g/L. 
Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ phòng với dãy pH 3, 5, 7, 
9, 11. Phản ứng được thực hiện trên máy lắc ngang với 
tốc độ lắc là 150 vòng/phút. Thể tích dung dịch sẽ được 
rút ra sau 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 và 120 phút. Các 
mẫu được lọc qua giấy lọc và sau đó xác định nồng độ 
ở bước sóng 358.5 nm.

Hiệu suất loại bỏ TC và dung lượng hấp phụ được 
xác định theo công thức:

Hiệu quả loại bỏ (%):       
                  
Dung lượng hấp phụ (mg/g):   
         
Trong đó, C0 (mg/g) và Ce (mg/g) lần lượt là nồng 

độ ban đầu và nồng độ cân bằng của TC, V (L) là thể 
tích dung dịch, m (g) là khối lượng chất hấp phụ.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Diện tích bề mặt và kích thước lỗ rỗng của 

than hoạt tính
Diện tích bề mặt và kích thước lỗ rỗng của than 

hoạt tính được xác định bằng các thí nghiệm hấp phụ 
- giải hấp N2 bằng phương pháp đo BET (Brunauer-
Emmett-Teller) [14]. Hình 1a mô tả diện tích bề mặt 
của than hoạt tính, Hình 1b biểu thị đường đẳng nhiệt 
hấp phụ - giải hấp N2 của than hoạt tính tổng hợp được 
(Hình 1).

Dựa vào kết quả đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp N2 
của than hoạt tính từ cây lục bình cho thấy sự phát triển 
về diện tích bề mặt và kích thước lỗ rỗng sau quá trình 
hoạt hóa. Diện tích bề mặt đạt được là 630.46 m2/g. Mặc 
khác, đường đẳng nhiệt hấp phụ chứng minh rằng khả 
năng hấp phụ cao nhất của than hoạt tính tổng hợp 
được là ở tỷ số P/P0 bằng 0.98. Hình 1 cũng cho thấy 
thể tích lỗ xốp cao nhất của vật liệu được quan sát ở kích 
thước lỗ xốp khoảng 3 nm. Tóm lại, trong than hoạt tính 
tổng hợp được chủ yếu có cấu trúc lỗ xốp vi mô do đó sẽ 
làm tăng nhiều vị trí hoạt động hơn.
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3.2. Ảnh hưởng của pH
Độ pH đã được chứng minh là tác động đến các đặc tính bề 

mặt của vật liệu và quá trình sản xuất các gốc tự do, do đó ảnh 
hưởng đến việc loại bỏ các chất ô nhiễm [15]. Độ pH ban đầu 
của dung dịch là một tham số ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý TC. 
Do đó, tác động của pH ban đầu đến khả năng hấp phụ TC trên 

 			        a                                                                           		    b
Hình 1. Kết quả phân tích BET

Hình 2. Đồ thị ảnh hưởng của pH đến hiệu quả xử lý TC

bề mặt than hoạt tính được nghiên cứu 
ở các giá trị pH là 3, 5, 7, 9, 11. Phản 
ứng diễn ra ở nhiệt độ phòng, nồng độ 
TC ban đầu là 75 mg/L, lượng than hoạt 
tính thêm vào là 0.5 g/L và thời gian hấp 
phụ là 60 phút.

Từ Hình 2 có thể cho thấy khả năng 
hấp phụ TC cao nhất ở pH bằng 3 với 
hiệu quả xử lý là 67% và thấp nhất là ở 
pH bằng 9 với hiệu quả là 51%.

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ TC ban đầu
Ảnh hưởng của nồng độ TC ban đầu 

(từ 50 mg/L đến 125 mg/L) đến hiệu quả 
hấp phụ của than hoạt tính từ cây lục 
bình được mô tả trong Hình 3. Có thể 
thấy, với nồng độ TC 75 mg/L thì than 
hoạt tính đạt hiệu suất hấp phụ cao nhất, 
còn khi nồng độ TC nhỏ hơn hoặc lớn 
hơn thì đều cho hiệu suất giảm. Điều 
này có thể là do trong quá trình hấp phụ, 
nồng độ chất ô nhiễm cao, nhiều chất 
hữu cơ được hấp phụ trên bề mặt của 
than hoạt tính làm bão hòa bề mặt vật 
liệu, do đó làm giảm hiệu quả hấp phụ. 
Ngược lại, khi nồng độ chất hữu cơ ô 
nhiễm quá ít, sự tương tác giữa các phân 
tử chất ô nhiễm và bề mặt vật liệu bị hạn 
chế, do đó cũng làm giảm hiệu quả phân 
huỷ chất ô nhiễm của vật liệu. [16]

3.4. Ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu
Nồng độ chất hấp phụ là một trong 

những thông số hiệu quả trong quá trình 
hấp phụ. Ví dụ, Hasan và cộng sự đã báo 
cáo trong nghiên cứu của họ rằng bằng 
cách tăng lượng chất hấp phụ ở giá trị pH 
tối ưu, người ta đã quan sát thấy khả năng Hình 3. Đồ thị ảnh hưởng của nồng độ TC ban đầu



98 TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 8/2025

NGHIÊN CỨU

tải ion của vật liệu tăng lên và tăng hiệu 
quả trong quá trình hấp phụ [17]. Từ 
kết quả thu được trên Hình 4 cho thấy, 
với hàm lượng than hoạt tính 0.5 g/L thì 
thu được hiệu suất phân hủy kháng sinh 
TC cao nhất, còn ở hàm lượng than hoạt 
tính thấp hơn đều cho hiệu suất giảm. 
Điều này có thể giải thích: Khi lượng 
than hoạt tính tăng thì hiệu quả xử lý 
tăng do số lượng các vị trí hoạt động trên 
bề mặt than hoạt tính được tăng lên, một 
số lượng lớn hơn các gốc hydroxyl và các 
tác nhân oxy hóa mạnh khác sẽ được tạo 
ra để phá hủy các chất ô nhiễm hữu cơ.

3.5. Ảnh hưởng của thời gian đến 
hiệu quả xử lý TC

Ảnh hưởng của thời gian đến quá 
trình hấp phụ TC được thực hiện bằng 
cách thêm 0.5 g/L than hoạt tính từ cây 
lục bình vào 200ml dung dịch TC có 
nồng độ 75 mg/L tại những khoảng thời 
gian từ 15 đến 120 phút (bước nhảy 15 
phút) trong điều kiện pH bằng 3. Hình 
5 cho thấy, ảnh hưởng của thời gian hấp 
phụ đến hiệu quả xử lý TC của than hoạt 
tính từ cây lục bình.

Từ Hình 5 có thể thấy, dung lượng 
hấp phụ tăng dần khi thời gian tiếp xúc 
tăng từ 15 phút (79.3 mg/g) đến 90 phút 
(108.2 mg/g). Lý do thời gian đầu tốc độ 
hấp phụ rất nhanh là TC có thể dễ dàng 
tiếp cận các nhóm chức năng có sẵn trên 
bề mặt của chất hấp phụ [18]. Sau đó, 
khi tiếp tục tăng thời gian lên 120 phút 
thì dung lượng hấp phụ thay đổi hầu như 
không đáng kể. Điều này khẳng định quá 
trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng sau 
90 phút thí nghiệm. Bảng 1 cho thấy, khả 
năng hấp phụ TC của than hoạt tính tổng 
hợp được so với các nghiên cứu tương 
tự. Khi xem xét tài liệu, ta thấy rằng, tuy 
hiệu quả loại bỏ TC không thực sự cao so 

Hình 4. Đồ thị ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu đến hiệu quả xử lý TC

Hình 5. Đồ thị ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả xử lý TC

Vật liệu Nồng độ TC 
ban đầu (mg/L)

Khả năng
 hấp phụ (mg/g) Tài liệu tham khảo

Than hoạt tính từ vỏ mơ 150 308.33 [19]
Than hoạt tính 
từ cỏ linh lăng 20 302.37 [20]

Than hoạt tính từ rơm rạ 0.5 - 32 14.16 [21]
Than hoạt tính từ lục bình 75 108.2 Nghiên cứu này

với các nghiên cứu trước đó. Tuy nhiên, nghiên cứu này mở ra một 
hướng mới nhằm đánh giá tiềm năng của cây lục bình trong việc xử lý 
ô nhiễm TC trong nước.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy, tại nhiệt độ hoạt hóa 600°C, với sự bổ sung 

tiền chất Cobalt(II) sulfat (CoSO4) và hoạt hóa với dung môi KOH 
1.5M, than hoạt tính thu được có diện tích bề mặt là 630.46 m2/g. Kết 
quả này chứng tỏ sự kết hợp tối ưu của các yếu tố trên đã tạo ra vật 
liệu than hoạt tính với đặc tính hấp phụ cao, mở ra tiềm năng ứng 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 

Bảng 1. Bảng so sánh với các nghiên cứu tương tự
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Thí nghiệm hấp phụ theo mẻ TC đã chứng minh 
hiệu quả loại bỏ TC theo thời gian (với dung lượng hấp 
phụ cực đại 108.2 mg/g ở 90 phút). Những kết quả này 
cho thấy, than hoạt tính được tổng hợp từ cây lục bình 
có thể mở ra tiềm năng ứng dụng trong xử lý nước thải, 
mang lại một giải pháp khả thi để loại bỏ chất ô nhiễm.

Trong các giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu, than hoạt 
tính thu được có thể được nghiên cứu để loại bỏ TC khỏi nước 
thải trong mô hình liên tục. Hấp phụ khí thải, loại bỏ kim loại 
nặng và loại bỏ thuốc nhuộm cũng có thể được nghiên cứu.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh 
trong khuôn khổ đề tài mã số 2025.01.75.
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Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu với 2 nội dung chính:  Chuyển đổi máy phát điện diezel sang máy phát 
điện biogas và đánh giá hiệu quả của mô hình sau khi chuyển đổi. Nghiên cứu chuyển đổi máy phát điện được 
tiến hành tại Công ty Cổ phần E-Green với một số công nghệ mới: Giảm tỷ số nén, cải tạo hệ thống đánh lửa, 
chế tạo bộ hòa trộn khí và bộ ổn định tốc độ. Mô hình được tiến hành tại trang trại chăn nuôi lợn, quy mô 6.000 
con, bể Biogas 2.500 m3 của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Hưng, xã Thành Tâm, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa). Kết quả cho thấy máy phát điện diezel ISUZU 
60 kVA/48 kW chuyển đổi sang chạy hoàn toàn bằng biogas có các thông số sau cải tạo 60 kVA/36 kW, hệ số 
công suất 0,6 và mức độ tiêu thụ nhiên liệu 0,73 m3 khí/kWh. Máy phát điện biogas loại này đã giúp cho trang 
trại tiết kiệm đến 50% chi phí tiền điện/tháng. Mô hình hoạt động ổn định và có hiệu quả kinh tế cũng như môi 
trường cho các trang trại chăn nuôi.
Từ khóa: Máy phát điện khí sinh học, khí sinh học, khí metan.
Ngày nhận bài: 2/7/2025; Ngày sửa chữa: 4/8/2025; Ngày duyệt đăng: 22/8/2025.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH PHÁT ĐIỆN BẰNG KHÍ SINH HỌC 
Ở TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TẠI THANH HÓA
LÊ THIÊN MINH1, PHẠM ĐỨC THỌ2, BÙI THỊ LAN HƯƠNG3, PHÙNG THỊ TUYẾT MAI4, 
HỒ THỊ LAN HƯƠNG5

1 Trung  tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ Thanh Hóa
2 Công ty Cổ phần E-GREEN
3 Viện Môi Trường Nông Nghiệp
4 Trường Đại học Hồng Đức
5 Hiệp hội Khí sinh học Việt Nam

Abstract
The article presents research results with two main contents as the following: modifying diesel generators to 
biogas generators and evaluating the efficiency of the biogas generator model after modified. The research was 
conducted in E-Green JSC with advantage technologies for original engine such as: Reduce the compression 
ratio, modify the ignition system, manufacture carburetor and add  the speed stabilizer. The demonstration 
was installed at a pig farm of Viet Hung Agricultural Products JSC located at Thanh Tam commune, Thach 
Thanh district, Thanh Hoa province with a scale of 6,000 pigs and a 2,500 m3 Biogas covered lagoon. The results 
showed that the ISUZU 60kVA/48kW diesel generator converted to run fully with biogas has the following 
parameters of 60 kVA/36 kW, power factor 0.6 and fuel consumption 0.73 m3 gas/kWh. This type of biogas 
generator has helped the farm to save up to 50% on electricity costs/month. The model operated stably and 
brought economical and environmental effectiveness for livestock farms.
Keywords: Biogas generator, biogas and methanogen.
JEL Classifications: Q56, Q57, Y10, O13, R11.

Evaluation of the effectiveness of biogas power 
generation model in pig farms in Thanh Hoa

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, chăn nuôi ngày càng tăng trưởng và 

phát triển đã đóng góp gần 27% GDP của ngành nông 
nghiệp, sản phẩm chăn nuôi không những đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng thực phẩm cho gần 95 triệu dân trong 
nước, mà còn đóng góp đáng kể vào mục tiêu xuất khẩu. 
Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển chăn nuôi là vấn đề 
chất thải (cả chất thải rắn) và nước thải. Theo ước tính, 
hàng năm các khu vực chăn nuôi sản sinh ra hàng trăm 
triệu tấn phân và một lượng lớn nước thải gây mất vệ 

sinh môi trường, gây mùi hôi thối làm ô nhiễm nước, 
đất và không khí tại các vùng lân cận của khu vực chăn 
nuôi. Gần đây sản xuất nông nghiệp theo hướng nông 
trại đã hình thành và phát triển, nhiều trang trại chăn 
nuôi cũng gia tăng và vấn đề môi trường đã trở nên quan 
trọng. Để phát triển chăn nuôi bền vững, mục tiêu đặt 
ra là phải chuyển đổi cơ cấu sản xuất sao cho vừa phát 
triển kinh tế nông trại mang lại lợi ích cho người chăn 
nuôi, vừa có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn 
có ở địa phương mà không gây ô nhiễm môi trường. 
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Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 
910.125 con lợn, trong đó phân theo quy mô thì quy 
mô chăn nuôi 1 - 29 con là 564.285 con (chiếm 62% 
tổng đàn); quy mô 30 - 99 con là 89.449 con (chiếm 
9,8% tổng đàn); quy mô 100 - 299 con là 60.966 con 
(chiếm 6,7% tổng đàn); quy mô 300 con trở lên là 
155.930 con (chiếm 17,1%); doanh nghiệp là 39.495 
con (chiếm 4,3% tổng đàn). Như vậy có thể thấy, nhóm 
quy mô chăn nuôi lớn từ 300 con trở lên và doanh 
nghiệp đang có xu hướng phát triển và tăng mạnh. Số 
trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn 56 trang trại, quy 
mô vừa 337 trang trại, quy mô nhỏ 759 trang trại (chăn 
nuôi trang trại chiếm 37% tổng đàn lợn). Ở quy mô 
này công nghệ xử lý chất thải được áp dụng phổ biến là 
xây bể biogas để phân hủy chất thải và tạo khí sinh học. 
Tuy nhiên, lượng khí thu được qua quá trình phân giải 
sinh học (biogas) ở các bể quy mô lớn lại không được 
sử dụng hết nếu chỉ dùng để dun nấu vì thế một số 
nơi người ta xả khí thừa ra ngoài môi trường hoặc đốt. 
Giải pháp này không những gây lãng phí rất lớn nguồn 
năng lượng tái tạo mà còn góp phần tăng thêm lượng 
khí nhà kính phát thải vào môi trường. 

Máy phát điện khí sinh học ở Việt Nam được 
chuyển đổi chủ yếu là các máy xăng loại động cơ đốt 
trong 4 kỳ công suất nhỏ. Nghiên cứu đầu tiên của 
Viện Năng lượng năm 1998 - 1999 với động cơ đốt 
trong Honda EM 650, có công suất 650 W, điện một 
pha chạy xăng. Máy sau cải tạo được lắp đặt tại một hộ 
chăn nuôi ở Phú Xuyên và một máy đặt ở Nghĩa Đàn, 
Nghệ An. Tiếp theo năm 2007, một máy công suất 
nhỏ 650 W được lắp đặt tại một hộ chăn nuôi ở Thái 
Bình… Các nghiên cứu này còn giới hạn ở các máy có 
công suất nhỏ, sau đó chuyển giao công nghệ cho các 
nhóm thợ để họ tự nhân rộng mô hình. Năm 2013, Lê 
Minh Tiến đã nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử 
dụng hai nhiên liệu khí sinh học/diesel trên cơ sở động 
cơ một xi lanh tĩnh (Mẫu VIKYNO EV2600-NB) [4]… 
Nghiên cứu của Tjokorda và các cộng sự trên động cơ 
xăng, một xylanh bốn kỳ, sử dụng chế hòa khí, kết quả 
đã chỉ ra rằng cần phải thay đổi bộ chế hòa khí để động 
cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu biogas có thể dễ dàng 
khởi động [6]. 

Nghiên cứu thực nghiệm của Debabrata Barik 
và S. Murugan [7] đã chỉ ra rằng, động cơ sử dụng 
nhiên liệu biogas-diesel sẽ cải thiện đáng kể hiệu 
suất nhiệt và suất tiêu hao nhiên liệu. Nghiên cứu 
của Sittiboon Siripornakarachai và cộng sự [8] về 
chuyển đổi động cơ diesel 6 xylanh sang sử dụng 
biogas cho thấy hiệu suất nhiệt của động cơ đạt 
28,6% với hệ số dư lượng không khí 1,097 và góc 
đánh lửa sớm là 52 độ trục khuỷu,…

Như vậy, đã có nhiều nghiên cứu chuyển đổi máy 
phát điện bằng xăng/diezel nhưng chỉ dừng ở các thực 
nghiệm và hầu hết sử dụng động cơ chạy xăng 4 kỳ 
công suất nhỏ. Bên cạnh đó, trên thị trường Việt Nam 
có nhiều nhà cung cấp máy phát điện chạy khí sinh học 
nhập khẩu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc có giá thành 
đầu tư cao từ 2.000 USD/kW, máy phát điện chạy khí 
sinh học yêu cầu cao về hàm lượng khí CH4 (50% - 
75%) và tỷ lệ H2S trong khí sinh học phải thấp hơn 
hoặc bằng 200 ppm dẫn đến các hệ thống phát điện 
khí sinh học phải có các bộ lọc khí có chất lượng cao. 
Do đó, nghiên cứu chuyển đổi hệ thống máy phát điện 
công suất lớn từ xăng và diezel đang sử dụng trong các 
trang trại sang sử dụng khí biogas là cấp thiết trong 
giai đoạn hiện nay nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường tại trang trại và khai thác được nguồn khí sinh 
học hiện có góp phần tiết kiệm điện và giảm tải khó 
khăn cho ngành điện lực. Trong bài báo, nhóm nghiên 
cứu trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ chuyển 
đổi máy phát điện diezel công suất lớn thành máy phát 
điện biogas và  tập trung đánh giá hiệu quả của mô 
hình phát điện khí sinh học đã được chuyển đổi lắp đặt 
tại một trang trại chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Địa điểm tiến hành xây dựng mô hình
Sau khi khảo sát các trang trại chăn nuôi quy mô 

công nghiệp và bán công nghiệp tại các huyện của tỉnh, 
nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn trang trại nuôi 
lợn của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Việt 
Hưng, địa chỉ: xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, 
tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa) 
với các đặc điểm của trang trại như sau:

Quy mô chăn nuôi: 600 nái và 6.000 lợn thịt.
Nhu cầu sử dụng điện cao: 120.000.000đ/tháng - 

230.000.000đ/tháng, tùy theo mùa, mùa hè sử dụng 
nhiều hơn mùa đông cho hệ thống làm mát. 

Chất lượng điện của khu vực: không được tốt, đặc 
biệt năm 2022 đến nay điện bị cắt thường xuyên, tần 
suất sử dụng máy phát điện cao vào các thời điểm lợn 
sinh sản.

Đã có bể biogas kiểu hồ phủ bạt HDPE thể tích 
2.500 m3, có xây gạch bảo vệ xung quanh.

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Loại máy được lựa chọn để cải tạo: Máy phát điện 

diezel ISUZU công suất 60 kVA với các thông số kỹ 
thuật như Bảng 1.

2.3. Phương pháp thực hiện
Phương pháp chuyển đổi máy phát điện diezel sang 

biogas
Phương pháp giảm tỷ số nén: Tỷ số nén của động 

cơ biogas thường thấp hơn tỷ số nén của cả động cơ 
xăng và động cơ diesel. Để không xảy ra sự cố kích 
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nổ, thì việc chuyển đổi từ động cơ diesel sang 
động cơ chạy hoàn toàn bằng biogas việc giảm 
tỷ số nén là điều kiện bắt buộc. Công thức để 
tính toán như sau:

 

Trong đó: 	
ε: Tỷ số nén của động cơ.
Vh: Thể tích công tác của động cơ.
Vc: Thể tích buồng cháy động cơ.
Phương pháp cải tạo hệ thống đánh lửa: 	

Động cơ diesel có hệ thống vòi phun và bơm 
cao áp  vì vậy cần phải thiết kế hệ thống đánh 
lửa  (bugi và bộ bô bin đánh lửa) có thể sử dụng 
nguyên liệu biogas thay thế cho hệ thống vòi 
phun và bơm cao áp trong động cơ diezel. Vị trí 
lắp đặt vòi phun được cải tạo để lắp đặt bugi. 
Tận dụng các cơ cấu sẵn có trên động cơ để cải 
tạo thành bộ tạo xung tín hiệu đánh lửa [9].

Phướng pháp chế tạo bộ hòa trộn hỗn hợp 
khí: Có nhiều phương pháp cung cấp và tạo 
hỗn hợp cho động cơ biogas tương tự như các 
phương pháp cung cấp nhiên liệu và tạo hỗn hợp 
trên động cơ xăng. Các phương pháp cung cấp 
nhiên liệu biogas có thể áp dụng như phương 
pháp cung cấp nhiên liệu biogas vào đường nạp 
bằng cách sử dụng bộ hòa trộn (hay bộ chế hóa 
khí) có họng venturi; cung cấp biogas bằng cách 
phun vào đường nạp và phương pháp phun trực 
tiếp nhiên liệu vào trong xylanh động cơ. Để có 
thể sử dụng công nghệ phun biogas, cần cung 
cấp cho khí biogas một áp suất nhất định [9].

Phương pháp bổ sung bộ ổn định tốc độ: Bộ 
ổn định tốc độ có thể được cải tiến từ bộ điều 
tốc của động cơ nguyên bản hoặc trang bị mới 
hoàn toàn [9].

Công suất định mức 48 kW 60 kVA
Công suất dự phòng 50 kW 66 kVA
Tốc độ máy phát 1.500 vòng/phút
Điện áp  220/380 
Pha – dây pha 3 pha, 4 dây 
Hệ số công suất 0,8
Số cặp cực 4 
Tần số 50 Hz
Độ ồn 58 dB
Làm mát đầu phát Bằng quạt gió ly tâm 

thổi trực tiếp

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của máy phát điện 
diezel 60 kVA

Phương pháp  đánh giá hiệu quả mô hình máy phát 
điện biogas sau khi chuyển đổi: Theo dõi khả năng vận 
hành của máy, tốc độ động cơ, điện áp, công suất, khả 
năng thay đổi tải… theo dõi hiệu quả kinh tế của máy 
phát điện thông qua số tiền điện của trang trại trong các 
tháng sử dụng máy phát điện.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả chuyển đổi máy phát điện diezel sang 

máy phát điện biogas
Để chuyển đổi máy phát điện diezel sang sử dụng khí 

sinh học là nhiên liệu ở dạng khí, một số thông số đã 
được điều chỉnh như sau:

(i) Giảm tỷ số nén
Tỷ số nén của động cơ ta có thể giảm thể tích công tác 

Vh hoặc tăng thể tích buồng cháy Vc. Động cơ mà đề tài 
lựa chọn là loại động cơ nhiều xilanh vì thế sau khi phân 
tích và tính toán, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương án 
điều chỉnh là tăng thể tích buồng cháy Vc. Như vậy, tỷ số 
nén mới của động cơ sau khi điều chỉnh được tính theo 
công thức dưới đây: 

	 Để tăng thể tích Vc ta có một số phương án như 
phân tích tại Bảng 2.

TT Phương án lựa 
chọn Ưu điểm Nhược điểm

1
Cải tạo pitton 
bằng cách cắt 
gọt đỉnh piston

- Phải tính toán lựa 
chọn vị trí khoan 
bằng phần mềm 
khá phức tạp
- Làm thay đổi kết 
cấu của động cơ
- Tốn nhiều công

2

Tăng chiều dày 
của đệm lắp 
máy bằng cách 
lắp thêm một 
đệm nắp máy 
có chiều dày α

- Không làm ảnh 
hưởng nhiều đến 
kết cấu của động cơ
- Tốn ít nguyên 
công cải tạo và 
giá thành rẻ

Bảng 2. Ưu, nhược điểm của các phương án điều chỉnh thể 
tích buồng đốt Vc

Hình 1. Gioăng mặt máy
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Từ kết quả của Bảng 2, nhóm nghiên cứu lựa chọn phương án 
tăng chiều dày của đệm lắp máy bằng một đệm graphite chì có độ 
dày 2,4 mm. Loại đệm này có nhiều ưu điểm như khả năng chịu 
nhiệt tốt, không cháy, chịu được ăn mòn và hóa chất mạnh mẽ. 
Ngoài ra, loại đệm này cũng có khả năng chịu nén tốt và chịu được 
đàn hồi cường độ cao cùng với giá thành rẻ và có thể gia công theo 
các độ dày khác nhau (Hình 1). 

Kết quả sau khi thêm một đệm nắp máy, tỷ số nén của động cơ 
từ 17,5 đã được giảm xuống 13. Động cơ cải tạo sử dụng hệ thống 
phân phối khí cam kép phía trên nắp máy (DOHC), do đó sau khi 
lắp đặt lại lắp máy, bộ căng sên cam sẽ được điều chỉnh để không 
làm ảnh hưởng đến cơ cấu phối khí của động cơ.

(ii) Cải tạo hệ thống đánh lửa	
Một trong những hệ thống quan trọng khác của động cơ biogas 

đó là hệ thống đánh lửa. Do động cơ biogas được chuyển đổi từ 
động cơ diesel, nên hệ thống vòi phun và bơm cao áp sẽ được thay 
thế bằng bugi và bộ bô bin đánh lửa. Vị trí lắp đặt vòi phun sẽ phải 
thay đổi để có thể lắp đặt bugi. Việc lắp đặt bugi cần phải đảm bảo 
những yêu cầu sau: (1) Vị trí tạo ren để bắt bugi phải đảm bảo được 
độ kín khít; (2) Có thể lắp đặt dây cao áp một cách dễ dàng; (3) Tạo 

Hình 2. Mặt cắt vị trí lắp đặt vòi phun và bugi
1- Xupap nạp        4- Cửa xả    	 6- Vòi phun          9- Ống lót
2- Nắp máy           5- Xupap xả	 7- Nắp che            10- Bugi
3- Cửa nạp	 8- Phớt chặn dầu

Hình 3. Nắp máy sau khi lắp bugi và dây cao áp

Hình 4 . Mặt cắt bộ tạo xung đánh lửa cải tạo từ bộ dẫn động bơm cao áp

Hình 5. Sơ đồ nguyên lý hệ thống đánh lửa sau 
cải tạo

khe để đưa dụng cụ tới tháo lắp bugi; (4) 
Đảm bảo dầu bôi trơn và nước làm mát 
không tiếp xúc trực tiếp với bugi và dây 
cao áp. 

Hình 2 trình bày sơ đồ vị trí lắp đặt vòi 
phun trước và sau cải tạo. Vòi phun 6 sẽ 
được loại bỏ. Lỗ vòi phun trên thân nắp 
máy được tạo ren để có thể lắp bugi 10. 
Để ngăn dầu bôi trơn không tiếp xúc với 
bugi, một ống lót 9 được chế tạo. Đường 
kính trong của ống lót đủ rộng để có thể 
lắp dây cao áp và đưa dụng cụ tới tháo lắp 
bugi. Phía trên nắp che có phớt chặn dầu 8 
ngăn dầu lọt ra ngoài. 

Để đánh giá hiệu suất chuyển đổi năng 
lượng, động cơ cải tạo được thực nghiệm với 
góc đánh lửa sớm 26 độ trục khuỷu. Theo 
đó, phần dẫn động bơm cao áp được cải 
tạo thành bộ tạo xung đánh lửa. Giải pháp 
đơn giản nhưng hiệu quả được sử dụng là 
dùng nhiều cảm biến và một vấu xung, thay 
vì một cảm biến và nhiều vấu xung như thể 
hiện trên Hình 4 và Hình 5. Vì thế, hai cảm 
biến được bố trí đối xứng nhau qua mặt 
phẳng kính và có cơ cấu giúp thay đổi vị trí 
tương đối của các cảm biến với vấu tạo xung 
để điều chỉnh góc đánh lửa. 

(iii) Chế tạo bộ hòa trộn hỗn hợp khí
Khí biogas sau tháp lọc có áp suất dư 

nhỏ, chỉ khoảng 10 - 15 kPa, nên việc cung 
cấp nhiên liệu khí vào ống venturi hoàn 
toàn phụ thuộc vào kết cấu họng khuếch 
tán và lưu lượng không khí nạp đi qua 
họng. Tức là việc cung cấp nhiên liệu hỗn 
hợp phụ thuộc chế độ làm việc của động 
cơ tương tự như nguyên lý tạo hỗn hợp 
trong bộ chế hòa khí của động cơ xăng.

Van tiết lưu cơ để điều chỉnh lượng 
nhiên liệu cung cấp sao cho động cơ hoạt 
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Hình 6. Bộ hòa trộn hỗn hợp khí 

động ổn định ở cả chế độ khởi động và toàn tải. Động cơ sẽ 
được duy trì ở chế độ 1.500 vòng/phút và bướm ga mở hoàn 
toàn, tải sẽ được tăng dần bằng cách sử dụng các tải điện kết nối 
với động cơ. Nếu động cơ không duy trì được tốc độ khi tăng 
dần từng tải điện, tiến hành mở rộng van tiết lưu để cung cấp 
thêm nhiên liệu biogas cho đến khi động cơ duy trì tốc độ ổn 
định 1.500 vòng/phút. Tiến hành tăng tải kết hợp với điều chỉnh 
van tiết lưu cho đến khi động cơ xác lập ở một chế độ tải mà 
động cơ hoạt động ổn định. Ngắt tải và thử khởi động lại động 
cơ. Kết quả thử nghiệm nhiều lần đã xác lập được một vị trí van 
tiết lưu mà tại vị trí này, động cơ vừa dễ dàng khởi động vừa có 
thể đáp ứng được các chế độ tải khác nhau.

(iv) Bổ sung bộ ổn định tốc độ
Để đảm bảo tần số điện phát ra của máy phát là 50 Hz 

phù hợp với thiết bị sử dụng điện tại các trang trại, máy phát 

Hình 7. Bộ ổn định tốc độ 

Công suất định mức 36 kW 60 kVA
Công suất dự phòng 40 kW 66 kVA
Hệ số công suất 0,6
Suất tiêu thụ 
nhiên liệu biogas 0,73m3 biogas/1kWh

điện biogas được trang bị thêm một bộ ổn 
định tốc độ. Nguyên lý hoạt động của bộ 
ổn định tốc độ là điều khiển lượng nhiên 
liệu cung cấp cho động cơ khi chế độ làm 
việc thay đổi để động cơ giữ ổn định ở một 
chế độ cố định. Đầu tiên cảm biến 1 lấy tín 
hiệu tốc độ và gửi về bộ điều khiển 2. Bộ 
điều khiển 2 có nhiệm vụ xác định tốc độ 
và đưa ra tín hiệu đến cơ cấu chấp hành 3. 
Dựa vào tín hiệu điều khiển mô tơ 3 sẽ kéo 
bướm ga 5 để thay đổi lượng hỗn hợp cung 
cấp cho động cơ, từ đó thay đổi tốc độ của 
động cơ. Bộ điều khiển có thể được cài đặt 
để điều khiển động cơ xác lập ở một chế 
độ vòng quay bất kỳ. Trong nghiên cứu, khi 
tải ngoài thay đổi tốc độ động cơ sẽ được 
ổn định ở chế độ 1.500 v/ph và tần số máy 
phát ra ổn định ở 50 Hz (Hình 7).

Bảng 3. Thông số kỹ thuật của máy phát điện 
biogas

Hình 8. Máy phát điện được lắp tại trang trại

3.2. Kết quả đánh giá hiệu quả mô hình 
máy phát điện biogas sau khi chuyển đổi

3.2.1. Kết quả thử nghiệm chạy máy 
phát điện

Máy phát điện 60 kVA nguyên bản sử dụng 
diesel làm nhiên liệu sau khi được chuyển đổi 
sang vận hành hoàn toàn bằng khí biogas các 
thông số kỹ thuật cơ bản của máy hầu như 
không thay đổi, công suất máy thay đổi được 
thể hiện trong Bảng 3.

Khí sinh học đưa vào máy phát điện 
luôn được kiểm tra hàm lượng các khí tạp 
trước và sau khi qua bộ lọc, để đảm bảo 
máy hoạt động ở chế độ ổn định, tốt nhất 
và hiệu quả nhất.

Kết quả thử nghiệm khi chạy máy đủ tải 
và không tải đã chỉ ra rằng:  

- Máy dễ dàng khởi động.
- Hoạt động ổn định ở tần số 50 Hz tương 

đương tốc độ động cơ ở 1.500 v/ph và điện áp 
đầu ra ổn định 380 – 400 V.

- Công suất tối đa của máy phát điện khí 
sinh học có thể đạt được là 40 kW.

- Khả năng đáp ứng thay đổi tải đột ngột 
của máy phát điện rất tốt. 
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Hình 9. Sơ đồ bố trí hệ thống phát điện khí sinh học tại trang trại

TT
Tiền điện (VNĐ)

Tháng 2022 2023 Chênh lệch 

1 1 159.175.168 138.859.136 20.316.032

2 2 148.915.520 129.110.376 19.805.144

3 3 188.929.664 163.034.976 25.894.688

4 4 149.824.352 152.138.576 -2.314.224

5 5 212.339.936 209.948.992 2.390.944

6 6 247.373.696 237.948.992 9.424.704
7 7 204.718.112 168.084.528 36.633.584
8 8 216.761.616 167.087.280 49.674.336

9 9 214.413.152 139.745.296 74.667.856

10 10 211.880.336 120.841.072 91.039.264
11 11 156.137.008   
12 12 135.282.336   

Tổng chi phí 
tiền điện cả năm 2.245.750.896 1.626.799.224 327.532.328

Tiền điện TB/
tháng 187.145.908 162.679.922 32.753.233

Bảng 4. Hiệu quả sử dụng điện từ máy phát điện biogas3.2.2. Kết quả thử nghiệm khả năng 
cấp điện của máy phát điện biogas tại 
trang trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần 
Nông sản thực phẩm Việt Hưng

Sơ đồ hệ thống điện biogas ở trang 
trại được bố trí như Hình 9. 

Trang trại chăn nuôi của Công ty 
Cổ phần Nông sản Việt Hưng có 6 dãy 
chuồng, mức tiêu thụ điện bình quân 
tháng của năm 2022 là 187.145.908 
đồng, trong đó có 6 tháng cao điểm từ 
tháng 5 đến tháng 10 tiền điện trên 200 
triệu/tháng. 

Máy được lắp đặt từ tháng 9, chạy 
thử tháng 10 - 11 và vận hành ổn định 
từ tháng 12 với thời gian chạy máy trung 
bình 8 - 10 giờ/ngày vào các khung giờ 
cao điểm và khi chất lượng điện lưới 
thấp, đặc biệt vào mùa hè. Kết quả trang 
trại đã tiết kiệm được trung bình 30 - 
50% chi phí điện/tháng.

Bảng 4 và Hình 10 cho thấy, chi phí 
điện của trang trại giảm hẳn sau khi 
lắp đặt máy phát điện khí sinh học, tuy 
nhiên, vào tháng 4/2023 máy bị trục 
trặc phải ngừng để sửa chữa do chạy 
quá tải cũng như vận hành còn chưa 
đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Cũng thời 
gian này, một số bộ phận của máy phải 
điều chỉnh lại nên đến giữa tháng 6 máy 
mới vận hành ổn định trở lại. Như vậy, 
trên thực tế máy phát điện biogas đã 
đảm bảo trên 50% lượng điện tiêu thụ 
tại trang trại cũng đồng nghĩa đã giúp 

cho trang trại chủ động nguồn điện và tiết kiệm hơn 50% chi phí cho 
tiền điện hàng tháng.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
- Máy phát điện biogas chuyển đổi từ máy phát diezel công suất 

lớn cần phải điều chỉnh 4 thông số đó là: i) Giảm hệ số nén; ii) cải tạo 
hệ thống đánh lửa; iii) lắp thêm bộ trộn hỗn hợp khí và iv) lắp thêm 
bộ ổn định tốc độ. Phương pháp giảm hệ số nén bằng cách lắp thêm 
một đệm nắp máy có chiều dày α giúp tiết kiệm chi phí và không ảnh 
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Hình 10. Thay đổi chi phí tiền điện sau khi lắp máy phát điện biogas

hưởng đến kết cấu của động cơ. Việc lắp thêm bộ ổn 
định tốc độ cho máy phát đã giúp đảm bảo tần số điện 
phát ra phù hợp với thiết bị sử dụng điện, giúp cho máy 
phát điện vận hành ổn định và ít hỏng hơn. 

- Nhờ áp dụng một số công nghệ mới nói trên, máy 
phát điện khí sinh học sau chuyển đổi hoàn toàn chạy 
ổn định và hiệu quả. Hệ số công suất chạy biogas là 0,6 
và mức tiêu thụ nhiên liệu là 0,73 m3 khí/kWh.

- Với máy phát điện diezel ISUZU công suất 60 
kVA/48 kW khi chuyển đổi sang chạy khí sinh học 
có thông số 60 kVA/36 kW, đã giúp cho các trang trại 
tiết kiệm được 50% chi phí điện năng, nhất là vào các 
tháng cao điểm.

4.2. Kiến nghị
- Cần tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm để có thể 

đánh giá hiệu quả mô hình một cách toàn diện hơn.
- Cần soạn thảo tài liệu hướng dẫn chi tiết để các 

trang trại có thể vận hành máy an toàn và hiệu quả.
- Đề nghị nhân rộng kết quả của đề tài cho các trang 

trại có điều kiện tương tự.
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Tóm tắt
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dòng vật chất và công cụ WAR để tính toán các chỉ số môi trường 
cho 4 trường hợp và 3 dạng nguồn năng lượng khác nhau được khảo sát của quá trình tổng hợp C3N4 mang 
CQDs từ chitosan. Kết quả cho thấy, vật liệu C3N4 mang CQDs và các hóa chất được sử dụng trong quá trình 
tổng hợp không có khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn năng lượng được sử dụng 
trong quá trình tổng hợp lại có khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, hiện tượng axit hóa và oxy hóa 
quang hóa. Quá trình chuyển từ than đá sang dầu mỏ và khí tự nhiên góp phần làm giảm khả năng gây ra hiện 
tượng ấm lên toàn cầu của quá trình tổng hợp.
Từ khóa: Các-bon chấm lượng tử, C3N4, chitosan, axit hóa, phân tích dòng vật chất.
Ngày nhận bài: 29/72025; Ngày sửa chữa: 5/8/2025; Ngày duyệt đăng: 20/8/2025.

MÔ HÌNH HÓA CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM ẨN ĐẾN MÔI TRƯỜNG
CỦA QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU C3N4 MANG CÁC-BON
CHẤM LƯỢNG TỬ TỪ CHITOSAN
ĐẶNG HOA LƯ1, NGÔ THỊ PHƯƠNG NAM1, TRẦN TRUNG KIÊN1, NGUYỄN VIỆT THẮNG1, 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1, NGUYỄN LÊ MINH TRÍ1,*

1 Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Abstract
The study employed material flow analysis (SFA) and the WAR (Waste Reduction Algorithm) tool to calculate 
potential environmental impact indexes for four scenarios and three different energy sources in the synthesis 
of chitosan-derived-CQDs-loaded C3N4. The results showed that the CQDs-loaded C3N4 material and the 
chemicals used in the synthesis do not potentially contribute to global warming. However, the energy sources 
used during the synthesis process have the potential to cause global warming, acidification, and photochemical 
oxidation. Transitioning from coal to petroleum and natural gas as an energy source for the synthesis of CQDs-
loaded C3N4 helps to reduce potential contribution of the process to global warming.
Keywords: carbon quantum dots, C3N4, chitosan, acidification, material flow analysis.
JEL Classifications: N50, Q53, Q54.

Modelling potential environmental impacts 
of the synthesis of C3N4 loaded with carbon quantum dots
derived from chitosan

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chitosan là một loại polymer sinh học có nguồn 

gốc từ chitin, một hợp chất tự nhiên có nhiều trong 
vỏ tôm, cua, côn trùng và thành tế bào của một số loại 
nấm. Nhờ tính chất phân hủy sinh học, không độc hại 
và tương thích sinh học cao, chitosan đang trở thành 
một vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ y 
học, nông nghiệp đến xử lý nước và công nghệ thực 
phẩm (2017). Chitosan được tạo ra từ chitin thông 
qua quá trình khử acetyl, giúp thay đổi cấu trúc hóa 
học của nó, làm cho chitosan có thể hòa tan trong 
dung dịch axit yếu và có nhiều ứng dụng thực tiễn. 
Chitosan được sử dụng làm chất hấp phụ hiệu quả 
trong xử lý nước, bảo quản thực phẩm và hỗ trợ điều 
trị y học. Trong lĩnh vực y học, chitosan được sử dụng 
để sản xuất băng gạc y tế giúp cầm máu nhanh chóng 
và kích thích tái tạo mô, từ đó giúp vết thương lành 

nhanh hơn (Li et al., 2025; Zhang et al., 2025). Ngoài 
ra, chitosan còn được nghiên cứu để tạo ra hệ thống 
dẫn truyền thuốc nhờ khả năng kiểm soát tốc độ giải 
phóng thuốc trong cơ thể (Sharif et al., 2018). Trong 
công nghiệp thực phẩm, chitosan được sử dụng để 
tạo màng bọc thực phẩm giúp kéo dài thời gian bảo 
quản nhờ khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa 
(Cazón and Vázquez, 2019; Flórez et al., 2022). Trong 
lĩnh vực xử lý nước, chitosan được ứng dụng rộng rãi 
để loại bỏ kim loại nặng, thuốc nhuộm và các chất 
ô nhiễm khác. Bên cạnh đó, chitosan còn là nguồn 
nguyên liệu đầu vào của các quá trình tổng hợp vật 
liệu (Islam et al., 2020).

Trong bối cảnh phát triển vật liệu mới thân thiện 
với môi trường, các-bon chấm lượng tử (CQDs) đang 
thu hút sự quan tâm lớn nhờ những đặc tính vượt trội 
như khả năng phát quang mạnh, kích thước nano, khả 
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năng dẫn điện tốt và tính tương thích sinh học cao. 
CQDs là vật liệu nano có cấu trúc các-bon với kích 
thước nhỏ hơn 10 nm được tổng hợp các nguồn các-
bon có nguồn gốc tự nhiên khác nhau như than đá, 
cây cỏ, lá, vỏ, rễ cây (Ahmed et al., 2025). Tuy nhiên, 
quy trình tổng hợp CQDs truyền thống thường sử 
dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và các hóa chất 
độc hại, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường. Do đó, chitosan có nguồn gốc từ vỏ tôm đã 
được sử dụng làm nguồn nguyên liệu thân thiện với 
môi trường cho quá trình tổng hợp vật liệu CQDs 
(Song et al., 2018). Nhờ có tính chất quang vượt trội, 
vật liệu CQDs được ghép cặp cùng các vật liệu xúc 
tác quang để tạo thành các vật liệu phức hợp nhằm 
làm cải thiện hoạt tính xúc tác của các vật liệu đó (K, 
2024). CQDs có thể được ứng dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực y học, xử lý môi trường, năng lượng và chế 
tạo cảm biến. Vật liệu C3N4 là một vật liệu bán dẫn 
chỉ bao gồm nguyên tố nitơ và cacbon được ghép với 
vật liệu CQDs để tạo thành vật liệu phức hợp nhằm 
giúp cải thiện đáng kể tính chất quang xúc tác và mở 
rộng khả năng hấp thụ ánh sáng của vật liệu C3N4 
(Chaluvachar et al., 2025). Nhiều nghiên cứu đã cho 
thấy khả năng cải thiện hoạt tính xúc tác của CQDs 
khi ghép CQDs với vật liệu C3N4 (Jourshabani et al., 
2024; Zhang et al., 2020). Dù các nghiên cứu cho thấy 
tiềm năng ứng dụng rõ rệt của tổ hợp vật liệu này 
trong lĩnh vực xúc tác, hiện vẫn còn thiếu các nghiên 
cứu định lượng cụ thể về tác động môi trường của 
quy trình tổng tổ hợp vật liệu này. Do đó, nghiên cứu 
này đề xuất áp dụng mô hình WAR (Waste Reduc-
tion Algorithm) kết hợp với phân tích dòng vật chất 
(SFA) để đánh giá toàn diện các chỉ số môi trường 
thể hiện các tác động tiềm ẩn (Potential Environmen-
tal Impact – PEI) trong quá trình tổng hợp vật liệu 
C3N4 mang CQDs từ chitosan đến môi trường. Điều 
này sẽ giúp lượng hóa các yếu tố rủi ro liên quan đến 
độc tính, khả năng gây ra hiệu ứng nhà kính, hiện 
tượng axit hóa, và các yếu tố khác tác động đến bầu 
khí quyển của quá trình tổng hợp. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các chỉ số môi trường được xác định từ quy trình 

tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs (Hình 1) ở quy mô 
pilot. Trong đó, vật liệu CQDs được tổng hợp dựa trên 
quá trình thủy nhiệt chitosan với acetic acid (Song et 
al., 2018). Dung dịch tạo thành sau quá trình thủy nhiệt 
được thẩm tách bằng màng bán thẩm để thu dung dịch 
CQDs. Sau đó tiến hành sấy chân không để thu được 
CQDs (r). Để tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs, tiến 
hành nung hỗn hợp chứa CQDs và Dicyanamide ở 550 
oC, rửa vật liệu thu được sau khi nung rồi sấy khô để 
thu được vật liệu C3N4 mang CQDs.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
Nghiên cứu này sử dụng công cụ WAR (waste 

reduction algorithm)  để tính toán các chỉ số dùng để 
đánh giá tác động môi trường tiềm ẩn (PEI) của quá 
trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs bao gồm: 
Chỉ số rủi ro gây độc tính đối với con người thông qua 
đường tiêu hóa (HTPI), chỉ số rủi ro gây độc tính đối 
với con người qua tiếp xúc (HTPE), chỉ số rủi ro gây 
độc tính đối với môi trường nước (ATP), chỉ số rủi ro 
gây độc tính đối với môi trường đất (TTP), chỉ số rủi 
ro gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu (GWP), chỉ số rủi 
ro gây suy giảm tầng ô-dôn  (ODP), chỉ số rủi ro gây 
ra hiện tượng oxy hóa quang hóa (PCOP), và chỉ số 
rủi ro gây ra hiện tượng axit hóa (AP). Quá trình tính 
toán được thực hiện dựa trên lưu lượng của các dòng 
nguyên vật liệu, về tỉ phần khối lượng của các thành 
phần tham gia vào quá trình tổng hợp (Barrett et al., 
2011). Các giá trị PEI bao gồm: tốc độ phát thải PEI ra 
khỏi hệ thống do các quá trình hóa học tạo thành,          ; 
tốc độ phát thải PEI ra khỏi hệ thống do các quá trình 
sản sinh năng lượng có ích,         ; tốc độ phát thải PEI 
ra khỏi hệ thống do sự giải phóng năng lượng dư thừa 
trong quá trình sản sinh năng lượng,         ; PEI phát thải 
ra khỏi hệ thống do sự giải phóng năng lượng dư thừa 
từ các quá trình hóa học,        . Các giá trị này được tính 
dựa vào cân bằng khối lượng và năng lượng, cùng với 

Hình 1. Quy trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs từ chitosan
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thông tin về tác động môi trường của các hợp chất hóa 
học và năng lượng theo công thức sau:

						      (1)

						      (2)

						      (3)

						      (4)

Quá trình tính toán các chỉ số tác động môi trường 
được xem xét với 4 trường hợp: không bao gồm dòng 
sản phẩm và dòng năng lượng trong quá trình tính toán 
(TH1); chỉ bao gồm dòng sản phẩm trong quá trình tính 
toán (TH2); chỉ bao gồm dòng năng lượng trong quá 
trình tính toán (TH3); bao gồm cả dòng sản phẩm và 
dòng năng lượng trong tính toán (TH4). Trong nghiên 
cứu này, than đá là vật liệu được sử dụng làm nguồn năng 
lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp.

Hình 2. Sơ đồ dòng vật chất trong quá trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs

2.2.2. Phương pháp phân tích dòng vật chất
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dòng 

vật chất (SFA) để tối ưu các dòng vật chất trong quá 
trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs. Phương 
pháp này dựa trên quy tắc cân bằng khối lượng của 
các dòng vật chất ra và vào hệ thống bao gồm các 
quá trình được giới hạn trong đường biên (Hình 2). 
Để tối ưu các dòng vật chất này, nghiên cứu sử dụng 
phần mềm STAN 2.7 cho các phép tính tối ưu hóa 
các giá trị lưu lượng của các dòng luân chuyển trong 
hệ thống khảo sát. Các giá trị số trong Hình 2 thể 
hiện các giá trị lưu lượng (g/h) của các dòng vật chất 
luân chuyển trong hệ thống.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân tích tác động môi trường tiềm ẩn tổng 

cộng của quá trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs
Hình 3 cho thấy, ảnh hưởng của quá trình tổng 

hợp C3N4 mang CQDs đến môi trường được thể hiện 
qua các giá trị PEI tương ứng với 4 trường hợp được 
khảo sát. Giá trị PEI của dòng đầu ra mỗi giờ của 
TH2 và TH4 cao hơn TH1 và TH3; giá trị PEI đầu ra 
mỗi giờ của TH3 không thay đổi so với TH1 chứng 
tỏ các hóa chất sử dụng và sản phẩm tạo thành là 
các tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường, sản 
phẩm tạo thành làm tăng khả năng tác động đến môi 
trường của cả quá trình tổng hợp vật liệu. Giá trị PEI 
của dòng sản sinh mỗi giờ bởi hệ thống trong các 
TH2 và TH4 mang giá trị dương và cao hơn TH1 và 
TH3 mang giá trị âm. Các giá trị âm của TH1 và TH3 
cho thấy chitosan góp phần làm giảm ảnh hưởng đến 
môi trường (Meramo-Hurtado et al., 2020; Moreno-
Sader et al., 2020). Giá trị PEI giảm đi khi chuẩn hóa 
dòng đầu ra và dòng sản sinh bởi 1 đơn vị khối lượng 
sản phẩm tạo thành, giá trị phát thải PEI từ hệ thống 
cho thấy các ảnh hưởng đến môi trường của quá 
trình tổng hợp C3N4 mang CQDs chủ yếu là do sản 
phẩm tạo thành.

Hình 3. Tác động tiềm ẩn của quá trình tổng hợp C3N4 
mang CQDs đến môi trường
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3.2. Phân tích độc tính tiềm ẩn của quá trình 
tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs

Để phân tích độc tính tiềm ẩn của quá trình 
tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs, nghiên cứu 
tiến hành tính toán các chỉ số HTPI, HTPE, TTP 
và ATP của quá trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang 
CQDs. Hình 4 thể hiện khả năng gây độc của quá 
trình tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs đối với 
con người và môi trường đất cao hơn so với môi 
trường nước. Giá trị PEI của chỉ số HTPI trong các 
TH1, TH2, TH3 và TH4 chiếm tỉ trọng lần lượt là 
25,9 %, 48,8 %, 24,8 % và 48,8 % trong tổng số PEI 
của dòng đầu ra mỗi giờ của hệ thống. Giá trị PEI 
của chỉ số TTP trong các TH1, TH2, TH3 và TH4 
chiếm cùng tỉ trọng như chỉ số HTPI. Điều này 
cho thấy vật liệu C3N4 mang CQDs là tác nhân làm 
gia tăng độc tính tiềm ẩn của quá trình tổng hợp 
vật liệu đến con người và môi trường.

3.3. Phân tích tác động tiềm ẩn của quá trình 
tổng hợp C3N4 mang CQDs đến bầu khí quyển

Tác động tiềm ẩn của quá trình tổng hợp C3N4 
mang CQDs đến bầu khí quyển được đánh giá 
thông quá các chỉ số môi trường bao gồm GWP, 
ODP, PCOP và AP (Hình 5). Giá trị của các chỉ 
số GWP và ODP trong các TH1 và TH2 bằng 0 
chứng tỏ vật liệu C3N4 mang CQDs và các hóa 
chất được sử dụng trong quá trình tổng hợp C3N4 
mang CQDs không có khả năng gây ra hiện tượng 
ấm lên toàn cầu và sự suy giảm tầng ô-dôn. Tuy 
nhiên, nguồn năng lượng được sử dụng trong quá 
trình tổng hợp lại có khả năng gây ra hiện tượng 
ấm lên toàn cầu. Mặt khác, giá trị PEI của chỉ số 
GWP của quá trình tổng hợp là 9.1×10-4 PEI/kg 
sản phẩm tạo thành, cao hơn so với tiêu chuẩn 
GreenHouse Gas Protocol, 2015 (Institute, 2015), 
chứng tỏ khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn 
cầu của quá trình tổng hợp C3N4 mang CQDs. 
Bên cạnh khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn 
cầu của quá trình tổng hợp, quá trình tổng hợp 
còn có khả năng gây ra hiện tượng axit hóa và oxy 
hóa quang hóa.

3.4. Phân tích tác động môi trường tiềm ẩn 
của các dạng nguồn năng lượng khác nhau cung 
cấp cho quá trình tổng hợp C3N4 mang CQDs

Để nghiên cứu khả năng tác động của các dạng 
nguồn năng lượng khác nhau cung cấp cho quá 
trình tổng hợp C3N4 mang CQDs đến môi trường, 
nghiên cứu tiến hành tính toán các chỉ số môi 
trường khi sử dụng các dạng nguồn năng lượng 
khác nhau. Kết quả tính toán các chỉ số trong 

Hình 4. Các chỉ số thể hiện độc tính tiềm ẩn của quá trình 
tổng hợp C3N4 mang CQDs đến môi trường.

Hình 5. Các chỉ số thể hiện tác động tiềm ẩn của quá trình 
tổng hợp C3N4 mang CQDs đến bầu khí quyển

Hình 6 cho thấy, giá trị PEI tổng cộng của dòng đầu ra mỗi 
giờ giảm dần khi nguồn năng lượng được sử dụng chuyển 
từ than đá sang dầu mỏ và khí tự nhiên. Đối với nhóm chỉ 
số HTPI, HTPE, ATP và TTP, nghiên cứu cho thấy mức 
độ rủi ro gây độc đối với con người và môi trường đất của 
quá trình tổng hợp là như nhau đối với cả 3 dạng nguồn 
năng lượng được khảo sát và có xu hướng giảm dần đối 
với môi trường đất. Đối với nhóm chỉ số dùng để đánh 
giá tác động tiềm ẩn của quá trình tổng hợp C3N4 mang 
CQDs đến bầu khí quyển, nghiên cứu cho thấy đối với quá 
trình tổng hợp C3N4 mang CQDs có khả năng gây ra hiện 
tượng axit hóa, oxy quang hóa và ấm lên toàn cầu, trong 
đó khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu giảm dần 
khi nguồn năng lượng sử dụng chuyển từ than đá sang 
dầu mỏ và khí tự nhiên. Quá trình đốt than tạo ra nhiều 
khí nhà kính và các hợp chất SOx, NOx là các tác nhân 
gây ra hiện tượng mưa axit, sương mù quang hóa và ấm 
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lên toàn cầu (Kaygusuz, 2009; Muilwijk et al., 2016; 
Querol et al., 2008).

4. KẾT LUẬN
Trên cơ sở tính toán các chỉ số môi trường của quá 

trình tổng hợp C3N4  mang CQDs, nghiên cứu cho thấy 
việc sử dụng chitosan làm nguồn nguyên liệu đầu vào 
của quá trình tổng hợp vật liệu góp phần làm giảm ảnh 
hưởng đến môi trường. Trong dòng dầu ra, vật liệu 
C3N4 mang CQDs là tác nhân làm gia tăng độc tính 
tiềm ẩn của quá trình tổng hợp vật liệu đến con người 
và môi trường. Bên cạnh đó, vật liệu C3N4 mang CQDs 
và các hóa chất được sử dụng trong quá trình tổng hợp 
không có khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu. 
Tuy nhiên, nguồn năng lượng được sử dụng trong quá 
trình tổng hợp lại có khả năng gây ra hiện tượng ấm 

lên toàn cầu, hiện tượng axit hóa và oxy hóa quang 
hóa. Nghiên cứu cũng cho thấy quá trình chuyển từ 
than đá sang dầu mỏ và khí tự nhiên trong quá trình 
tổng hợp vật liệu C3N4 mang CQDs góp phần làm giảm 
khả năng gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu của quá 
trình tổng hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện thực hiện 
ở quy mô pilot nên chưa tính đến các dòng vật chất và 
năng lượng tham gia vào quá trình tổng hợp ở các quy 
mô lớn hơn như quy mô công nghiệp. Do đó, cần có 
các nghiên cứu để tính toán các chỉ số môi trường này 
ở các quy mô lớn hơn.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 
trong khuôn khổ Đề tài mã số DN2022-24-01. Tập thể 
tác giả chân thành gửi lời cảm ơn đến ĐHQG-HCM đã 

Hình 6. Các chỉ số (a,b) thể hiện tác động môi trường tiềm ẩn của 3 dạng nguồn năng lượng

Hình 7. Mô tả các hiện tượng gây ra bởi quá trình phát thải CO2
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tài trợ thực hiện nghiên cứu này, Viện Môi trường và Tài 
nguyên đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng 
tôi có thể hoàn thành nghiên cứu.
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XÁC NHẬN KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN E.COLI BẰNG BIOCHIP THÔNG QUA
PHƯƠNG PHÁP RAMAN
LÊ THỊ HUỲNH TRÂM1,2, TRỊNH THỊ BÍCH HUYỀN1,2, NGUYỄN THÁI ANH1,2, 
NGUYỄN HỒNG YẾN NHI1,2, ĐẶNG VŨ BÍCH HẠNH1,2*

1Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa
2Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt
Nghiên cứu tập trung xác nhận khả năng phát hiện DNA của E.coli dựa trên phương pháp sử dụng tia Raman. 
Nhận diện cảm biến được làm bằng đế phủ vật liệu nano, xác nhận thông qua phương pháp SEM và EDS cùng 
quá trình phát hiện DNA E.coli được đánh giá qua phương pháp tán xạ Raman. Nghiên cứu này đã tổng hợp 
thành công AgNPs/ZIF-8 với kích thước trung bình ~ 700 nm, được xác nhận bằng phân tích SEM (Scanning 
Electron Microscope) và EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), cho thấy sự hiện diện của C (37,22%), 
N (23,54%), Zn (21,04%) và Ag (9,64%). Vật liệu được phủ lên các chất nền thủy tinh, thể hiện phạm vi kích 
thước từ 700 - 1.000 nm và thành phần nguyên tố của C (37,63%), N (28,08%), Zn (29,43%), Ag (2,33%). Phổ 
Raman cho thấy tín hiệu thăm dò (480 và 780 cm-¹), tín hiệu DNA E.coli (560 và 1.094 cm-¹), với cường độ 
khuếch đại lai gấp 2,4 lần. Phát hiện DNA tối ưu đạt được ở 50 ng/mL (cường độ tín hiệu: 274), chứng minh 
hiệu quả của hệ thống đối với các ứng dụng cảm biến sinh học.
Từ khóa: AgNPs/ZIF-8, chíp sinh học, E.coli, Raman.
Ngày nhận bài: 15/6/2024; Ngày sửa chữa: 20/7/2024; Ngày duyệt đăng: 22/8/2025.

Validation of Biochip-based E. Coli detection via Raman
spectroscopy
Abstract
The study focuses on validating the capability to detect E.coli DNA based on the Raman spectroscopy method. 
The sensor, fabricated on a nano-material-coated substrate, was characterized using SEM and EDS techniques, 
and the E.coli DNA detection process was evaluated through Raman scattering analysis. This study successfully 
synthesized AgNPs/ZIF-8 with an average size of ~ 700 nm, confirmed by SEM and EDS analysis, showing 
the presence of C (37.22%), N (23.54%), Zn (21.04%), and Ag (9.64%). The material was coated onto glass 
substrates, exhibiting a size range of 700 - 1.000 nm and elemental composition of C (37.63%), N (28.08%), 
Zn (29.43%), and Ag (2.33%). Raman spectroscopy revealed probe signals (480 and 780 cm-¹) and E.coli DNA 
signals (560 and 1.094 cm-¹), with hybridization amplifying intensity by 2.4 - fold. Optimal DNA detection was 
achieved at 50 ng/mL (signal intensity: 274), demonstrating the system’s efficacy for biosensing applications.
Keyword: AgNPs/ZIF-8; biochip; E.coli; Raman.
JEL Classifications: O13, Q53, Q56.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Escheriachia coli (E.coli) là một trong những tác 

nhân phổ biến gây ô nhiễm nguồn nước và thực phẩm, 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khiến 
nhiều người tăng khả năng bị nhiễm các loại bệnh, 
dẫn đến gia tăng tình trạng nhập viện, được phát hiện 
và đánh giá thông qua một hoặc nhiều phương pháp 
truyền thống kết hợp (M. Mueller and R. Tainter, 2024; 
WHO, 2024; M. R. Nurliyana et al., 2018; Bộ Y tế, 2010). 
Hiện nay, E.coli được thực hiện bằng các phương 
pháp sinh học phân tử như ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay),  FISH (Fluorescence In Situ 
Hybridization) và PCR (Polymerase Chain Reaction) 
nhằm rút ngắn thời gian chờ từ vài ngày xuống còn 

vài giờ. Tuy nhiên, việc thực hiện các phương pháp 
này gặp khó khăn do giá thành cao và quy trình vận 
hành kỹ thuật còn một số bất cập (L. Watterworth et 
al., 2005; C. M. Shih et al., 2015; A. M. Prescott and C. 
R. Fricker, 1999).

Việc phát hiện E.coli có bước nhảy vọt khi công 
nghệ cảm biến ra đời, dựa trên các ống các-bon đa 
thành phần, thông qua quang phổ hồng ngoại biến đổi 
Fourier, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và khả 
năng phát hiện E.coli trong thực phẩm, nguồn nước, 
đặc biệt có thể phát hiện nồng độ E.coli rất thấp, từ 2 
CFU/ml (J. Juan-Colás et al., 2016).

Cấu tạo cơ bản của cảm biến là một thiết bị phân 
tích chuyển đổi các tín hiệu sinh học thành những tín 
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hiệu có thể đo lường được, nhờ vào sự tương tác giữa 
các chất cần phân tích với các đầu dò sinh học, gồm 3 bộ 
phận chính: Cảm biến, bộ chuyển đổi, hệ thống tín hiệu 
đầu ra, có cấu thành như Hình 1 (V. Naresh and N. Lee, 
2021; P. Mehrotra, 2015) . 

Lựa chọn giá thể của cảm biến: Dựa trên độ nhạy; giá 
thành và một số loại được chọn lựa là (a) Thủy tinh; (b) 
Silicon; (c) Nhựa; (d) Giấy.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Hóa chất:
Zn (NO3)2, Merck, CH3C3H2N2H 99%, Sigma 

Aldrich, CH3OH, Merck, C2H5OH, Merck, AgNO3, 
Merck, NaBH4, Sigma Aldrich, (3-Aminopropyl) 
trithoxysilan 98% (C9H23NO3Si, A Johnson Matthey 
Company), bovine serum albumin 3%, Sigma Aldrich, 
và muối đệm phosphate (PBS, Sigma Aldrich). Môi 
trường Trypton Soya Broth, TM Media, bộ kit tách chiết 
DNA (Thermo Scientific), nước lọc siêu sạch.

Base (tấm nền):
 Tấm thủy tinh kích thước 22 x 22 mm, dày 0,13 - 0,17 

mm (cover glass-DeckGlaser-Marienfeld). Giấy mixed 
cellulose ester, kích thước lỗ rỗng 0,45 μm (Advantec®). 
Giấy micro-glass fiber filter - cellulose acetate, kích 
thước lỗ rỗng 0,45 μm (Finetech®). 

Trình tự đầu dò: 
5’-SH-TACAAAGGGAGAAGGGCATG-3’(Gene 

Wiz), tương đồng cao các chủng E.coli, không chia sẻ trình 
tự tương đồng với bất kỳ thành viên nào không thuộc họ 
Escherichia coli (P. Bakthavathsalam et al., 2012).

Chủng Escherichia coli mã VTCC12272 (Trung tâm 
Nguồn gen vi sinh vật quốc gia); ATCC 25922; nuôi cấy 
trên môi trường NA, pH 6,5 - 7; nhiệt độ 37oC, thời gian 
từ 24 - 48h, hiếu khí.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp sử dụng vật liệu: Tổng hợp hạt nano 

(AgNPs and AgNPs@ZIF-8) dựa trên phản ứng khử của 
AgNO3, NaBH4 và AgNPs/ZIF-8, Ag+ được đưa vào khung 
trung tính ZIF-8 thông qua phản ứng khử với NaBH4; lựa 
chọn giá thể và silane hóa bề mặt lai DNA của E.coli với 
cảm biến rồi đánh giá tín hiệu bằng phương pháp tán xạ 
Raman, so sánh với tín hiệu đầu dò trước đó (K. Mavani, 
2013). Các hình vẽ mô phỏng được thực hiện trên phần 
mềm Open Office Drawing và Biorender (Hình 2).

Sinh khối sau quá trình nuôi cấy được sử dụng để 
chiết tách DNA tổng số (gDNA) bằng phương pháp phá 
màng, loại bỏ protein và tủa nucleic acid. DNA sau đó 
được sử dụng làm mạch khuôn cho phản ứng lai với đầu 
dò của cảm biến sinh học; DNA được biến tính tại 95oC 
trong vòng 5 phút rồi tiến hành ủ với cảm biến ở 42oC 
trong 2 giờ và được kiểm tra bằng Raman. Tán xạ Raman 
đóng vai trò chuyển đổi (transducer), giúp kiểm tra tín 

Hình 1. Các thành phần điển hình của một cảm biến 
sinh học

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 2. Mô phỏng quá trình chế tạo cảm biến DNA 
quang sinh học sử dụng hạt nano làm chất nền

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 3. Cơ chế phát hiện của tán xạ Raman và SERS 
Nguồn: Nhóm nghiên cứu

hiệu trước - sau khi tương tác với chất cần phân tích 
của cảm biến (Hình 3) (Z. Movasaghi, 2007).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả tổng hợp AgNPs/ZIF-8
Kết quả tổng hợp AgNPs/ZIF-8 được trình bày ở 

Hình 4, trong đó, đường kính trung bình của khung 
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ZIF-8 tổng hợp có kích thước khoảng 700 nm. Các 
nguyên tố C, N, Zn chiếm tỷ lệ lớn trong bảng thành 
phần EDS (Hình 4) lần lượt là 37,22% (C); 23,54% (N); 
21,04% (Zn) theo khối lượng, chứng tỏ ZIF-8 tổng hợp 
thành công. Bên cạnh đó, sự có mặt của Ag trong bảng 
phân tích, đánh giá thành phần nguyên tố cho thấy, Ag+ 
đã đi vào khung ZIF-8, chiếm 9,64% về khối lượng. 

Như vậy, nghiên cứu tổng hợp thành công AgNPs/
ZIF-8 với kích thước trung bình khoảng 700 nm và có 
sự xuất hiện của nguyên tố C,N, Zn, Ag.

3.2. Kết quả phủ AgNPs/ZIF-8 lên tấm thủy tinh
AgNAgNPs/ZIF-8 được phủ lên tấm thủy tinh bằng 

phương pháp ngâm trong 24 giờ và bay hơi tại 80oC. 
Ảnh chụp SEM cho thấy, khung kim loại ZIF-8 có kích 
thước dao động trong khoảng 700 - 1.000 nm; kết quả 
EDS cho thấy thành phần các nguyên tố của mẫu đo, 
trong đó, C chiếm 37,63%; N chiếm 28, 08%; Zn chiếm 
29,43% và Ag chiếm 2,33% (Hình 5).

3.3. Kết quả tăng sinh và tách chiết DNA của E.coli 
VTCC12272

Đánh giá việc tăng sinh khối đáp ứng mô tả của 
Trung tâm Nguồn gen vi sinh vật quốc gia về hình thái 
chủng E.coli VTCC12272, nồng độ DNA tổng lúc này 
đạt 106,7 ng/uL; tỷ lệ λ260/280 là 1,04, chứng tỏ mẫu 
DNA tương đối tinh sạch, không lẫn tạp chất, thông 
qua máy đo Nanodrops 2000 Thermo Sciencetific.

3.4. Tín hiệu Raman của đầu dò và DNA E.coli
Tín hiệu Raman của đầu dò được thể hiện ở Hình 

6, trong đó, hai đỉnh hấp thu xuất hiện tại bước sóng 
480 cm-1 và 780 cm-1, phù hợp với Zanyar Movasaghi, 
2007.  Do đó, kết quả Raman của mẫu đầu dò có hai 
đỉnh hấp thu đều rơi vào hai vùng tín hiệu của DNA (Z. 
Movasaghi et al., 2007). Cường độ tín hiệu Raman của 
đầu dò ghi nhận được là 18 - 20. Tín hiệu Raman của 
đầu dò 5’-SH-TACAAAGGGAGAAGGGCATG-3’ có 
hai đỉnh hấp thu tại bước sóng 480 cm-1 và 780 cm-1; tín 
hiệu từ 18 - 20 đơn vị cường độ (Hình 6).

3.5. Tín hiệu Raman của DNA E.coli
Tín hiệu Raman của DNA E.coli được thể hiện ở 

Hình 7, trong đó, hai đỉnh hấp thu xuất hiện tại bước 
sóng tín hiệu cực đại xuất hiện tại vị trí bước sóng 560 
cm-1 và 1094 cm-1, phù hợp với Zanyar, 2007. Các bước 
sóng trong vùng từ 545 - 570 cm-1 chưa được ghi nhận 
cụ thể cho bất kỳ chất hoặc hợp chất nào (Z. Movasaghi 
et al., 2007). Cường độ tín hiệu Raman của DNA E.coli 
nồng độ 50 ng/ml ghi nhận được có hai đỉnh hấp thu với 
cường độ 183 và 198; tín hiệu Raman của DNA E.coli 
có hai đỉnh hấp thu tại bước sóng 560 cm-1 và 1.094 cm-1 
với cường độ tín hiệu lần lượt là 183 và 198 (Hình 7).

3.6. Tín hiệu Raman của DNA E.coli lai với đầu dò
Hình 8 cho thấy, tín hiệu lai của DNA E.coli với đầu 

dò cho đỉnh hấp thu tại bước sóng 1.094 cm-1, tương 

Hình 4. Hình ảnh AgNPs/ZIF-8 được chụp qua (a) SEM và phân tích (b) EDS
Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 5. Hình ảnh SEM và kết quả EDS của AgNPs/ZIP-8 phủ trên tấm thuỷ tinh
Nguồn: Nhóm nghiên cứu
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đồng với nghiên cứu tổng hợp của Zanyar Movasaghi 
trước đó (Z. Movasaghi et al., 2007). Cường độ tín 
hiệu lai lên khoảng 250 - 274, gấp 14 lần so với tín hiệu 
Raman đầu dò trước đó (có cường độ khoảng 18 - 20) 
và gấp 1,4 lần so với tín hiệu DNA trước khi lai. 

Để đánh giá sâu hơn khả năng phát hiện DNA 
E.coli của phương pháp Raman, các thí nghiệm trên 
nồng độ DNA tổng khác nhau lần lượt được thực 
hiện, bao gồm 100, 50, 25 ng/mL, thể hiện trong Hình 
9. Kết quả so sánh cho thấy, đối với mẫu có nồng độ 
50 ng/mL cho kết quả đo tốt nhất với cường độ tín 
hiệu thu nhận được dao động từ khoảng 250 - 275. 
Tiếp đến là mẫu mang nồng độ 100 ng/mL và 25 ng/
mL, cho cường độ tín hiệu thu nhận không quá khác 
biệt trong khoảng 225 (Hình 9).

Việc phát hiện được DNA nồng độ 25 ng/mL cho 
thấy phương pháp tín hiệu Raman rất có tiềm năng khi 
so sánh với cảm biến phát hiện E.coli dựa trên đầu dò 
gắn trên vàng nano (AuNPs) với giá trị nhỏ nhất phát 
hiện được là 1µ/mL, tương đương 1.000 ng/mL (Zhu 
et al., 2019). Dù vậy, tính đến hiện nay, các cảm biến 
sinh học cho DNA và RNA đã không ngừng cải tiến, 

có những cảm biến cho độ nhạy lên đến 0,02 ng/mL 
(1pM) (A. Lomae et al., 2023). Như vậy, tín hiệu lai 
thu nhận có hai đỉnh tại bước sóng 560 và 1.094 cm-1; 
cường độ tín hiệu tăng gấp 2,4 lần trước khi lai. Nồng 
độ DNA 50 ng/mL thu được kết quả tốt nhất với cường 
độ lên đến 274, nồng độ 100 ng/mL và 25 ng/mL có 
cường độ tín hiệu không quá khác biệt trong khoảng 
220 - 230.

3.7. Tín hiệu Raman của cảm biến sinh học
Phương pháp Raman ghi nhận thành công tín hiệu 

của DNA ở nồng độ 25 ng/mL, do đó, 25 ng/mL DNA 
E.coli sẽ được chọn làm nồng độ tiếp tục thí nghiệm 
trên đế cảm biến AgNPs. Đầu dò được gắn lên đế cảm 
biến, sau đó ổn định và khóa bằng dung dịch BSA trong 
PBS, tạo nên cảm biến sinh học. DNA E.coli nồng độ 25 
ng/mL sau khi biến tính ở 95oC trong 5 phút sẽ được ủ 
lai với cảm biến và tiến hành thu nhận tín hiệu Raman.

Từ Hình 10 có thể thấy, tín hiệu Raman của đế 
AgNPs có cường độ hấp thu thấp nhất với khoảng 165 
đơn vị. Sau khi gắn đầu dò, cường độ hấp thu tăng lên 
gần 254 (gấp 1,5 lần so với AgNPs trước đó). Tín hiệu 
thay đổi rõ nhất khi cho DNA E.coli lai với cảm biến 

Hình 7. Tín hiệu Raman của DNA E.coli nồng độ 50 ng/mL
Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 9. So sánh ba nồng độ DNA  E.coli sau khi lai với đầu dò
Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 6. Tín hiệu Raman của đầu dò
Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 8. Tín hiệu Raman sau khi lai DNA  E.coli với đầu dò
Nguồn: Nhóm nghiên cứu
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Hình 11. So sánh tín hiệu Raman phát hiện DNA 
của  E.coli và mẫu trắng trên cảm biến sinh học

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Hình 10. Tín hiệu Raman của cảm biến sinh học 
phát hiện DNA của  E.coli

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

sinh học, hai đỉnh hấp thu xuất hiện tại bước sóng 
676 và 1.573 cm-1. Theo Movasaghi et al., 2007,  các 
tín hiệu tương đồng của DNA cũng được ghi nhận 
trong vùng bước sóng 630 - 678 cm-1 và từ 1.573 - 
1.576 cm-1. Đỉnh 637 cm-1 có cường độ hấp thu 537 
và đỉnh 1.537 cm-1 có cường độ cực đại lên đến 1.325 
đơn vị (gấp từ 2,5 - 5 lần so với cảm biến trước khi 
có sự xuất hiện của DNA E.coli). Đồng thời, quan sát 
được mẫu trắng không có DNA của E.coli lúc này có 
cường độ thấp hơn hẳn so với mẫu lai với E.coli (chỉ 
đạt 160 đơn vị và không xuất hiện bất kỳ đỉnh hấp 
thu nào tại vùng bước sóng 1.573 cm-1) (Hình 11). 
Tín hiệu Raman phát hiện DNA E.coli bằng cảm biến 
sinh học có hai đỉnh hấp thu tại 676 và 1.573 cm-1 với 
cường độ lần lượt là 537 và 1.325.

So sánh tín hiệu phát hiện DNA của E.coli khi sử 
dụng và không sử dụng cảm biến có sự khác biệt rất lớn 
về cường độ: Tín hiệu Raman của mẫu lai không dùng 

cảm biến có cường độ tín hiệu khoảng 210 - 220, trong 
khi tín hiệu phát hiện DNA E.coli bằng cảm biến đạt 
cường độ hấp thu 537 và 1.325 (gấp 2,5 - 6 lần) (Hình 
12). Điều này chứng tỏ AgNPs giúp tán xạ Raman tốt 
hơn, khuếch đại lượng lớn tín hiệu sinh học.

Việc phát hiện được DNA nồng độ 25 ng/mL cho 
thấy, phương pháp phát hiện cảm biến sinh học dựa 
trên AgNPs rất có tiềm năng khi so sánh với cảm biến 
phát hiện E.coli dựa trên đầu dò gắn trên vàng nano 
(AuNPs) của nhóm nghiên cứu Longjiao Zhu vào năm 
2019, giá trị nhỏ nhất cảm biến có thể phát hiện được 
là 1µ/mL, tương đương 1.000 ng/ml. Với cường độ tín 
hiệu Raman cao của cảm biến sinh học trong nghiên 
cứu này hứa hẹn có thể phát hiện DNA ở nồng độ thấp 
hơn, tương tự cảm biến sinh học DNA và RNA phát 
hiện COVID-19 trong nghiên cứu của Lomae, 2023;  
cảm biến cải tiến cho độ nhạy lên đến 0,02 ng/mL 
(1pM) (A. Lomae et al., 2023).

Hình 12. So sánh tín hiệu Raman trong phát hiện DNA E.coli 
khi sử dụng và không sử dụng cảm biến sinh học

Nguồn: Nhóm nghiên cứu

Nghiên cứu đã thành công phát hiện 
DNA E.coli bằng đế cảm biến AgNPs/ 
thủy tinh. AgNPs giúp khuếch đại lượng 
lớn tín hiệu tán xạ trong chế tạo cảm biến 
sinh học phát hiện DNA E.coli, cường độ 
tín hiệu tăng cao nhất gấp 6 lần so với khi 
không dùng cảm biến và nồng độ DNA 
phát hiện được là 25 ng/mL. 

4. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp thành 

công AgNPs/ZIF-8 với kích thước trung 
bình khoảng 700 nm, xuất hiện các nguyên 
tố C,N, Zn và Ag; AgNPs/ZIF-8 được phủ 
lên tấm thủy tinh có kích thước dao động 
trong khoảng 700 - 1.000 nm; thành phần 
nguyên tố của C chiếm 37,63%; N chiếm 
28,08%; Zn chiếm 29,43% và Ag chiếm 
2,33%.
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Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng 
cho thấy, tín hiệu Raman của đầu dò 5’-SH-
TACAAAGGGAGAAGGGCATG-3’ có hai đỉnh hấp 
thu tại bước sóng 480 và 780 cm-1 với tín hiệu từ 18 
- 20 đơn vị cường độ; tín hiệu Raman của DNA E.coli 
có hai đỉnh hấp thu tại bước sóng 560 và 1.094 cm-1, 
cường độ tín hiệu lần lượt là 183 và 198. Tín hiệu lai 
thu nhận có hai đỉnh tại bước sóng 560 và 1.094 cm-1, 
cường độ tín hiệu tăng gấp 2,4 lần trước khi lai. Nồng 
độ DNA 50 ng/mL thu được kết quả tốt nhất với cường 
độ lên đến 274; nồng độ 100 ng/mL và 25 ng/mL có 
cường độ tín hiệu không quá khác biệt, trong khoảng 
220 - 230.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu đã đạt được kết 
quả khả quan trong việc dùng Raman để phát hiện 
E.coli bằng chíp sinh học tại phòng thí nghiệm, mở ra 
hướng nghiên cứu cho tương lai, hướng tới phát hiện 
E.coli trong môi trường thực tế áp dụng trong quan 
trắc môi trường.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đề 
tài mã số C2024-20-17.
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